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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Thế giới đang thay đổi một cách mạnh mẽ và nhiều mặt, trong đó Biến đổi khí hậu 

(BĐKH) toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện đại bởi nó đe 

doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Trong bối cảnh đó, giáo 

dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) được xem là giải pháp mang tính chiến lược và là nội 

dung cốt lõi của phts triển bền vững (PTBV). Giáo dục là nhân tố quan trọng để thế giới 

hiện đại ứng phó với BĐKH và giúp thế hệ trẻ hiểu và giải quyết các tác động của sự 

nóng lên toàn cầu, khuyến khích thay đổi thái độ và hành vi thích ứng với BĐKH. 

Theo UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc), Việt Nam được coi là 

một trong năm quốc gia dễ bị tổn thương nhất của BĐKH. Vì vậy, việc nâng cao 

nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế 

hệ trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường đã trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với nhà 

trường phổ thông ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, GDBĐKH ở nhà trường phổ 

thông cần phải được coi trọng và tăng cường một cách thích đáng. Ở nước ta, trên cơ 

sở Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH theo Quyết định số 

158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 

thực hiện hành động ứng phó với BĐKH trong ngành giáo dục. Quyết định số 

4620/QĐ-BGDDT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo yêu cầu đưa nội dung GDBĐKH vào trong chương trình các cấp học, bậc học, 

ngành học theo hướng tích hợp trong tổng thể kiến thức của một số môn học. Vì vậy, 

việc triển khai nghiên cứu và áp dụng các phương pháp hình thức tổ chức dạy học 

phù hợp với mục đích, nội dung của GDBĐKH hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa. 

Giáo dục Địa lý có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận 

thức của học sinh (HS) trước những thách thức của BĐKH ở Việt Nam. Môn học 

Địa lí có khả năng giúp cho HS nắm vững các kiến thức BĐKH phạm vi toàn cầu, 

quốc gia và khu vực và có được khả năng “Tư duy toàn cầu và hành động địa 

phương”. Ở Việt Nam, GDBĐKH mặc dù là nội dung giáo dục bắt buộc trong 

chương trình giáo dục phổ thông [14] nhưng trên thực tế nó chưa được xây dựng 

thành một môn học riêng mà chỉ mới được tích hợp, lồng ghép vào một số môn học 

thích hợp mà Địa lý là một trong những môn học cốt lõi. Vì vậy, việc vận dụng các 

phương pháp và công cụ dạy học tích cực để tích hợp nội dung GDBĐKH vào trong 

quá trình dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông là hết sức quan trọng và cần thiết. 

Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) Địa lý hiện nay, việc sử 
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dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để tổ chức GDBĐKH trong quá 

trình dạy học Địa lý ngày càng được coi trọng và đã trở thành một xu thế mới trong 

dạy học Địa lý phổ thông. Lí luận và thực tiễn đã chứng tỏ rằng ICT là một công cụ 

hữu hiệu để tiến hành GDBĐKH ở nhà trường phổ thông. Ưu thế và giá trị lớn nhất 

của ICT đem lại cho GDBĐKH là ở chỗ nó giúp cho HS có khả năng tiếp cận với 

một nguồn thông tin phong phú về BĐKH, thúc đẩy tương tác giữa GV-HS và HS -

HS. Điều này phù hợp với giá trị cốt lõi mà GDBĐKH hướng tới là tạo nên kết nối 

cộng đồng, sự thay đổi nhận thức và cam kết hành động của HS trước những vấn đề 

về BĐKH ở địa phương nơi HS sinh sống. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT có vai trò quan trọng vàý nghĩa thực tiễn sâu sắc 

trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay. 

Nhận thức sâu sắc về những vấn đề nêu trên, với mong muốn góp phần 

GDBĐKH cho thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường nói chung và HS các trường 

THPT ở Hải Phòng nói riêng, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Tổ chức các hoạt 

động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông với sự 

trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông” trong khuôn khổ làm luận án Tiến 

sĩ về khoa học giáo dục của mình. 

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục đích của đề tài 

Mục đích cốt lõi của đề tài là xác lập quan điểm, cách thức, nguyên tắc, 

phương pháp và quy trình thiết kế và tổ chức có hiệu quả các hoạt động GDBĐKH 

trong dạy học Địa lý 12 với sự trợ giúp của ICT nhằm góp phần đổi mới phương 

pháp GDBĐKH và thông qua đó nâng cao chất lượng giáo dục ứng phó với BĐKH 

và phòng chống thiên tai trong dạy học Địa lý lớp 12 ở trường THPT. 

2.2. Nhiệm vụ của đề tài 

 Để đạt được mục tiêu nêu trên, đề tài giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau:  

- Xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12 với sự trợ giúp ICT. 

- Xác lập quan điểm, cách thức, phương pháp, nguyên tắc và quy trình thiết kế và 

tổ chức các hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý lớp 12 với sự trợ giúp của ICT, 

trong đó có việc xác lập quy trình thiết kế và tổ chức bài học điện tử theo tiếp cận mô 

đun; tổ chức dạy học theo WebQuest và dạy học dự án sử dụng ICT về BĐKH. 
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-  Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại một số trưởng THPT ở Hải Phòng nhằm 

kiểm chứng hiệu quả và tính khả thi của những nghiên cứu lí thuyết về tổ chức các 

hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12 với sự trợ giúp của ICT. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12 với sự 

trợ giúp của ICT. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu việc thiết kế và tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT trong dạy học Địa lý 12. 

- Đối tượng và phạm vi khảo sát điều tra: HS lớp 12 và GV Địa lý ở 19 trường 

THPT ở Hải Phòng. 

- Thực nghiệm sư phạm: Tổ chức 3 thực nghiệm sư phạm điển hình về 

GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT tại 3 trường THPT ở Hải Phòng, đó là: THPT Lê 

Quý Đôn; THPT Thái Phiên và THPT Hải An. 

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

Nếu hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12 được thiết kế và tổ chức 

hợp lí với sự trợ giúp của ICT thì chất lượng và hiệu quả của GDBĐKH sẽ được 

nâng cao và qua đó sẽ góp phần đổi mới GDBĐKH và giáo dục Địa lý trong các 

trường THPT. 

5. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Để tìm hiểu nghiên cứu về việc tổ chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý với sự 

trợ giúp của ICT, trong luận án này chúng tôi đi sâu tìm hiểu ba vấn đề cơ bản sau: 

5.1. Giáo dục biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam 

Từ những năm cuối của thế kỷ XX, BĐKH đã trở thành một những vấn đề cấp 

bách được cả thế giới quan tâm. Hàng loạt hội nghị quốc tế về BĐKH đã được tổ 

chức và đưa ra những lời kêu gọi khẩn cấp về một hiệp ước toàn cầu để giải quyết 

những vấn đề BĐKH [103]. Từ hội nghị quốc tế ở Rio de Janeiro (Braxin, 1992); 

Tokyo (Nhật Bản, 1997) cho đến hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 17 tại Durban 

(Nam Phi, 2011), cộng đồng thế giới đã nhấn mạnhrằng sự quan tâm đến các vấn đề 

BĐKH là không đủ và vì vậy thế giới cần phải chung tay góp sức hành động ngăn 

chặn các thảm họa của BĐKH.Những vấn đề cốt lõi của BĐKH như thực trạng của 

BĐKH, nguyên nhân, tác động của BĐKH và các biện pháp phòng chống BĐKH đã 
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thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới [93], [104], [111]. 

Cũng cần phải nhấn mạnh đến Hội nghị về BĐKH của Liên Hiệp Quốc 2015, 

COP 21 hoặc CMP 11 được tổ chức ở Paris, Pháp từ ngày 30 tháng 11 đến 12 tháng 

12 năm 2015. Trong hội nghị này, một bản thỏa thuận chống BĐKH toàn cầu đã 

được chính thức thông qua. Đây là một thỏa thuận lịch sử vì lần đầu tiên tất cả 196 

bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về chống BĐKH đã đi đến một 

thỏa thuận buộc tất cả các nước cắt giảm lượng phát thải khí carbon. Mục tiêu quan 

trọng nhất của thỏa thuận này là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này 

dưới 20C, rồi tiếp đó cùng thúc đẩy nỗ lực để xuống còn 1,50C so với thời kỳ tiền 

công nghiệp. 

Khi nghiên cứu về vai trò của giáo dục nhằm ứng phó với BĐKH, nhiều tác 

giả đã nhất trí cho rằng giáo dục có vai trò “then chốt”, là giải pháp có hiệu quả và 

bền vững nhất để ứng phó với BĐKH. UNESCO đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan 

hệ giữa GDBĐKH và giáo dục vì sự phát triển bền vững (GDPTBV) [93]. Trong 

bối cảnh đó, thuật ngữ GDBĐKH vì sự PTBV (climate change education for 

subtainable development - CCESD) đặc biệt được nhấn mạnh và sử dụng rộng rãi. 

Theo đó, để thực hiện các mục tiêu của CCESD thì giáo dục cần phải thực hiện 8 

nguyên tắc cơ bản sau: 1) Coi BĐKH là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu PTBV. Vì 

vậy, cần có chính sách thúc đẩy một cách rõ ràng, hiệu quả GDBĐKH trên bình 

diện toàn cầu, 2) Cần thay đổi thói quen tiêu dùng, sản xuất và hành vi của xã hội để 

phù hợp với sự thách thức về BĐKH mà nhân loại đang đối mặt, 3) GDPTBV là 

nhiệm vụ của toàn xã hội nhưng trường học phải đóng vai trò tích cực thông qua 

việc dạy học nội dung BĐKH với phương pháp thích hợp một cách có hệ thống, 4) 

Cần định hướng lại (re-orienting) vai trò của trường học nhằm mục tiêu PTBV, 5) 

Coi trọng phát triển năng lực của GV vì một trong những trở ngại lớn nhất của 

GDPTBV cũng như GDBĐKH là năng lực thực hiện của GV, 6) Đào tạo GV để 

thực hiện GDPTBV cần được ưu tiên hàng đầu, 7) Cần có sự kết hợp giữa các nhà 

nghiên cứu, GV, các tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương và các lực 

lượng khác và 8) Đẩy mạnh nghiên cứu thực thi và đánh giá hiệu quả, triển vọng 

của GDPTBV trong hệ thống giáo dục chính quy và phi chính quy [93], [100], 

[101], [102]. 

Ở nước ta, hầu hết các công trình nghiên cứu về BĐKH đều khẳng định Việt 

Nam là một trong số ít những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH và 
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BĐKH sẽ tác động lên tất cả khía cạnh của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến các ngành 

kinh tế cũng như môi trường sinh thái ở nước ta [14], [19], [18], [45], [44], [40], [50], 

[54], [58], [62], [85]. Trong hầu hết các công trình nghiên cứu về GDBĐKH, giáo 

dục được xem là giải pháp cốt lõi trong các giải pháp ứng phó với BĐKH. Các nhà 

khoa học cũng khẳng định GDBĐKH ở Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu của 

GDPTBV do UNESCO đề ra. Theo tác giả Trần Đức Tuấn GDBĐKH không đơn 

thuần là dạy về BĐKH mà còn giúp người học phát triển năng lực nhận thức và năng 

lực ứng phó với BĐKH theo định hướng cơ bản của GDPTBV [67]. Tác giả Nguyễn 

Minh Phương và tác giả Nguyễn Đức Vũ cho rằng mục đích và ý nghĩa của 

GDBĐKH là trang bị cho HS hiểu biết về BĐKH và chuẩn bị cho HS tâm thế sẵn 

sàng tham gia các hoạt động ứng phó của BĐKH [66]. Lê Văn Khoa và các tác giả 

khác trong cuốn “Giáo dục ứng phó với BĐKH” xem giáo dục là một trong những 

phương thức thích ứng với BĐKH [50]. Theo họ, giáo dục ứng phó với BĐKH 

lànhằm khuyến khích thay đổi hành vi và GDBĐKH là hình thức phổ biến kiến thức 

thông qua các chiến dịch thông tin công cộng. Đây là cách tiếp cận theo nghĩa rộng 

của GDBĐKH, ở đó giáo dục không đơn thuần là các hoạt động trong trường học mà 

còn là các hoạt động truyền thông trong cộng đồng, gồm cả giáo dục chính quy, phi 

chính quy và giáo dục không định trước. Trên cơ sở thống kê tác động của BĐKH 

đến ngành giáo dục, tác giả Đặng Duy Lợi và Đào Ngọc Hùng cho rằng các hoạt 

động GDBĐKH được thực hiện bằng cách lồng ghép vào môn học ở các trường phổ 

thông và đại học như Địa lý, Sinh học, Vật lí, Hoá học, Công nghệ, Kỹ thuật nông 

nghiệp,… và hướng tới mục tiêu là định hướng và hỗ trợ thế hệ trẻ tích cực hành 

động để thích ứng với BĐKH [54]. Tác giả Trương Quang Học xem GDBĐKH là 

một bộ phận quan trọng trong truyền thông về BĐKH, đó là quá trình cung cấp thông 

tin khách quan và làm rõ các đối tượng truyền thông về BĐKH [44]. Hiểu theo cách 

này GDBĐKH thông qua truyền thông được xem là giáo dục phi chính quy. 

5.2. Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu vào trong chương trình giáo dục phổ thông 

nói chung và giáo dục Địa lýở nhà trường phổ thông nói riêng 

GDBĐKH được tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới và được coi như một 

nội dung không thể thiếu của chương trình giáo dục trong nhà trường phổ thông. Để 

thực hiện GDBĐKH, các tác giả đều cho rằng GDBĐKH vì sự PTBV cần được 

thực hiện theo con đường tích hợp [93]. Tích hợp GDBĐKH vì sự PTBV 

(intergrating CCESD) cần được thực hiện theo hướng trang bị thêm về kiến thức, 
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yêu cầu về phương pháp thực hiện [101] và phải được chuyển tải theo chương trình 

tích hợp và đa ngành [100] với một số môn học có lợi thế tiên phong (torch - 

beares) như Địa lý, Khoa học Trái Đất và Môi trường [101]. 

Tăng cường GDBĐKH đã trở thành một trào lưu và một bộ phận cấu thành 

không thể thiếu được trong chương trình giáo dục phổ thông của rất nhiều nước trên 

thế giới, đặc biệt là những nước sẽ bị tác động nghiêm trọng của BĐKH như các 

đảo quốc ở Thái Bình Dương, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Trung Quốc, Thái Lan và 

Malaysia, … Ở các nước này, GDBĐKH được tích hợp và lồng ghép vào dạy học 

trong các bộ môn khác nhau, chủ yếu là vào các môn có nhiều điều kiện để tiến 

hành GDBĐKH như Địa lý, Giáo dục công dân, Sinh vật, Vật lí, Hóa học… hoặc 

được xây dựng thành một môn học riêng [86]. 

- Trong các trường phổ thông ở Hàn Quốc chủ đề về BĐKH được xem như 

chủ đề chính của GDPTBV và được tích hợp vào nội dung chương trình của một 

số môn học trong nhà trường phổ thông như môn Địa lý trong chủ đề khí hậu; môn 

Khoa học trong chủ đề năng lượng và môn Môi trường trong chủ đề nóng lên toàn 

cầu. Hơn nữa, giáo dục môi trường được xây dựng trở thành một môn học độc lập 

trong chương trình THPT nhằm đảm bảo kết nối vấn đề năng lượng, BĐKH với 

những vấn đề khác về môi trường[86]. 

- Trong các trường phổ thông ở Mỹ, GDBĐKH được tích hợp chủ yếu trong 

các môn học như Địa lý, Khoa học Trái đất và Môi trường. Nhận thức rõ lợi thế của 

Địa lý trong việc thực hiện GDBĐKH, các nhà khoa học thuộc Ủy ban khám phá 

Địa lý, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Mỹ đã nhấn mạnh rằng Địa lý có khả năng để 

giải quyết những nhiệm vụ có tính then chốt (critical problem) trong thực tế ở cấp 

độ địa phương và toàn cầu [112]. 

Tác giả Daniella Tibury (1997) trong cuốn “Dạy và học Địa lý” (Teaching and 

Learning Geography) [34] đã nhấn mạnh rằng nội dung và phương pháp luận của Địa 

lý có vai trò như là phương tiện để giáo dục môi trường và môn Địa lý ở nhà trường 

phổ thông có khả năng lớn để tích hợp vào bên trong nó giáo dục vì phát triển bền 

vững (great potential for intergrating education for sustainability) nhằm thực hiện các 

mục tiêu như tăng cường sự hiểu biết về các vấn đề môi trường và phát triển;phát 

triển tư duy phê phán; Thiết lập các giá trị cho cuộc sống bền vững. Để thực hiện giáo 

dục môi trường qua môn Địa lý, Daniella Tibury và Michael Williams đã đề xuất đưa 

vào trong giáo dục Địa lý chủ đề học tập như: thời tiết, môi trường, tự nhiên,… và 
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tăng cường các hoạt động học tập như đóng vai, thực địa, làm việc theo nhóm,thực 

hiện dự án,… Tuy nhiên, chủ đề có liên quan đến khí hậu chưa được nhấn mạnh đến 

mức cần thiết mà chỉ mới chỉ dừng lại ở những gợi ý, đề xuất. 

- Ở Việt Nam, nhận thức rõ được tầm quan trọng của GDBĐKH, năm 2010 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê chuẩn Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của 

ngành giáo dục giai đoạn 2011-2015. Theo kế hoạch hành động quốc gia này, việc 

đưa các nội dung giáo dục về ứng phó với BĐKH vào chương trình giáo dục phổ 

thông bằng cách tích hợp và lồng ghép GDBĐKH vào những môn học thích hợp 

được xác định là một mục tiêu chủ chốt. Trong bối cảnh đó, các vấn đề về BĐKH 

vàGDBĐKH có tích hợp, lồng ghép GDBĐKH vào trong các giờ học ở nhà trường 

THPT đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều nhà khoa học với nhiều hướng 

nghiên cứu khác nhau. 

Trong các nghiên cứu về dạy học tích hợp, tác giả Đỗ Hương Trà và các cộng 

sự đã khẳng định dạy học tích hợp nhằm hướng đến phát triển năng lực và phẩm 

chất cá nhân và trong dạy học tích hợpcần chú trọng đến các kiểu tổ chức dạy học 

gắn liền với thực tiễn mà dạy học theo WebQuest và dạy học theo dự án là những 

hình thức tiêu biểu [78]. 

Nhận xét về thực tế dạy học tích hợp GDBĐKH ở nước ta hiện nay, tác giả 

Tống Thị Mỹ Thi (2005) cho rằng ở Việt Nam, việc thực hiện GDBĐKH mới chỉ 

dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, chưa có chiến lược cho từng giai đoạn lâu dài [73]. Tác 

giả phân tích và làm sáng tỏ hai hướng tiếp cận tích hợp trong GDBĐKH: tích hợp 

dựa vào các địa chỉ có nội dung tương đồng và tích hợp toàn diện, xuyên suốt nội 

dung qua môn học. Theo nhận thức đó, GDBĐKH không đơn thuần là việc dạy và 

học về nội dung BĐKH mà còn phát triển ở người học nhận thức, năng lực và thái 

độ tích cực trong ứng phó với BĐKH [73]. 

Vai trò và ý nghĩa của việc tích hợp nội dung GDBĐKH trong dạy học Địa lý 

đã đượcđề cập và nhấn mạnh trong các nghiên cứu của một số tác giả như Trần Đức 

Tuấn trong nghiên cứu về “Nhu cầu và thực tiễn của việc giáo dục biến đổi khí 

hậu”[67], tác giả Nguyễn Minh Phương với nghiên cứu“Giáo dục ứng phó với biến 

đổi khí hậu trong môn Địa lý cấp THPT” [62] và tác giả Nguyễn Đức Vũ trong 

nghiên cứu về “Kết hợp nghiên cứu và giáo dục biến đổi khí hậu trong nhà trường 

phổ thông”. Qua các bài viết của mình, các tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của 

GDBĐKH trong nhà trường phổ thông nói chung và dạy học Địa lý nói riêng. 
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Hình thức và phương pháp thích hợp để tổ chức thành công các hoạt động 

GDBĐKH trong dạy học Địa lý cũng được nhiều tác giả quan tâm, trong số đó nổi 

bật có tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Kim Liên. Theo tác giả 

Nguyễn Thị Thu Hằng, việc tích hợp GDBĐKH vào trong chương trình giáo dục 

phổ thông thể hiện ở nhiều khía cạnh như “Tích hợp GDBĐKH vào chương trình và 

sách giáo khoa” [37] “Khả năng giáo dục biến đổi khí hậu toàn cầu qua môn Địa lý 

bằng phương pháp dự án” của tác giả Nguyễn Thị Kim Liên. Trong công trình 

nghiên cứu của mình về “Khả năng giáo dục biến đổi khí hậu toàn cầu qua môn Địa 

lý bằng phương pháp dự án”[37], tác giả Nguyễn Thị Kim Liên (2014) đã nghiên 

cứu, cụ thể hoá quy trình thiết kế và thực hiện một số dự án dạy học phù hợp với 

HS lớp 12. Điều đáng ghi nhận là tác giả đã thiết kế và thử nghiệm thành công dự 

án học tập về GDBĐKH của HS lớp 12 với chủ đề “Hành động vì môi trường hôm 

nay - bền vững tương lai ngày mai” [53]. Tác giả Nguyễn Thị Việt Hà trong luận án 

Tiến sĩ “Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm năng cao năng lực dạy học tích 

hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm Địa lý” (2016) đã đưa ra xây 

dựng quy trình sử dụng phương pháp dự án trong dạy học tích hợp GDBĐKH cho 

sinh viên sư phạm Địa lý đồng thời thiết kế và tổ chức thực hiện một số dự án 

GDBĐKH trong dạy học tích hợp GDBĐKH cho sinh viên sư phạm Địa lý [34]. 

Những phân tích nêu trên cho phép chúng tôi đi đến kết luận là rất cần thiết 

phải sử dụng rộng rãi phương pháp dạy học dự án theo quan điểm dạy học tích hợp 

để tổ chức các hoạt động GDBĐKH trong các môn học ở nhà trường THPT nói 

chung vàtrong môn học Địa lý nói riêng. Để hiện thực hóa điều này thì người GV 

Địa lý phải có kỹ năng thiết kế và sử dụng phương pháp dự án để tổ chức các hoạt 

động GDBĐKH:  

Trong cuốn “Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh - Quyển I” tác giả 

Đỗ Hương Trà và cộng sự [78] (2015) không những đã xác định các mức độ dạy 

học tích hợp, hệ thống năng lực cần hình thành ở HS, xây dựng một số chủ đề mà 

còn làm sáng tỏ các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học cho các chủ đề tich 

hợp thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Theo các tác giả, quy trình dạy học tích hợp 

được xác định qua 07 bước: (1) Lựa chọn chủ đề; (2) Xác định vấn đề cần giải 

quyết; (3) Xác định các kiến thức cần giải quyết các vấn đề; (4) Xác định mục tiêu 

dạy học; (5) Xây dựng nội dung hoạt động dạy học; (6) Lập kế hoạch dạy học và (7) 

Tổ chức dạy học và đánh giá [78]. Đặc biệt chủ đề 4 “Hiện tượng nóng lên toàn 
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cầu” và chủ đề 5 “Quy trình sản xuất” được tác giả thiết kế theo hướng vận dụng 

dạy học dự án và dạy học theo WebQuest với quy trình rõ ràng, có sử dụng phiếu 

đánh giá dự án rõ ràng, cụ thể.  

Đề cập đến công cụ để tiến hành GDBĐKH, các tác giả chú ý đến các phương 

tiện trực quan như Tranh biếm họa và công cụ CVAC (Community based 

Vullerable Capacities Assesment - bộ công cụ dùng để thu thập thông tin phục vụ 

việc đánh giá tác động của BĐKH và khả năng thích ứng dựa vào cộng đồng) trong 

dạy học dự án. 

Bên cạnh đó, để việc GBĐKH thực sự có hiệu quả các tác giả còn xác định 

được một số điều kiện cần thiết để GDBĐKH trong nhà trường đạt hiệu quả cao 

như nâng cao năng lực GV, tăng cường các nguồn lực trong nhà trường [37]. 

Có thể nói ở nước ta có khá nhiều các công trình nghiên cứu đề cập đến giáo 

dục môi trường và GDBĐKH ở các bộ môn khác nhau. Các công trình này đã tập 

trung làm rõ tính cấp thiết, quan niệm, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động 

GDBĐKH. Tuy nhiên, không có nhiều công trình nghiên cứu về việc tổ chức các 

hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT. 

5.3. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu với sự trợ giúp của công nghệ thông tin 

Trong thế kỷ XXI, những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ đã tạo ra sự 

chuyển hướng mạnh mẽ trong đổi mới phương pháp giảng dạy ở các nhà trường phổ 

thông, trong đó có dạy học Địa lý và GDBĐKH. Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, 

ở các nước phát triển việc ứng dụng ICT trong giáo dục đã được triển khai trong các 

trường học, trong đó có việc ứng dụng ICT vào trong việc tổ chức GDBĐKH. 

Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về việc ứng dụng ICT trong tổ chức 

GDBĐKH với các công cụ dạy học hiện đại như Google Earth trong nghiên cứu 

“Sử dụng công cụ Google Earth để xem xét tác động của BĐKH ở Bắc Phi” của tác 

giả Skellern, A and Haslett, S.K, Chilcott, M và Longman, D [99], công cụ CVCA 

để đánh giá tác động của BĐKH [102], phần mềm Gapminder của tác giả Han 

Rosling (Thụy Điển) trong dạy học Địa lý nói chung và dạy học các chủ đề về môi 

trường và BĐKH nói riêng. 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu về tổ chức dạy học Địa lý với sự trợ giúp của 

ICT cũng thu hút được sự tham gia của rất nhiều tác giả với nhiều công cụ và giải 

pháp trong việc tổ chức như thiết kế bài giảng điện tử của các tác giả Nguyễn Trọng 

Phúc [61], Nguyễn Văn Tuấn [66], Ngô Quang Sơn [63] và Nguyễn Đức Vũ [87]. 
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Tuy nhiên, nghiên cứu về việc tổ chức GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT mới chỉ 

được nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ như sử dụng dự án BĐKH có hỗ trợ Internet, sử 

dụng trò chơi điện tử để GDBĐKH, hay tổ chức bài học theo tiếp cận học tập kết 

hợp (blended learning). 

Tóm lại, thông qua việc tổng quan 3 mảng nghiên cứu về GDBĐKH trên thế 

giới và Việt Nam, tích hợp GDBĐKH trong dạy học Địa lý và ứng dụng ICT trong 

tổ chức GDBĐKH, luận án đã rút ra kết luận như sau: Thứ nhất, GDBĐKH là một 

xu thế tất yếu và việc tích hợp GDBĐKH trong các môn học, trong đó môn Địa lý 

có lợi thế rất lớn. Điều đó khẳng định rằng việc tổ chức GDBĐKH trong dạy học 

Địa lý là một nhiệm vụ cấp bách trong nhà trường phổ thông. Thứ hai, tổ chức 

GDBĐKH theo quan điểm tích hợp với sự trợ giúp của ICT là một trong những con 

đường hiệu quả nhất trong rất nhiều cách thức và phương pháp để GDBĐKH trong 

dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông. 

6. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1. Quan điểm nghiên cứu 

6.1.1. Quan điểm hệ thống 

Theo quan điểm hệ thống, người nghiên cứu phải xem xét đối tượng một cách 

toàn diện nhiều mặt trong mối quan hệ giữa các bộ phận, trong trạng thái vận động 

và phát triển. Theo đó, hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý là một hệ thống 

động lực mở, bao gồm nhiều thành tố liên kết với nhau thành một thể thống nhất. 

Điều đó có nghĩa là, sự thay đổi của một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố khác 

trong hệ thống. Vì vậy, để đổi mới tổ chức các hoạt động GDBĐKH trong chương 

trình giáo dục phổ thông hiện nay thì rất cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố, 

trong đó có việc đổi mới mục tiêu, công cụ dạy học, đổi mới quy trình thiết kế, 

phương pháp và cách thức tổ chức dạy học là những vấn đề trọng yếu. Việc vận 

dụng quan điểm hệ thống giúp tác giả của luận văn này xác lập được quy trình thiết 

kế và cách thức tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT với các 

đặc trưng và mối liên hệ giữa chúng. 

6.1.2. Quan điểm lấy người học làm trung tâm 

Bản chất của dạy học lấy người học làm trung tâm là việc dạy học phải tính 

đến nhu cầu, nguyện vọng, đặc điểm tâm sinh lí của người học. Tổ chức các hoạt 

động GDBĐKH trong dạy học Địa lý với sự trợ giúp của ICT thể hiện rõ quan điểm 
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dạy học lấy người học làm trung tâm. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã vận 

dụng quan điểm trên trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với 

những định hướng cơ bản sau: 

- Một là, việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH phải xuất phát từ nhu 

cầu, động cơ, đặc điểm, năng lực và điều kiện của người học và phải hướng vào 

người học. Mục tiêu đề tài nhấn mạnh việc phát triển toàn diện của HS. Do vậy, các 

mục tiêu cụ thể của việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT 

luôn chú ý tới khả năng và điều kiện làm việc của HS và trên cơ sở đó xác định 

những hình thức và phương pháp hợp lí để tổ chức các hoạt động GDBĐKH cho HS. 

- Hai là, tổ chức các hoạt động GDBĐKH theo hướng tăng cường dạy học tương 

tác và hợp tác. Điều đó có nghĩa là, việc tổ chức GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT 

hướng tới người học, tạo điều kiện để người học tích cực, chủ động tư duy và hành 

động một cách độc lập và hợp tác trong quá trình học tập, hình thành năng lực và 

đem lại những giá trị sống cho HS. Các tương tác giữa GV với HS, HS với HS và 

tương tác giữa HS với các công cụ, tài liệu học tập được tăng cường trong quá trình 

tổ chức GDBĐKH. 

- Ba là, việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH góp phần thực hiện 

mạnh mẽ dạy học phân hóa với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại. Ở đây cần chú ý 

đến tư duy từng HS, không áp đặt suy nghĩ đã định trước của GV cho HS. Mặt khác 

với việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH có sự trợ giúp của ICT sẽ đa 

dạng được hình thức tổ chức dạy học, tăng tính thực tiễn, tăng hứng thú và phát huy 

khả năng học tập của HS trong các giờ học Địa lý. 

- Bốn là, các hoạt động GDBĐKH được tổ chức không chỉ giới hạn trong không 

gian bó hẹp lớp học mà còn diễn ra ngoài lớp học, ngoài trường học. Vì vậy, khi 

thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT, GV và HS cần 

phải tính đến sự giúp đỡ của gia đình và chính quyền địa phương. Với cách làm như 

vậy, những công cụ, cơ sở vật chất, thời gian cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH sẽ được tạo điều kiện tối đa, đặc biệt trong quy mô cấp lớp và cấp trường. 

- Năm là, quá trình đánh giá của các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của 

ICTkhông chỉ của riêng GV mà HS có quyền tự đánh giá kết quả làm việc của bản 

thân cũng như của các nhóm khác. Quá trình tự đánh giá của bản thân, nhất là đánh 

giá về hành vi, thái độ và giá trị của bản thân với BĐKH cũng được nâng cao. 
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6.1.3. Quan điểm công nghệ dạy học 

Quan điểm công nghệ dạy học (CNDH) nhấn mạnh quy trình của quá trình 

dạy học để tạo ra sản phẩm tốt nhất trong điều kiện cụ thể.Đây là quan điểm được 

vận dụng trong quá trình thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ 

giúp của ICT dựa trên mối quan hệ giữa 3 thành tố: Đầu vào (Cơ sở và điều kiện; 

mục tiêu bài học), Quá trình (Quy trình thiết kế và tổ chức bài học) và Đầu ra (Định 

hướng giá trị, hành động của HS về BĐKH). Việc xác lập quy trình thiết kế và tổ 

chức bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT được thể hiện trong nghiên cứu này 

cũng là minh chứng cho quan điểm CNDH. 

Quan điểm CNDH còn được thể hiện trong việc tăng cường sử dụng các công 

cụ ICT (bài học điện tửtheo tiếp cận mô đun; WebQuest; dự án BĐKH sử dụng 

ICT) trong các giai đoạn khác nhau của việc tổ chức bài học GDBĐKH. ICT hỗ trợ 

HS trong quá trình thu thập, xử lí thông tin, viết và trình bày báo cáo. Với sự trợ 

giúp của ICT đặc biệt là internet, các báo cáo về BĐKH của HS trở nên sinh động 

và hấp dẫn hơn. Nội dung các bài trình bày được chế biến từ nhiều nguồn nguyên 

liệu khác nhau như các sơ đồ, tranh ảnh, biểu đồ, video, những số liệu, sự kiện có 

tính cập nhật,… Bên cạnh đó trong quá trình HS làm việc nhóm, tương tác với GV 

có thể chia sẻ thông tin cho nhau qua website, facebook hoặc email. 

6.1.4. Quan điểm giáo dục vì sự phát triển bền vững 

Quan điểm GDPTBV là quan điểm xuyên suốt chỉ phối toàn bộ quá trình 

nghiên cứu. Quan điểm này yêu cầu nghiên cứu phải xác lập được quy trình thiết kế 

và tổ chức các hoạt động GDBĐKH mang tính định hướng hành động rõ ràng với 

những mục tiêu hướng tới không chỉ là cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức của 

người học mà còn thúc đẩy hành vi, thái độ của người học. Quan điểm này cũng chỉ 

ra rằng, điều quan trọng không phải là hướng dẫn HS học được những kiến thức nào 

mà phải là hướng tới sự quan tâm của họ đến vấn đề cần nghiên cứu sau đó họ mới 

có thể tìm tòi, học hỏi và thực hành. Đi theo hướng đó, hiệu quả học tập mới có thể 

duy trì một cách bền vững, đảm bảo quá trình học tập suốt đời. 

Theo quan điểm của GDPTBV, để tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ 

giúp của ICT, GV cần phải thực hiện đồng thời các quá trình sau: 1) GDBĐKH cần 

được tổ chức như một quá trình học tập mở; 2) GDBĐKH cần được tổ chức theo định 

hướng tăng cường tính thực tiễn và đa dạng hóa các hình thức học tập; và 3) GDBĐKH 

cần được tổ chức một cách có hệ thống với các kết nối về không gian và thời gian. 
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6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

Để xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn cho đề tài, chúng tôi đã tiến hành thu 

thập các tài liệu về BĐKH, GDBĐKH, tổ chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý, 

ứng dụng ICT trong việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12. 

Từ tài liệu thu thập được, chúng tôi đã tiến hành phân loại tài liệu theo mục đích và 

nội dung nghiên cứu, sau đó phân tích, đánh giá và tổng hợp theo từng vấn đề 

nghiên cứu của đề tài, cụ thể: 

- Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để xác lập được cơ sở lí luận và 

thực tiễn của việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý với sự trợ 

giúp của ICT. 

- Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để làm sáng tỏ hệ thống, cấu trúc 

của các hoạt động GBĐKH và xác lập được quy trình tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp cũng được vận dụng trong quá trình tổ 

chức thực nghiệm để làm rõ những tác động của quá trình thực nghiệm đối với việc 

hình thành kiến thức, thái độ, hành vi và giá trị của HS sau khi học tập các bài học 

GDBĐKH. 

6.2.2. Nhóm phương pháp điều tra xã hội học và thống kê toán học 

- Mục đích phương pháp này nhằm tìm hiểu thực trạng của GDBĐKH trong 

dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông (điều kiện tổ chức, công cụ, cơ sở vật chất, 

năng lực tổ chức của GV và sự quan tâm, thái độ của HS), hiệu quả của việc tổ chức 

GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT, những thay đổi của GV và HS sau khi tổ chức 

các hoạt động GDBĐKH cũng như những khó khăn trong quá trình tổ chức các hoạt 

động GDBĐKH trong dạy học Địa lý trong nhà trường phổ thông tiêu biểu của 

nước ta trong đó có 4 trường THPT ở Hải Phòng. 

- Trên cơ sở xác định mục đích và nội dung khảo sát, chúng tôi đã tiến hành 

thiết kế mẫu phiếu đánh giá dành cho GV và HS; chọn 19 trường THPT ở Hải 

Phòng để khảo sát GV, trong số đó, có 4 trường tiến hành khảo sát đối với HS lớp 

12 (Trường THPT Thái Phiên; THPT Lê Quý Đôn; THPT Hải An và THPT Nguyễn 

Đức Cảnh). 

- Phương pháp thống kê toán học được sử dụng trong nghiên cứu này ở việc 

thống kê kết quả điều tra thực trạng và kết quả thực nghiệm. Vận dụng lí thuyết xác 
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suất và toán thống kê, đặc biệt là sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để xử lí và phân 

tích kết quả sau khi tiến hành khảo sát, điều tra, thực nghiệm sư phạm. Từ kết quả 

phân tích, sẽ kiểm định giả thuyết thống kê nhằm tăng tính khách quan của kết quả 

nghiên cứu. 

6.2.3. Phương pháp quan sát sản phẩm giáo dục 

Để hiểu được bản chất của quá trình tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự 

trợ giúp của ICT, chúng tôi đã tiến hành quan sát các hình thức tổ chức, phương 

pháp, công cụ,… của GDBĐKH trong đó, chúng tôi quan tâm đến các sản phẩm của 

quá trình giáo dục được thể hiện qua các bài tập, bài kiểm tra, bài báo cáo và thuyết 

trình về BĐKH của HS trong quá trình học tập và các hoạt động thực địa ở trường 

THPT Lê Quý Đôn, Thái Phiên và Hải An. Thông qua quan sát, tác giả đã đánh giá 

được mối quan hệ giữa các hình thức, PPDH trong GDBĐKH với sự hỗ trợ của 

ICT, đồng thời cũng đánh giá được tính khả thi của việc tổ chức GDBĐKH với sự 

trợ giúp của ICT. 

Trong quá trình công tác tại trường THPT Lê Quý Đôn tác giả còn tham gia 

dự giờ về BĐKH của các đồng nghiệp - một số GV có kinh nghiệm trong tổ bộ môn 

để tìm hiểu thêm quy trình, kỹ thuật tổ chức các hoạt động GDBĐKH và GDBĐKH 

với sự trợ giúp của công cụ ICT. Trong thời gian thực hiện đề tài, trường THPT Lê 

Quý Đôn còn tham gia dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về GDBĐKH, tác giả 

còn có cơ hội được dự giờ và tiếp cận với các bài giảng về GDBĐKH của GV cốt 

cán các trường THPT Thiên Hộ Dương (Đồng Tháp) và THPT Nguyễn Huệ (Huế). 

Trong quá trình thực nghiệm sư phạm, đề tài sử dụng phương pháp quan sát 

nhằm thu thập thông tin đánh giá kết quả về mặt định tính của vấn đề nghiên cứu. Ở 

đây, tác giả luận án cùng với 2 GV trường THPT Thái Phiên và THPT Hải An là 

những người tổ chức thực nghiệm, sử dụng quan sát việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT còn giúp tác giả hiểu rõ hơn về những thay đổi 

và tiến bộ của HS cũng như những mặt còn hạn chế về các điều kiện thực hiện để có 

những phương pháp và cách thức tổ chức GDBĐKH hợp lí hơn, phù hợp với nhu 

cầu và điều kiện của mỗi HS. 

6.2.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Hiệu quả của việc tổ chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý với sự trợ giúp của 

ICT phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp thực nghiệm sư phạm. Mục đích của 

phương pháp này nhằm kiểm chứng về giả thuyết khoa học của đề tài. 
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- Cách tiến hành: Sau khi nghiên cứu được quy trình và cách thức thiết kế và 

tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của một số công cụ ICT như bài 

học điện tử theo tiếp cận mô đun, dạy học theo WebQuest, dự án học tập BĐKH có 

sử dụng ICT, đề tài đã lựa chọn các bài học trong sách giáo khoa (SGK) Địa lý 12 

có tích hợp nội dung BĐKH để thiết kế bài học. Việc tổ chức các bài học GDBĐKH 

với sự trợ giúp của ICT được tiến hành ở các lớp 12D1, 12D6 trường THPT Thái 

Phiên; 12A5; 12A7 trường THPT Lê Quý Đôn và lớp 12A3; 12A1 trường THPT 

Hải An. Từ những kết quả về thực nghiệm sư phạm, chúng tôi điều chỉnh mục tiêu, 

nội dung, quy trình, cách thức tổ chức để xây dựng các mẫu bài giảng và tổ chức 

thực nghiệm cho các lớp 12 ở 3 trường THPT kể trên. 

6.2.5. Phương pháp chuyên gia 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã tham khảo ý kiến chuyên gia 

trong và ngoài nước về GDBĐKH thông qua các tập huấn, đào tạo của các chuyên 

gia Thụy Điển và chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo 

về GDBĐKH. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu, tác giả thường xuyên xin ý 

kiến các giảng viên phương pháp giảng dạy Địa lý của trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội để định hướng cho quá trình xác định quy trình thiết kế và tổ chức các hoạt 

động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT. 

7. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Hệ thống hóa và sáng tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức các hoạt 

động GDBĐKH với sự trợ giúp của các công cụ ICT trong dạy học Địa lý 12 theo 

hướng tích cực. 

- Xác lập được các quan điểm, nguyên tắc và quy trình thiết kế và tổ chức các 

hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT trong dạy học Địa lý 12. 

- Xác lập nguyên tắc, quy trình thiết kế và tổ chức bài học GDBĐKH trên lớp 

theo tiếp cận mô đun. 

- Xác lập quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo WebQuest về GDBĐKH. 

- Xác lập quy trình thiết kế và tổ chức dạy học dự án về BĐKH với sự trợ giúp 

của ICT. 

- Kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của việc sử dụng ICT trong tổ chức dạy 

học tích hợp GDBĐKH góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực thực hiện 

dạy học tích hợp GDBĐKH cho giáo viên Địa lý ở các trường THPT. 
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8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm 3 chương: 

- Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH 

với sự trợ giúp của ICT trong dạy học Địa lý 12. 

- Chương 2. Thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của 

ICT trong dạy học Địa lý 12. 

- Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC  

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP  

CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 

 
1.1. GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

1.1.1. Thách thức của biến đổi khí hậu 

1.1.1.1. Khái niệm biến đổi khí hậu 

Trong những năm gần đây, con người đã chứng kiến sự thay đổi bất thường 

của nhiều hiện tượng thiên nhiên mà biểu hiện rõ nhất là sự thay đổi khác thường 

của thời tiết và khí hậu tác động đến cuộc sống hàng ngày. Thêm vào đó, thiên tai 

ngày một tăng lên về số lượng và tần suất như băng tan ở hai cực, nước biển dâng 

cao hơn, nhiệt độ trung bình năm… ngày càng tăng. Đây được xem là những biểu 

hiện rõ nét của hiện tượng BĐKH đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu [19], [18]. 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về BĐKH của các tác giả trong và ngoài nước 

[19], [18], [40], [50], [54], [58], [67], [62], [82], [83], [84], [103]. Tuy nhiên, trong 

luận án này, tác giả sử dụng định nghĩa của Công ước chung Liên Hợp Quốc về 

BĐKH tại Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường tại Rio De Janeiro (Braxin, 1992). 

Theo Công ước này, BĐKH được định nghĩa là “sự biến đổi trạng thái của khí hậu 

so với trung bình hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một thời gian dài, thường 

là vài thập kỷ hoặc hàng trăm năm và lâu hơn” [54]. Nói một cách khác, BĐKH là 

sự thay đổi của khí hậu được quy trực tiếp hay gián tiếp là do hoạt động của con 

người làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và đóng góp thêm vào sự biến 

động khí hậu tự nhiên trong các thời gian có thể so sánh được [54], [62]. 

1.1.1.2. Biểu hiện của sự biến đổi khí hậu 

Những biểu hiện chính thể hiện rất rõ nét của BĐKH toàn cầu là: nhiệt độ 

không khí tăng, khí hậu Trái Đất nóng lên; sự dâng cao của mực nước biển; sự thay 

đổi thành phần và chất lượng khí quyển; và sự xuất hiện của những thiên tai bất 

thường, trái quy luật, có cường độ của quy mô lớn. 

a) Nhiệt độ tăng, khí hậu Trái Đất nóng lên 

Nhiệt độ không khí của Trái Đất đang có xu hướng tăng khiến cho Trái Đất 
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nóng lên, cao hơn nhiệt độ trung bình hiện nay (150C). Từ năm 1850 đến nay, nhiệt 

độ trung bình đã tăng 0,740C [40]. Diễn biến của nhiệt độ trung bình Trái Đất thời 

kỳ 1850 - 2100 được thể hiện ở Hình 1.1) dưới đây. 

 

Hình 1.1. Gia tăng nhiệt độ Trái Đất thời kì từ năm 1850 đến năm 2100 

(Nguồn: Nguyễn Trọng Hiệu (2012) [40]) 

Qua Hình 1.1, chúng ta thấy rõ nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng lên rõ 

rệt trong thời kỳ 1920 - 1940, sau đó giảm dần trong khoảng giữa những năm 1960 

và lại tiếp tục tăng từ sau năm 1975. Đây là thời kỳ nhiệt độ Trái Đất cao nhất trong 

vòng 600 năm trở lại đây và thập kỷ 1990 là thập kỷ nóng nhất trong thiên niên kỷ 

vừa qua. 

Bước sang thế kỷ XXI, nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng. Năm 2002 (độ lệch 

chuẩn so với nhiệt độ trung bình là +0,480C. Năm 2003 nhiệt độ trung bình của Trái 

Đất tăng 0,460C so với trung bình của thời kỳ 1971 - 2000, trong đó độ lệch chuẩn 

của nhiệt độ ở bán cầu Bắc là +0,590C, ở bán cầu Nam là +0,320C. 

Các dự báo của các nhà khoa học cho thấy đến cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ trung 

bình của Trái Đất có thể sẽ tăng lên từ 2,00C đến 4,50C so với cuối thế kỷ XX. Điều 

này chứng tỏ rằng Trái Đất đang nóng dần lên. 

b) Mực nước biển dâng cao 

Trong thế kỷ XX, cùng với sự tăng lên của nhiệt độ không khí là sự suy giảm 

khối lượng băng trên phạm vi toàn cầu. Từ năm 1978 đến nay, lượng băng trung 

bình hằng năm ở Bắc Băng Dương giảm khoảng 2,1-3,3% trong mỗi thập kỷ (IPCC, 

2007). Diện tích phủ băng trên các đảo lớn ở Bắc Cực (Greenland) hoặc trên các 

đỉnh núi cao ở khắp nơi trên Trái Đất cũng giảm mạnh. 
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Các đo đạc và tính toán cho thấy cùng với sự tăng lên của nhiệt độ là sự tăng 

lên của mực nước biển trên các đại dương thế giới. Tính chung, trong thế kỷ XX  

mực nước biển trung bình dâng cao 10-25cm với tốc độ tăng trung bình 1-2mm/năm. 

Thời kỳ 1993-2003 mức nước biển đã dâng cao khoảng 2,8mm/năm, trong đó tăng 

khoảng 1,6mm/năm do giãn nở nhiệt độ và khoảng 1,2mm/năm do băng tan [40]. 

Nghiên cứu năm 2012 cho thấy, tốc độ mực nước biển trung bình toàn cầu dâng 

khoảng 1,4mm/năm trong giai đoạn 1870-1999 nhưng chỉ trong gần 20 năm gần 

đây (1993-2012), tốc độ mực nước biển trung bình toàn cầu dâng khoảng 

3,27mm/năm [54]. 

c) Sự thay đổi thành phần và chất lượng của khí quyển 

Tác động của những hoạt động do con người gây ra cùng với những tác động 

của tự nhiên như núi lửa, cháy rừng, hạn hán, bão, lũ lụt đã làm cho thành phần của 

khí quyển thay đổi rất nhiều. Sự gia tăng của các chất khí nhà kính trong khí quyển, 

tuy chiếm một tỉ lệ nhỏ, nồng độ thấp nhưng tác hại của chúng lại rất lớn. Chất 

lượng của khí quyển vì thế giảm sút rất nhanh. Các chất khí nhà kính không những 

trực tiếp gây nên hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng lên mà còn là các chất 

khí độc hại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của sinh vật nói chung, của 

con người nói riêng; ảnh hưởng tới các quá trình tự nhiên và mọi mặt hoạt động của 

con người một cách trực tiếp và gián tiếp. 

d) Sự xuất hiện và có chiều hướng gia tăng của các thiên tai  

Sự BĐKH toàn cầu đã khiến cho các thiên tai như bão lớn (siêu bão), lốc xoáy, 

lũ lụt, lũ quét, hạn hán... xảy ra thường xuyên hơn, đột ngột và bất thường hơn, trái 

với các quy luật thông thường, cường độ cũng lớn, quy mô cũng rộng hơn. Các thiên 

tai này đã gây nên những thiệt hại vô cùng nặng nề cho nhân loại do khó dự báo 

trước, khó phòng tránh và lường trước hết các hậu quả do chúng gây ra. 

1.1.1.3. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu 

Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận: Có hai nhóm 

nguyên nhân chính dẫn đến sự BĐKH toàn cầu đó là nhóm nguyên nhân do tự nhiên 

và nhóm nguyên nhân do con người [54]. 

Nhóm nguyên nhân do tự nhiên: Thuộc về nhóm này cógồm:sự biến đổi các 

hoạt động của Mặt Trời và sự thay đổi quỹ đạo Trái Đất, sự thay đổi vị trí và quy 

mô của các châu lục, sự biến đổi của các dòng hải lưu, sự lưu chuyển trong nội bộ 

hệ thống khí quyển và hoạt động của núi lửa hay sự va đập các thiên thạch với bề 
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mặt Trái Đất. Các nguyên nhân tự nhiên được xác định là nguyên nhân chính gây ra 

BĐKH nhiều lần trong lịch sử phát triển của Trái Đất. Ở nhóm nguyên nhân này 

diễn ra theo quy luật tự nhiên, khó có thể thay đổi hay can thiệp bởi con người [62]. 

Nhóm nguyên nhân do con người: Thuộc về nhóm này có các hoạt động sản 

xuất của con người làm gia tăng các khí nhà kính như sử dụng nguyên liệu hóa 

thạch để sản xuất năng lượng, hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất 

nông nghiệp, đốt phá rừng,… lượng phát thải khí nhà kính ngày một lớn, khó kiểm 

soát; các hoạt động tác động phá hủy môi trường tự nhiên như phá rừng, làm thay 

đổi hệ sinh thái, khai thác quá mức tài nguyên làm mất cân bằng sinh thái; thói quen 

sinh hoạt, tiêu dùng cùng với sự bùng nổ dân số toàn cầu; các công trình và vật liệu 

nhân tạo. Có nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa quá trình tăng nhiệt độ 

với quá trình tăng nồng độ khí CO2, các khí nhà kính khác trong thời kỳ hậu công 

nghiệp của nhân loại [50]. 

Như vậy, BĐKH hiện nay có cả nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo, song sự 

nóng lên toàn cầu được khẳng định là do hoạt động của con người làm tăng hàm 

lượng các khí nhà kính trong khí quyển gây ra một lượng bức xạ dương, trong khi 

hậu quả tổng hợp từ các nguyên nhân tự nhiên nói trên đã cho một lượng bức xạ 

cưỡng bức âm, tức là làm Trái Đất lạnh đi [50]. 

1.1.1.4. Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu 

BĐKH gây ra những tác động hiện hữu và tác động tiềm tàng lên tất cả các 

lĩnh vực (tự nhiên và sinh thái, kinh tế và xã hội), các khu vực và vùng lãnh thổ và 

các cộng đồng dân cư khác nhau. Trên bình diện toàn cầu, BĐKH tác động tới mọi 

mặt từ tự nhiên đến kinh tế xã hội và đời sống con người:  

a) Tác động của BĐKH đến hệ tự nhiên và hệ sinh thái 

- Tác động đến hệ tự nhiên: Theo quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh 

trong lớp vỏ Địa lý, khi có bất cứ một thành phần nào trong số các quyển thành 

phần là thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển thay 

đổi thì lập tức sẽ dẫn đến sự thay đổi của cả hệ tự nhiên trên Trái Đất. Sự nóng lên 

của Trái Đất, sự mở rộng của các đại dương cũng như sự thu hẹp diện tích các lục 

địa do nước biển dâng, sự xuất hiện ngày càng nhiều và mức độ ác liệt của các thiên 

tai đã có tác động lớn và sâu sắc tới các hệ tự nhiên. Đó là sự mở rộng của vòng đai 

nhiệt đới về phía hai cực của Trái Đất, sự thu hẹp của vành đai băng tuyết trên các 

đỉnh núi cao, sự mất đi của nhiều loài sinh vật do không thích nghi nổi với những 

biến động mạnh mẽ của khí hậu [40]. 
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- Tác động đến hệ sinh thái: Trong số các hệ sinh thái đã được định hình và ổn 

định tại các vùng tự nhiên trên Trái Đất, có nhiều hệ sinh thái dễ bị tổn thương, bị 

biến đổi sâu sắc do sự BĐKH như các hệ sinh thái cửa sông, hệ sinh thái của vùng 

đồng bằng thấp ven biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh 

thái cỏ biển, hệ sinh thái núi cao... Ảnh hưởng của sự BĐKH có thể là trực tiếp (do 

nhiệt độ tăng, thiên tai nhiều), có thể là gián tiếp (nước biển dâng) nhưng đều có tác 

động sâu sắc đến các hệ sinh thái mà rõ nét nhất là sự suy giảm của đa dạng sinh học, 

sự xuất hiện của nhiều loại bệnh dịch cho con người và sinh vật nói chung [50], [54]. 

b) Tác động của BĐKH đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội 

- Tác động của BĐKH đối với sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: 

Đối với sản xuất nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp có thể tăng do lượng 

CO2 tăng; nhưng đất trồng sẽ bị suy thoái nhiều hơn do bị tổn thất chất hữu cơ, 

nhiễm mặn và xói mòn; chăn nuôi gia súc gia cầm bị giảm do giá thức ăn tăng, dịch 

bệnh nhiều. Các tai biến thiên nhiên như bão lụt, hạn hán sẽ làm mất mùa, đời sống 

của nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Đối với rừng và thảm thực vật tự nhiên: BĐKH theo chiều hướng nóng lên sẽ 

mở rộng phạm vi sinh sống của cây họ Dầu ra khỏi vùng nhiệt đới và lên các đai cao 

hơn ở miền núi; diện tích rừng rụng lá và các cây chịu hạn sẽ mở rộng do tình trạng 

khô hạn kéo dài; một số loài ưa lạnh như pơmu, hoàng đàn, lát hoa, trầm hương... bị 

suy thoái, thậm chí bị tuyệt chủng. Tình trạng sâu bệnh trong thảm thực vật tự nhiên 

cũng gia tăng và kèm theo đó là nguy cơ cháy rừng do khô hạn kéo dài. 

Đối với thủy sản: hậu quả do BĐKH làm nước biển dâng gây thiệt hại đáng kể 

cho hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái cửa sông, ảnh hưởng đến điều kiện 

sống của các loài thủy sản nước ngọt. Theo dự báo, ước tính trữ lượng của các loài 

thủy hải sản có giá trị kinh tế có thể bị giảm đi tới 1/3 so với hiện tại.  

- Tác động của BĐKH đối với công nghiệp và xây dựng: Sản xuất công nghiệp, 

nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy hải sản, bị lệ thuộc vào nguồn nguyên 

liệu luôn có sự biến động. Nguồn cung cấp nước cho nhiều ngành công nghiệp như 

năng lượng, dệt, khai thác và chế biến khoáng sản... cũng gặp rất nhiều khó khăn do 

không chủ động điều tiết được. 

- Tác động của BĐKH đến ngành giao thông vận tải và du lịch:  

Đối với ngành giao thông vận tải: Các thiên tai như bão, lũ lụt, trượt lở đất có 

ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều loại phương tiện giao thông đường hàng không, 
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đường thủy, đường bộ, đường sắt. Nhiệt độ tăng làm tiêu hao năng lượng của các 

động cơ, chi phí cho đổi mới công nghệ hạn chế chất thải khí nhà kính càng tăng 

lên, chi phí cho đảm bảo an toàn giao thông, nạo vét luồng lạch cho giao thông thủy 

cũng rất tốn kém. 

Đối với ngành du lịch: BĐKH theo xu thế Trái Đất nóng lên sẽ làm cho các bãi 

tắm ven biển và trên đảo sẽ bị thu hẹp lại, cảnh quan rạn san hô dưới nước, rừng ngập 

mặn ở khu vực bãi triều bị biến đổi. Dòng khách du lịch trong nước và quốc tế biến 

động bất thường do lệ thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu và những thiên tai khác.  

- Tác động của BĐKH đối với sức khỏe và đời sống của con người: Nhiệt độ 

tăng có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ làm cho con người chóng mệt mỏi, giảm 

năng suất lao động, giảm sức đề kháng nên dễ bị bệnh. Nước biển dâng dẫn đến tình 

trạng xâm nhập mặn, thu hẹp và phải di chuyển nơi cư trú sinh sống của con người, 

nguồn nước sạch bị ô nhiễm làm đời sống bị xáo trộn, khó khăn. 

c) Tác động của BĐKH đến các khu vực trên thế giới 

BĐKH diễn ra trên toàn cầu nhưng biểu hiện và tác động của nó tại các châu 

lục trên thế giới rất khác nhau [40]. 

Sự tăng nhiệt độ lớn nhất diễn ra ở khu vực phía Bắc của Bắc Mỹ, phía Bắc Á 

và Trung Á. Nhiệt độ tăng ít hơn ở Nam Á và Đông Nam Á vào thời kỳ mùa hạ, ở 

phía Nam của Nam Mỹ vào thời kỳ mùa đông. Nhiệt độ tăng không lớn lắm ở Bắc 

Đại Tây Dương và quanh vùng biển Nam Cực. 

Các dự báo cho thấy lượng mưa sẽ tăng lên ở các khu vực vĩ độ cao, của bán 

cầu Bắc cả trong mùa hạ và mùa đông; ở các vĩ độ trung bình của bán cầu Bắc, 

vùng nhiệt đới châu Phi và Nam Cực vào mùa đông, Nam Á và Đông Nam Á vào 

mùa hạ. Ở châu Úc, Trung Mỹ và Nam Phi lượng mưa giảm vào mùa đông. 

Tác động của BĐKH cũng diễn ra không đồng đều trên các khu vực. Nói 

chung các vùng đồng bằng thấp và dải ven biển, đảo là nơi chịu ảnh hưởng to lớn và 

sâu sắc nhất của BĐKH. 

Nước biển dâng sẽ làm ngập lụt các vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn của các 

sông lớn trên thế giới. Đồng bằng sông Nin ở Ai Cập, sông Hằng ở Bănglađet, sông 

Mê-Kông ở Việt Nam là 3 vùng đồng bằng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nước 

biển dâng. Nhiều đảo có độ cao dưới 3m đều có nguy cơ bị phủ ngập. 

Tại các khu vực hoang mạc và bán hoang mạc, tình trạng khô hạn có thể trở 

nên tồi tệ hơn do tình trạng khô hạn, hạn hán kéo dài. 
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Ở Việt Nam, xu thế biến đổi của nhiệt độ tăng khoảng 0,50C trong vòng 50 

năm (1960-2009), dự kiến sẽ tăng từ 10C đến 20C vào năm 2020 và từ 1,50C đến 

20C vào năm 2070, lượng mưa trung bình có xu hướng giảm ở các tỉnh phía Bắc, 

tăng ở các tỉnh phía Nam, lượng mưa cực đại biến động mạnh ở khu vực miền 

Trung [50]. Mực nước biển trung bình dâng lên 3-4cm/năm trong vòng 50 năm qua. 

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như biến đổi tần số front lạnh, thời kỳ từ 1960-

2009 trung bình có 27,5 đợt, trong đó thời kỳ 1981-1990 có 28,7 đợt, thời kỳ 2001-

2009 có 28,2 đợt. Số cơn bão có cường độ mạnh xuất hiện nhiều hơn, quỹ đạo bão 

dịch chuyển dần về các vĩ độ phía Nam, mùa bão kết thúc muộn, nhiều cơn bão có 

diễn biến phức tạp và khác thường [50]. 

1.1.1.5. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

Theo IPCC (2001) thì chính sách ứng phó với BĐKH gồm hai hợp phần chính 

là: giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH [62]. 

- Chiến lược giảm nhẹ (mitigation): Đây là chiến lược hành động nhằm giảm 

đến mức tối đa mức độ và cường độ phát thải khí nhà kính đồng thời tăng bể hấp 

thụ khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu. Như vậy, giảm nhẹ BĐKH chủ yếu tập 

trung vào chu trình phát triển kinh tế-xã hội đến phát thải khí nhà kính. Vì con 

người chỉ có thể can thiệp làm giảm tác động của BĐKH cũng như làm giảm nồng 

độ khí nhà kính, song không thể ngăn chặn mối quan hệ một chiều giữa nồng độ khí 

nhà kính trong khí quyển với BĐKH trên Trái Đất. Để làm việc đó, IPCC đã phải 

soạn thảo các loại kịch bản về giảm phát thải khí nhà kính trong phạm vi toàn cầu 

và triển khai chiến lược giảm khí nhà kính bằng các công nghệ và kỹ thuật, bằng 

việc nâng cao nhận thức và hành vi của mọi người trong giảm nhẹ BĐKH. 

- Chiến lược thích ứng (adaptiation): Đây là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên 

và con người đối với môi trường nhằm làm giảm khả năng bị tổn thương do BĐKH 

và tận dụng các cơ hội mà nó mang lại. Chiến lược thích ứng với BĐKH có mục 

tiêu là ngăn chặn các tác động của BĐKH, kể cả biến đổi tự nhiên và biến đổi nhân 

tạo đối với các hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội trên Trái Đất. Chiến lược thích 

ứng với BĐKH là rất cần thiết ở tất cả các quy mô nhằm nỗ lực giảm nhẹ tác động 

bất lợi và làm tăng những tác động có lợi của BĐKH, mặc dù không thể ngăn chặn 

được tất cả các tổn hại có thể gây ra. 

Hai giải pháp này được xem như là hai mặt của một vấn đề, có quan hệ chặt 

chẽ, hỗ trợ cho nhau và cần được tiến hành đồng thời. Trong các hệ thống, các giải 
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pháp thích ứng mà cộng đồng thế giới cũng như Việt Nam đang sử dụng thì giáo 

dục được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu và quan trọng đối với cuộc 

chiến chống BĐKH ở bất cứ một cấp độ nào. 

1.1.2. Giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông 

1.1.2.1. Khái niệm giáo dục biến đổi khí hậu 

Khái niệm GDBĐKH được nghiên cứu và thể hiện dưới nhiều góc độ trong 

các chương trình nghị sự, trong chính sách và chương trình giáo dục về GDBĐKH. 

Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã đi 

tiên phong trong việc xác định vai trò của giáo dục trong việc ứng phó với BĐKH 

và đưa ra định nghĩa chung về GDBĐKH. Thông qua việc sử dụng thuật ngữ 

GDBĐKH vì sự phát triển bền vững (PTBV) (khái niệm này viết tắt trong tiếng 

Anh là CCESD), UNESCO, cho rằng GDBĐKH là một bộ phận không thể thiếu 

được của giáo dục vì sự phát triển bền vững (GDPTBV) và là một nội dung quan 

trọng của GDPTBV [117], [118]. Quan điểm GDBĐKH vì sự PTBV của UNESCO 

thể hiện rõ vai trò chủ chốt của giáo dục trong cuộc chiến chống BĐKH ở ba mặt cơ 

bản (Hình 1.2): 

Một là, giáo dục đóng vai trò trong 

việc xây dựng năng lực về thái độ của cá 

nhân và xã hội đối với giảm thiểu BĐKH; 

Hai là, giáo dục có nhiệm vụ phát 

triển các kỹ năng, năng lực và thái độ 

thích ứng khi phải đương đầu với những 

tác động của khí hậu đã hiện rõ hoặc 

chưa định hình; 

Ba là, giáo dục có vai trò trong việc 

khích lệ về tăng cường sự hiểu biết về sự 

tham gia của mọi người về thực tiễn của 

BĐKH. 

Hình 1.2. Quan điểm về giáo dục biến 

đổi khí hậu vì sự PTBV 

(Nguồn: UNESCO, (2012)[93]) 

Khi đề cập đến nghĩa hẹp của khái niệm, Sherrier Forrest và Michael A. Feder 

định nghĩa: GDBĐKH là các tác động dẫn đến thay đổi thái độ, quá trình ra quyết 

định và hành vi của các cá nhân trong xã hội nhằm ứng phó với BĐKH [117]. Với 

cách hiểu tương tự có thể coi GDBĐKH là “quá trình giáo dục sử dụng các tiếp 

Sự hiểu biết và 
quan tâm về 

BĐKH 

Thích ứng 
với BĐKH 

Giảm nhẹ 
BĐKH 
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cận sư phạm định hướng hành động, giáo dục giúp cho người dân và thế hệ trẻ 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, giá trị và thái độ đối với việc giảm thiểu và thích ứng 

có hiệu quả với BĐKH nhằm mục tiêu PTBV” [67]. 

1.1.2.2. Vai trò của giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý ở các trường 

phổ thông 

a) Vai trò của giáo dục phổ thông trước những thách thức của biến đổi khí hậu 

Giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử-xã hội của 

các thế hệ. Quá trình này giúp cho mỗi cá nhân tích lũy kiến thức, mở mang trí 

tuệ, hình thành các giá trị văn hóa, đạo đức và đóng góp trí lực của mình giúp xã 

hội bảo toàn và phát triển nền văn hóa [50]. Trước những thách thức của BĐKH, 

giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc giáo 

dục thế hệ trẻ ứng phó thành công với BĐKH toàn cầu. Điều này thể hiện ở các 

khía cạnh sau [62]: 

- Thứ nhất, số lượng HS khá đông, chiếm gần 1/10 dân số, liên quan đến mọi 

gia đình trong xã hội và cộng đồng. Đây là các đối tượng rất trẻ, nhạy cảm dễ tiếp thu 

những kiến thức mới đang ngồi trên ghế nhà trường, được giáo dục thường xuyên và 

đang hình thành nhân cách.  

- Thứ hai, HS phổ thông là những động lực và nhân tố cơ bản lan tỏa trong xã 

hội, những hành động của các em đều có tính động viên, khích lệ lớn đối với gia 

đình, xã hội và do đó, có tác động làm thay đổi hành vi, cách ứng xử của mọi người 

trong xã hội đối với BĐKH. 

Thứ ba, HS phổ thông là lực lượng chủ lực trong việc thực hiện và duy trì các 

hoạt động tuyên truyền về ứng phó với BĐKH khi ngồi trên ghế nhà trường. Đồng 

thời, những kiến thức và kỹ năng về ứng phó với BĐKH mà các em tiếp thu được từ 

nhà trường sẽ dần hình thành trong tư duy, hành động của các em để ứng phó với 

BĐKH trong tương lai.  

Những bằng chứng nêu trên cho chúng ta đi tới kết luận, giáo dục nhà trường 

đóng vai trò quyết định đối với việc hình thành nhân cách công dân, cách ứng xử 

với xã hội, với môi trường trong đó có cách ứng xử với vấn đề BĐKH. Vì vậy việc 

đầu tư cho giáo dục BĐKH trong hệ thống giáo dục phổ thông nói riêng, hệ thống 

giáo dục quốc dân nói chung là một giải pháp lâu dài, nhưng hiệu quả kinh tế nhất 

và bền vững nhất. Với nhận thức đó thì cần phải coi việc tăng cường GDBĐKH 

trong nhà trường phổ thông được coi là “chìa khóa” hữu hiệu để HS ứng phó với 
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các thách thức của BĐKH và hướng các em trở thành các “công dân toàn cầu” nỗ 

lực hành động để chống BĐKH. 

b) Vai trò của môn Địa lý trong giáo dục biến đổi khí hậu 

Với tư cách là một môn học độc lập trong nhà trường phổ thông, Địa lý có vị 

trí quan trọng và là một trong những môn học ở trường phổ thông có nhiều khả 

năng nhất để giáo dục bảo vệ môi trường nói chung và GDBĐKH nói riêng [62]. 

Văn bản Khung chương trình môn Địa lý có nêu rõ: 

- Vị trí môn Địa lý trong nhà trường phổ thông: giúp HS có được những hiểu 

biết cơ bản, hệ thống về Trái Đất - Môi trường sống của con người, về thiên nhiên 

và những hoạt động kinh tế của con người trên phạm vi quốc gia, khu vực và thế 

giới; rèn luyện cho HS những kỹ năng hành động, ứng xử thích hợp với môi trường 

tự nhiên, xã hội. 

- Mục tiêu của chương trình: 

- Mục tiêu thứ nhất, cung cấp cho HS những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần 

thiết về: 

+ Trái Đất, các thành phần cấu tạo của Trái Đất, các hiện tượng, sự vật Địa lý 

và tác động qua lại giữa chúng; một số quy luật phát triển của môi trường tự nhiên 

trên Trái Đất; dân cư và các hoạt động của con người trên Trái Đất; mối quan hệ 

giữa dân cư, hoạt động sản xuất và môi trường; sự cần thiết phải khai thác hợp lí tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm PTBV.  

+ Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của một số khu vực khác nhau và 

của một số quốc gia trên thế giới; một số đặc điểm của thế giới đương đại. 

+ Đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam; những vấn đề đặt ra đối với cả nước nói chung và các vùng, các địa phương 

nơi HS đang sinh sống nói riêng. 

- Mục tiêu thứ hai, góp phần bồi dưỡng cho HS tình yêu thiên nhiên, quê 

hương, đất nước thông qua việc ứng xử thích hợp với tự nhiên và tôn trọng các 

thành quả kinh tế, văn hoá của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân loại. 

Căn cứ vào vị trí và mục tiêu của môn học, có thể thấy môn Địa lý trong nhà 

trường phổ thông có nhiều lợi thế để GDBĐKH. Trên thực tế, môn Địa lý trang bị 

cho HS những kiến thức tổng hợp về Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế - xã hội mà 

từng thành phần hoặc tổng hợp thể tự nhiên hay kinh tế - xã hội đều liên quan hoặc 

trực tiếp, hoặc gián tiếp đến BĐKH và ứng phó với BĐKH [13]. 
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Mặt khác, nguyên tắc về tính thực tiễn và yêu cầu đổi mới PPDH Địa lý theo 

hướng tích cực hóa hoạt động học tập của HS tạo điều kiện cho việc tổ chức 

GDBĐKH. Việc gắn nội dung của những bài học có khả năng tích hợp GDBĐKH 

với thực tiễn địa phương giúp cho HS hiểu vấn đề sâu sắc hơn, thấy được những 

kiến thức Địa lý là bổ ích; làm cho các em biết thực tế địa phương, hiểu thêm về 

quê hương từ đó có được tâm thế sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ứng phó với 

BĐKH ở địa phương. Trong quá trình học tập, các em được suy nghĩ, liên hệ và đôi 

khi vận dụng sự hiểu biết của mình để tự đưa ra các giải pháp góp phần giải quyết 

vấn đề của BĐKH. Điều đó làm cho việc tích hợp GDBĐKH trở nên hấp dẫn, sinh 

động hơn [62]. 

1.1.2.3. Mục tiêu của giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý 

GDBĐKH không đơn thuần là dạy học về BĐKH mà thông qua các hoạt động 

đa dạng phát triển ở người học nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH, đồng 

thời giúp cho người học có được những hành vi, thái độ bảo vệ theo những định 

hướng cơ bản của GDPTBV. GDBĐKH không nên và không cần thiết làm cho 

người học hoảng sợ, bi quan về tương lai với những rủi ro và tác động tiêu cực của 

BĐKH mà cần thiết phải giúp cho HS vững tin về triển vọng tốt đẹp của bảo vệ khí 

hậu và thích ứng thành công với BĐKH trong tương lai [102]. Vì vậy, mục tiêu và 

định hướng cơ bản của GDBĐKH cần phải: 

- Giúp người học quan tâm đến vấn đề bảo vệ khí hậu, hiểu rõ nguyên nhân, 

hậu quả của BĐKH: Những nguyên nhân của BĐKH do con người gây ra, liên quan 

đến các hoạt động của con người, nên nguyên nhân và hậu quả của BĐKH cần được 

xác định và làm sáng tỏ. GDBĐKH giúp cho người học nhận dạng và hiểu rõ các 

nguyên nhân của BĐKH cũng như khả năng tổn thương mà cá nhân hay cộng đồng 

sẽ phải gánh chịu khi BĐKH xảy ra nhằm hạn chế, giảm thiểu nó. 

- Giúp người học tiếp cận được với những giải pháp ứng phó với BĐKH toàn 

cầu, đặc biệt tại địa phương. Không nên chỉ dừng lại ở việc tiếp cận và định hướng 

nguyên nhân và hậu quả, thông qua các hoạt động đa dạng của mình, GDBĐKH cần 

chia sẻ, chuyển giao, cung cấp những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ và ứng phó với 

BĐKH. Đó là các giải pháp: sử dụng hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái 

sinh, tạo ra sự thay đổi trong lối sống, sinh hoạt. 

- Phát triển năng lực hành động: Phát triển năng lực hành động ứng phó với 



 28 

BĐKH chứ không đơn giản là kiến thức, kỹ năng liên quan đến BĐKH là mục tiêu 

đích thực của GDBĐKH. Mục tiêu này sẽ đạt được nếu coi trọng yếu tố động cơ, 

niềm tin cá nhân trong việc hình thành năng lực hành động và được thiết kế, triển 

khai thực hiện bằng tiếp cận liên môn nhằm làm cho việc học tập trở nên sống động 

và cụ thể hơn và người học có nhiều cơ hội để trải nghiệm và tiếp cận nhiều hơn với 

thực tiễn sinh động của cuộc sống. 

- Thay đổi hành vi-thái độ: Đây được xem là nội dung và mục tiêu hàng đầu của 

GDBĐKH. Sự thay đổi trong kiến thức, kỹ năng cần phải dẫn tới sự thay đổi hành vi 

- thái độ của người học theo định hướng của PTBV. GDBĐKH sẽ thành công khi làm 

cho cá nhân và cộng đồng quan tâm hơn đến vấn đề BĐKH, có những hành vi và thái 

độ tích cực để bảo vệ khí hậu và sẵn sàng ứng phó với thách thức của BĐKH. 

- Tăng cường các giá trị và sáng tạo: Trở thành công dân toàn cầu, quan tâm 

đến các cộng đồng dân cư bị thiệt thòi do BĐKH, tích cực tuyên truyền và thực hiện 

bảo vệ khí hậu, thân thiện và làm bạn với môi trường,… được xem là những giá trị 

cần được khuyến khích khi tiến hành GDBĐKH. 

1.1.2.4. Nội dung của giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý  

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, GDBĐKH trong dạy học Địa lý cần phải 

làm rõ các nội dung cơ bản sau đây [67]: 

Một là, phản ánh rõ thực trạng và xu hướng BĐKH trên thế giới và Việt Nam: 

Các bài học GDBĐKH cần phải cung cấp cho HS những thông tin, kiến thức về tình 

trạng BĐKH đang diễn ra trên thế giới và Việt Nam hiện nay, đặc biệt là sự nóng 

lên toàn cầu. Điều này đúng nhưng chưa đủ: Sự mô tả thực trạng BĐKH ở phạm vi 

toàn cầu, quốc gia và địa phương không phải là điểm kết thúc của các bài học về 

GDBĐKH mà đó chỉ là xuất phát điểm để người GV dẫn dắt HS tìm hiểu và nghiên 

cứu nguyên nhân, tác động, hậu quả và giải pháp đối với BĐKH. 

Hai là, sáng tỏ các nguyên nhân và hậu quả BĐKH trên thế giới và Việt Nam: 

Điều này có nghĩa là GDBĐKH cần hướng vào nguyên nhân và hậu quả của 

BĐKH. Do những nguyên nhân của BĐKH gây ra bởi con người và liên quan đến 

các hoạt động của con người, nên những hoạt động này phải được xác định và làm 

sáng tỏ. GDBĐKH trong các nhà trường phổ thông giúp cho con người nhận dạng 

và hiểu rõ các nguyên nhân của BĐKH cũng như việc hạn chế, giảm thiểu và thích 

ứng với BĐKH. Trong thực tiễn, đó là các hoạt động giáo dục nhằm giảm tiêu thụ 

năng lượng, sử dụng các loại năng lượng tái sinh, thiết kế và sử dụng công nghệ 
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xanh, tạo nên sự thay đổi trong lối sống, giảm thiểu những mất mát của biến đổi 

sinh học... trong khi chất lượng cuộc sống vẫn được đảm bảo. 

Ba là, trình bày một cách tường minh tác động và giải pháp đối với BĐKH: 

GDBĐKH cần hướng vào tác động và giải pháp đối với BĐKH (tính thích nghi). 

Một số tác động của BĐKH là nhìn thấy được, một số dự đoán được và một số là 

không dự đoán được. Những tác động này thể hiện khác nhau ở những bộ phận khác 

nhau trên Trái Đất. Bên cạnh việc chia sẻ và chuyển giao kiến thức, các chiến lược 

xã hội, mô hình kinh tế, công nghệ cung cấp những giải pháp trên toàn thế giới, 

GDBĐKH cần đến những giải pháp thực tiễn thích ứng với BĐKH có ý nghĩa đối 

với các địa phương. Hậu quả của BĐKH có thể tiếp cận, định hướng trên bình diện 

kỹ thuật cũng như trên bình diện xã hội và văn hoá, nơi những mẫu hình thực tiễn 

về thích ứng với BĐKH sẽ trở thành một bộ phận và thay thế cho thực tiễn và 

truyền thống văn hoá hiện hành. 

1.1.2.5. Phương thức tiến hành giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý  

GDBĐKH có vai trò ngày càng lớn đối với cộng đồng, đặc biệt là với nhà 

trường phổ thông, nơi chuyển giao vốn văn hóa và kinh nghiệm sống còn của nhân 

loại cho các thế hệ nối tiếp. Vì vậy, nội dung GDBĐKH cần phải được quan tâm 

như một bộ phận của nội dung giáo dục trong nhà trường phổ thông. Phương thức 

thực hiện thích hợp là tích hợp GDBĐKH vào một số môn học có nhiều lợi thế và 

vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vì sẽ không làm tăng số môn học trong 

nhà trường, chỉ khai thác cơ hội, khả năng giáo dục của các môn học và tăng việc 

gắn bó với thực tiễn của những môn học đó [14], [13], [67], [62]. 

Trong nhà trường phổ thông hiện nay, có nhiều môn học có khả năng tích hợp, 

lồng ghép nội dung GDBĐKH như Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, 

Vật lí và Kỹ thuật nông nghiệp,… Có thể nói, Địa lý được coi là môn học có “tính 

môi trường” nhất, có ưu thế hơn hẳn các môn học khác để GDBĐKH. Bộ môn Địa 

lý ở trường phổ thông với hai phân ngành chính là Địa lý tự nhiên và Địa lý Kinh tế 

- xã hội có khả năng phản ánh không chỉ về những đặc điểm của tự nhiên, môi 

trường mà còn phản ánh về mặt Kinh tế - xã hội và sự tác động của con người tới 

môi trường ở các mức độ khác nhau (địa phương, vùng, quốc gia, khu vực hay toàn 

cầu). 
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Tích hợp được hiểu là hợp nhất, sự hòa nhập, sự kết hợp, là sự hợp nhất hay 

nhất thể hóa các bộ phận khác nhau để đưa tới một đối tượng mới như là một thể 

thống nhất dựa trên những nét bản chất của các thành phần đối tượng chứ không 

phải là phép cộng giản đơn những thuộc tính của các thành phần ấy. Như vậy, tích 

hợp có hai tính chất cơ bản liên hệ mật thiết với nhau và quy định lẫn nhau, đó là 

tính liên kết và tính toàn vẹn [78]; [88]. 

Tổ chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông thực chất là 

việc tổ chức dạy học tích hợp GDBĐKH trong dạy học Địa lý. Tổ chức dạy học tích 

hợp GDBĐKH trong dạy học Địa lý được hiểu là “một cách tiếp cận dạy học về 

BĐKH đòi hỏi người học phải vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết một tình 

huống phức hợp có vấn đề về BĐKH nhằm phát triển các năng lực và phẩm chất cá 

nhân”. Như vậy, trong dạy học tích hợp GDBĐKH, người GV quan tâm đến việc 

xây dựng các tình huống về BĐKH để HS học cách sử dụng phối hợp các kiến thức 

và kỹ năng về BĐKH từ các môn học khác nhau, chúng được huy động và phối hợp 

với nhau, tạo thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối liên hệ lý luận 

và thực tiễn được đề cập trong các môn học đó. 

Quá trình dạy học tích hợp GDBĐKH trong các bài học Địa lý được thực 

hiện qua 2 hình thức: trong các giờ học trên lớp và thông qua các hoạt động ngoại 

khóa [62]: 

- Trong các giờ học trên lớp: Tích hợp các nội dung GDBĐKH có liên quan 

với kiến thức của bài học Địa lý thông qua ba mức độ tích hợp đó là: 

+ Mức độ toàn phần: tức là mục tiêu và nội dung của cả bài học hoặc của cả 

một chương trong sách giáo khoa (SGK) phù hợp hoàn toàn với mục tiêu và nội 

dung GDBĐKH. 

+ Mức độ bộ phận: chỉ có một phần của bài học có mục tiêu và nội dung gắn 

với GDBĐKH. 

+ Mức độ liên hệ: các kiến thức GDBĐKH không thể hiện rõ trong bài học, 

nhưng các kiến thức trong bài học có điều kiện để liên hệ một cách chặt chẽ với các 

kiến thức về GDBĐKH. 

- Thông qua các hoạt động ngoại khóa: Hoạt động ngoại khóa là một hình 

thức tổ chức dạy học quan trọng để tiến hành các hoạt động GDBĐKH. Hoạt động 
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GDBĐKH không nên và không chỉ hạn chế trong các giờ học trên lớp mà còn phải 

thực hiện qua các hoạt động ngoại khóa. Với rất nhiều ưu thế thì việc tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa có tác dụng rất lớn đối với GDBĐKH trong nhà trường phổ thông. 

1.2. TỔ CHỨC GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 

THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC HIỆN ĐẠI 

Việc tổ chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý chịu tác động của một số quan 

điểm hiện đại đó là: quan điểm lấy HS làm trung tâm; quan điểm CNDH và quan 

điểm GDPTBV. Vì vậy, để tổ chức tốt các hoạt động GDBĐKH, GV cần phải tuân 

thủ đầy đủ các yêu cầu và đòi hỏi của các quan điểm nói trên (Bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Yêu cầu và định hướng đổi mới việc thiết kế 

và tổ chức hoạt động GDBĐKH 

Quan điểm 
Yêu cầu thiết kế và                              

tổ chức hoạt động GDBĐKH 

Định hướng thiết kế và tổ chức  

hoạt động GDBĐKH 

Lấy học sinh 

làm trung 

tâm 

 

Phát huy tính tích cực, chủ động 

nhận thức và sự hợp tác hành 

động của HS, giúp HS phát triển 

toàn diện,  

-Khởi động, định hướng hành động để 

kích thích sự tham gia của HS. 

- Tổ chức các hoạt động cho HS chủ 

động thực hiện. 

- HS phải đánh giá vấn đề, từ đó rút ra 

bài học nhận thức. 

- Sau khi đánh giá, HS suy nghĩ, đưa ra 

những ý tưởng và kế hoạch hoạt động. 

Giáo dục vì 

sự phát triển 

bền vững 

Tạo cơ hội bình đẳng để tất cả HS 

đều tham gia hoạt động và đều 

hưởng thụ một giá trị đích thực, 

có ý nghĩa. 

- Cần phân hóa và đa dạng hóa các hình 

thức hoạt động phù hợp với trình độ 

khác nhau của HS. 

- Xác định rõ một giá trị đích thực và có ý 

nghĩa mà hoạt động cần đem lại cho HS. 

Quan điểm  

Công nghệ 

dạy học 

Hoạt động được thiết kế và tổ 

chức theo mô hình thầy thiết kế - 

trò thi công nên cần thiết kế các 

hoạt động theo công thức GIPO 

và cần có những quy trình các 

bước làm cụ thể. 

Thiết kế 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 

những quá trình và hoạt động cụ thể: 

+ Xác định mục tiêu. 

+ Xác định điều kiện cơ bản. 

+ Thiết kế các hoạt động. 

(Nguồn: Trần Đức Tuấn, (2006) [71]) 

1.2.1. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm dạy học lấy học sinh 

làm trung tâm 
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Có thể xem “dạy học lấy HS làm trung tâm” là một tư tưởng, một quan điểm, 

một cách tiếp cận mới về tổ chức hoạt động GDBĐKH ở nhà trường phổ thông 

[32]. Nói cách khái quát, bản chất của việc dạy học lấy HS làm trung tâm là người 

dạy phải tính đến nhu cầu, nguyện vọng của người học, đến những đặc điểm tâm 

sinh lý và các cấu trúc tư duy của từng người, là chiến lược, phương pháp, thủ pháp 

của thầy sao cho phù hợp với chiến lược, phương pháp thủ pháp của trò, việc dạy 

phải xuất phát từ những yêu cầu của người học cũng như của xã hội [31]. Ở đây, 

chúng tôi muốn nhấn mạnh mục đích cuối cùng cơ bản nhất có tính nhân văn của 

kiểu dạy học mới là đem lợi ích, niềm vui trong học tập đến HS nhằm đạt được chất 

lượng và hiệu quả dạy học cao hơn. 

Theo tác giả Trần Bá Hoành, cốt lõi tinh thần nhân văn của dạy học lấy HS 

làm trung tâm là đặt người học vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học, xem 

người học vừa là chủ thể, vừa là mục đích của quá trình đó, phấn đấu tiến tới tương 

tác hóa và cá thể hóa quá trình học tập với sự trợ giúp của các phương tiện, công 

nghệ hiện đại phát huy tối đa cho tiềm năng của học, góp phần nâng cao chất lượng 

và hiệu quả giáo dục [32]. 

Khác với dạy học lấy thầy làm trung tâm, trong dạy học lấy HS làm trung tâm, 

vai trò và chức năng của người thầy đã thay đổi một cách căn bản. GV không chỉ là 

người truyền thụ những kiến thức riêng rẽ. GV giúp cho HS thường xuyên tiếp xúc 

với những lĩnh vực học tập ngày càng rộng lớn hơn. GV đồng thời là người hướng 

dẫn, người cố vấn, người mẫu mực cho HS.... Người dạy và người học cùng nhau tìm 

tòi khám phá, người dạy đóng vai trò rất quan trọng. Muốn thực hiện dạy học lấy HS 

làm trung tâm, người thầy vừa phải chú ý đến người học, vừa phải chú ý đến điều HS 

phải học. Với tư cách là người tổ chức và hướng dẫn quá trình dạy học, GV phải là 

người biết giúp đỡ HS tiến bộ nhanh chóng trên con đường tự học. GV phải là người 

hướng dẫn, cố vấn hơn là chỉ đóng vai trò là công cụ truyền đạt tri thức. 

Quán triệt quan điểm lấy HS làm trung tâm, việc thiết kế và tổ chức 

GDBĐKH cần đáp ứng những định hướng và yêu cầu sau đây: 

- Một là, việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH phải xuất phát từ 

nhu cầu, động cơ, đặc điểm, năng lực, điều kiện của người học và phải hướng vào 

người học. Điều đó có nghĩa là việc tổ chức GDBĐKH phải hướng tới HS và mong 

đợi HS có sự thay đổi về kiến thức, hành vi và thái độ của bản thân trước những vấn 

đề của tự nhiên. Do vậy, trong quá trình tổ chức các hoạt động GDBĐKH luôn chú 
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ý tới khả năng, điều kiện và động cơ của HS, trên cơ sở đó xác định những hình 

thức và phương pháp hợp lí để phát huy tính tích cực, chủ động và sự phát triển toàn 

diện của HS. 

- Hai là, thiết kế và tổ chức các hoạt động tương tác và hợp tác trong quá trình 

GDBĐKH, đặc biệt phát triển mạnh tương tác giữa GV với HS, giữa HS với HS và 

HS với các công cụ, tài liệu nhằm tạo điều kiện để người học tích cực, chủ động tư 

duy và hành động một cách độc lập và hợp tác trong quá trình học tập nhằm hình 

thành năng lực và đem lại những giá trị sống cho HS. 

- Ba là, thiết kế các hoạt động và các công cụ để thực hiện sự phân hóa trong 

GDBĐKH. Cùng với dạy học phân hóa, việc tổ chức GDBĐKH đồng thời chú ý đến 

tư duy của từng HS, không áp đặt suy nghĩ đã định trước của GV cho HS. HS tự 

học. Mặt khác với việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH sẽ đa dạng 

được hình thức tổ chức dạy học, tăng tính thực tiễn, tăng hứng thú và phát huy các 

khả năng học tập của HS trong các giờ học Địa lý. 

- Bốn là, thiết kế và tổ chức các hoạt động các GDBĐKH ở các không gian 

khác nhau, không chỉ bó hẹp trong lớp mà còn diễn ra ở ngoài lớp học, ngoài trường 

học. Vì vậy, khi thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH, GV và HS cần phải 

tính đến sự giúp đỡ của gia đình và chính quyền địa phương. Với cách làm như vậy, 

những công cụ, cơ sở vật chất, thời gian cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH sẽ được tạo điều kiện tối đa, đặc biệt trong quy mô cấp trường và cấp lớp. 

- Năm là, thiết kế cho HS công cụ để tự đánh giá. Quá trình đánh giá của các 

hoạt động GDBĐKH không chỉ của riêng GV mà HS có quyền tự đánh giá kết quả 

làm việc của bản thân cũng như của các nhóm khác. Quá trình tự đánh giá của bản 

thân, nhất là đánh giá về hành vi, thái độ và giá trị của bản thân với BĐKH cũng 

được nâng cao. Do đó, để tổ chức có hiệu quả GDBĐKH thì nhất thiết phải thiết kế 

công cụ cho HS tự đánh giá. 

1.2.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm giáo dục vì sự phát 

triển bền vững 

Quan điểm GDPTBV là quan điểm xuyên suốt, chi phối toàn bộ quá trình tổ 

chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông. GDBĐKH vì sự PTBV 

không đơn thuần là dạy học về BĐKH, GDBĐKH thông qua các hoạt động đa dạng 

của mình phát triển ở người học nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH, đồng 
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thời giúp cho người học có được những hành vi, thái độ theo những định hướng cơ 

bản của GDPTBV. Trên phương diện xã hội và văn hóa, GDBĐKH có nghĩa là học 

tập để thay đổi văn hóa, lối sống, cơ cấu kinh tế và xã hội nhằm bảo vệ khí hậu, 

giảm thiểu các tác động tiêu cực và thích ứng với BĐKH. 

GDBĐKH là một bộ phận của GDPTBV, do đó việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH cần được thực hiện theo tiếp cận cơ bản của GDPTBV [67]. Cụ thể là: 

- Thứ nhất, GDBĐKH cần được tổ chức như một quá trình học tập mở: Theo 

UNESCO, trong khi BĐKH đang tạo ra nhiều thách thức và đang kiểm tra khả năng 

của giáo dục trong việc tổ chức quá trình học tập xoay quanh những vấn đề thể hiện 

rõ những biến động xã hội phức tạp, những kiến thức, những rủi ro và những điều 

không chắc chắn của BĐKH, thì việc dạy và học BĐKH cần được tổ chức như một 

quá trình mở, không giới hạn. Đây là kiểu học tập mới, hiện đại, không có điểm đến 

cố định và cuối cùng. Trong kiểu học tập này về GDBĐKH, HS có cơ hội và điều 

kiện thuận lợi để hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản, có ý nghĩa đối với 

cuộc sống sau này [67], [121]. 

- Thứ hai, GDBĐKH cần được tổ chức theo định hướng tăng cường tính thực 

tiễn và đa dạng hóa các hình thức học tập. Theo định hướng này, không nên hạn 

chế và tập trung GDBĐKH trong các bài học khô cứng ở trên lớp mà cần tăng 

cường và mở rộng các hoạt động thiết thực, sinh động ngoài giờ học ở trên lớp. 

GDBĐKH khuyến khích GV tổ chức nhiều hoạt động ngoài lớp học, tạo điều kiện 

để HS được học tập trải nghiệm, học tập trong thiên nhiên và tham gia hành động 

trong môi trường thực tế địa phương để có được những hiểu biết mới, hành vi - thái 

độ mới liên quan đến BĐKH. Tổ chức cho HS thực hiện các dự án học tập về truyền 

thông BĐKH, xây dựng các câu lạc bộ BĐKH với nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng nhằm tạo nên một không gian học tập mở, một “sân chơi” thật sự cho HS về 

truyền thông BĐKH, tích hợp, lồng ghép GDBĐKH vào các giờ chào cờ nhằm tăng 

cường tính liên môn của GDBĐKH, tổ chức các chiến dịch và sự kiện GDBĐKH là 

những vì dụ cụ thể và sinh động minh chứng cho việc đổi mới tổ chức GDBĐKH 

theo định hướng của GDPTBV. Hơn nữa, trong GDBĐKH vì PTBV việc sử dụng 

kết hợp nhiều phương pháp và hình thức GDBĐKH khác nhau nhằm tạo nên sự đa 

dạng, phong phú của phương pháp một đòi hỏi và cũng là chìa khóa cho những 

thành công của GDBĐKH trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông [67], [102]. 

- Thứ ba, GDBĐKH cần được tổ chức một cách hệ thống với các kết nối. 
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Trong đó việc học tập, tìm hiểu các kết nối với các khía cạnh khác nhau như kết nối 

về thời gian (quá khứ - hiện tại - tương lai), không gian (toàn cầu - quốc gia - địa 

phương) và phương diện (sinh thái - kinh tế - xã hội) cũng như tạo mối liên hệ nhân 

quả hay mối liên hệ tương hỗ có tính thực tiễn cao được coi là một nhiệm vụ trọng 

tâm. Lí luận và thực tế của giáo dục hiện đại đã chứng tỏ rằng HS sẽ không hiểu 

được các hiện tượng và quá trình BĐKH một cách thấu đáo nếu các em xem xét, 

tìm hiểu và xử lý chúng một cách biệt lập. Các nhà khoa học cho rằng trong bối cảnh 

BĐKH diễn ra với tính phức tạp lớn và độ chắc chắn không cao, nên việc tiếp cận 

chúng là không dễ dàng. Vì vậy, GV cần tạo điều kiện thuận lợi để người học tư duy 

hệ thống, tư duy toàn cầu và tư duy về các mối quan hệ tác động tương hỗ lẫn nhau 

khi học về BĐKH. 

1.2.3. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm công nghệ dạy học 

Dạy học theo quan điểm CNDH là một xu thế phát triển mạnh mẽ của dạy học 

Địa lý hiện đại. Khái niệm CNDH có nhiều cách hiểu và quan niệm khác nhau. 

Định nghĩa của UNESCO thể hiện đầy đủ nhất quan niệm về CNDH theo nghĩa 

rộng “CNDH là khoa học giáo dục, nó xác lập những nguyên tắc hợp lí của công tác 

dạy học và những điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành quá trình dạy học, cũng như 

xác lập các phương pháp và phương tiện có kết quả nhất để đạt mục đích dạy học đề 

ra, đồng thời tiết kiệm được sức lực của cả thày và trò” (UNESCO, 1970). 

Về thực chất, CNDH là cách thức đổi mới và hiện đại hoá quá trình tổ chức 

dạy học và giáo dục trên cơ sở xác định chính xác và tối ưu đầu ra (mục tiêu giáo 

dục, sản phẩm giáo dục) trên cơ sở đó xác định một cách chính xác đầu vào (trình 

độ xuất phát của HS, điều kiện và phương tiện dạy học) cũng như cách thức, cơ chế 

tổ chức dạy học (quy trình, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức...) [3] 

[48], [69]. Theo Nguyễn Bá Kim [48], CNDH gồm ba bộ phận quan trọng là Đầu 

vào, Bộ phận tác động và Đầu ra (Hình 1.3). 

Việc tổ chức dạy học Địa lý theo quan điểm CNDH có sự khác biệt so với quá 

trình dạy học thông thường:  

- Thứ nhất, quá trình tổ chức dạy học theo quan điểm CNDH giúp GV kiểm 

soát chặt chẽ các hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò trên cơ sở kiểm 

soát tốt đầu vào, đầu ra và phương thức, quy trình chế biến từ đó duy trì được mối 

liên hệ gắn bó giữa mục tiêu và các hoạt động dạy học cần diễn ra. 
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- Thứ hai, CNDH coi quá trình dạy học là một công nghệ. Cũng như trong sản 

xuất “công nghệ” đồng nghĩa với sản xuất theo một quy trình nhất định và trải qua 

những công đoạn nhất định.Vì vậy, chuẩn hoá các nguyên liệu đầu vào và quy trình 

hoá công nghệ là điểm khác biệt lớn giữa dạy học không theo công nghệ và dạy học 

theo quan điểm của CNDH và điều này tạo nên chất lượng của sản phẩm dạy học ở 

đầu ra. 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ về các bộ phận cấu thành của CNDH 

(Nguồn: Nguyễn Bá Kim (1998) [48]) 

- Thứ ba, CNDH đồng nghĩa với việc tăng cường việc ứng dụng ICT vào trong 

quá trình dạy học phổ thông. Nhờ áp dụng mạnh mẽ ICT trong tổ chức dạy học, GV 

có thể đưa cả thế giới âm thanh và màu sắc vào trong phòng học cũng như tổ chức 

dạy học từ xa. Điều này có nghĩa là với ICT, dạy học sẽ được đổi mới theo hướng 

đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học, tăng tính thực tiễn và tăng hứng thú của 

HS đối với việc học tập ở nhà trường phổ thông, 

- Thứ tư, chuẩn hoá và quy trình hoá quá trình dạy học và sự ứng dụng mạnh 

mẽ ICT trong việc tổ chức các bài học theo quan điểm CNDH cần được coi trọng. 

Điều này cho phép người GV chuyển quá trình dạy học theo hướng lấy thày làm 

trung tâm sang dạy học lấy trò làm trung tâm và thực hiện nguyên tắc tổ chức dạy 

học mới “thày thiết kế, trò thi công”. 

Trên cơ sở của quan điểm CNDH, quá trình đổi mới tổ chức GDBĐKH trong 

dạy học Địa lý được thực hiện theo các hướng sau đây [69], [70]: 

- Thứ nhất, đổi mới và thiết kế bài học GDBĐKH theo quan điểm CNDH theo 

hướng tăng cường chuẩn hóa và quy trình hóa. Mô hình GIPO được coi là một 
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công cụ hiệu quả để đổi mới việc thiết kế bài học GDBĐKH. Theo đó, mỗi bài học 

GDBĐKH phải xác lập chính xác mục tiêu bài học (Goal), mục tiêu từng nội dung; 

nguyên liệu đầu vào (Inputs) cho quá trình cho các hoạt động GDBĐKH bao gồm 

trình độ xuất phát của HS, hứng thú của HS trước những vấn đề về BĐKH, điều 

kiện và phương tiện dạy học. Yếu tố quá trình dạy học (Process) bao gồm cách 

thức, cơ chế tổ chức dạy học (quy trình, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ 

chức học tập) về GDBĐKH. Sản phẩm đầu ra (Output) của quá trình tổ chức 

GDBĐKH đặc biệt nhấn mạnh đến việc hình thành ở HS những giá trị, thái độ và 

hành vi tích cực với các vấn đề của BĐKH. 

- Thứ hai, tổ chức GDBĐKH theo quan điểm CNDH còn được thể hiện trong 

việc tăng cường sử dụng các công cụ ICT [69] trong các giai đoạn tổ chức bài học 

GDBĐKH. ICT hỗ trợ HS trong quá trình thu thập, xử lí thông tin, viết và trình bày 

báo cáo. Với sự trợ giúp của ICT đặc biệt là internet các bài báo cáo về BĐKH của 

HS trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Nội dung các bài trình bày được chế biến từ 

nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như các sơ đồ, tranh ảnh, biểu đồ, video, những 

số liệu, sự kiện có tính cập nhật,… Bên cạnh đó trong quá trình HS làm việc nhóm, 

tương tác với GV có thể chia sẻ thông tin cho nhau qua website, facebook hoặc email. 

Như vậy, tổ chức GDBĐKH theo quan điểm CNDH nhấn mạnh tính quy trình 

của quá trình dạy học về BĐKH để tạo ra sản phẩm tốt nhất trong điều kiện cụ thể. 

Quá trình thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH dựa trên mối quan hệ giữa 3 

thành tố: Đầu vào (Cơ sở và điều kiện; Mục tiêu bài học), Quá trình (Quy trình thiết 

kế và tổ chức bài học) và Đầu ra (Định hướng giá trị, hành động của HS về BĐKH). 

Mặt khác, xây dựng các bài học GDBĐKH theo những tiếp cận mới của CNDH là 

một trong những xu hướng quan trọng của dạy học Địa lý. Một trong những tiếp cận 

quan trọng của CNDH là tiếp cận mô đun, mỗi mô đun là một đơn vị dạy học tương 

đối độc lập trong đó chứa đựng cả mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách thức 

đánh giá kết quả dạy học. 

1.3. TỔ CHỨC GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ VỚI 

SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1.3.1. Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tổ chức giáo 

dục biến đổi khí hậu 

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam: “Công nghệ thông tin và truyền thông 

(ICT) là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật 
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hiện đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong 

mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội” [66]. 

Trong thế kỷ XXI, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học 

công nghệ và sự bùng nổ của thông tin hiện nay đã tạo điều kiện cho con người có 

thể tiếp cận, khai thác và sử dụng nguồn tri thức nhân loại một cách dễ dàng. Ứng 

dụng ICT vào giảng dạy đã tạo nên những bước phát triển làm thay đổi xã hội nói 

chung và ngành giáo dục nói riêng. ICT bao gồm máy vi tính, các phần mềm dạy 

học, trang web và các mạng xã hội dựa trên nền tảng từ sự phát triển mạnh mẽ của 

Internet. ICT đóng vai trò quan trọng trong dạy học Địa lý nói chung và trong tổ 

chức GDBĐKH nói riêng ở trên các khía cạnh sau đây: 

a) Thay đổi phương pháp học của HS 

Dạy học với sự trợ giúp của ICT là tìm ra những “phương pháp làm tăng giá 

trị lượng tin, trao đổi thông tin nhanh hơn, nhiều hơn và hiệu quả hơn” (Đặng Văn 

Đức, 2006) [28]. Theo quan điểm này, quá trình GDBĐKH bao gồm việc học với 

quá trình thu nhận thông tin có định hướng, có sự tái tạo và phát triển thông tin và 

việc dạy của thầy với quá trình phát thông tin và hướng dẫn, giúp người học thực 

hiện quá trình trên một cách hiệu quả. Như vậy, ICT tạo điều kiện cho GV và HS 

được tiếp cận với một nguồn thông tin số hóa rất phong phú và đa dạng, trong đó 

người học như một máy thu có nhiều cửa, phải biết tiếp nhận thông tin, biết tách 

thông tin ra khỏi nhiễu, phải biết biến đổi, lưu trữ, ghi nhớ thông tin trong nhiều 

phương pháp khác nhau, tiếp nhận một loại thông tin được mã hóa riêng biệt vào 

một cửa thích hợp. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động GDBĐKH thì cần chú ý hạn 

chế đến mức tối đa các trường hợp sau: 1) Nội dung bài học về BĐKH không nên 

chỉ được truyền tới người học dưới dạng văn bản, vì nếu điều này xảy ra thì người 

học có thể sẽ kém hứng thú; 2) Không nên chỉ truyền tin theo một chiều, không có 

sự hỏi đáp vì nếu điều này xảy ra thì thông tin thu được của người học có thể phiến 

diện, không đầy đủ hoặc bị biến dạng, có khi dẫn đến việc hiểu sai nội dung. 

b) Thay đổi phương pháp dạy của GV 

Việc sử dụng ICT để tổ chức các hoạt động GDBĐKH cũng đòi hỏi sự thay 

đổi trong phương pháp dạy của GV. Theo định hướng đổi mới, GV là người hướng 

dẫn HS học tập về BĐKH chứ không phải là người chỉ truyền tin cho HS. Dưới sự 
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hướng dẫn của GV, HS sẽ tiếp cận với thông tin về BĐKH từ nhiều nguồn phong 

phú khác nhau như sách điện tử, trang web học tập, đĩa CD... Lúc này HS phải biết 

đánh giá và lựa chọn thông tin, không còn chỉ đơn thuần nhận thông tin một cách 

thụ động vì nguồn thông tin vô cùng đa dạng và phong phú. Sự đa dạng của các 

nguồn thông tin có sẵn tạo ra các cơ hội học tập, tự hướng dẫn cho người học, độc 

lập với những thông tin được dạy trực tiếp từ GV [28], [42], [41], [66]. Thêm vào 

đó, các PPDH mới có sự tích hợp với ICT sẽ được GV tăng cường nhằm phát huy 

tính tích cực, chủ động của HS như dạy học dự án, tổ chức dạy học với Website hay 

WebQuest,… 

c) Tăng cường tương tác của HS trong quá trình học tập 

Sử dụng ICT trong việc tổ chức GDBĐKH nhằm tăng cường tương tác giữa 

GV với HS, HS với HS trong quá trình học tập. Điều đó, làm cho HS tích cực, chủ 

động, học hỏi lẫn nhau. Sự tương tác này giúp HS có khả năng trao đổi kiến thức 

với bạn học hoặc với GV không hạn chế không gian và thời gian. Bên cạnh đó, HS 

còn có tương tác với tài nguyên, phần mềm và máy tính với hình ảnh đẹp, âm thanh 

sống động, phim, đồ họa và văn bản được kết hợp với nhau thành một chính thể rất 

hấp dẫn đối với HS, điều này có tác dụng kích thích hứng thú mạnh mẽ trong học 

tập. Mặt khác, ICT hỗ trợ việc học tập phân hóa trong tổ chức GDBĐKH, thích ứng 

với mọi cá nhân, cho HS giỏi cũng như HS cá biệt. 

d) Đổi mới trong kiểm tra, đánh giá 

- ICT tạo ra nhiều hình thức và công cụ để đánh giá HS trong quá trình tổ chức 

GDBĐKH. Nhờ ICT mà HS có thể tự kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình bằng 

máy tính và các phần mềm trắc nghiệm khách quan để từ đó tự bổ sung, hoàn thiện 

kiến thức về BĐKH. GV có thể cập nhật số liệu thống kê về kiểm tra đánh giá của 

HS một cách chính xác. Ngoài ra, các diễn đàn, hệ thống bình chọn, bình luận trên 

Internet để làm cơ sở đánh giá bài học, bài làm của HS đảm bảo tính tiện lợi, khách 

quan và nhanh chóng. 

- Việc kiểm tra, đánh giá với sự hỗ trợ của ICT đến với từng HS. Đảm bảo cho 

HS được đánh giá, tự đánh giá thường xuyên và có phản hồi lại từ máy tính. 

Những phân tích trên đây sẽ cho chúng ta đi đến kết luận: Việc ứng dụng ICT 

vào tổ chức GDBĐKH sẽ nâng cao tính tích cực, tự lực nhận thức của HS, vì 



 40 

khi “thầy dạy bằng đa phương tiện, trò học bằng đa giác quan” [66], vai trò của 

người thầy lúc này chỉ giữ chức năng định hướng, còn người học tùy vào năng lực, 

điều kiện và nhu cầu bản thân chủ động chiếm lĩnh kiến thức mới, đạt được mục 

đích mình mong muốn. 

e) Đổi mới phương tiện và công cụ dạy học để giáo dục biến đổi khí hậu 

ICT tạo ra nhiều phương tiện và công cụ để tổ chức GDBĐKH trong nhà 

trường phổ thông. Ứng dụng ICT trong tổ chức GDBĐKH là việc sử dụng các 

phương tiện và công cụ ICT vào hoạt động dạy học một cách hợp lí [28]. Các 

phương tiện dạy học ICT bao gồm: 

- Hệ thống phương tiện phần cứng gồm các phòng học đa chức năng, phòng 

công nghệ cao; trong các phòng học đó có các phương tiện thiết bị như: máy vi tính, 

projector, bảng tương tác, đầu video, loa, micro, đường truyền, băng đĩa dữ liệu. 

- Hệ thống phương tiện phần mềm gồm tư liệu các BHĐT, phần mềm dạy học 

giúp HS học trên lớp và ở nhà với phần mềm hỗ trợ giảng bài (Gapminder), minh 

họa trên lớp, giáo án điện tử, công nghệ kiểm tra, đánh giá bằng trắc nghiệm, phòng 

thí nghiệm ảo, thư viện âm thanh, hình ảnh, Website, WebQuest, mạng xã hội hay 

các trò chơi điện tử,… 

Hiện nay, các phương tiện nghe nhìn phục vụ cho việc khai thác, xử lý, lưu trữ 

và trình diễn thông tin như máy chiếu đa năng, video, máy tính, Internet… đã được 

trang bị ở các trường phổ thông. Việc tăng cường sử dụng các phương tiện và công 

cụ ICT trong việc tổ chức GDBĐKH đã trở thành một xu thế phổ biến của dạy học, 

góp phần đổi mới PPDH theo hướng tích cực, làm cho các giờ học trở nên hấp dẫn, 

sinh động hơn. 

1.3.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo tiếp cận blended learning 

1.3.2.1. Sự cần thiết của việc tổ chức GDBĐKH theo tiếp cận blended learning  

Sự phát triển như vũ bão của ICT hiện nay đã mở ra cho giáo dục một môi 

trường dạy-học với những điều kiện và phương tiện công nghệ mới, hiện đại, tạo 

nhiều thuận lợi cho giáo dục Địa lý và GDBĐKH. Trong khi dạy học trên lớp vẫn 

phát huy được vai trò và thế mạnh của nó, dạy học trực tuyến (E-learning) ngày 

càng phát triển thì sự kết hợp giữa dạy học trên lớp và dạy học trực tuyến trong 

những năm gần đây đã hình thành nên một mô hình tổ chức dạy học mới đem lại 
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hiệu quả với tên gọi là blended learning1 [36]. “Blended learning là một mô hình tổ 

chức dạy và học trên cơ sở sử dụng ICT để kết nối những ưu thế của dạy học truyền 

thống với dạy học trực tuyến” [36]. 

Blended learning được xây dựng dựa trên nền tảng từ sự phát triển mạnh mẽ 

của Internet, kết hợp những ưu điểm của các phương pháp truyền thống trên lớp với 

những ưu thế của việc học tập trực tuyến. Mô hình dạy học blended learning giúp 

HS có thể tận dụng được nhiều nguồn tư liệu, tài liệu phong phú về BĐKH dưới 

nhiều định dạng được số hóa như video, tranh ảnh, bản đồ và các tư liệu khác. 

BĐKH đang là một vấn đề có tính cấp bách và thay đổi từng ngày trên toàn cầu, ở 

mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ và từng địa phương, do đó việc tiếp cận nhiều 

nguồn tư liệu phong phú về BĐKH giúp HS cập nhật được nhanh chóng, chính xác 

và chia sẻ được nhanh nhất các vấn về BĐKH trong các bài học Địa lý. Thông qua 

các diễn đàn học tập trên Website, WebQuest, mạng xã hội Facebook HS có thể tạo 

thành một cộng đồng học tập về BĐKH. Mô hình blended learning trong dạy học có 

nhiều ưu thế lớn, kích thích tương tác của HS-HS; HS-GV và HS với cộng đồng bên 

ngoài. Blended learning giúp HS tích cực hơn qua việc học hỏi lẫn nhau trong suốt 

thời gian học tập.  

1.3.2.2. Yêu cầu của việc tổ chức GDBĐK theo tiếp cận blended learning 

Khái niệm blended learning cho chúng ta thấy, theo nghĩa rộng tổ chức dạy 

học theo tiếp cận của Blended learning là một mô hình tổ chức dạy học với cấu trúc  

trong đó hình thức học truyền thống trên lớp (thông qua tương tác trực tiếp giữa GV-

HS, nhóm HS…) kết hợp chặt chẽ với với hình thức học tập hợp tác qua mạng máy 

tính (chat, blog, online, forum) và tự học (trực tuyến/ngoại tuyến, độc lập về không 

gian) cho phép với mỗi nội dung HS được học bằng phương pháp tốt nhất, phương 

tiện tốt nhất, hình thức tốt nhất và khả năng đạt hiệu quả cao nhất [36]. 

Áp dụng quan niệm nêu trên vào tổ chức các hoạt động GDBĐKH chúng tôi 

cho rằng mô hình tổ chức GBĐKH theo tiếp cận blended learning với sự kết hợp 

dạy học truyền thống và học tập trực tuyến sẽ bao gồm các thành tố chức năng cơ 

bản sau đây: tài liệu học tập của HS; tương tác giữa GV với HS; sự hợp tác với HS; 

các hoạt động cá nhân của HS; hoạt động dạy và học; và kiểm tra, đánh giá. Các 

thành phần này sẽ kết hợp theo các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào các điều kiện 

                                                           
1Tam dịch Blended learning là học tập kết hợp hay học tập kết nối 
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như mức độ tích hợp nội dung GDBĐKH vào bài học, trình độ của GV và HS và cơ 

sở vật chất của nhà trường. Các thành tố chức năng của mô hình tổ chức GDBĐKH 

theo tiếp cận blended learning được thể hiện khái quát trong Bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Các thành tố của mô hình tổ chức  

GDBĐKH theo tiếp cận Blended Learning 

Thành tố Dạy học truyền thống Dạy học trực tuyến 

Tài liệu học 

tập của HS 

- Sách giáo khoa, 

- Sách tham khảo, 

- Bản đồ, sơ đồ, bảng số liệu. 

- Tài liệu tham khảo trực tuyến dưới định 

dạng word, pdf. 

- Bản đồ số, hình ảnh, video. 

Tương tác 

giữa GV với 

HS 

- Thông báo trên lớp, 

- Tương tác trong bài giảng, 

- Tư vấn của GV với HS. 

- Thư điện tử, 

- Trên các diễn đàn thảo luận, mạng xã hội. 

Hợp tác với 

HS 

- HS làm việc theo nhóm nhỏ, 

- Thảo luận, 

- Tranh luận, làm việc độc lập, 

- Làm việc theo dự án. 

- Thảo luận, tranh luận sử dụng thảo luận 

qua diễn đàn học tập hoặc qua thư điện tử. 

- Làm việc nhóm nhỏ (sử dụng website 

hoặc một phòng học trực tuyến). 

- Tạo và chia sẻ tài nguyên học tập (sử dụng 

bản đồ tư duy hoặc các trang mạng xã hội). 

Hoạt động 

của cá nhân 

HS 

- Phản ánh, suy ngẫm, 

- Đọc, 

- Làm bài tập, câu hỏi thực hành 

- Tìm kiếm tài nguyên trên Internet để trả lời 

câu hỏi của GV và thiết kế các sản phẩm. 

- Suy ngẫm, phản hồi về câu hỏi thực hành 

thông qua Internet. 

Hoạt động 

dạy và học 

- Bài giảng, 

- Dự án học tập. 

- Thảo luận. 

- Làm việc nhóm. 

- Hội thảo (xemina). 

- Học tập tại thực địa. 

- Bài giảng trực tuyến. 

- Lớp học trực tuyến. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

- Kiểm tra trên lớp (vấn đáp, 15 

phút, 1 tiết). 

- Thi cuối kỳ. 

- Quan sát việc thực hiện. 

- Đánh giá sản phẩm. 

- Tự đánh giá và đánh giá 

đồng đẳng. 

- Kiểm tra trực tuyến thông qua các phần 

mềm trắc nghiệm. 

- Đánh giá sản phẩm và sự sáng tạo của HS 

với việc ứng dụng ICT. 

- Đánh giá kỹ năng sử dụng ICT của HS và 

nhóm HS. 

(Nguồn: Debra Bath, John Bourke (2010), [90]) 
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Sự kết hợp, đan xen các thành tố chức năng sẽ tạo ra các mức độ khác nhau 

của việc tổ chức GDBĐKH theo tiếp cận blended learning [90]. Về đại thể, có 3 

mức độ chính, đó là: 

- Mức I: GV cung cấp bài học trên máy tính và giảng bài trên lớp đồng thời 

hỗ trợ các tài liệu về BĐKH cho HS. Để tiến hành các bài học trên lớp, HS có trách 

nhiệm phải tìm tòi các tài liệu liên quan đến nội dung bài học ở thư viện để duy trì 

khả năng tự học và hiểu hơn về vấn đề BĐKH. Bên cạnh đó, HS cập nhật các tài 

liệu điện tử thông qua mạng Internet do GV chỉ định. 

- Mức II: GV phải đặt ra các nhiệm vụ cho HS, hướng dẫn HS tự tìm tòi, khai 

thác tài liệu để hoàn thiện sản phẩm. Ở mức độ II trong quá trình tổ chức 

GDBĐKH, GV vẫn tiếp tục thực hiện các bài học và truyền đạt các kiến thức trên 

lớp cho HS. HS phải tự tìm kiếm, phân tích, xử lý, tổng kết, đánh giá tài liệu để giải 

quyết các nhiệm vụ bằng các sản phẩm ICT. HS làm việc nhóm trực tiếp với nhau 

hoặc thông qua diễn đàn, thư điện tử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Mức III: GV tiến hành các bài học và hoạt động GDBĐKH trên lớp thông 

qua các bài giảng đa phương tiện và hướng dẫn HS tiến hành giải quyết các nhiệm 

vụ phức hợp thông qua các dự án học tập về BĐKH. Cũng giống như ở mức độ I và 

II, GV tổ chức GDBĐKH cho HS kết hợp việc tổ chức dạy học giữa hai không gian 

trên lớp học và bên ngoài lớp học thông qua kết nối ICT. 

Để giải quyết các nhiệm vụ học tập phức hợp đó, HS được GV hướng dẫn cách 

thức và phương pháp tiến hành dự án ở trên lớp (buổi học định hướng) và hướng dẫn 

qua thư điện tử ở các buổi học tiếp sau; GV hướng dẫn sử dụng các công cụ đa 

phương tiện như máy quay, máy ảnh,… để xây dựng các sản phẩm của bài học, GV 

hướng dẫn cách khai thác và phân tích, xử lí một số tài liệu đa phương tiện (các dạng 

tài liệu điện tử về BĐKH bao gồm: tài liệu viết, hình ảnh, video, bản đồ, sơ đồ, bảng 

số liệu trên website, tạp chí, blog, mạng xã hội,….) để HS tham khảo. HS kết hợp 

giữa việc học tập trên lớp với việc học tập ngoài thực địa có sử dụng các công cụ 

ICT. HS và nhóm HS tạo và chia sẻ tài nguyên học tập (sử dụng bản đồ tư duy hoặc 

các trang mạng xã hội). Ngoài ra, ở mức độ này, GV cần xây dựng một số công cụ 

đánh giá sản phẩm có sử dụng ICT, công cụ đánh giá thái độ và sự tích cực của HS 

trong quá trình làm việc nhóm, khuyến khích đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá. 
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1.3.3. Các dạng hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu cơ bản trong dạy học Địa 

lý với sự hỗ trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông 

Một trong những định hướng đổi mới việc tổ chức dạy học Địa lý nói chung 

và GDBĐKH trong dạy học Địa lý nói riêng là làm cho các bài học và các hoạt 

động dạy học luôn gắn với các thực tiễn và mang hơi thở của đời sống hằng ngày. 

Xét trên phương diện lí thuyết và thực tiễn vấn đề BĐKH được tích hợp trong môn 

học Địa lý được xem là một vấn đề của đời sống hàng ngày và mang tính thực tiễn 

cao. Vì vậy, cần phải có những kiểu tổ chức dạy học mới, hướng tới tạo cơ hội cho 

HS khám phá những vấn đề có tính thực tiễn cao của BĐKH, đồng thời phát triển ở 

HS khả năng vận dụng kiến thức BĐKH vào đời sống. Quá trình nghiên cứu lí 

thuyết và thực tế đã giúp chúng tôi đi đến kết luận là GV có thể tổ chức bài học trên 

lớp với sự trợ giúp của ICT bằng cách tổ chức các bài học về GDBĐKH ở trong lớp 

học và các bài học kết nối học tập trên lớp với hoạt động học tập ngoài lớp học như 

dạy học với WebQuest và dạy học dự án.  

Có không ít dạng tổ chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý ở nhà trường THPT. 

Tuy nhiên, với mục tiêu muốn tổ chức trên thực tế các hoạt động GDBĐKH được 

sự trợ giúp của ICT, mang tính tìm tòi - khám phá, gắn với thực tiễn đời sống hằng 

ngày của đất nước, luận án của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu tìm hiểu việc tổ 

chức 3 hoạt động chủ chốt GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT. Đó là: 1) Tổ chức 

các bài học với sự trợ giúp của PowerPoint theo tiếp cận mô đun; 2) Tổ chức các bài 

học GDBĐKH với sự hỗ trợ của WebQuest và 3) Tổ chức dạy học dự án về BĐKH 

với sự trợ giúp của internet và các công cụ ICT khác.  

1.3.3.1. Tổ chức các bài học điện tử về giáo dục biến đổi khí hậu theo tiếp cận mô đun 

a) Khái niệm bài học điện tử về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun 

Trước đây, khái niệm bài giảng điện tử thường được sử dụng phổ biến. Tuy 

nhiên, gần đây khái niệm bài học điện tử được sử dụng nhiều hơn và thông dụng 

hơn bởi vì bài giảng điện tử được coi là công cụ của người Thầy, được thiết kế theo 

quan điểm lấy Thầy làm trung tâm, còn bài học điện tử là công cụ tổ chức bài học 

cho HS và được thiết kế theo quan điểm lấy HS làm trung tâm. 

Trước khi đề cập đến khái niệm Bài học điện tử về GDBĐKH chúng tôi muốn 

làm sáng tỏ một số khái niệm có liên quan như khái niệm tiếp cận mô đun, khái 

niệm bài học điện tử. 
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- Tiếp cận mô đun: Trong giáo dục, tiếp cận mô đun và thuật ngữ mô đun được 

coi là tiếp cận hiện đại của việc cấu trúc nội dung, chương trình và bài học trở nên 

đa dạng, linh hoạt, đồng thời tạo điều kiện cho việc học tập theo nhịp độ của cá 

nhân HS, giúp HS có cơ hội giải quyết vấn đề học tập của mình một cách hiệu quả. 

Theo tiếp cận này, mỗi một mô đun dạy học được coi là một dạng tài liệu dạy học 

nhằm chuyển tải một đơn vị chương trình tương đối độc lập, được cấu trúc một cách 

đặc biệt chứa cả mục tiêu, nội dung, PPDH và hệ thống công cụ đánh giá kết quả 

lĩnh hội, chúng gắn bó chặt chẽ với nhau như một chỉnh thể toàn vẹn [1]. 

- Bài học điện tử (BHĐT) là một bài học được xây dựng, thiết kế trên máy tính 

qua việc tích hợp sử dụng ICT (phần mềm PowerPoint) nhằm hỗ trợ dạy học một 

cách hiệu quả [66]. BHĐT gắn liền với nội dung dạy học theo chương trình SGK; 

được thiết kế trên máy tính theo đúng tiến trình hoạt động trên lớp của GV và HS và 

nhất thiết phải sử dụng các công cụ đa phương tiện (bao gồm văn bản, hình ảnh, âm 

thanh, đồ họa, phim,…) để truyền tải kiến thức, tạo điều kiện cho HS học tập trong 

hoạt động và bằng hoạt động theo định hướng đổi mới PPDH [66], [64]. 

Từ khái niệm về mô đun và BHĐT ta có thể đi đến định nghĩa về BHĐT về 

GDBĐKH theo tiếp cận mô đun như sau: “BHĐT về BĐKH theo tiếp cận mô đun là 

bài học có nội dung học tập nằm chương trình của môn học nào đó (chẳng hạn, Địa 

lý hay Sinh học,…), có tích hợp nội dung GDBĐKH vào trong bài học, được xây 

dựng, thiết kế trên máy tính có sự hỗ trợ của các phần mềm tin học (ví dụ như 

PowerPoint) nhằm tạo nên một công cụ dạy học điện tử hoàn chỉnh, chứa đựng các 

mô đun dạy học tương đối độc lập về GDBĐKH, có khả năng tạo nên những tương 

tác giữa GV với HS hoặc giữa HS với nhau trong quá trình tổ chức bài học 

GDBĐKH. Mỗi một mô đun của BHĐT về GDBĐKH được cấu trúc một cách đặc 

biệt, chứa cả mục tiêu, nội dung, PPDH và hệ thống công cụ đánh giá kết quả lĩnh 

hội của HS, chúng gắn bó chặt chẽ với nhau như một chỉnh thể toàn vẹn”. 

Tổ chức BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun thực chất là việc tổ chức 

các hoạt động GDBĐKH trong các bài học trên lớp với sự trợ giúp của PowerPoint2 

theo tiếp cận mô đun. Trong luận án này, chúng tôi sử dụng khái niệm bài học điện 

tử thay thế cho bài giảng điện tử. 
                                                           
2 Microsoft Office PowerPoint là chương trình dùng để thiết kế, trình diễn các báo cáo, các bài giảng bằng 
máy tính kết hợp với máy chiếu đa năng, tạo ra sự sinh động, tăng sự chú ý, say mê và đẹp mắt cho người 
xem. PowerPoint cho phép tích hợp nhiều đối tượng để trình diễn như: hình ảnh, sơ đồ, âm thanh, cho phép 
kết nối với các chương trình khác khi trình diễn như: chạy một ứng dụng, mở một tài liệu (word, trang 
web...). PowerPoint cho phép lưu diễn ra nhiều dạng: văn bản, web, hình ảnh. PowerPoint hiện nay được 
nhiều người sử dụng để thiết kế hệ thống bài giảng điện tử, với những tính năng nổi trội của nó [66]. 
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b) Đặc trưng của bài học điện tử về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun 

So với các bài giảng điện tử được thiết kế theo kiểu tuyến tính, các BHĐT 

được thiết kế với sự trợ giúp của PowerPoint theo tiếp cận mô đun có những đặc 

trưng cơ bản. Về mặt thực tiễn, các dấu hiệu này giúp cho việc xác định và nhận 

diện bài học theo tiếp cận mô đun, về mặt lý luận, nó giúp cho việc định hướng thiết 

kế cấu trúc bài học theo tiếp cận mô đun. 

- Tính trọn vẹn: Theo C. Wells [1], mô đun là một đơn vị học tập trọn vẹn thực 

hiện theo cá nhân hóa và theo trình tự xác định trước để kết thúc mô đun. Tính trọn 

vẹn là dấu hiệu bản chất của mô đun, nó thể hiện sự thiết kế độc đáo, mỗi mô đun 

phải thể hiện “trọn gói” và bao gồm mục tiêu thực hiện, nội dung và quy trình thực 

hiện để đạt được mục tiêu. Nó trọn vẹn trong việc hình thành kiến thức, kỹ năng và 

thái độ cuả HS đối với bài học. Do dấu hiệu “trọn vẹn” là dấu hiệu cơ bản nhất, là 

“phần hồn” của một mô đun, nên BHĐT theo tiếp cận mô đun cũng có tính trọn 

vẹn. Nó bao gồm tập hợp các tình huống dạy học được tổ chức theo một chủ đề 

tường minh. 

- Tính tích hợp: Tính tích hợp là dấu hiệu cơ bản của một mô đun, nó chỉ ra 

rằng bằng cách nào mô đun có tính trọn vẹn. Những kiến thức được thể hiện trong 

một mô đun đó là sự thể hiện tổng hợp cả bản chất, quy luật, cấu trúc, hệ phương 

pháp, phương tiện hình thành được các kỹ năng. Hay nói cách khác, mô đun dạy 

học có sự tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và tích hợp giữa các yếu tố của quá 

trình dạy học. Lý thuyết và thực hành không tách rời nhau mà được chia ra và khu 

trú trong một phần vừa đủ để tạo ra kỹ năng thực hiện cho người học [1]. 

Tính tích hợp trong BHĐT theo tiếp cận mô đun cũng phải được thể hiện một 

cách rõ ràng. Bài học đó bao gồm các nội dung học tập của từng phần với từng nội 

dung kiến thức, kỹ năng, thái độ được hình thành trong mỗi phần đó. Mặt khác, bài 

học đó phải được định hướng bởi hệ thống mục tiêu dạy học được xác định cụ thể, 

rõ ràng và có thể đo lường được. 

- Tính độc lập: Tính độc lập của mô đun dạy học cho phép chúng ta có thể lắp 

ghép và phát triển. Nó có thể lắp ghép theo chiều ngang, giúp người học có kiến 

thức rộng hoặc hình thành khái niệm chung kỹ năng nền tảng: hoặc lắp ghép theo 

chiều dọc với một số kiến thức chuyên môn khác với một số lượng mô đun nhất 
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định nhằm giúp người học giải quyết vấn đề mà họ quan tâm ở mức độ nắm vững 

kiến thức và thành thạo về kỹ năng theo một hệ thống logic chặt chẽ [1]. 

Theo nhịp độ, người học hoặc gọi là tính cá nhân hóa của mô đun dạy học, khi 

xây dựng mô đun, người ta phải nghĩ cách đáp ứng các điều kiện khác nhau của 

người học về trình độ, lứa tuổi, sở thích, thời gian… 

BHĐT theo tiếp cận mô đun dạy học cho phép tạo ra bài học mềm dẻo, dễ 

dàng thích hợp với việc tổ chức học tập vừa đa dạng vừa luôn biến động của người 

học. Thiết kế bài học theo tiếp cận mô đun giúp người học có thể sử dụng nhiều con 

đường, cách thức khác nhau để lĩnh hội, chiếm lĩnh nội dung trí dục, đạt tới mục 

tiêu chung nhưng lại tùy theo điều kiện riêng bản thân từng người. Ngoài ra, bài 

giảng này còn có khả năng cung cấp cho người học những cơ hội để học tập theo 

nhịp độ cá nhân, việc học tập được cá thể hóa và phân hóa cao độ. 

c) Vai trò của BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun trong dạy học Địa 

lý 

Đổi mới việc thiết kế BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun có vai trò 

quan trọng trong việc đổi mới thiết kế và tổ chức bài học Địa lý ở trên lớp, bởi lẽ: 

- Thiết kế bài học trên lớp là hoạt động chính, diễn ra thường xuyên trong quá 

trình dạy học Địa lý trong đó, việc thiết kế các bài giảng điện tử với sự trợ giúp của 

PowerPoint chiếm tới 80% trong việc đổi mới về thiết kế bài giảng của GV. Như 

vậy, việc đổi mới thiết kế BHĐT trên lớp với sự hỗ trợ của PowerPoint theo tiếp 

cận mô đun nếu được thực hiện sẽ tác động đến toàn bộ quá trình giáo dục Địa lý 

trong nhà trường phổ thông hiện nay. 

- Bài giảng điện tử được thiết kế cấu trúc theo kiểu truyền thống với tiếp cận 

tuyến tính đang bộc lộ một số nhược điểm. Các bài giảng điện tử được thiết kế theo 

tiếp cận tuyên tính mặc dù có một số ưu điểm như các nguồn tài nguyên được thể 

hiện một cách đa dạng và sinh động, có các kết nối của bài giảng với kiến thức thực 

tiễn nhưng về cơ bản nó vẫn là công cụ dùng để thuyết giảng của người thầy. Trong 

bối cảnh đó, việc tổ chức bài giảng điện tử về GDBĐKH về bản chất vẫn là tổ chức 

dạy học theo quan điểm lấy người Thầy làm trung tâm. 

- Khác với bài giảng điện tử về GDBĐKH, BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận 

mô đun là một dạng bài học đảm bảo tính trọn vẹn, tích hợp và độc lập, tạo điều 
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kiện cho việc cá nhân hóa việc học tập, học tập phân hóa và đánh giá người học một 

cách linh hoạt và trọn vẹn với các hướng dẫn, chỉ báo trong quá trình học. BHĐT về 

GDBĐKH đòi hỏi HS phải tích cực hóa và cá thể hóa trong quá trình học tập để 

khám phá, hiểu biết hơn về những vấn đề thời sự của BĐKH. Nội dung này được 

tích hợp trong các bài giảng Địa lý THPT ở 3 mức độ khác nhau và lượng kiến thức 

ngày càng lớn. 

Những phân tích nêu trên cho chúng ta thấy cần phải thiết kế và tổ chức 

BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun, nhằm tạo ra một công cụ dạy học hiện 

đại vừa phải mềm dẻo, linh hoạt về mặt nội dung, phù hợp với nhu cầu của mỗi HS 

tạo điều kiện cho mỗi HS học tập và tìm hiểu về GDBĐKH và thông qua đó thay 

đổi giá trị, hành động của HS trước những thách thức mang tính thời đại của BĐKH 

toàn cầu.  

1.3.3.2. Tổ chức các bài học giáo dục biến đổi khí hậu với sự trợ giúp của 

WebQuest 

Cùng với việc ra đời và phổ biến của Internet, ngày nay việc thu thập và xử lý 

thông tin trên mạng là một kỹ năng cần thiết trong việc nghiên cứu và học tập cũng 

như trong lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng ICT và sử dụng Internet trong dạy 

học ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, việc HS truy cập một cách tự do trên 

mạng Internet trong học tập mà không có sự chỉ dẫn của GV đã bộc lộ những hạn 

chế và nhược điểm không nhỏ như: việc tìm kiếm thường kéo dài vì lượng thông tin 

trên mạng lớn; dễ bị lệch hướng khỏi bản thân đề tài; nhiều tài liệu được tìm ra với 

nội dung chuyên môn không chính xác, có thể dẫn đến “nhiễu thông tin”; chi phí 

thời gian quá lớn cho việc đánh giá và xử lý những thông tin trong dạy học; việc 

tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin trên mạng có thể chỉ mang tính thụ động 

mà thiếu sự đánh giá, phê phán của người học (Nguyễn Văn Cường và Bernd 

Meier, 2011) [21]. Trong bối cảnh đó, người ta đã phát hiện ra WebQuest và coi nó 

là một công cụ hữu hiệu giúp người GV hạn chế những tác động tiêu cực của tình 

trạng HS truy cập “tự do” trên mạng mà không có sự hướng dẫn của GV.  

a) Định nghĩa về WebQuest 

Có những quan niệm khác nhau về WebQuest. Trong luận án của mình, chúng 

tôi thường sử dụng định nghĩa sau đây về WebQuest “WebQuest - dạy học khám 
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phá trên mạng là một kiểu tổ chức dạy học tập theo định hướng tìm tòi, trong đó 

người học làm việc với hầu hết hoặc toàn bộ thông tin từ mạng Internet” (Nguyễn 

Văn Biên, 2014) [4]. 

Một trang web được xây dựng để sử dụng trong việc học cũng có thể được gọi 

là một WebQuest. Một WebQuest thường có cấu trúc như sau (Hình 1.4). 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hình 1.4. Cấu trúc một WebQuest 

(Nguồn: Nguyễn Văn Biên, (2014) [4]) 

Cấu trúc của một WebQuest bao gồm 5 phần: 

(1) Giới thiệu (Introduction): Giới thiệu cho HS về bài học, về các nhiệm 

vụ. Yêu cầu trong phần này có thể nói về tổng quan bài học, cách tổ chức hoặc phân 

công thực hiện. 

(2) Xác định các nhiệm vụ (Tasks): Mô tả ngắn gọn, rõ ràng các kết quả mà 

HS phải đạt được: vấn đề đưa ra phải được giải quyết; sản phẩm phải được thiết kế 

hoàn tất; các nhiệm vụ phức tạp phải nghiên cứu; các ý kiến, nhận xét của cá nhân 

HS; các bảng tổng kết; các kết quả mang tính sáng tạo; các nhiệm vụ yêu cầu HS 

phải biết xử lý và diễn đạt lại thông tin; liệt kê tên các phần mềm sử dụng (nếu bắt 

buộc), không liệt kê các bước thực hiện (sẽ nêu ở trong phần tiến trình). 

Nội dung chính của WebQuest là các nhiệm vụ và tiến trình thực hiện các 

nhiệm vụ đó. Trong dạy học tích hợp nội dung BĐKH, các loại nhiệm vụ phù hợp 

với HS khi tổ chức dạy học theo WebQuest là: 

- Phân tích và xử lí thông tin: Nhiệm vụ này yêu cầu HS phải có kỹ năng phân 

tích, tổng hợp, so sánh, tóm tắt, lập bản đồ thông tin nội dung yêu cầu của bài học. 

- Giải các bài tập có nội dung thực tiễn. Ví dụ: Hãy đọc bảng số liệu về nhiệt 

độ và so sánh nhiệt độ trong các ngày. 

- Giải thích hiện tượng: Để tiếp thu các kiến thức một cách có hiệu quả hơn thì 

giải thích các hiện tượng là một nhiệm vụ luôn được đặt ra. 

 
WEBQUEST 

1. Giới thiệu 

2. Xác định các nhiệm vụ 

3. Tiến trình thực hiện 

4. Trình bày kết quả và đánh giá 

5. Kết luận 
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- Điều tra và nghiên cứu: Nhiệm vụ này yêu cầu HS phải tiến hành một nhiệm 

vụ nghiên cứu thông qua điều tra hay các phương pháp nghiên cứu khác. Khi giải 

bài tập cần lưu ý các bước sau: (1) lập các giả thiết và (2) kiểm tra các giả thiết dựa 

trên các dữ liệu từ những nguồn lựa chọn. 

- Xây dựng sản phẩm: Tạo ra bài trình chiếu, tạo ra trang web, áp phích, đoạn 

phim ngắn,…Với nhiệm vụ này, HS phải biết các kỹ thuật tin học trong 

PowerPoint, tạo trang web, biên tập và xử lí hình ảnh,…Ví dụ: lập trang web chứa 

nội dung hình ảnh về BĐKH của 1 vùng, một quốc gia trên thế giới. 

(3) Tiến trình thực hiện (Process): Nêu các bước cần thực hiện để hoàn 

thành nhiệm vụ trên.Phần này viết dành cho HS đọc. Tuy nhiên nên viết rõ ràng, chi 

tiết phần này để GV khác có thể đọc, theo dõi được tiến trình của bài học và vận 

dụng vào bài giảng của mình. 

(4) Trình bày kết quả và đánh giá (Evaluation): Cho HS biết rõ về cách 

đánh giá tiến trình học tập của các em. Đánh giá theo nhóm hoặc cá nhân. 

(5) Kết luận (Conclusion): Viết tóm tắt vài câu về những gì HS sẽ đạt được 

sau khi hoàn thành bài học này. Nếu cần, đưa ra các câu hỏi, bài tập mở rộng. 

b) Ưu thế của dạy học với sự trợ giúp của WebQuest 

WebQuest được thiết kế nhằm giúp người học sử dụng thông tin hơn là tìm 

kiếm thông tin. Giống như bất kỳ bài học nào được hoạch định cẩn thận, một 

WebQuest tốt giúp cho việc học trở nên thú vị. Bên cạnh đó, WebQuest còn là một 

công cụ hỗ trợ học tập mạnh mẽ với những ưu thế sau đây: 

 Về mặt nội dung: 

- Giải quyết vấn đề trong thế giới thực, có thể tìm hiểu một cách chính xác và 

nhanh chóng những vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày, kiến thức liên quan 

đến thực tiễn, giúp tìm ra những giải pháp thích hợp cho từng tình huống cụ thể. 

- Học tập liên môn: giúp cho người muốn tìm kiếm thông tin học hỏi thêm 

được nhiều kiến thức, không chỉ kiến thức cần tìm mà còn có nhiều kiến thức về các 

nội dung khác có liên quan hoặc không liên quan đến đề tài. 

- Hướng đến việc đa dạng hóa học tập và trình bày: WebQuest yêu cầu người 

học không chỉ biết và hiểu về kiến thức tìm được mà còn yêu cầu người học phải 

tìm cách trình bày sao cho những người khác cũng tiếp thu được bản chất vấn đề. 

 Về phương pháp sử dụng: 

- Đầu tiên, một WebQuest tốt sẽ ứng dụng sức mạnh của các trang Web đằng 
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sau chủ đề đưa ra. Việc dạy và học trực tiếp qua những trang web sẽ không giới hạn 

người học ở vị trí nào. Người học có thể học được tại bất cứ nơi nào trên thế giới 

chỉ cần ở nơi đó họ có thể kết nối mạng. 

- GV là người hướng dẫn cho người học khám phá năng lực bản thân hoặc 

chính họ tự khám phá năng lực của mình. 

- WebQuest là một cách để người học làm việc theo tốc độ riêng của họ, hoặc 

là cá nhân hoặc theo nhóm. 

- WebQuest cho phép người học khám phá các khu vực được lựa chọn sâu 

hơn, nhưng trong giới hạn mà người dạy đã lựa chọn (bằng Internet links). Điều này 

giúp WebQuest vẫn đạt hiệu quả cao khi thực hiện trong một lớp học có mức độ khả 

năng HS khác nhau và việc kết hợp các HS trở nên dễ dàng hơn. 

- Làm việc với WebQuest giúp quá trình nghiên cứu, xử lí thông tin của cả 

người dạy và người học năng động, sáng tạo hơn bởi cách tiếp cận vấn đề khác nhau 

của mỗi cá nhân được tôn trọng. 

- Ngoài ra, WebQuest cũng có thể làm tăng sự thoải mái cho người học khi sử 

dụng Internet cho các hoạt động học tập. Khi người học có thể tiếp cận được thông 

tin qua máy tính thì quá trình làm việc với WebQuest được thiết kế phù hợp giúp 

người học trở thành một nhà nghiên cứu sáng tạo hơn là “lướt” từ thông tin này đến 

thông tin khác như cách làm việc qua Internet thông thường. 

c) Đặc điểm của việc tổ chức bài học GDBĐKH với sự trợ giúp củaWebQuest 

Việc tổ chức hoạt động GBĐKH với sự trợ giúp của WebQuest có những đặc 

điểm sau đây: 

- Chủ đề dạy học gắn với tình huống thực tiễn và mang tính phức hợp về 

BĐKH: Những chủ đề dạy học về BĐKH được lựa chọn trong WebQuest gắn với 

thực tiễn địa phương, mang tính điển hình hoặc những tình huống mang tính thời 

sự. Đó là những tình huống mang tính phức hợp có thể có xem xét dưới nhiều 

phương diện khác nhau và có thể có nhiều quan điểm khác nhau để giải quyết. 

- Định hướng hứng thú HS: Nội dung của chủ đề về BĐKH và PPDH về 

BĐKH định hướng vào hứng thú, tích cực hoá động cơ học tập của HS. 

- Tính tự lực cao của người học: Quá trình học tập là quá trình tự điều khiển, 

HS cần tự lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự điều khiển và kiểm tra, GV đóng 

vai trò tư vấn, hướng dẫn.  

- Quá trình học tập là quá trình tích cực và kiến tạo: Khác với việc truy cập 
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mạng thông thường nhằm thu thập thông tin, trong WebQuest HS cần tìm, xử lý 

thông tin nhằm giải quyết một nhiệm vụ. HS cần có quan điểm riêng trên cơ sở lập 

luận để trả lời câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề.  

- Quá trình học tập mang tính xã hội và tương tác: Hình thức làm việc trong 

WebQuest chủ yếu là làm việc nhóm. Do đó việc học tập mang tính xã hội và tương tác. 

- Quá trình học tập định hướng nghiên cứu và khám phá: Để giải quyết vấn đề 

đặt ra HS cần áp dụng các phương pháp làm việc theo kiểu nghiên cứu và khám 

phá. Những hoạt động điển hình của HS trong WebQuest là Tìm kiếm, Đánh giá, 

Hệ thống hóa, Trình bày trong sự trao đổi với những HS khác. HS cần thực hiện và 

từ đó phát triển những khả năng tư duy như: So sánh: nhận biết và nêu ra những 

điểm tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng, các quan điểm; Phân loại: sắp xếp 

các đối tượng vào các nhóm trên cơ sở tính chất của chúng và theo những tiêu 

chuẩn sẽ được xác định; Suy luận: xuất phát từ các quan sát hoặc phân tích mà suy 

ra các tổng quát hóa hoặc những nguyên lý chưa được biết; Kết luận: từ những 

nguyên lý cơ bản và các tổng quát hóa đã có mà suy ra những kết luận và điều kiện 

chưa được nêu ra; Phân tích sai lầm: nhận biết và nêu ra những sai lầm trong các 

quá trình tư duy của chính mình hoặc của những người khác; Chứng minh: xây 

dựng chuỗi lập luận để hỗ trợ hoặc chứng minh một giả thiết. 

1.3.3.3. Tổ chức dự án biến đổi khí hậu sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

a) Khái niệm tổ chức dạy học dự án BĐKH sử dụng ICT 

- Dạy học dự án (DHDA) là một hình thức dạy học hay một PPDH phức hợp, 

trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, HS tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ năng 

thông qua việc giải quyết một bài tập tình huống (dự án) có thật trong đời sống, theo 

sát chương trình học, có sự kết hợp giữa lí thuyết với thực hành và tạo ra sản phẩm 

cụ thể. HS tham gia xác định mục đích, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, điều 

chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc theo nhóm là hình thức cơ 

bản của DHDA (Nguyễn Thị Kim Liên, 2014) [53]. 

- DHDA về BĐKH với sự trợ giúp của ICT là “một PPDH phức hợp trong đó 

dưới sự hướng dẫn của GV, HS tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ năng thông qua 

việc giải quyết một bài tập tình huống về BĐKH, tích hợp trong chương trình môn 

học, có sự kết hợp giữa lí thuyết với thực hành và tạo ra sản phẩm cụ thể bằng việc 

sử dụng các công cụ ICT”.  

b) Vai trò của việc tổ chức DHDA về BĐKH với sự trợ giúp của ICT 

DHDA về BĐKH với sự trợ giúp của ICT trong dạy học Địa lý THPT có vai 
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trò và ý nghĩa quan trọng. Cụ thể là: 

- Là phương pháp có tính định hướng hoạt động thực tiễn [21], [53]: Chủ đề 

của các dự án được lựa chọn từ những vấn đề thực tiễn về BĐKH. Kết quả thực 

hiện dự án tạo ra các sản phẩm không chỉ giới hạn trong nhận thức lý thức lý thuyết 

mà còn tạo ra những sản phẩm vật chất có ý nghĩa thực tiễn. Ưu điểm này là cơ hội 

để thực hiện GDBĐKH, bởi vốn dĩ vấn đề BĐKH toàn cầu hiện nay là vấn đề đòi 

hỏi “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”. Nếu chỉ xem xét thông tin về BĐKH 

trên phương diện lý thuyết thì những chứng cứ về số liệu, sự kiện chưa đủ để thuyết 

phục về hiện tượng BĐKH. Vì vậy, để giáo dục cho các cá nhân và cộng đồng, giáo 

dục phải sử dụng công cụ là “thực tiễn” để GDBĐKH. Với đặc điểm này, DHDA tỏ 

ra là PPDH có ưu thế vượt trội để thực hiện dạy học nội dung BĐKH. 

- Người học được tạo cơ hội để phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao như phát 

hiện và giải quyết vấn đề, phân tích và lập kế hoạch, đưa ra quyết định. DHDA có tính 

phức hợp. Để thực hiện các dự án HS phải huy động kiến thức phức hợp của nhiều 

môn học để giải quyết một chủ đề cụ thể về BĐKH. Thông qua thực hiện dự án có 

thể củng cố, mở rộng kiến thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo và tích lũy kinh nghiệm 

thực tiễn, rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp. Một trong những 

yêu cầu của GDBĐKH là cần phải liên kết ba trụ cột: 1) Kiến thức, kỹ năng về 

BĐKH; 2) Giá trị và sáng tạo của công dân toàn cầu và 3) Sự thay đổi hành vi, thái 

độ và năng lực của người công dân [53], [71], [93], [100, [101], [102], [108]. Xét về 

kiến thức, bản thân những kiến thức về BĐKH đã là nội dung mang tính phức hợp 

cao, đòi hỏi kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học, môn học khác nhau như Địa lý, 

Vật lí, Hóa học, Sinh học và khoa học về Trái đất có thể hiểu biết cặn kẽ về các mô 

hình, các nhân tố khí hậu, giải thích nguyên nhân, cơ chế tác động của các nhân tố 

thay đổi khí hậu đến tự nhiên, sinh thái, kinh tế, xã hội,… Xét về mục tiêu kỹ năng, 

GDBĐKH đòi hỏi phải hình thành ở người học những năng lực, phẩm chất của 

người công dân toàn cầu trong thời đại mới. Những giá trị và sáng tạo của công dân 

có thể tham gia vào quá trình thích ứng, giảm nhẹ trong ứng phó với BĐKH của nhân 

loại hiện nay bắt nguồn từ những hành động mang tính cá nhân. 

- Quá trình thực hiện dự án, HS phải chủ động, tích cực tham gia vào từng 

khâu, từng nội dung, bắt đầu từ việc chọn đề tài, đến khâu cuối cùng là đánh giá sản 

phẩm. Kích thích động cơ, hứng thú của người học [21], [53]: DHDA thúc đẩy ham 
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muốn học tập của HS, tăng cường năng lực hoàn thành những công việc quan trọng 

và niềm khao khát được đánh giá kết quả khi hoàn thành. Mục tiêu của GDBĐKH 

là sự thay đổi nhận thức và hành vi của người học, qua đó hình thành ở họ năng lực 

ứng phó. Để làm được điều này thì học qua hành động (learning by doing), học tập 

khám phá hay học tập trải nghiệm là cơ hội để HS nhanh chóng thay đổi hành vi của 

mình. Vì vậy, để thực hiện được mục tiêu này của GDBĐKH, những PPDH đề cao 

tính tích cực hoạt động của người học rất có ưu thế, trong đó có DHDA. 

- Phát triển năng lực HS: Trước hết DHDA phát triển kỹ năng hợp tác nhóm. 

Quá trình thực hiện các dự án HS phải làm việc theo nhóm, có sự phân công giữa 

các thành viên vì vậy sẽ hình thành kỹ năng hợp tác cả trong tư duy lẫn trong hoạt 

động thực tiễn, tính bền bỉ, kiên nhẫn, phát triển năng lực tự đánh giá. Do đặc điểm 

này của phương pháp DHDA mà việc học tập của HS mang tính xã hội.Thứ hai, 

DHDA nâng cao năng lực sử dụng ICT của cả HS và GV. Trong quá trình thực hiện 

dự án từ tìm kiếm thông tin, tài liệu, trao đổi, giao tiếp giữa HS-HS, trao đổi với 

GV, đến việc thể hiện sản phẩm dự án, HS đều cần đến các công cụ ICT như 

website, yahoo, gmail, facebook hay các phần mềm học tập. Do đó, việc tổ chức dự 

án GDBĐKH với sự hỗ trợ của ICT có vai trò nâng cao năng lực sử dụng ICT của 

HS và cả GV. 

1.4. TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

ĐỊA LÝ 12 

1.4.1. Cấu trúc và nội dung chương trình Địa lý 12 

Địa lý 12 - Địa lý Việt Nam gồm 2 mảng nội dung chính: Địa lý tự nhiên Việt 

Nam và Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, được nối tiếp và nâng cao từ chương trình 

Địa lý lớp 8: phần Địa lý tự nhiên Việt Nam, và Địa lý lớp 9: Địa lý kinh tế - xã hội 

Việt Nam. Chương trình Địa lý lớp 8, 9 và 12 được cấu tạo đồng tâm. Điểm khác 

biệt quan trọng trong chương trình Địa lý 12 là ở tính nâng cao, đòi hỏi HS không 

chỉ nhận biết mà còn giải thích các hiện tượng Địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội, ở 

việc lựa chọn và trình bày các nội dung dưới hình thức các vấn đề. Các kỹ năng 

được nâng cao hơn nhiều với những bài tập đòi hỏi phải tổng hợp kiến thức với 

nhiều thao tác tư duy: trình bày các báo cáo ngắn (viết hoặc nói trước lớp). Bên 

cạnh các bài tập cá nhân, các hoạt động theo nhóm được chú ý nhằm tăng cường 

khả năng hợp tác của HS [53, tr.40]. Địa lý 12 được cấu tạo theo các đơn vị kiến 
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thức lớn, sắp xếp theo logic khoa học và phù hợp với logic của quá trình dạy học. 

- Về cấu trúc: Theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

chương trình Địa lý 12 bao gồm 43 bài, trong đó có 33 bài lí thuyết và 10 bài thực 

hành. Phân bố các phần theo các đơn vị kiến thức như sau (Bảng 1.3). 

Bảng 1.3. Cấu trúc chương trình Địa lý 12 [53] 

TT Đơn vị kiến thức/Nội dung Số tiết 

1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 1 

2 Địa lý tự nhiên 14 

3 Địa lý dân cư 4 

4 Địa lý kinh tế  24 

5 Địa lý địa phương 2 

6 Ôn tập và kiểm tra 8 

- Về nội dung: Bài mở đầu (Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập) 

giới thiệu bối cảnh quốc tế và trong nước, những thành tựu đạt được trong công 

cuộc Đổi mới và những định hướng chính để đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập. 

Phần Địa lý tự nhiên Việt Nam đề cập đến các đặc điểm cơ bản của thiên 

nhiên Việt Nam, những quy luật phân hóa lãnh thổ tự nhiên, đồng thời đánh giá tự 

nhiên như các nguồn lực thường xuyên và cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội. Vì 

thế, các kiến thức về Địa lý tự nhiên sẽ được củng cố và vận dụng khi học về Địa lý 

kinh tế - xã hội Việt Nam; cách trình bày các nội dung tạo ra một thể thống nhất và 

cần thiết trong chương trình và SGK. 

Địa lý dân cư đề cập đến những nét cơ bản về dân cư, lao động và việc làm, 

chất lượng cuộc sống của dân cư hiện nay. Ngoài việc nhấn mạnh dân cư vừa là lực 

lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu thụ, còn cho HS nhận thức được rằng: việc 

nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư là mục tiêu xã hội của công cuộc Đổi 

mới và phát triển ở nước ta. 

Địa lý các ngành kinh tế được bắt đầu từ cái nhìn tổng quan về sự chuyển dịch 

cơ cấu của nền kinh tế. Trên nền của ba khu vực kinh tế lớn: nông, lâm, và thủy sản; 

công nghiệp và xây dựng; dịch vụ, các vấn đề phát triển và phân bố các ngành kinh 

tế đã được lựa chọn để phân tích, tổng hợp. Những kiến thức được chọn lọc để HS 

hiểu được cơ cấu ngành của nền kinh tế là nền tảng để HS nắm vững được các vấn 

đề phát triển kinh tế xã hội của vùng. 

Đối với các vùng kinh tế, chương trình chỉ được đề cập đến các vấn đề tiêu 

biểu, được lựa chọn từ rất nhiều vấn đề phải giải quyết của các vùng lãnh thổ nước 
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ta, có bản chất Địa lý rõ nét và có ý nghĩa lâu dài. 

Địa lý địa phương: HS chuẩn bị và viết báo cáo các chủ đề về Địa lý tỉnh hoặc 

thành phố. 

1.4.2. Khả năng tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lý 

12 

GDBĐKH ở phổ thông đang được thực hiện bằng phương pháp tích hợp và 

lồng ghép vào những môn học cụ thể, trong đó có thể nói, Địa lý là môn học thuận 

lợi nhất cho việc tích hợp này vì tính “môi trường” của nó. Địa lý 12 trang bị cho 

HS những vấn đề rất cơ bản và sâu sắc về tự nhiên và kinh tế - xã hội của đất nước, 

trong đó có vấn đề BĐKH - một vấn đề thực tiễn đang diễn ra tự nhiên Việt Nam và 

có sự tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội.  

Cấu trúc chương trình và nội dung Địa lý 12 là cơ sở rất thuận lợi để thiết kế 

và tổ chức các bài học về GDBĐKH. Nội dung Địa lý Tự nhiên và Địa lý địa 

phương là phần có nhiều khả năng nhất để tổ chức các chủ đề/bài học về GDBĐKH 

với nhiều phương pháp và hình thức khác nhau từ bài học nội khóa đến bài ngoại 

khóa và bài dự án kết hợp cả trên lớp và ngoài thực địa. Địa lý vùng và Địa lý địa 

phương thể hiện rõ nhất bản chất của Địa lý học là khoa học tổng hợp và động lực 

đồng thời bao hàm ý nghĩa nhân văn, kinh tế xã hội sâu sắc. Xây dựng các dự án/bài 

học về GDBĐKH ở Việt Nam trong mối tương quan với Địa lý địa phương, Địa lý 

vùng và Địa lý thế giới hoặc ngược lại sẽ tạo ra các bài học GDBĐKH độc đáo, 

phong phú và đa dạng của Việt Nam, qua nhiều địa phương khác nhau với sự tác 

động của tự nhiên và các ngành kinh tế đặc trưng vừa đảm bảo nét khái quát của 

nước ta, của từng vùng vừa thể hiện sự khác biệt của BĐKH ở mỗi địa phương cụ 

thể. 

Có thể khẳng định rằng chương trình Địa lý 12 là “địa chỉ” phù hợp nhất để 

thiết kế và tổ chức các bài học GDBĐKH trong tương quan so sánh với môn Địa lý 

các cấp, lớp khác cũng như với môn học khác. 

Việc tích hợp nội dung GBĐKH trong các bài học Địa lý sẽ được thực hiện 

trên các mức độ khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của nội dung bài học. Trên cơ sở 

khái niệm tích hợp, tích hợp nội dung GDBĐKH có thể được hiểu là “sự kết hợp 

một cách có hệ thống các kiến thức GDBĐKH vào kiến thức môn học thành một 

nội dung thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau, dựa trên các mối liên hệ về lí luận 

và thực tiễn được đề cập đến trong bài học” [62]. Tích hợp GDBĐKH trong dạy học 
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Địa lý 12 được tiến hành theo 3 mức độ khác nhau [62]: 

- Mức độ toàn phần: Mục tiêu và nội dung của bài học trùng hợp phần lớn hay 

hoàn toàn với nội dung GDBĐKH. Đây là loại bài có mức độ tích hợp cao nhất (mức 

độ 1). Nội dung GDBĐKH được thể hiện khá rõ và đầy đủ, chi tiết trong bài học. 

Trong SGK Địa lý 12 có một số bài có mức độ tích hợp toàn phần đó là Bài 14 “Sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” và Bài 15 “Bảo vệ môi trường và phòng chống 

thiên tai”. Trong hai bài này, nội dung trùng hoàn toàn với nội dung GDBĐKH, đề cập 

tới một số nguyên nhân, biểu hiện và biện pháp để ứng phó với BĐKH. 

- Mức độ bộ phận: Một đơn vị kiến thức của nội dung GDBĐKH đưa vào nội 

dung bài học và trở thành một bộ phận hữu cơ của bài học, được thể hiện bằng mục 

riêng, một đoạn hay một vài câu trong bài học (mức độ 2). Ví dụ, Bài 8 “Thiên 

nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc từ biển” (mục 2 phần b, Thiên tai); Bài 10 “Thiên 

nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa” (mục 3, Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió 

mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống)... 

- Mức độ liên hệ: Mức độ liên hệ, bổ sung vấn đề BĐKH vào bài học sao cho 

nội dung bài học và nội dung GDBĐKH có sự thống nhất, logic (mức độ 3). Các 

kiến thức GDBĐKH không được nêu rõ trong bài học, nhưng dựa vào kiến thức bài 

học, GV có thể bổ sung, liên hệ các kiến thức GDBĐKH vào bài giảng. Ví dụ: Bài 

37 “Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm” (có thể liên hệ kiến 

thức BĐKH trong mục 1, Công nghiệp năng lượng), Bài 30 “Vấn đề phát triển 

ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc” (có thể liên hệ trong mục 1, Giao 

thông vận tải)... 

Như vậy, dựa vào nội dung bài học, nội dung về BĐKH và mối quan hệ logic 

về nội dung đối với bài học, GV lựa chọn nội dung BĐKH tích hợp vào bài học Địa 

lý một cách khéo léo và hợp lí (Bảng 1.4). 

Bảng 1.4. Nội dung GDBĐKH tích hợp trong chương trình Địa lý 12 

Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung tích hợp GDBĐKH 
Mức độ 

tích hợp 

Bài 1. Việt 

Nam trên 

đường đổi mới 

và hội nhập 

Mục 3. Một số định 

hướng chính để đẩy 

mạnh công cuộc 

Đổi mới và hội 

nhập 

Bảo vệ tài nguyên, môi trường và PTBV 

là phương thức hữu hiệu để ứng phó với 

BĐKH. 

Liên hệ 
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Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung tích hợp GDBĐKH 
Mức độ 

tích hợp 

Bài 2. Vị trí 

Địa lý, phạm vi 

lãnh thổ 

3. Ý nghĩa của vị trí 

Địa lý Việt Nam 

a) Ý nghĩa tự nhiên 

BĐKH  gia tăng thiên tai. Cần chú 

trọng phòng chống tích cực, chủ động. 

Liên hệ 

Bài 7. Đất nước 

nhiều đồi núi 

Mục 3. Thế mạnh 

và hạn chế về tự 

nhiên của các khu 

vực đồi núi và đồng 

bằng… 

- Khu vực đồi núi: BĐKH  tăng thiên 

tai trong điều kiện địa hình chia cắt mạnh, 

độ dốc lớn  hậu quả càng nặng nề. 

- Khu vực đồng bằng: BĐKH  nước 

biển dâng  gây ngập úng và xâm nhập 

mặn trên diện rộng. 

Liên hệ 

Bài 8. Thiên 

nhiên chịu ảnh 

hưởng sâu sắc 

của biển 

Điểm d) Thiên tai BĐKH làm tăng tác động của thiên tai tới 

các vùng ven biển: bão tăng cả về tần suất 

và cường độ, nước biển dâng gây ngập úng, 

xâm nhập mặn và sạt lở bờ biển… Cần có 

các biện pháp để giảm nhẹ và thích ứng với 

BĐKH ở các vùng ven biển. 

Bộ phận 

Bài 10. Thiên 

nhiên nhiệt đới 

ẩm gió mùa 

Mục 3. Ảnh hưởng 

của thiên nhiên 

nhiệt đới ẩm gió 

mùa đến hoạt động 

sản xuất và đời sống 

- Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp: 

BĐKH làm tăng tính thất thường của 

các yếu tố thời tiết, khí hậu. 

- Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất 

khác và đời sống: Khí hậu biến đổi làm 

tăng thiên tai và các hiện tượng thời tiết 

thất thường. 

Liên hệ 

Bài 12. Thiên 

nhiên phân hóa 

đa dạng 

Mục 4. Các miền 

Địa lý tự nhiên 

Ở mỗi miền Địa lý tự nhiên cần có các 

biện pháp giảm nhẹ tác động của thiên 

tai và thích ứng với những thách thức 

ngày càng tăng do BĐKH. 

Liên hệ 

Bài 14. Sử 

dụng và bảo vệ 

tài nguyên thiên 

nhiên 

Mục 1. Sử dụng và 

bảo vệ tài nguyên 

sinh vật 

Mục 3. Sử dụng và 

bảo vệ các tài nguyên 

khác 

- Sự suy giảm quá mức tài nguyên rừng 

và các hệ sinh thái khác làm BĐKH. 

- Tác động của BĐKH đến tài nguyên 

nước. 

Toàn phần 

Bài 15. Bảo vệ 

môi trường và 

phòng chống 

thiên tai 

Mục 1.Bảo vệ môi 
trường 
Mục 2. Một số thiên 
tai chủ yếu và biện 
pháp phòng chống 

- Sự biến đổi môi trường sẽ dẫn tới sự 

BĐKH và ngược lại. 

- Sự BĐKH sẽ làm tăng hậu quả của 

thiên tai. Cần các biện pháp giảm nhẹ và 

Toàn phần 
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Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung tích hợp GDBĐKH 
Mức độ 

tích hợp 

Mục 3. Chiến lược 
quốc gia về bảo vệ 
tài nguyên và môi 
trường 

thích ứng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược 

là góp phần hạn chế BĐKH. 

Bài 16. Đặc 

điểm dân số và 

phân bố dân cư 

nước ta 

Mục 2. Dân số tăng 

nhanh, cơ cấu dân 

số trẻ 

Dân số tăng nhanh tạo sức ép lớn tới 

môi trường  BĐKH. 

Liên hệ 

Bài 18. Đô thị 

hóa 

Mục 3. Ảnh hưởng 

của đô thị hóa đến 

phát triển kinh tế - 

xã hội 

Đô thị phát triển mạnh mẽ  gia tăng 

hoạt động giao thông vận tải… ô 

nhiễm không khí  BĐKH. 

Các đô thị ven biển chịu tác động lớn 

của BĐKH. 

Liên hệ 

Bài 21. Đặc 

điểm nền nông 

nghiệp nước ta 

Mục 1. Nền nông 

nghiệp nhiệt đới 

Tính bấp bênh của sản xuất nông nghiệp 

ngày càng tăng mạnh do tác động của 

BĐKH. 

Liên hệ 

Bài 22. Vấn đề 

phát triển nông 

nghiệp 

Mục 1. Ngành trồng 

trọt 

Mục 2. Ngành chăn 

nuôi 

- Nhiệt độ tăng do BĐKH  ảnh hưởng 

tới năng suất cây trồng. 

- Nhiệt độ tăng do BĐKH  ảnh hưởng 

tới chất lượng sản phẩm vật nuôi. 

Liên hệ 

Bài 24. Vấn đề 

phát triển ngành 

thủy sản và lâm 

nghiệp 

Mục 1. Ngành thủy 

sản 

Mục 2. Lâm nghiệp 

Thiên tai, đặc biệt là bão gia tăng do 

BĐKH  ảnh hưởng lớn tới việc đánh 

bắt thủy sản. 

Phát triển trồng rừng sẽ hạn chế ảnh 

hưởng của BĐKH. 

Liên hệ 

Bài 25. Tổ chức 

lãnh thổ nông 

nghiệp 

Mục 2. Các vùng 

nông nghiệp ở nước 

ta 

Mỗi vùng chịu những tác động khác 

nhau của BĐKH  ảnh hưởng tới điều 

kiện sinh thái nông nghiệp. 

Liên hệ 

Bài 26. Cơ cấu 

ngành công 

nghiệp 

Mục 1. Cơ cấu công 

nghiệp theo ngành 

Hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp, đổi 

mới trang thiết bị và công nghệ để sử 

dụng ít nhiên liệu, giảm lượng khí thải. 

Liên hệ 

Bài 27. Vấn đề 

phát triển một 

số ngành công 

nghiệp trọng 

điểm 

Điểm b) Công 

nghiệp điện lực 

BĐKH tác động mạnh tới việc xây dựng 

và hoạt động của các công trình thủy 

điện và ngược lại. 

Liên hệ 

Bài 30. Vấn đề 

phát triển ngành 

Mục 1. Giao thông 

vận tải 

Sự gia tăng mạnh mẽ của các phương 

tiện vận tải dẫn tới ô nhiễm không khí 

Liên hệ 
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Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung tích hợp GDBĐKH 
Mức độ 

tích hợp 

giao thông vận 

tải và thông tin 

liên lạc 

góp phần dẫn đến BĐKH. 

Bài 31. Vấn đề 

phát triển 

thương mại, du 

lịch 

Mục 2. Du lịch BĐKH có ảnh hưởng lớn đến các hoạt 

động du lịch. 

Liên hệ 

Bài 32. Vấn đề 

khai thác thế 

mạnh ở Trung 

du và miền núi 

Bắc Bộ 

Mục 2. Khai thác, 

chế biến khoáng sản 

và thủy điện 

Mục 3. Trồng và 

chế biến cây công 

nghiệp, cây dược 

liệu, rau quả cận 

nhiệt và ôn đới 

Mục 4. Chăn nuôi 

gia súc 

- Quá trình xây dựng các hoạt động của 

các công trình thủy điện lớn chịu tác 

động lớn của BĐKH và ngược lại. 

- Sự gia tăng các thiên tai: xói mòn, trượt 

lở đất, rét đậm, rét hại…do BĐKH ảnh 

hưởng tới năng suất cây trồng, vật nuôi. 

- Cần chủ động ứng phó với các tác 

động của BĐKH trong vùng. 

Liên hệ 

Bài 33. Vấn đề 

chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo 

ngành ở Đồng 

bằng sông 

Hồng 

Mục 2. Các hạn chế 

chủ yếu của vùng 

- BĐKH khiến nước biển dâng, giảm 

diện tích canh tác. 

- BĐKH làm gia tăng các thiên tai như 

bão, lũ lụt…ảnh hưởng nặng nề tới sản 

xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. 

- Cần chủ động ứng phó với các tác 

động của BĐKH trong vùng. 

Liên hệ 

Bài 35. Vấn đề 

phát triển kinh 

tế - xã hội ở 

Bắc Trung Bộ 

Mục 2. Hình thành 

cơ cấu nông - lâm - 

ngư nghiệp 

- BĐKH làm gia tăng thiên tai: gió phơn 

khô nóng, bão lũ… 

- Bảo vệ và phát triển vốn rừng làm 

giảm nhẹ tác động của BĐKH. 

Liên hệ 

Bài 36. Vấn đề 

phát triển kinh 

tế - xã hội ở 

Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

Mục 2. Phát triển 

tổng hợp kinh tế 

biển 

- BĐKH làm gia tăng nguy cơ thiên tai: 

bão lũ ở phía bắc, khô hạn ở phía nam 

của vùng. 

- BĐKH tác động đến các hệ sinh thái 

và đa dạng sinh học. 

- Cần chủ động ứng phó với tác động 

của BĐKH trong vùng. 

Liên hệ 

Bài 37. Vấn đề 

khai thác thế 

mạnh ở Tây 

Nguyên 

Mục 2. Phát triển 

cây công nghiệp lâu 

năm 

Mục 3. Khai thác và 

- BĐKH làm gia tăng nguy cơ thiên tai: 

mùa khô kéo dài, mực nước ngầm hạ thấp. 

- Sự suy giảm tài nguyên rừng góp phần 

BĐKH. 

- BĐKH tác động đến các hệ sinh thái 

Liên hệ 
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Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung tích hợp GDBĐKH 
Mức độ 

tích hợp 

chế biến lâm sản và đa dạng sinh học của vùng. 

- Cần chủ động ứng phó với những tác 

động của BĐKH trong vùng. 

Bài 39. Vấn đề 

khai thác lãnh 

thổ theo chiều 

sâu ở Đông 

Nam Bộ 

Mục 3. Khai thác 

lãnh thổ theo chiều 

sâu 

 - Phát triển công nghiệp cần gắn với 

giảm sử dụng nhiên liệu và phát khí thải 

vào khí quyển để giảm nguy cơ BĐKH. 

- Phát triển thủy lợi để giảm thiểu tác 

động của BĐKH. 

Liên hệ 

Bài 41. Vấn đề 

sử dụng hợp lí 

và cải tạo tự 

nhiên ở Đồng 

bằng sông Cửu 

Long 

Mục 2. Các thế 

mạnh và hạn chế 

chủ yếu 

BĐKH  nước biển dâng cao  thu 

hẹp diện tích đồng bằng, tăng hiện 

tượng xâm nhập mặn  tác động đến 

sản xuất nông nghiệp và an ninh lương 

thực  cần chủ động ứng phó với 

những tác động của BĐKH trong vùng. 

Liên hệ 

Bài 44 - 45. 

Tìm hiểu Địa lý 

tỉnh thành phố 

 Tùy theo địa điểm cụ thể của địa 

phương để tích hợp giáo dục ứng phó 

với BĐKH. 

Liên hệ 

(Nguồn: Nguyễn Thị Minh Phương, (2011)[62]) 

Ngoài những nội dung trong những bài học chính khóa được thể hiện trong 

chương trình, nội dung GDBĐKH còn có thể thực hiện qua các bài học ngoại khóa. 

Các bài học ngoại khóa có nội dung đa dạng và phong phú, phù hợp với mục đích, 

kế hoạch ngoại khóa cụ thể. Nội dung ngoại khóa có thể tìm hiểu về thực trạng khí 

hậu, thời tiết, thiên tai, môi trường, các chính sách của địa phương và phòng chống, 

thích ứng với BĐKH. 

1.5. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI 

SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG 

DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 

1.5.1. Cơ sở pháp lí của dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu 

Để tiến hành GDBĐKH một cách có hệ thống và hiệu quả, cần phải dựa vào 

cơ sở pháp lí về GDBĐKH như sau: 

1.5.1.1. Chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Ban Chấp hành TW Đảng đã thông qua Nghị quyết chuyên đề số 24-NQ/TW 

về “Chủ động ứng phó với BĐKH”, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ môi 

trường [2]. 

Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2014 Ban hành chương trình hành 
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động thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng về chủ động ứng 

phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 08/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Văn kiện sửa đổi Khung Chương trình Hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC). 

Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án “Đưa các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hệ thống 

giáo dục quốc dân”. 

1.5.1.2. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục biến đổi khí hậu 

Quyết định số 4620/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành Giáo dục giai 

đoạn 2011 - 2015. Trong đó, nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất là đưa các nội 

dung về BĐKH và ứng phó với BĐKH vào các chương trình giáo dục và đào tạo 

trong hệ thống chương trình giáo dục quốc dân [12]. 

Quyết định số 4619/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt Dự án “Đưa các nội dung ứng phó với BĐKH vào chương trình giáo 

dục giai đoạn 2011 - 2015”. Quyết định đã đề ra những mục tiêu chung và mục tiêu 

cụ thể đưa nội dung GDBĐKH vào hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó đến năm 

2015, 100% HS, sinh viên được trang bị kiến thức về BĐKH [11]. 

Chỉ thị số 1813/CT-BGDĐT ngày 25/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và thực hiện 

kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo 

dục giai đoạn 2011 - 2020. 

Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc phê duyệt Đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với BĐKH và phòng 

chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020 [15]. 

Từ hệ thống cơ sở pháp lí đã ban hành trong thời gian qua, chứng tỏ trong thực 

tiễn vấn đề BĐKH và GDBĐKH đã được Việt Nam quan tâm và triển khai. Đây là 

cơ sở thực tiễn quan trọng để tiến hành đưa nội dung GDBĐKH vào các cấp học, 

bậc học, chương trình học có hệ thống. 

1.5.2. Nhu cầu và khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu với 

sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông của giáo viên 

1.5.2.1. Nhu cầu và khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu 

của giáo viên 
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Chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát nhằm tìm hiểu thực trạng về việc tổ 

chức các hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý với sự trợ giúp của ICT trong 

dạy học Địa lý 12 qua hai cách: thông qua phiếu khảo sát và thông qua dự giờ, quan 

sát trực tiếp (Phụ lục 1, 2). Đối tượng khảo sát là GV Địa lý của 19 trường THPT ở 

Hải Phòng (40 GV) và HS lớp 12 của 4 trường THPT (545 HS) (danh sách các 

trường THPT tiến hành khảo sát xem Phụ lục 3). 

Tất cả các GV được hỏi (40/40) đều quan tâm đến vấn đề BĐKH hiện nay và 

nhận thức rõ cần phải đưa nội dung này tích hợp vào trong các môn học ở nhà 

trường phổ thông, nhất là trong môn học Địa lý. Đại đa số GV cho rằng, GDBĐKH 

khí hậu là rất cần thiết và cần được phải tổ chức thường xuyên trong dạy học Địa lý, 

nhằm mục đích: hình thành cho HS các kiến thức về BĐKH (khái niệm, biểu hiện, 

nguyên nhân và hậu quả); các kỹ năng thích ứng và hành vi giảm thiểu BĐKH và 

hình thành cho HS ý thức trách nhiệm cao và hành động cụ thể để bảo vệ môi 

trường và ứng phó với BĐKH (Phụ lục 8). 

GV tiếp cận chủ yếu với nguồn kiến thức về BĐKH từ mạng internet (77.5%), 

các phương tiện thông tin đại chúng về BĐKH (75%) cũng như các khóa tập huấn 

về nâng cao năng lực dạy học và năng lực ứng phó với BĐKH các cấp (50%) và các 

kênh khác là từ các hoạt động tại cộng đồng và hoạt động khác. 

Về việc tổ chức GDBĐKH của GV, có (24/40 GV) (60%) được hỏi cho rằng 

họ thực hiện nội dung dạy học BĐKH ở mức thường xuyên do Địa lý là môn học 

thuận lợi để GDBĐKH vì nội dung BĐKH gần gũi với nội dung tự nhiên và kinh tế-

xã hội trong môn Địa lý. Chỉ có 5% GV được hỏi cho rằng họhiếm khi thực hiện 

GDBĐKH, vì nội dung kiến thức Địa lý đã dài, chỉ cần đủ thời gian để truyền đạt 

hết nội dung trong SGK. Không có GVđược hỏi nào cho rằng chưa thực hiện việc 

GDBĐKH (Phụ lục 8). 

 Về hình thức và phương pháp vận dụng để đưa nội dung BĐKH vào trong 

quá trình dạy học, hầu hết các GV được hỏi đều tiến hành theo hướng tích hợp và 

lồng ghép kiến thức BĐKH vào trong bài học Địa lý (76%) bởi vì nội dung bài học 

và thời lượng chương trình dành cho môn Địa lý không cho phép GV dành quá 

nhiều thời gian cho nội dung này. Số tiết GV đã dạy tích hợp nội dung BĐKH vào 

trong bài học rất lớn. Trung bình mỗi GV Địa lý được khảo sát dạy 4.5 tiết/năm. 

Trong đó, có tới 52.5% GV đã dạy từ 6 tiết tích hợp trở lên. Về PPDH để tích hợp, 

liên hệ chủ yếu dùng phương pháp thuyết trình (78%), thảo luận (53%), nêu và giải 

quyết vấn đề (60%). Chỉ có 20% số GV được hỏi cho rằng họ đã tiến hành giảng 
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dạy nội dung BĐKH là tích hợp toàn phần thông qua các PPDH như nghiên cứu 

thực tế, DHDA về BĐKH (Phụ lục 8). 

Hoạt động GDBĐKH còn được thực hiện thông qua hình thức câu lạc bộ 

BĐKH, các dự án nghiên cứu về BĐKH, các đội tuyên truyền, các cuộc thi về 

BĐKH. Mặc dù các hình thức này mới được hình thành và quy mô nhỏ nhưng nó 

hoạt động khá hiệu quả và thường xuyên (Phụ lục 8) 

1.5.2.2. Nhu cầu và khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu 

với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông của giáo viên 

Trong nhiều năm qua, theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở 

Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT trong cả nước đều đã “đẩy mạnh ứng 

dụng và phát triển ICT trong dạy học”. Việc ứng dụng ICT trong dạy học nói chung 

và trong dạy học Địa lý nói riêng đã có những bước tiến khá tốt với nhiều phần 

mềm dạy học mới được thử nghiệm. Để nghiên cứu thực trạng chung về sử dụng 

ICT trong việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH của GV chúng tôi đã tiến hành 

khảo sát về trình độ ICT của GV Địa lý ở 19 trường THPT ở Hải Phòng (xem Phụ 

lục 2). Kết quả điều tra cho thấy: 

- Về sự quan tâm của GV với việc ứng dụng ICT: chỉ có 40.1% GV quan tâm 

thường xuyên tới vấn đề ứng dụng ICT trong việc dạy học. 33.3% GV thường xuyên 

sử dụng ICT trong dạy học, truy cập thông tin và trao đổi thông tin với đồng nghiệp. 

- Về khả năng tin học: 68.7% GV có trình độ A và 31.3% GV tự học. 100% GV 

được hỏi đã sử dụng được phần mềm soạn thảo văn bản; 66,7% đã sử dụng Excel; 

91,7% GV sử dụng được phần mềm PowerPoint và 83,3% đã sử dụng Internet; nhiều 

GV chưa sử dụng các phần mềm hỗ trợ xử lý phim, ảnh…(Phụ lục 8). 

- Về mức độ sử dụng ICT trong việc tổ chức GDBĐKH của GV: GV thường 

xuyên sử dụng ICT trong việc tổ chức các bài học GDBĐKH với số tiết đăng ký từ 2 

tiết trở lên/học kỳ. 90% các tiết dạy học về GDBĐKH đều được GV tổ chức có ứng 

dụng ICT. Trong đó, trường THPT Thái Phiên và THPT Lê Quý Đôn có số lượng tiết 

dạy nội dung GDBĐKH ứng dụng ICT cao nhất so với các trường (12 tiết và 9 tiết). 

- Các hình thức ứng dụng ICT trong GDBĐKH: GV thường sử dụng công cụ 

Microsoft Word và PowerPoint với tỉ lệ trên 90%. Tuy nhiên, sử dụng bài giảng 

PowerPoint theo tiếp cận mô đun thường ít được GV sử dụng do đây là một hình 

thức bài giảng khá mới. Internet được GV sử dụng nhiều trong việc khai thác thông 

tin do đó, dạy học dự án về BĐKH có ứng dụng ICT cũng thường xuyên được GV 

áp dụng. Tuy nhiên, mức độ GV sử dụng Website và ứng dụng tổ chức dạy học theo 
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WebQuest còn hạn chế do GV không thường xuyên được tiếp cận với các hình thức 

dạy học mới này. 

- Trong dạy học ngoại khóa về BĐKH: hình thức truyền thông qua facebook 

về BĐKH được sử dụng thường xuyên nhất. Sở dĩ như vậy là do loại hình mạng xã 

hội này đang ngày càng phổ biến đối với HS. Tiếp đó là hình thức chụp ảnh về 

BĐKH; trò chơi điện tử về BĐKH và tổ chức các dự án BĐKH có sử dụng ICT. 

Các trường đã tổ chức rất nhiều hình thức ngoại khóa hấp dẫn như: thi thuyết trình 

về BĐKH, dự án truyền thông về GDBĐKH và đặc biệt là tiết học HS đóng vai trò 

là người giảng bài cho cả lớp với việc ứng dụng các công cụ ICT. 

- Hiệu quả của việc ứng dụng ICT trong tổ chức các hoạt động GDBĐKH: 90% 

GV đánh giá cao hiệu quả của việc ứng dụng ICT trong bài học về BĐKH nói riêng 

và bài học Địa lý nói chung. Sở dĩ như vậy là do bài học có ứng dụng ICT ý nghĩa 

rất lớn đối với việc truyền tải nội dung BĐKH đến HS, nguồn kiến thức về BĐKH 

phong phú, đa dạng; nội dung bài giảng sinh động, hấp dẫn. Mặc khác, bài học về 

BĐKH có ứng dụng ICT còn có tác dụng tốt trong việc tạo điều kiện cho người học 

phát huy tính tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài, hoạt động nhóm, thu thập, 

xử lí thông tin, kỹ năng thuyết trình và trình bày sản phẩm qua đó phát triển các 

năng lực tư duy, thực hành và hình thành thái độ, tư tưởng, tình cảm đúng đắn đối 

với bài học Địa lý về BĐKH. 

- Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức các hoạt động GDBĐKH có ứng dụng 

ICT trong dạy học Địa lý, GV còn gặp phải một số khó khăn chủ yếu: về nguyên 

nhân chủ quan là do khả năng sử dụng ICT của GV còn hạn chế, GV ít có khả năng 

tiếp cận với PPDH mới. Nguyên nhân khách quan là do GV thiếu thời gian để 

chuẩn bị và tổ chức bài học, thiếu các tài liệu hướng dẫn sử dụng các ICT và các bài 

giảng mẫu, HS không hợp tác; và do cơ sở vật chất của nhà trường không đáp ứng 

được yêu cầu của việc học tập. 

1.5.3. Khả năng nhận thức của học sinh trong các hoạt động giáo dục biến đổi 

khí hậu với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông 

1.5.3.1. Đặc điểm tâm lí, nhận thức của học sinh lớp 12 trung học phổ thông 

- Về điều kiện sinh lí: HS THPT thuộc giai đoạn đầu của tuổi thanh niên, còn 

gọi là thanh niên mới lớn hay thanh niên HS, là lứa tuổi có sự phát triển cơ thể 

mang tính chất tương đối hài hòa, êm ả, không có nhiều biến động và mâu thuẫn. 

- Về điều kiện kinh tế - xã hội: Các điều kiện xã hội ảnh hưởng đến quá trình 
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phát triển tâm lí của các em có thể tìm thấy trong cuộc sống gia đình, trường học và 

trong các mối quan hệ xã hội. Sự thừa nhận ngày càng nhiều tính người lớn trong 

các em từ phía cha mẹ, thầy cô, bạn bè, và những người thân là một nhận thức đúng 

về các em và là điều kiện quan trọng cho các em trưởng thành. 

- Về hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ: Thái độ và ý thức của thanh niên 

đối với học tập ngày càng phát triển. Các em hiểu rằng vốn tri thức, kỹ năng và kỹ 

xảo là điều kiện cần thiết để các em bước vào đời. Do đó nhu cầu tri thức của các 

em tăng lên rõ rệt. Thái độ học tập của thanh niên đối với môn học có lựa chọn hơn. 

Ở các em đã hình thành hứng thú học tập gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp. 

Động cơ học tập có ý nghĩa quan trọng nhất đối với thanh niên là động cơ có ý 

nghĩa thực tiễn, sau đó tới động cơ nhận thức,… Hoạt động chủ đạo của tuổi này là 

hoạt động học tập - hướng nghiệp. 

Năm tính chất cơ bản của nhận thức ở lứa tuổi này được phát triển mạnh ở tất 

cả các quá trình nhận thức và tạo nên đặc trưng về nhận thức ở các em là: tính mục 

đích, tính chủ định, tính suy luận, tính hệ thống và tính thực tiễn. Thanh niên bắt 

đầu có sự vận dụng những phẩm chất trí tuệ của mình vào những hoạt động khác 

nhau, đặc biệt ở những công việc mới mẻ như: biết tìm và đặt vấn đề; tư duy sáng 

tạo; nhạy cảm với cái mới với những tiến bộ đồng thời biết hoài nghi khoa học. 

1.5.3.2. Khả năng nhận thức của học sinh trong các hoạt động giáo dục biến đổi 

khí hậu với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát về thái độ về nhận thức, 

thái độ của HS đối với vấn đề BĐKH thông qua các phiếu điều tra (Phụ lục 1). Sau 

khi thu thập kết quả, tổng hợp lại chúng tôi thu được kết quả về nhận thức và thái độ 

của HS về vấn đề BĐKH cụ thể như sau: 

- Về nhận thức của HS với BĐKH: HS lớp 12 ở một số trường THPT ở Hải 

Phòng có nền tảng hiểu biết về BĐKH khá tốt. 85.5 % HS thể hiện mối quan tâm 

đến vấn đề BĐKH toàn cầu, chỉ có 4.5% không hề quan tâm đến vấn đề này. Khi 

được hỏi các câu hỏi có liên quan đến kiến thức BĐKH, hầu hết HS đều hiểu biết 

khá rõ về khái niệm BĐKH (78.3%), số lượng HS trả lời sai câu này chỉ chiếm 

(10.7%). 60% HS được hỏi trả lời đúng về nguyên nhân và biểu hiện của BĐKH và 

nhận thức được rằng Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất 

về BĐKH. Do đó, đây không còn là vấn đề thách thức của nhân loại mà còn tác 

động đến tất cả cộng đồng trong đó có bản thân (Phụ lục 9). 
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- Về thái độ của HS đối với BĐKH và GDBĐKH: HS ý thức được việc đưa 

BĐKH vào dạy học tích hợp BĐKH trong môn học Địa lý và có động lực để tìm 

hiểu về BĐKH. Hầu hết HS (91.3%) cho rằng việc đưa nội dung BĐKH vào tích 

hợp trong dạy học nhà trường là rất cần thiết, chỉ có 6.7% HS cho rằng không cần 

thiết. Động lực để HS tìm hiểu và có những hiểu biết nhất định về BĐKH chủ yếu 

là do HS tiếp cận qua các kênh thông tin chủ yếu đó là: Truyền thanh, truyền hình 

và qua sách, báo, mạng Internet, chiếm tới hơn 60%. Chỉ có khoảng 40% HS thu 

nhận kiến thức về BĐKH qua môn địa lý ở trường, chủ yếu dưới hình thức thông 

báo của GV để mở rộng và liên hệ nội dung bài học. Điều đó một mặt cho chúng ta 

thấy vai trò của các kênh thông tin này đối với HS nói riêng ngày càng phát huy 

được sự nhanh chóng, kịp thời của thông tin. Mặt khác, việc tiếp nhận kiến thức về 

BĐKH của HS chủ yếu là qua truyền thanh, truyền hình và qua sách, báo, mạng 

Internet, điều đó cho thấy nhà trường chưa thực sự là nơi cung cấp những hiểu biết 

về BĐKH cho HS. Điều này đặt ra một vấn đề là phải tăng cường hiệu quả hơn nữa 

của các hình thức GDBĐKH trong nhà trường, tạo nên những nhận thức đầy đủ và 

cần thiết cho HS về vấn đề BĐKH (Phụ lục 9). 

- Có 88.8% HS cho rằng thường xuyên được học tích hợp nội dung GDBĐKH 

trong môn học Địa lý. HS được học về BĐKH qua sinh hoạt câu lạc bộ BĐKH ở 

mức độ thường xuyên còn rất ít, chỉ có 13.6%. HS được học về BĐKH qua dự án 

nghiên cứu về BĐKH ở mức độ thường xuyên còn rất ít 8.4%. Các em được học về 

BĐKH qua hoạt động tuyên truyền về BĐKH ở mức thường xuyên cũng còn ít 

19.7%, và HS được học về BĐKH thông qua hoạt động ngoại khóa thường xuyên 

cũng không nhiều, chỉ có 20.3%. HS phần lớn thỉnh thoảng mới được học các bài 

học tích hợp GDBĐKH (Phụ lục 9). 

- Về hứng thú và thái độ đối với các bài học GDBĐKH có ứng dụng ICT: đa 

số HS đều tỏ ra rất hứng thú và có nguyện vọng được học thường xuyên hơn với 

những tiết học GDBĐKH có sử dụng ICT để các em có cơ hội tiếp cập nhiều nguồn 

thông tin phong phú, sinh động ngoài SGK và các tài liệu viết khác, đồng thời có 

điều kiện thuận lợi để trao đổi, thảo luận, giải quyết các nhiệm vụ học tập, phát triển 

kỹ năng trình bày sản phẩm trên máy tính và kỹ năng thuyết trình. Đây cũng chính 

là những ưu điểm tích cực của việc tổ chức dạy học GDBĐKH với các công cụ ICT. 

Chỉ có 2.5% không hứng thú và không ủng hộ việc tổ chức này (Phụ lục 9). 

1.5.4. Điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học 
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Địa lý với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông 

Tổ chức GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT đặt ra yêu cầu riêng về điều kiện 

cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức các bài học GDBĐKH. Để tìm hiểu điều 

kiện về cơ sở vật chất đối với việc tổ chức GDBĐKH qua quan sát, trao đổi với các 

thầy cô giáo ở 19 trường THPT chúng tôi tập trung phân tích một số vấn đề sau: 

- Về phương tiện, thiết bị dạy học Địa lý: Về việc trang bị máy vi tính và phòng 

học đa chức năng: 100% GV được hỏi cho biết các trường đã trang bị máy vi tính 

phục vụ dạy học; Có 60% số trường học được trang bị phòng học đa chức năng, 

trong đó có 40% trường có phòng học bộ môn có trang bị LCD (Phụ lục 8). 

- Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các trường ở thành phố (trường THPT Thái 

Phiên, THPT Lê Quý Đôn) có điều kiện hơn về cơ sở vật chất để ứng dụng ICT 

trong tổ chức GDBĐKH và trình độ tin học của GV so với GV các trường ở khu 

vực nông thôn (THPT Nguyễn Đức Cảnh, THPT Đồ Sơn, THPT Lê Ích Mộc). Bên 

cạnh đó, còn một số GV ngại khó, chưa tích cực tiếp cận ICT và các phần mềm 

dạy học Địa lý cho rằng ứng dụng ICT trong dạy học Địa lý là khó khả thi, không 

đạt hiệu quả cao với điều kiện cơ sở vật chất và trường lớp hiện tại. Trong quá 

trình xử lý số liệu, chúng tôi còn nhận thấy yếu tố khác biệt về vùng miền và tuổi 

nghề của GV Địa lý ở trường THPT có ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng ICT vào 

dạy học bộ môn. 

- Về sự quan tâm của cán bộ quản lý đối với vấn đề ứng dụng ICT vào dạy 

học, 16,7% GV cho rằng chưa có sự quan tâm thường xuyên, 58,3% - quan tâm khá 

thường xuyên và 25% - quan tâm thường xuyên. Sự hạn chế về nhận thức của lãnh 

đạo một số trường đã làm cho việc triển khai ứng dụng ICT trong dạy học chưa đáp 

ứng yêu cầu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra (Phụ lục 8). 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Qua việc nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12 với sự trợ giúp của ICT, cho thấy: 

1. Tích hợp GDBĐKH trong dạy học Địa lý là một xu thế tất yếu trong giáo 

dục Địa lý ở nhà trường phổ thông nhằm mở ra những cơ hội lớn giúp cho HS có 

một động lực mới để nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH và PTBV. Với tư cách 

là một môn học độc lập trong nhà trường, Địa lýnói chung và chương trình Địa lý 12 

nói riêng có nhiều lợi thế để tích hợp GDBĐKH và tổ chức các hoạt động GDBĐKH 

cho HS. 
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2. Chìa khóa của GDBĐKH trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông là 

việc tổ chức GDBĐKH theo các quan điểm dạy học hiện đại, trước hết là quan điểm 

lấy HS làm trung tâm, quan điểm GDPTBV và quan điểm CNDH. Đây là cơ sở 

quan trọng để tác giả luận án xác lập quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và quy trình 

tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT. 

3. Một trong những con đường hiệu quả nhất để tổ chức GDBĐKH trong dạy 

học Địa lý ở nhà trường phổ thông, trong đó có Địa lý 12 là sử dụng ICT trong dạy 

học theo tiếp cận blended learning. Tăng cường sử dụng ICT trong GDBĐKH đã 

trở thành một hướng đi triển vọng và hiệu quả nhất nhằm đổi mới phương pháp dạy 

và học của thầy và trò, phát huy tính chủ động, tích cực chiếm lĩnh, chia sẻ kiến 

thức về BĐKH của HS dưới sự tổ chức, điều khiển của GV thông qua 3 dạng hoạt 

động GDBĐKH cơ bản: tổ chức các bài học điện tử về BĐKH trên lớp theo tiếp cận 

mô đun, tổ chức các hoạt động GDBĐKH với WebQuest và các dự án học tập về 

BĐKH với sự trợ giúp của ICT. 

4. Lí luận và thực tiễn đã chứng tỏ rằng việc tổ chức GDBĐKH với sự trợ 

giúp của ICT một vấn đề quan trọng và cấp thiết mà GV Địa lý cần thực hiện nhằm 

đổi mới căn bản và toàn diện PPDH Địa lý ở nhà trường phổ thông. GV hoàn toàn 

có khả năng thiết kế và tổ chức được các hoạt động GDBĐKH khi lựa chọn các 

hoạt động, công cụ ICT thích hợp trên cơ sở xác định các nguyên tắc thiết kế và tổ 

chức các bài học, xem xét các điều kiện của bản thân, cơ sở vật chất và yêu cầu của 

công cụ dạy học ICT. 
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Chương 2 

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI  

KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 

 
2.1. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 

2.1.1. Mục đích 

Mục đích của việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp 

của ICT trong dạy học Địa lý 12 là tạo ra một số mô hình (cách thức và phương 

pháp) tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT. Trong luận án này, 

chúng tôi tập trung thiết kế và tổ chức 3 dạng hoạt động cơ bản sau đây: 

- Tổ chức BHĐT về GDBĐKH trên lớp với sự trợ giúp của PowerPoint được 

thiết kế theo tiếp cận mô đun. 

- Tổ chức bài học GDBĐKH trên lớp với sự trợ giúp của WebQuest. 

- Tổ chức dạy học dự án về BĐKH ứng dụng ICT kết hợp với hoạt động thực 

địa và bài học trên lớp. 

Thông qua việc thiết kế các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT, 

chúng tôi xác định cách thức, phương pháp và quy trình để tổ chức các dạng hoạt 

động tiêu biểu về GDBĐKH đó. Từ đó, góp phần đổi mới và hiện đại hóa PPDH 

Địa lý ở nhà trường phổ thông. 

2.1.2. Nguyên tắc 

Để thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT trong 

dạy học Địa lý ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc chung của quá trình dạy học còn 

cần tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu riêng theo các quan điểm của dạy học hiện 

đại đó là: quan điểm HS làm trung tâm, quan điểm GDPTBV và quan điểm CNDH. 

Các nguyên tắc đó là: 

Nguyên tắc thứ nhất: Nội dung GDBĐKH trong hoạt động phải được tích 

hợp một cách rõ ràng và hợp lí. Đây là nguyên tắc đầu tiên cần được tuân thủ. 

Nguyên tắc này đảm bảo nội dung cho hoạt động GDBĐKH. GV phải tuân thủ theo 

nguyên tắc này là do: Không phải tất cả các bài học Địa lý nào cũng là bài học về 

GDBĐKH. Trong SGK Địa lý 12, nội dung về BĐKH có khi không rõ và không 
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đầy đủ vì nội dung được thiết kế theo cấu trúc của khoa học Địa lý. Do đó, khi tổ 

chức bài học, GV cần phải xác định rõ ràng địa chỉ và nội dung GDBĐKH được 

tích hợp trong bài. Nội dung và địa chỉ tích hợp BĐKH trong dạy học Địa lý 12 

được thể hiện ở (Bảng 1.4). Bên cạnh đó, nội dung BĐKH được tích hợp trong bài 

học Địa lý phải phù hợp với chủ đề của hoạt động và không quá xa so với nội dung 

học tập của HS. Mặt khác, mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong bài học không làm 

ảnh hưởng đến mục tiêu chính của bài học. 

Nguyên tắc thứ hai: Xác định rõ mục tiêu, đầu vào, sản phẩm và quy trình thực 

hiện hoạt động GDBĐKH. Hay nói cách khác, việc thiết kế và tổ chức hoạt động 

GDBĐKH phải được chuẩn hóa và quy trình hóa một cách chặt chẽ. Đây là nguyên 

tắc quan trọng trong việc thiết kế các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT 

dựa trên mô hình GIPO của CNDH. Theo nguyên tắc này, các hoạt động GDBĐKH 

có sự hỗ trợ của ICT cần được xác định mục tiêu và sản phẩm của bài học, các điều 

kiện đầu vào của quá trình dạy học, từ đó xác định các phương pháp, công cụ và hình 

thức tổ chức hoạt động của GV và HS để phù hợp với mục tiêu đã xác định. Sản 

phẩm của HS là cái do HS tạo ra trong quá trình học tập dưới sự hướng dẫn của GV 

[53]. Sản phẩm của việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH cho HS rất phong phú, bao 

gồm các sản phẩm của dự án (bài trình diễn đa phương tiện, video,..), sản phẩm của 

bài WebQuest (PowerPoint) và năng lực của HS sau khi kết thúc bài học (năng lực sử 

dụng ICT, năng lực hợp tác nhóm và năng lực hành động về BĐKH). 

Nguyên tắc thứ ba: Các hoạt động GDBĐKH được thiết kế và tổ chức để HS 

là chủ thể hành động tích cực và chủ động. Đây là nguyên tắc quan trọng cần tuân 

thủ. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự hứng thú, tính tự lực và phát triển tư duy cho 

HS - đảm bảo quan điểm lấy HS làm trung tâm trong việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT. Để thực hiện nguyên tắc này, trong quá trình 

thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT, GV phải chú ý 

đến việc tạo động cơ cho HS trong bước khởi đầu bài học. Trong dạy học về BĐKH 

với WebQuest và DHDA thì việc khảo sát tìm hiểu nhu cầu và nhận thức của HS 

trước khi làm dự án và thực hiện WebQuest là một trong những phương thức hoạt 

động của nguyên tắc này. 

Các sản phẩm của bài học phải do chính HS tự nhận thức, tự thiết kế và thực 

hiện. GV chỉ đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn trên lớp, hỗ trợ, theo dõi tiến độ và chỉ 

đạo. Tuyệt đối tránh trường hợp GV làm sẵn hoặc chuẩn bị toàn bộ. HS chỉ việc học 
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thuộc hoặc chỉ việc lắp ghép rồi lên trình bày. Quan trọng hơn cả, sau khi kết thúc 

bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT, HS tự nhận thức được vấn đề thế giới 

quan khoa học, hiểu biết về thế giới và thể hiện thái độ của bản thân với tư cách là 

công dân của thực tại; bồi dưỡng phẩm chất của người công dân toàn cầu trong thời 

đại mới; bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước và trách nhiệm đối với gia đình, 

xã hội; biết tôn trọng các nền văn hóa, sự khác biệt và tôn trọng lẫn nhau. Đồng 

thời, HS cũng nhận thức đúng đắn về vấn đề BĐKH. 

Bên cạnh đó, trong quá trình thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với 

sự trợ giúp của ICT để đảm bảo cho HS tích cực, chủ động GV cũng phải để cho 

HS có thời gian để thực hiện các hoạt động. Mặt khác để phát triển được năng lực 

cho HS, trong khâu kiểm tra, đánh giá cũng cần có sự thay đổi. Khuyến khích đánh 

giá đồng đẳng và tự đánh giá của HS. 

Nguyên tắc thứ tư: Hoạt động GDBĐKH cần tăng cường sử dụng thiết bị 

hiện đại và hình thức tổ chức phong phú nhằm gắn bài học với thực tiễn cuộc sống. 

BĐKH là nội dung thực tiễn, nó sẽ sống động khi được dạy gắn với thực tiễn. 

Phương tiện dạy học hiện đại có thể mang cả hình ảnh, âm thanh sống động vào 

trong lớp học, không những giúp kích thích quá trình học tập tích cực của HS mà 

còn làm HS dễ hình dung và tiếp thu kiến thức. Hình thức dạy học này cần tăng 

cường gắn với thực tiễn như tham quan, ngoại khóa... mang ý nghĩa vô cùng quan 

trọng đối với bài học GDBĐKH. Qua quan sát thực tiễn, không những HS dễ dàng 

khắc sâu kiến thức hơn mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, nhận thức được vai trò 

trách nhiệm của bản thân, có hành động phù hợp với môi trường. 

2.2. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC BÀI HỌC ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU THEO TIẾP CẬN MÔ ĐUN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 

2.2.1. Sự cần thiết phải thiết kế bài học điện tử giáo dục biến đổi khí hậu theo 

tiếp cận mô đun trong dạy học Địa lý 12 

Bài học điện tử về BĐKH với sự hỗ trợ của PowerPoint được thiết kế theo tiếp 

cận mô đun được coi là một công cụ quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động 

GDBĐKH trên lớp. Bởi lẽ, trên thực tế một số GV đã nhận ra rằng rằng bài giảng 

điện tử thông thường được thiết kế với PowerPoint là một công cụ phục vụ cho 

thuyết giảng của người Thầy trên lớp. Khác với bài giảng điện tử theo tuyến tính, 

BHĐT với sự trợ giúp của PowerPoint theo tiếp cận mô đun là vừa công cụ phục vụ 

cho việc học tập của mỗi người học, giúp HS học tập theo những cách riêng của 
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mỗi cá nhân bởi BHĐT theo tiếp cận mô đun là bài học chứa đựng cả mục tiêu, nội 

dung, phương pháp và kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập vừa là công cụ hỗ 

trợ việc giảng bài của GV trên lớp. 

BHĐT với sự trợ giúp của PowerPoint theo tiếp cận mô đun là bài học có cấu 

trúc đặc biệt linh hoạt với mỗi một mô đun học tập chứa đựng tất cả các thành tố 

của quá trình dạy học. Trong dạy học Địa lý 12, các BHĐT có tích hợp nội dung 

GDBĐKH được thiết kế theo tiếp cận mô đun nên chọn những bài học có mức độ 

tích hợp toàn phần để thực hiện việc thiết kế. 

2.2.2. Nguyên tắc thiết kế bài học điện tử giáo dục biến đổi khí hậu theo tiếp 

cận mô đun trong dạy học Địa lý 12 

Trên cơ sở các đặc trưng của BHĐT theo tiếp cận mô đun, khi thiết kế loại bài 

học này cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc chỉ đạo nhất định kết hợp giữa 

nguyên tắc của một BHĐT và nguyên tắc xây dựng nội dung học tập theo mô đun. 

Các nguyên tắc đó là: 

a) Tính khoa học 

Đây là nguyên tắc đầu tiên cần tuân thủ của BHĐT theo tiếp cận mô đun. Để 

thực hiện nguyên tắc này, mỗi BHĐT cần phải đảm bảo mục tiêu bài học, tính chính 

xác của nội dung và tính độc lập của nội dung học tập. 

- Đảm bảo mục tiêu bài học: Đạt mục tiêu bài học chính là việc HS tự tìm tòi 

kiến thức qua việc học tập với BHĐT. BHĐT là phương tiện cụ thể hóa mục tiêu 

dạy học, đồng thời vừa định hướng cách tìm tòi, phát hiện tri thức mới nên nó được 

xem là phương tiện hữu hiệu để bồi dưỡng năng lực tự học, tự rèn luyện kỹ năng tư 

duy và giáo dục nhân cách HS. 

- Tính chính xác của nội dung: Chất lượng của BHĐT phụ thuộc vào chất 

lượng của nội dung thiết kế. Do đó, việc đảm bảo tính chính xác nội dung là yêu cầu 

quan trọng nhất. Những nội dung kiến thức trong SGK được cung cấp dưới dạng 

thông báo, là cơ sở để xây dựng câu hỏi để HS tự tìm tòi kiến thức mới và phản ánh 

đúng nội dung thông tin trong SGK. Câu hỏi định hướng này phải chứa đựng trong 

nó phương pháp tìm ra kiến thức mới. Nội dung kiến thức phải đảm bảo logic, chặt 

chẽ. Các tư liệu bổ sung (hình ảnh, video, sơ đồ,…) cần phải được kiểm tra, lựa 

chọn có thể biên tập lại trước khi đưa vào bài giảng sao cho phù hợp với các đơn vị 

kiến thức xác định và phù hợp với trình độ nhận thức của HS. 

- Tính độc lập của nội dung học tập: Mỗi mô đun bao gồm các chỉ dẫn, hướng 
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dẫn những con đường học tập khác nhau để HS thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt tới 

mục tiêu. Các chỉ dẫn trong mỗi một mô đun bao gồm: các câu hỏi, hình ảnh, bản 

đồ, biểu đồ, video… 

b) Tính hiện đại 

Tính hiện đại được thể hiện ở sự trực quan và thẩm mỹ của bài học. Để đảm bảo 

sự trực quan và thẩm mỹ trong mỗi bài học, đòi hỏi việc thiết kế và sử dụng BHĐT 

cần phải hợp lí theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa kênh chữ với kênh hình, tích hợp 

nhiều khả năng biểu diễn thông tin khác nhau như chữ viết, âm thanh, hình ảnh và 

video,… Vì vậy, khi thiết kế các BHĐT cho HS, GV phải quan tâm đến hình thức 

trình bày và hình ảnh trực quan: trình bày thẩm mỹ, ngắn gọn, dễ hiểu. Các hiệu ứng 

màu sắc, âm thanh, đồ họa… nên sử dụng hợp lý, hài hòa, kích thích được sự chú ý, 

tích cực học tập của HS, không làm cho HS bị phân tán, mất tập trung [64], [63]. 

c) Tính sư phạm 

Tính sư phạm thể hiện ở chỗ nội dung bài học và tính thẩm mỹ của trang trình 

chiếu phù hợp với tâm sinh lý HS, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc tổ chức dạy 

học dạy học. Tính sư phạm thể hiện ở bố cục nội dung của từng tiết học, (bố cục của 

từng BHĐT phải rõ ràng, phù hợp với nội dung SGK, dung lượng kiến thức và phù 

hợp với sự phân bố thời gian dạy học). Bên cạnh đó, nội dung kiến thức cũng phù 

hợp với trình độ nhận thức, kỹ năng, kỹ xảo của HS và tạo thuận lợi cho GV trong 

quá trình lên lớp. Phần nội dung kiểm tra, đánh giá trong BHĐT phải đảm bảo chính 

xác và khách quan với tất cả HS. Tính sư phạm còn thể hiện ở việc kết hợp gia công 

nội dung với các hình ảnh, âm thanh, video… phù hợp với nội dung, tạo nên những 

biểu tượng trực quan sinh động và trung thực. BHĐT phải thiết kế sao cho thao tác 

sử dụng vừa đơn giản, vừa tiện lợi, lại tiết kiệm được thời gian học tập và phải xem 

BHĐT như là một công cụ hỗ trợ cho quá trình dạy học và tự học [61], [64]. 

Để đảm bảo các yêu cầu của việc thiết kế BHĐT theo cấu trúc mô đun cần 

phải tuân thủ các yêu cầu sau đây (Bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Những yêu cầu chủ yếu của việc thiết kế BHĐT theo tiếp cận mô đun 

TT 
Các mặt của 

thiết kế BHĐT 
Yêu cầu chung Yêu cầu cụ thể 

1.  Nội dung và 

cấu trúc 

- Đảm bảo tính khoa 

học trong mục tiêu 

- Xác định chính xác mục tiêu bài học 

GDBĐKH. 
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TT 
Các mặt của 

thiết kế BHĐT 
Yêu cầu chung Yêu cầu cụ thể 

- Tính chính xác về 

mặt nội dung 

- Nội dung kiến thức phản ánh đúng nội dung 

thông tin trong SGK. 

- Có sự phù hợp giữa kênh hình và kênh chữ. 

- Tính độc lập của 

nội dung học tập 

- Cấu trúc bài giảng không phụ thuộc lẫn nhau về 

bài học. 

- Mỗi mô đun bao gồm các chỉ dẫn, hướng dẫn 

những con đường học tập khác nhau để HS thực 

hiện nhiệm vụ nhằm đạt tới mục tiêu. 

- Mềm dẻo, linh hoạt 

trong cấu trúc nội 

dung 

- Cấu trúc bài học rõ ràng, 

- Mỗi mô đun bao gồm các thành tố như chỉ dẫn 

(câu hỏi, hình ảnh, bảng số liệu) test. 

- Xác định con đường hình thành kiến thức, kỹ năng, 

và thái độ cho HS thông qua các chỉ dẫn và test. 

2.  Hình thức 

trình bày 

- Tính trực quan - Việc thiết kế BHĐT phải hợp lí, có kèm theo 

hình ảnh trực quan. 

- Kết hợp với video, âm thanh. 

- Trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. 

- Hiệu ứng âm thanh, đồ họa hợp lí, tránh làm 

phân tán HS. 

- Tính thẩm mỹ - Trang thiết kế phải thân thiện, mầu sắc hài hòa, 

bố cục rõ ràng. 

- Phù hợp với nội dung bài học. 

- Số liệu, hình ảnh, âm thanh, video phải cập nhật 

và phù hợp 

3.  Phương pháp 

dạy học  

- Tính tương tác - GV lựa chọn, sử dụng dạng câu hỏi, bài tập, bản 

đồ phù hợp để huy động được tất cả các giác 

quan tham gia vào quá trình học tập của HS. 

- Đảm bảo thường 

xuyên mối liên hệ 

ngược 

 

- Thường xuyên hiệu chỉnh bài học theo mô đun 

nhờ vào kiểm tra và tự kiểm tra. 

- Thực hiện kiểm tra-tự kiểm tra sau mỗi thành 

phần thuộc nội dung mô đun, 

- Hướng dẫn HS tự kiểm tra. 

- Tính sư phạm - Phù hợp về mặt tâm lí HS 

- Bố cục nội dung của từng tiết học rõ ràng, phù 

hợp với SGK và lượng thời gian phân bố. 

- Nội dung kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách 

quan và chính xác với tất cả HS. 

- Sử dụng BHĐT đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm 

thời gian. 

- BHĐT là công cụ cho sự tự học của HS. 
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Như vậy, các nguyên tắc thiết kế BHĐT theo tiếp cận mô đun nêu trên đan kết 

với nhau để định hướng, chỉ đạo việc thiết kế các BHĐT về BĐKH theo cấu trúc 

mô đun có hiệu quả. Thành tố trung tâm của BHĐT theo cấu trúc mô đun chính là 

mô đun BHĐT (mô đun). Cơ sở nhận biết các dấu hiệu và các thành phần cấu trúc 

để xây dựng mô đun và những định hướng tiếp cận trong dạy học là căn cứ chi phối 

và quyết định đến cách thiết kế và tổ chức BHĐT theo cách tiếp cận này. Vì vậy, 

khi biên soạn BHĐT theo tiếp cận mô đun cần phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau: 

- Mỗi mô đun của BHĐT được xây dựng phải chứa đựng cả mục tiêu, nội 

dung, PPDH và cách kiểm tra, đánh giá được tổ chức xoay quanh tình huống dạy 

học được sắp xếp theo logic nhất định, chúng gắn bó với nhau trong một chỉnh thể 

hoàn chỉnh. Với chức năng này, BHĐT có thể là tài liệu tự học cho HS. 

- Mỗi mô đun của BHĐT chứa đựng những lệnh để hướng dẫn HS tự lực thực 

hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh hoàn toàn nội dung của bài học. Vì thế, mô 

đun cần chứa đựng những con đường lĩnh hội khác nhau thích hợp với kiểu dạy học 

cá thể hóa, với trình độ khác nhau. 

- Mỗi mô đun của và toàn bộ BHĐT theo tiếp cận mô đun cho phép người học 

tiến lên theo nhịp độ thích hợp với năng lực riêng. 

2.2.2. Quy trình thiết kế bài học điện tử giáo dục biến đổi khí hậu theo tiếp cận 

mô đun trong dạy học Địa lý 12 

2.2.2.1. Quy trình chung 

Thiết kế và tổ chức BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun trên cơ sở của 

quan điểm của CNDH, trong đó mô hình GIPO được coi là một công cụ hiệu quả để 

đổi mới việc thiết kế bài học. Theo mô hình GIPO quá trình thiết kế và tổ chức 

BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun bao gồm việc xác định mục tiêu, nguyên 

liệu đầu vào, quá trình hoạt động và sản phẩm đầu ra. Quy trình thiết kế và tổ chức 

BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun theo mô hình GIPO như sau (Hình 2.1). 

BHĐT theo tiếp cận mô đun sử dụng phần mềm PowerPoint để thiết kế. Theo 

quan điểm CNHD và mô hình GIPO, một quy trình thiết kế và tổ chức các BHĐT 

về GDBĐKH trong dạy học Địa lý THPT nói chung và dạy học Địa lý lớp 12 nói 

riêng với 4 giai đoạn cụ thể đã được tác giả xây dựng, Hình 2.1 thể hiện chi tiết hết 

nội dung của các giai đoạn trong quy trình nêu trên: 

Bốn giai đoạn trong quy trình xây dựng BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô 

đun đó là: (1) Giai đoạn 1. Xác định mục tiêu bài học; (2) Giai đoạn 2. Xác định các 
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nguyên liệu đầu vào của quá trình thiết kế BHĐT; (3) Giai đoạn 3. Thiết kế BHĐT 

theo tiếp cận mô đun sử dụng PowerPoint và (4) Giai đoạn 4. Thử nghiệm tính khả 

thi và hiệu quả. 

Xác định các mô đun 

Quy trình thiết kế 

1. Xác định 

mục tiêu bài 

học 

Các bước Sản phẩm 

Phân tích mục tiêu bài học 

Mục tiêu tích hợp BĐKH 

Phân tích nội dung bài học 

Dự kiến các PT, TBDH 

Xác định các chỉ dẫn trong 
mô đun phù hợp với HS 

Thu thập tài liệu, bổ sung, 
mở rộng kiến thức 

Lên ý tưởng BHĐT trên 
máy tính 

Thể hiện ý tưởng BHĐT 
trên máy tính 

Điều chỉnh ý tưởng 

Thử nghiệm tính khả thi và 
sự phù hợp 

Điều chỉnh sai sót nếu có 

Nội dung các 
mô đun 

2. Xác định 

nguyên liệu 

đầu vào 

3. Thiết kế 

BHĐT 

4. Thử 

nghiệm và 

điều chỉnh 

BHĐT 

 

Mục tiêu bài 
học 

Các chỉ dẫn 
trong mô đun 

 

Viết hướng dẫn 

BHĐT trên máy 
tính 

 

BHĐT sau khi 
điều chỉnh 

 

Hướng dẫn sử 
dụng BHĐT 

 

Ý tưởng tổ chức 
BHĐT 

 

Hình 2.1. Quy trình xây dựng BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun 
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Dưới đây chúng tôi xin mô tả các giai đoạn của quá trình thiết kế BHĐT về 

GDBĐKH theo tiếp cận mô đun sử dụng công cụ PowerPoint như sau: 

2.2.2.2. Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu bài học 

Đây là công việc được tiến hành đầu tiên và phải thực hiện đối với GV khi 

thiết kế BHĐT. Mục tiêu của BHĐT cũng như mục tiêu của từng tiểu mô đun phải 

bao gồm cả 3 loại: mục tiêu nhận thức, mục tiêu kỹ năng và mục tiêu thái độ. Khi 

thiết kế BHĐT về BĐKH theo tiếp cận mô đun, GV cần xác định nội dung 

GDBĐKH nào được tích hợp trong bài học (tích hợp kiến thức gì, mức độ tích hợp 

và địa chỉ tích hợp trong bài là gì?). Mục tiêu BHĐT tích hợp GDBĐKH thường 

gắn với 3 mục tiêu chính của GDBĐKH (kiến thức về BĐKH, kỹ năng nhận biết 

vấn đề và ứng phó với BĐKH và thái độ, tình cảm của HS đối với các vấn đề 

BĐKH của địa phương, quốc tế).  

2.2.2.3. Giai đoạn 2: Xác định các nguyên liệu đầu vào của quá trình thiết kế bài 

học điện tử 

Nguyên liệu đầu vào của quá trình tổ chức BHĐT về BĐKH theo tiếp cận mô 

đun bao gồm: Nội dung học tập, các chỉ dẫn trong mỗi mô đun, trình độ HS và 

phương tiện, thiết bị dạy học. 

Để xác định được nguyên liệu đầu vào của quá trình thiết kế BHĐT, GV cần 

tiến hành các bước sau đây: 

a) Bước 1. Phân tích nội dung bài học  

Việc phân tích nội dung bài học là bước đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong 

giai đoạn này. Để phân tích nội dung bài học, GV cần tìm hiểu nội dung bài học 

trong SGK để xác định kiến thức cơ bản, dung lượng kiến thức, yêu cầu về phát 

triển tư duy, và rèn luyện kỹ năng để đề ra PPDH đúng đắn. 

b) Bước 2. Xác định các mô đun bài học 

Mục tiêu của bước này là hình thành mô đun với cấu trúc và các dấu hiệu nhận 

biết để biên soạn các mô đun trong bài giảng. Trong bước này, GV thực hiện các 

công việc cụ thể sau đây: 

Xác định số lượng các mô đun trong một bài học, cần căn cứ vào các mục tiêu 

của bài học đã được phân chia để xác định số lượng mô đun. Từ việc xác định kiến 

thức, thời gian giữa các mục ta có thể biên soạn được bài học có cấu trúc cân đối. 

Thông thường 1 BHĐT có khoảng 2-3 mô đun tương ứng với 2-3 nội 

dung/phần/mục (phân chia theo các mục của SGK). 
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Mỗi mô đun xác định tên gọi, nội dung và phương pháp cần chứa đựng trong một 

mô đun tương ứng với một mục trong SGK. Ở đây, GV cần xác định thời gian để thực 

hiện mục tiêu về thời gian và lượng kiến thức, bài tập cần có trong mỗi mô đun. 

c) Bước 3. Xây dựng và thể hiện các chỉ dẫn trong từng mô đun phù hợp với HS 

Thông thường người ta thường sử dụng các các câu hỏi (câu hỏi định hướng, 

câu hỏi kiểm tra) và các loại bài tập khác nhau để thay thế (bài tập về khai thác bản 

đồ, biểu đồ, phân tích sơ đồ, bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức của từng mô 

đun). Các khuyến cáo, chỉ dẫn nhằm hướng dẫn cho người học gồm:  

+ Chỉ dẫn đầu vào (Hướng dẫn HS bắt đầu làm việc với mô đun); 

+ Chỉ dẫn cho các tiểu mô đun; 

+ Chỉ dẫn kết thúc. 

d) Bước 4. Dự kiến các phương tiện và thiết bị dạy học 

Trên cơ sở phân tích mục tiêu và nội dung bài học, xác định cấu trúc và chỉ 

dẫn của từng mô đun, GV dự kiến các thiết bị dạy học cần thiết (cần bản đồ nào? 

Tranh ảnh gì? Video clip gì? Cần thành lập những biểu đồ gì?) 

Việc tìm hiểu nội dung bài sẽ giúp GV có định hướng rõ ràng, biết được mình 

thiết kế bài giảng theo hướng nào? Sử dụng các PPDH tích cực và ứng dụng những 

phần mềm ICT nào vào quá trình thiết kế bài giảng?  

2.2.2.4. Thiết kế bài học điện tử theo tiếp cận mô đun sử dụng PowerPoint 

Sau khi xác định các mục tiêu và nguyên liệu đầu vào cho quá trình thiết kế 

BHĐT về BĐKH theo tiếp cận mô đun. Ở giai đoạn tiếp theo, GV sử dụng phần 

mềm PowerPoint để thực hiện phần thiết kế bài học điện tử. Giai đoạn này gồm 5 

bước cơ bản như sau: 

a) Bước 1: Thu thập, bổ sung và mở rộng kiến thức 

- Sưu tập tài liệu, nguồn tư liệu để bổ sung kiến thức từ sách báo, các tài liệu 

tham khảo, các đĩa mềm tra cứu hay trên mạng Internet… phù hợp với nội dung bài 

giảng và trình độ của HS. Từ đó, góp phần mở rộng kiến thức và làm phong phú 

thêm nội dung bài giảng, đảm bảo cập nhật thông tin. 

- Lựa chọn, biên tập, chỉnh lí, sửa chữa các dữ liệu cho phù hợp tránh làm 

nặng thêm nội dung tiết học. Các tư liệu tham khảo rất phong phú nên GV cần phải 

lựa chọn, tinh giản và xử lí các thông tin cho phù hợp với nội dung kiến thức cũng như 

thời lượng của tiết học. 
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b) Bước 2. Lên ý tưởng cho bài học điện tử trên máy tính 

- Đây là khâu quan trọng trong việc thiết kế bài học có sử dụng các ứng dụng 

ICT. Trong phần này, GV sẽ thể hiện toàn bộ ý tưởng của mình trong đó: Dự kiến 

việc thể hiện nội dung bài giảng bằng các khái niệm và hệ thống các khải niệm, các 

hiện tượng, sự vật, quy luật… hay các phần tiểu kết hệ thống hóa, khái quát hóa nội 

dung, một số vấn đề khoa học… bằng ngôn ngữ và những hình ảnh (chữ, số liệu, biểu 

đồ, hình vẽ…) tiếp nối nhau theo một quy trình chặt chẽ có logic phù hợp với nội dung 

khoa học, trình độ nhận thức của HS và lí luận dạy học bộ môn. 

- Như vậy, xây dựng ý tưởng gồm hai công việc: công việc đầu tiên là xây 

dựng ý tưởng bài học, sau đó mới tiến hành xây dựng ý tưởng âm thanh, hình ảnh 

(lời thuyết trình và nhạc đệm). 

c) Bước 3. Thể hiện ý tưởng của bài học điện tử trên máy tính 

Đây là bước làm ra sản phẩm của ý tưởng được viết, thể hiện ý đồ của toàn bộ 

ý tưởng đã viết ra. Song có một điều cần chú ý: Bài học được thiết kế bằng ICT 

thực chất là một phương tiện dạy học, do đó vẫn phải đảm bảo tính chất cơ bản cần 

có là tính khoa học, tính sư phạm, tính thẩm mỹ như bất cứ một phương tiện dạy 

học nào khác. 

d) Bước 4. Điều chỉnh ý tưởng 

Việc điều chỉnh ý tưởng cho phù hợp với nội dung và thời lượng của bài học 

cũng như khả năng về kỹ thuật của người biên tập và xây dựng. Sau đó ghi vào đĩa 

CD để thuận lợi cho việc bảo quản cũng như sử dụng. 

e) Bước 5. Viết bản hướng dẫn 

Hướng dẫn về kỹ thuật dạy học và PPDH cho GV và HS. Để đạt được mục 

đích trên cần viết bản sử dụng dựa trên những cơ sở sau: 

- Dựa vào nội dung bài giảng được GV thiết kế. 

- Dựa vào kỹ thuật lập trình. 

- Xác định thời điểm và thời gian sử dụng. 

- Xác định vai trò của người GV và HS trong các thời điểm sử dụng. để thực 

hiện tốt điều này cần soạn thảo một phiếu học tập cho HS, phát cho HS để các em 

có thể theo dõi và tiếp thu bài một cách cụ thể và rõ ràng.  

2.2.2.5. Thử nghiệm và điều chỉnh bài học điện tử 

Mục đích của giai đoạn này nhằm thử nghiệm và điều chỉnh lại các mô đun 

BHĐT sau khi đã có những sửa đổi, khắc phục những thiếu xót sau thử nghiệm. 

- Đánh giá tính khả thi và sự phù hợp của BHĐT và từng mô đun. 
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- Tiến hành điều chỉnh những sai sót nếu có. 

Như vậy, quy trình biên soạn một nội dung mô đun cụ thể được thực hiện một 

cách tuần tự. Cơ sở của quy trình là tiếp cận phát triển và lý luận về mô đun. GV cần 

nắm vững cấu trúc mô đun, mối quan hệ của các thành phần trong cấu trúc đó. 

2.2.3. Thiết kế và tổ chức bài học điện tử theo tiếp cận mô đun trong Bài 8 “Thiên 

nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển” trong dạy học Địa lý 12 

2.2.3.1. Xác định mục tiêu bài học 

a) Phân tích mục tiêu bài học 

Sau khi HS học xong BHĐT bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của 

biển được thiết kế theo tiếp cận mô đun, HS có khả năng: 

- Biết được một số đặc điểm khái quát về Biển Đông, nhận biết các đường 

đẳng sâu, phạm vi thềm lục địa, dòng hải lưu, các dạng địa hình ven biển, mối quan 

hệ giữa địa hình ven biển và đất liền. 

- Xác lập và chứng minh ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên Việt 

Nam thể hiện ở các đặc điểm về khí hậu, địa hình bờ biển, các hệ sinh thái ven biển, 

tài nguyên thiên nhiên vùng biển và các thiên tai. Tìm kiếm, xử lí thông tin, phân 

tích sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu để thấy được sự tác động sâu sắc của biển, đặc biệt 

là những ảnh hưởng của thiên tai đối với nước ta. 

- Liên hệ thực tế địa phương về ảnh hưởng của BĐKH đối với địa hình ven 

biển, sinh vật,… 

b) Xác định địa chỉ GDBĐKH được tích hợp trong bài 

- Nội dung: BĐKH làm tăng tác động của thiên tai tới các vùng ven biển: bão 

tăng cả về tần suất và cường độ, nước biển dâng gây ngập úng, xâm nhập mặn và 

sạt lở bờ biển…Cần có các biện pháp để giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH ở các 

vùng ven biển. 

- Mức độ tích hợp: Bộ phận 

- Địa chỉ tích hợp: Mục 2 có tiêu đề: Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên 

nhiên Việt Nam, đặc biệt là phần d có tiêu đề: Thiên tai 

2.2.3.2. Xác định các nguyên liệu đầu vào của quá trình thiết kế bài học điện tử 

a) Bước 1: Phân tích nội dung bài học 

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển có thời lượng 1 tiết. Nội 

dung bài học bao gồm 2 mục chính có nội dung như sau: 
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Mục 1. Khái quát về biển Đông 

Trong mục này, các kiến thức GV cần nhấn mạnh cho HS là: 

- Biển Đông là vùng biển rộng, tương đối kín, có đặc tính nóng ẩm và chịu ảnh 

hưởng của gió mùa. Đặc điểm này được quy định bởi phạm vi, vị trí nội dung chí 

tuyến và nằm trong khu vực châu Á gió mùa của Biển Đông. 

- Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính khép kín địa phương được biểu hiện 

qua các yếu tố hải văn (nhiệt độ nước biển, độ muối, thủy triều, sóng, hải lưu…) và 

sinh vật. 

- Các đặc điểm này ảnh hưởng đến thiên nhiên của nước ta: mang lại độ ẩm 

cho khí hậu, tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc đáo cho vùng ven biển, vùng biển 

giàu tài nguyên (dầu mỏ, khí thiên nhiên, sa khoáng, muối, hải sản,…) nhưng cũng 

lắm thiên tai. 

Mục 2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam 

Mục này được chia thành 4 nội dung kiến thức sau: 

- Khí hậu: Biển Đông rộng, nhiệt độ nước biển cao và biển động theo mùa đã 

làm tăng độ ẩm của các khối không khí qua biển, mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn 

cho khí hậu, đồng thời giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết. 

- Địa hình và các hệ sinh thái ven biển: đa dạng, bao gồm các vịnh cửa sông, 

các bờ biển mài mòn, các tam giác châu có bãi triều rộng,.. Hệ sinh thái vùng biển 

rất đa dạng và giàu có. 

- Tài nguyên thiên nhiên vùng biển: Vùng biển Việt Nam giàu tài nguyên 

khoáng sản và hải sản đặc biệt là khoáng sản dầu khí, trữ lượng cá dồi dào. 

- Thiên tai: Dưới tác động của Biển Đông, nước ta cũng chịu nhiều thiên tai: 

bão, sạt lở bờ biển, cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn. 

b) Bước 2: Xác định các mô đun trong bài học 

Tương ứng với 2 mục trong SGK bài 8 là 2 mô đun sẽ được xây dựng trong 

BHĐT, đó là: 

Mục 1 - Mô đun 1: Khái quát về Biển Đông 

Mục 2 - Mô đun 2: Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam 

c) Bước 3. Xác định các chỉ dẫn trong từng mô đun phù hợp với HS 

Mô đun 1. Khái quát về biển Đông, bao gồm các chỉ dẫn sau: Bản đồ: biển Đông; 

2 câu hỏi chính trong mô đun 1; Sơ đồ mặt cắt vùng biển Việt Nam;Vùng biển Đông 

thuộc Việt Nam; Hình ảnh về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Kiến thức của mô đun 1 

và các chỉ dẫn khác như chỉ dẫn về slide tiếp theo, quay trở lại, trang chính. 
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Mô đun 2: Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam. Trong mô 

đun này có chỉ dẫn đó là: Phiếu học tập về ảnh hưởng của Biển Đông với tài nguyên 

thiên nhiên của Việt Nam, tương ứng với 4 nhiệm vụ của 4 nhóm HS và các chỉ dẫn 

của các tiểu mô đun cụ thể là: 

Nhóm 1: Tìm hiểu về tác động của biển Đông đến khí hậu nước ta. Các chỉ 

dẫn của tiểu mô đun Khí hậu bao gồm:bản đồ lượng mưa phân bố trên thế giới; 2 

câu hỏi hướng dẫn và một số hình ảnh, thông tin bổ sung về khí hậu biển Đông và 

Thông tin phiếu học tập nhóm 1. 

Nhóm 2: Tìm hiểu về tác động của biển Đông đến địa hình và các hệ sinh thái 

ven biển nước ta. Các chỉ dẫn của tiểu mô đun Địa hình và các hệ sinh thái ven biển 

nước ta bao gồm:lược đồ Địa hình Việt Nam; 3 câu hỏi hướng dẫn và một số hình 

ảnh, thông tin về địa hình và hệ sinh thái ven biển của nước ta và Thông tin phiếu 

học tập nhóm 2. 

Nhóm 3: Tìm hiểu về tác động của biển Đông đến tài nguyên thiên nhiên vùng 

biển nước ta. Các chỉ dẫn của tiểu mô đun Tài nguyên thiên nhiên vùng biển bao 

gồm:bản đồ khoáng sản Việt Nam; 2 câu hỏi và một số hình ảnh, thông tin về tài 

nguyên thiên nhiên vùng biển nước ta và Thông tin phiếu học tập nhóm 3. 

Nhóm 4: Tìm hiểu về tác động của biển đông đối với vấn đề thiên tai nước ta. Các 

chỉ dẫn của tiểu mô đun Thiên tai bao gồm:bản đồ đường đi của bão Haiyan, 1 câu hỏi 

hướng dẫn và video về sức tàn phá của bão, một số hình ảnh, thông tin về thiên tai do 

ảnh hưởng của biển; Thông tin phiếu học tập nhóm 4 và Sơ đồ tư duy cuối bài. 

d) Dự kiến điều kiện, thiết bị dạy học cần thiết 

- Phương tiện dạy học: Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam (có phần biển); Átlat 

Địa lý Việt Nam; Sơ đồ mặt cắt vùng biển Việt Nam; Phiếu học tập; Một số hình 

ảnh về địa hình ven biển, rừng ngập mặn, thiên tai bão lụt, ô nhiễm vùng ven biển. 

- Điều kiện lớp học: Lớp học 40-50 HS, đa số HS có lực học khá và trung bình. 

- Phòng học có một máy tính, máy chiếu và BHĐT. 

2.2.3.3. Thiết kế bài học điện tử theo tiếp cận mô đun sử dụng PowerPoint 

Sau khi xác định các mục tiêu và nguyên liệu đầu vào cho việc thiết kế BHĐT 

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển theo tiếp cận mô đun. Ở giai 

đoạn tiếp theo, GV sử dụng phần mềm PowerPoint để thực hiện phần thiết kế bài 

học điện tử. Giai đoạn này gồm 5 bước cơ bản như sau: 
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a) Bước 1. Thu thập tài liệu, bổ sung, mở rộng kiến thức 

Ngoài SGK và SGV phục vụ cho bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc 

của biên, chúng tôi tham khảo các tài liệu như sau: 

- Sách tham khảo: giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam (Đặng Duy Lợi chủ biên); 

giáo trình Biến đổi khí hậu [54] và tài liệu “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu” 

[50]. Tài liệu trên mạng Internet, các hình ảnh, tư liệu minh họa về biển Đông. 

- Phần mềm soạn thảo: PowerPoint 

- Xây dựng các chỉ dẫn: Bao gồm các câu hỏi, phiếu học tập, bản đồ, sơ đồ 

không chỉ có ý nghĩa minh họa mà còn khơi gợi kiến thức cho HS, giúp HS tự khám 

khá kiến thức. 

b) Bước 2. Xây dựng ý tưởng trên máy tính 

- Ý tưởng của bản thiết kế: Bản thiết kế của BHĐT thể hiện được đầy đủ, 

chính xác nội dung và làm nổi bật kiến thức trọng tâm của bài học, phát huy được 

tính tích cực chủ động của HS. Sử dụng sáng tạo và phối hợp các PPDH như khai 

thác, sử dụng sơ đồ, bản đồ, thuyết trình, sử dụng phiếu học tập. Ngoài các slide 

chính của bài học còn thiết kế các slide hướng dẫn cách thức tổ chức bài học với gợi 

ý cả về nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện. 

- Viết kịch bản cho BHĐT và xây dựng các chỉ dẫn: 

- Cấu trúc của BHĐT “Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển” bao gồm 

3 phần chính theo sơ đồ chỉ dẫn dưới đây: 

 

- Nội dung 1: Khái quát về Biển Đông. 

- Nội dung 2: Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam. 

- Nội dung 3: Hướng dẫn, chỉ dẫn tổ chức thực hiện BHĐT. 
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A. Phần mở đầu 

- Câu hỏi khởi động/định hướng: Bằng sự hiểu biết của mình, hãy cho biết 

khái quát vị trí địa lý Hải Phòng? Ở vị trí này tự nhiên và tài nguyên thiên của Hải 

Phòng có những đặc điểm như thế nào? 

- GV định hướng bài học. Hải Phòng chịu ảnh hưởng lớn của biển về nhiều mặt: 

tự nhiên và kinh tế xã hội. Biển Đông có ảnh hưởng đến thiên nhiên và các hoạt động 

kinh tế, xã hội của nước ta nói chung và của Hải Phòng nói riêng như thế nào? Điều 

này sẽ được giải đáp trong bài 8. 

B. Phần nội dung 

1. Khái quát về Biển Đông 

- GV đặt các câu hỏi, HS suy luận, trả lời, từ đó rút ra kiến thức tổng quát về 

đặc điểm của biển Đông. 2 câu hỏi hướng dẫn học tập: 

Câu hỏi 1: GV-LỚP: Quan sát bản đồ Đông Nam Á cho biết vị trí, phạm vi và 

vùng tiếp giáp với biển Đông? (tiếp giáp các quốc gia, vùng lãnh thổ nào?Thông với 

những đại dương, qua các eo biển nào?) 

Câu hỏi 2: GV-LỚP: Với vị trí như vậy, em hãy cho biết một số đặc điểm khái 

quát của Biển Đông?  

- (Chỉ dẫn): Sơ đồ mặt cắt vùng biển Việt Nam; Vùng biển Đông thuộc Việt 

Nam và Hình ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 

- Khái quát đặc điểm của biển Đông. 

2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam 

Sau chia HS trong lớp lớp thành 4 nhóm theo các mục a, b, c, d trong SGK, 

GV đặt ra các yêu cầu và các nhóm thảo luận sau đó cử đại diện trình bày kết quả 

thảo luận của cả nhóm. Chủ đề thảo luận của các nhóm như sau: 
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- Nhóm 1: Khí hậu. 

- Nhóm 2: Địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển. 

- Nhóm 3: Tài nguyên thiên nhiên vùng biển. 

- Nhóm 4: Thiên tai. 

 

HS dựa vào kiến thức đã học, sự hiểu biết và nội dung ở mục 2 SGK, thảo 

luận, hoàn thành các yêu cầu của từng nhóm: 

Thời gian thảo luận: 4 phút 

Nhóm cử đại diện lên trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung 

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 

2.1. Nhóm 1: Khí hậu 

GV-NHÓM 1: (Chỉ dẫn) Căn cứ Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới thảo 

luận, trả lời các câu hỏi sau: 

Câu hỏi 1: Nêu tác động 

của Biển Đông đến khí hậu 

nước ta? 

Câu hỏi 2: Giải thích tại 

sao khí hậu nước ta lại có 

nhiều đặc tính của khí hậu hải 

dương khác hẳn với các nước 

khác có cùng vĩ độ ở Bắc Phi? 
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GV-NHÓM 1: (Chỉ dẫn) Bản đồ khí hậu Việt Nam 

HS: Thảo luận 4 phút, cử đại diện lên trình bày 

GV chốt lại kiến thức: 

2.2. Nhóm 2: Địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển 

GV-NHÓM 2: (Chỉ dẫn) Căn cứ Lược đồ vùng biển Việt Nam trong biển 

Đông thảo luận, trả lời các câu hỏi sau: 

Câu hỏi 1: Kể tên các dạng địa hình 

ven biển của nước ta? 

Câu hỏi 2: Xác định trên bản đồ Địa lý 

Việt Nam, vị trí của các vịnh biển, nổi 

tiếng của nước ta? Các vịnh biển này 

thuộc các thành phố nào? 

Câu hỏi 3: Kể tên các điểm du lịch, 

nghỉ mát nổi tiếng ở vùng biển nước ta?  

 

(GỢI Ý-Chỉ dẫn): Vịnh Hạ Long, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh 

HS: Thảo luận 4 phút, cử đại diện lên trình bày 

GV chốt lại kiến thức: 

GV-LỚP: (Chỉ dẫn): Hình ảnh về các dạng địa hình và các hệ sinh thái ven biển 

của nước ta: vịnh Cam Ranh, vịnh Hạ Long, các đầm phá, rừng ngập mặn Cần Giờ. 

2.3. Nhóm 3: Tài nguyên thiên nhiên vùng biển 

GV-NHÓM 3: (Chỉ dẫn): Căn cứ vào bản đồ Khoáng sản Việt Nam thảo luận, 

trả lời các câu hỏi sau: 

Câu hỏi 1: Chứng minh biển 

Đông giàu tài nguyên khoáng sản và 

hải sản?  

Câu hỏi 2: Tại sao vùng biển 

Nam Trung Bộ rất thuận lợi cho hoạt 

động làm muối? 

 

 

GV-NHÓM 3: (Chỉ dẫn) giới thiệu về tài nguyên Dầu khí của Việt Nam; Giới 

thiệu về các bể dầu khí 
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HS thảo luận, trình bày: 4 phút 

GV chốt lại kiến thức. 

2.4. Nhóm 4: Thiên tai 

GV-NHÓM 4: (Chỉ dẫn): Bản đồ đường đi của Bão Haiyan. 

Câu hỏi 1: Kể tên một số hiện 

tượng bất thường về khí hậu nước 

ta? Nguyên nhân dẫn đến hiện 

tượng đó? Đề ra một số biện pháp 

khắc phục. 

Chỉ dẫn: Video về thiệt hại 

của bão gây ra đối với Việt Nam. 

 

HS: Thảo luận, trình bày trong 4 phút; GV chốt lại kiến thức: 

GV-HS: Vậy các biện pháp khắc phục tình trạng này là gì? 

HS: Biện pháp khắc phục: trồng rừng phòng hộ ven biển, xây dựng hệ thống 

đê, kè ven biển, trồng các loại cây thích nghi với đất cát và điều kiện khô hạn,… 

Chỉ dẫn: Hình ảnh về hậu quả của thiên tai do tác động của biển đối với Việt Nam. 

GV chốt: Do ảnh hưởng của BĐKH làm tăng tác động của thiên tai tới các 

vùng ven biển: bão tăng cả về tần suất và cường độ, nước biển dâng gây ngập úng, 

xâm nhập mặn và sạt lở bờ biển…Cần có các biện pháp để giảm nhẹ và thích ứng 

với BĐKH ở các vùng ven biển. 

GV - LỚP: (Chỉ dẫn) GV đưa ra sơ đồ tư duy học tập của bài học; HS hệ 

thống lại tri thức đã học trong phiếu học tập: 
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C. Phần Tổng kết 

GV-LỚP: Đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm để HS ghi nhớ kiến thức 

 

GV-LỚP: Bài tập về nhà chuẩn bị các bài học tiếp theo 

GV tổng kết bài học 

- Xây dựng các chỉ dẫn nội dung bài học: Xác định các mục bao gồm các phần 

nội dung, bản đồ, câu hỏi, bài tập, phiếu học tập và các thông tin, hình ảnh tư liệu 

minh họa để kết nối đến các slide tiếp theo, slide trước đó, liên kết để về trang chủ ở 

ngay trong slide giới thiệu các mục nội dung của bài học. 

c) Bước 3. Thể hiện ý tưởng BHĐT trên máy tính 

Bản thiết kế được thể hiện trong 48 slide, trong đó: 39 slide chính về nội dung 

của bài học, các phiếu học tập, câu hỏi, hình ảnh và tư liệu, thông tin về Biển Đông 

và ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta cũng như những hình ảnh về 

BĐKH tác động đến nước ta (trong phần thiên tai). 

d) Bước 4. Điều chỉnh ý tưởng 

Sau khi viết xong kịch bản và thể hiện kịch bản trên máy cần tiến hành trình 

chiếu thử để chỉnh lại nội dung, hình ảnh thiết kế các hiệu ứng bài giảng, nhất là 

xem lại các liên kết đến các slide trước, sau và quay trở lại trang chủ. Điều chỉnh lại 

các phần trong bài học sao cho nó hoàn chỉnh cấu trúc của một mô đun. Sau đó, in 

ra đĩa CD cho tiện sử dụng. 

e) Bước 5. Viết hướng dẫn 

- Hướng dẫn về mặt kỹ thuật 

- Cách sử dụng các dấu hiệu liên kết: Sử dụng để bổ sung, minh họa và mở 

rộng kiến thức cho các slide phụ sau đó quay về các slide chính. 
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- Các dấu hiệu liên kết được sử dụng trong bài: Các mũi tên đặt ở góc dưới 

slide có chứa đựng tất cả các nội dung của một phần bao gồm: Biểu đồ, bảng số 

liệu, bản đồ, nội dung, câu hỏi, bài tập nhận thức, câu hỏi, sử dụng siêu liên kết 

hyperlink khi cần kết nối đến bất kỳ nội dung nào, sau đó, có thể quay trở lại trang 

chủ, hoặc trang trước đó cũng bằng liên kết này. 

- Để đi tới các slide tiếp theo cần nhấn chuột hoặc Enter; hoặc sử dụng siêu 

liên kết Hyperlink. 

- Hướng dẫn về mặt phương pháp: 

- Bản thiết kế bài giảng được xây dựng một cách linh hoạt để có thể sử dụng 

trong những điều kiện cơ sở vật chất khác nhau. 

- Đối với những trường có điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, có phòng học trên 

máy đảm bảo 1 - 2 HS/máy, HS có trình độ tin học cơ bản thì GV có thể hướng dẫn 

cho HS cách học bài trên máy tính. 

- Với những trường học mới chỉ có máy chiếu ở trường thì GV chuẩn bị các 

phiếu học tập bằng giấy theo yêu cầu của bản thiết kế nhằm giúp HS nắm kiến thức 

một cách chủ động và tạo hứng thú học tập cho HS. 

- Viết hướng dẫn về mặt tổ chức BHĐT theo tiếp cận mô đun: 

Trong phần này sẽ có những gợi ý 

về bài giảng “Thiên nhiên chịu ảnh 

hưởng sâu sắc của biển”:Bài học bao 

gồm có 3 phần: Phần vào đề, Phần nội 

dung và Phần tổng kết. Trong phần nội 

dung, chia thành 2 tiểu mô đun nhỏ 

tương ứng với 2 mục của SGK, việc 

xây dựng hướng dẫn cho các mục bao 

gồm các nội dung chính như sau:  

- Các nội dung hướng dẫn chính bao gồm: 

 Mục đích, mục tiêu của mỗi phần học  

 Gợi ý về phương pháp  

 Gợi ý về cách thức tiến hành mỗi phần học  

- GV viết hướng dẫn cho từng phần nội dung bài học theo chỉ dẫn, chú ý liên 

kết các thành tố của một mô đun cho hoàn chỉnh sao cho thuận lợi nhất trong việc tổ 

chức dạy học. Ta có các slide hướng dẫn cho 3 phần của Bài 8: Thiên nhiên chịu 

ảnh hưởng sâu sắc của Biển như sau: 
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2.2.3.4. Thử nghiệm và điều chỉnh bài học điện tử 

Sản phẩm cuối cùng trong việc thiết kế BHĐT theo tiếp cận mô đun bao gồm: 

BHĐT được sử dụng trên lớp và phần hướng dẫn tổ chức BHĐT. 

Thử nghiệm BHĐT để kiểm tra tính khả thi và phù hợp của BHĐT đối với HS 

(đối tượng HS lớp đại trà, với đa số lớp có lực học trung bình và khá). Chạy thử mô 

đun BHĐT, kiểm tra và phát hiện các lỗi về kỹ thuật, lỗi về nội dung và phương 

pháp tiến hành bài học, đặc biệt là kiểm tra thời gian dự kiến tổ chức BHĐT với nội 

dung trên lớp sao cho hợp lí. 

2.3. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC BÀI HỌC GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ 

HỖ TRỢ CỦA WEBQUEST TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 

2.3.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức bài học giáo dục biến đổi khí hậu 

với sự trợ giúp của WebQuest trong dạy học Địa lý 12 

WebQuest được coi là một công cụ dạy học mới, có tác dụng hỗ trợ HS trong 

việc tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, hình thành kỹ năng thông qua việc tạo ra một sản 

phẩm cụ thể. So với việc sử dụng BHĐT được sự trợ giúp của PowerPoint theo tiếp 

cận mô đun thì việc tổ chức các bài học trên lớp theo WebQuest có những ưu thế 

khác mà BHĐT không thể hiện rõ. Dưới đây chúng tôi xin nhân mạnh đến một số 

ưu thế của WebQuest trong việc tổ chức GDBĐKH 
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Nếu như sử dụng BHĐT với sự trợ giúp của PowerPoint được thiết kế theo 

cấu trúc mô đun hướng đến đối tượng HS đại trà (đa số là HS khá và trung bình) thì 

việc thiết kế và tổ chức bài học GDBĐKH với sự trợ hỗ trợ của WebQuest hướng 

đến đối tượng HS khá giỏi bởi bản chất của dạy học với sự hỗ trợ của WebQuest là 

định hướng tìm tòi, khám phá trong đó người học làm việc với hầu hết hoặc toàn bộ 

thông tin từ mạng Internet. Do vậy, dưới sự hỗ trợ của WebQuest, HS được sáng tạo 

và năng lực của HS được phát triển. 

Nếu như BHĐT sử dụng phần mềm PowerPoint được tổ chức chỉ trong khuôn 

khổ lớp học thì không gian và thời gian học tập khi tổ chức bài học trên lớp với sự 

hỗ trợ của WebQuest được mở rộng hơn, mặt khác sự kết nối giữa học tập trên lớp 

(trình bày sản phẩm và định hướng trên lớp) và học tập ngoài lớp học được tăng 

cường (thông qua các buổi HS tìm kiếm thông tin trên mạng Internet). 

Cùng với BHĐT với sự hỗ trợ của PowerPoint theo tiếp cận mô đun, bài học 

GDBĐKH được tổ chức với sự hỗ trợ của WebQuest nhằm đa dạng hóa các hình 

thức học tập để lôi cuốn HS, đồng thời cũng là cách để phân hóa HS. Đặc biệt là 

hiện nay, HS được tiếp cận với Internet ngày càng nhiều và có rất đông HS khá, giỏi 

về ICT. Đây cũng là cách để GV kích thích hứng thú, nhu cầu tìm tòi, thu thập và 

phân tích thông tin từ mạng Internet để tự mình giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

Do đó, có thể khẳng định việc tổ chức bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của 

WebQuest có ý nghĩa quan trọng việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH trên lớp. 

2.3.2. Quy trình thiết kế và tổ chức bài học giáo dục biến đổi khí hậu theo 

WebQuest trong dạy học Địa lý 12 

WebQuest là một kiểu tổ chức học tập theo định hướng tìm tòi, trong đó người 

học làm việc với hầu hết hoặc toàn bộ thông tin từ mạng Internet [78]. Một trang 

web được xây dựng để sử dụng trong việc tổ chức hoạt động dạy học cũng được gọi 

là một WebQuest. Xuất phát từ cấu trúc của 1 WebQuest như đã trình bày ở chương 

I, chúng tôi đưa ra quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo WebQuest bao gồm 5 

giai đoạn: (1) Giới thiệu; (2) Xác định nhiệm vụ; (3) Tiến trình thực hiện; (4) Trình 

bày kết quả và đánh giá; và (5) Kết luận. 

2.3.2.1. Giới thiệu 

- Lựa chọn và giới thiệu chủ đề/bài học: Chủ đề/bài học được lựa chọn khi 

thiết kế một WebQuest là bài học Địa lý có tích hợp nội dung giáo dục BĐKH. Đây 

là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn lớn, đòi hỏi HS phải thể hiện rõ quan điểm. Quan 
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điểm đó không được thể hiện bằng câu trả lời như “đúng” hoặc “sai” một cách đơn 

giản mà cần lập luận quan điểm trên cơ sở hiểu biết về chủ đề/bài học. Những câu 

hỏi sau đây cần trả lời khi quyết định chủ đề: 

- Chủ đề GDBĐKH được tích hợp vào bài học Địa lý như thế nào? 

- HS có hứng thú với chủ đề/bài học tích hợp nội dung GDBĐKH hay không? 

- Chủ đề có gắn với tình huống, vấn đề thực tiễn hay không? 

- Chủ đề có đủ lớn để tìm được tài liệu trên Internet không? 

- Sau khi quyết định chọn chủ đề, cần mô tả chủ đề để giới thiệu với HS. Nội 

dung chủ đề cần được giới thiệu một cách ngắn gọn, dễ hiểu biết để HS có thể làm 

quen với một đề tài khó. 

- Đề xuất hoặc lựa chọn chủ đề của WebQuest do GV đề xuất. 

2.3.2.2. Xác định nhiệm vụ và lập kế hoạch 

- Để đạt được mục đích của hoạt động học tập, HS cần phải giải quyết một 

nhiệm vụ hoặc một vấn đề có ý nghĩa vừa sức. Vấn đề hoặc nhiệm vụ phải cụ thể 

hóa nội dung chủ đề về BĐKH đã được giới thiệu. Nhiệm vụ phải cụ thể hóa đề tài 

đã được giới thiệu. Nhiệm vụ học tập cho các nhóm là thành phần trung tâm của 

WebQuest. Nhiệm vụ định hướng cho hoạt động của HS, cần tránh những nhiệm vụ 

theo kiểu ôn tập, tái hiện thuần túy. 

- Như vậy, xuất phát từ một vấn đề chung cần phải phát biểu những nhiệm vụ 

riêng một cách ngắn gọn và rõ ràng. Những nhiệm vụ cần phải phong phú về yêu 

cầu, về phương tiện để có thể áp dụng các dạng làm bài. Thông thường chủ đề được 

chia thành các tiểu chủ đề nhỏ hơn để từ đó xác định nhiệm vụ cho các nhóm khác 

nhau. Các nhóm cũng có thể giải quyết vấn đề từ những góc độ tiếp cận khác nhau. 

- GV cung cấp các bảng tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo WebQuest, 

bảng đánh giá mức độ tham gia hoạt động của các thành viên trong nhóm. 

2.3.2.3. Tiến trình thực hiện 

- Sau khi xác định nhiệm vụ của các nhóm HS, cần thiết kế tiến trình thực 

hiện WebQuest. Trong đó đưa ra những chỉ dẫn, hỗ trợ cho quá trình làm việc của 

HS. Tiến trình thực hiện WebQuest gồm các giai đoạn chính đó là: thu thập thông 

tin và thảo luận nhóm để xử lí thông tin. 

- Thu thập thông tin: GV hướng dẫn HS tìm các trang web có liên quan đến 

chủ đề BĐKH, lựa chọn những trang thích hợp để đưa vào liên kết trong WebQuest. 

Đối với từng nhóm bài tập riêng rẽ cần phải tìm hiểu, đánh giá và hệ thống hóa các 
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nguồn đã lựa chọn thành các dạng địa chỉ Internet. Giai đoạn này thường đòi hỏi 

nhiều công sức. Bằng cách đó, người học sẽ được cung cấp các nguồn trực tuyến để 

áp dụng vào việc xử lí và giải quyết các vấn đề. Những nguồn thông tin này được 

kết hợp trong tài liệu WebQuest hoặc có sẵn ở dạng các siêu liên kết tới các trang 

web bên ngoài. 

- Ngoài các trang web, các nguồn thông tin tiếp theo có thể là các thông tin 

chuyên môn được cung cấp qua email, CD hoặc các ngân hàng dữ liệu kỹ thuật số. 

Điều quan trọng là phải nêu rõ nguồn tin đối với từng nội dung công việc và trước 

đó các nguồn tin này phải được GV kiểm tra chất lượng để đảm bảo tài liệu đó là 

đáng tin cậy. 

- HS trao đổi với GV về những khó khăn trong quá trình thực hiện qua điện 

thoại, email hoặc trao đổi trực tiếp. Hoặc nếu cần, đưa ra danh sách các câu hỏi 

hướng dẫn các em phân tích thông tin, hoặc viết thu hoạch cho bài học. 

- HS có thể chụp ảnh, quay phim và phỏng vấn để có thêm tư liệu hoàn thành 

nhiệm vụ của nhóm một cách đầy đủ và chi tiết nhất. 

2.3.2.4. Trình bày kết quả và đánh giá 

- Trình bày kết quả, giới thiệu sản phẩm WebQuest trước lớp: Mỗi nhóm có 

khoảng 3-5 phút trình bày lí do chọn đề tài, video giới thiệu về nhóm và hoạt động 

của nhóm trong suốt quá trình xây dựng WebQuest. Các nhóm báo cáo sản phẩm 

trong khoảng 15-20 phút (trình chiếu Power Point, sơ đồ tư duy, sản phẩm cụ thể, 

video clip,…). Trong thời gian 10 phút, các nhóm trả lời các câu hỏi do nhóm khác 

và GV chất vấn. 

- Đánh giá kết quả học tập theo WebQuest: HS nhận xét về sản phẩm WebQuest 

của nhóm mình và các nhóm khác. HS tự đánh giá quá trình thực hiện WebQuest 

của nhóm mình và các nhóm khác theo phiếu đánh giá. 

2.3.2.5. Kết luận 

- HS tự rút ra kết luận về những gì HS đạt được sau khi hoàn thành bài học 

này. Nếu cần, đưa ra các câu hỏi, bài tập mở rộng. 

2.3.3. Thiết kế và tổ chức dạy học theo WebQuest Bài 15 “Bảo vệ môi trường 

và phòng chống thiên tai” trong dạy học Địa lý 12 

2.3.3.1. Lí do lựa chọn chủ đề 

- Để PTBV và ứng phó với BĐKH toàn cầu thì vấn đề sử dụng luôn phải đi 
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đôi với bảo vệ tài nguyên. Hiện nay, vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, phòng chống thiên tai đang rất được quan tâm. Là một quốc gia có tài nguyên 

thiên nhiên đa dạng nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thiên tai, Việt Nam đang sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên như thế nào nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường?  

- Theo phân phối chương trình thì chủ đề này dạy trong 1 tiết. Để thực hiện 

được chủ đề này trong 3 tiết thì chúng tôi thống nhất gộp Bài 3: Thực hành:Vẽ lược 

đồ Việt Nam và Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống 

một số dãy núi và đỉnh núi dạy trong 1 tiết thực hành vì 2 bài này nội dung có thể 

lồng vào dạy cùng nhau. Do đó sẽ đưa ra 1 bài (3 tiết) để dùng vào dạy chủ đề: Bảo 

vệ môi trường và phòng chống thiên tai sẽ được tổ chức dạy học bằng WebQuest.  

- Nội dung bài học được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2. Mục tiêu dạy học 

Sau việc tổ chức theo WebQuest bài học: Bảo vệ môi trường và phòng chống 

thiên tai, HS có khả năng: 

- Trình bày được tình hình biến động của tài nguyên rừng, sự đa dạng sinh 

học và đất ở nước ta và các do các tác động tiêu cực của con người gây ra ở Việt 

Nam và các chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam trên 

cơ sở phân tích các bảng số liệu và các nguồn tư liệu khác.  

- Phân tích được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai 

và cách ứng xử khi thiên tai xảy ra và ứng phó với BĐKH nói chung và khả năng áp 

dụng ở địa phương 

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên. 

Tích cực tham gia vào việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường cho người dân tại địa phương mình sinh sống. 

Một số thiên tai chủ 
yếu và biện pháp 

phòng chống  
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Bảo vệ môi trường và 
chiến lược quốc gia về 

bảo vệ môi trường 
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- Hứng thú với phương pháp học tập mới từ đó bồi dưỡng niềm say mê học tập; 

và sử dụng tốt hơn một số kỹ năng sử dụng ICT như sử dụng phần mềm Word, 

PowerPoint, chèn ảnh, âm thanh, tạo video clip… tạo nên sản phẩm báo cáo WebQuest 

học tập và một số kỹ năng mềm như chịu trách nhiệm, khả năng thích nghi… 

2.3.3.3. Thiết bị dạy học, học liệu 

a) Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Tranh ảnh và video clip sưu tầm được về hậu quả của thiên tai. 

- Trang Web tham khảo về BĐKH; Các phiếu đánh giá (bảng kiểm quan sát, 

phiếu đánh giá sản phẩm, phiếu tự đánh giá cá nhân); bản kế hoạch phân công, tổ 

chức nhiệm vụ cho HS. 

- Buổi công bố sản phẩm WebQuest và thuyết trình chuẩn bị máy ảnh, máy 

quay và máy ghi âm. 

- Mạng Internet. 

b) Chuẩn bị của học sinh 

- Sưu tầm tài liệu về các vấn đề có liên quan đến chủ đề WebQuest (clip, tranh 

ảnh minh họa họa) về thiên tai và hậu quả của thiên tai. 

 - Giấy A0, bút màu, giấy màu, thước kẻ... Các sản phẩm do HS tự thiết kế. 

2.3.3.4. Tổ chức hoạt động dạy học 

Nội dung 1. Giới thiệu về dạy học theo WebQuest - Khám phá trên mạng 

HS xem một số hình ảnh về dạy học theo WebQuest và sản phẩm của HS khác. 

GV nêu vấn đề: Đây là dạy học theo WebQuest, được dùng phổ biến ở nhiều 

nơi trên thế giới nhưng còn mới ở Việt Nam. Trong dạy học theo WebQuest, các em 

sử dụng mạng thông tin để tìm hiểu các vấn đề có ý nghĩa với thực tiễn, làm việc 

theo nhóm để tạo ra sản phẩm có thể trình bày được. Sản phẩm của WebQuest sẽ 

thể hiện không chỉ năng lực nhận thức mà còn cả năng lực sáng tạo của cả nhóm. 

- Thế nào là dạy học theo WebQuest? 

- Học theo WebQuest có đặc điểm gì khác với các hoạt động học tập trước đây? 

- Các bước học theo WebQuest sẽ như thế nào? 

Chúng ta cùng tìm hiểu và vận dụng trong bài học ngày hôm nay. GV chiếu 

trên màn hình về: khái niệm dạy học theo WebQuest, các bước trong dạy học theo 

WebQuest. Yêu cầu HS đọc những thông tin sau: 



 97 

Dạy học theo WebQuest 

WebQuest là một kiểu tổ chức học tập, trong đó HS tự lực thực hiện một nhiệm vụ trong 

nhóm về một chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về 

chủ đề được truy cập từ những trang liên kết (Internetlinks) do GV chọn lọc từ trước. Việc 

học tập theo định hướng nghiên cứu và khám phá, kết quả học tập được HS trình bày và 

đánh giá. 

Các bước dạy học theoWebQuest 

Bước 1: Xác định nhiệm vụ và lập kế hoạch 

Lựa chọn chủ đề Đề xuất hoặc lựa chọn chủ đề của WebQuest do GV đề xuất 

Xây dựng tiểu chủ đề Lập sơ đồ tư duy để xây dựng tiểu chủ đề 

Lập kế hoạch Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ học tập và phân công 

công việc trong nhóm 

Bước 2: Thực hiện WebQuest 

- Thu thập thông tin dưới nhiều hình thức. 

- Thảo luận nhóm để xử lí thông tin. 

Bước 3: Báo cáo kết quả 

- Tổng hợp kết quả, xây dựng sản phẩm. 

- Báo cáo kết quả WebQuest. 

Bước 4: Đánh giá kết quả 

- Đánh giá và nhận thông tin phản hồi 

- Rút ra bài học kinh nghiệm sau khi thực hiện. 

Bước 5: Kết luận 

 Nội dung 2: Thực hiện WebQuest về chủ đề “Bảo vệ môi trường và phòng 

chống thiên tai” 

a) Bước 1. Xác định nhiệm vụ và lập kế hoạch 

HS chia làm 4 nhóm thực hiện những nhiệm vụ trong WebQuest “Bảo vệ môi 

trường và phòng chống thiên tai” dưới đây: 

Nhóm 1: Trình bày về bão và cách phòng chống bão ở nước ta. Liên hệ với địa 

phương em. 

Nhóm 2: Trình bày về ngập lụt và các thiên tai khác, cách phòng chống ngập 

lụt, lũ quét ở nước ta. Liên hệ với địa phương em. 



 98 

Nhóm 3: Trình bày về lũ quét và hạn hán, cách phòng chống hạn hán ở nước 

ta. Liên hệ với địa phương em. 

Nhóm 4: Chiến lược bảo vệ môi trường và cách phòng chống thiên tai ở nước 

ta. Liên hệ với địa phương em. 

- Các nhóm cử một bạn làm nhóm trưởng và một bạn làm thư ký. 

- GV đưa ra bộ câu hỏi định hướng và giới thiệu một số trang web: 

Câu hỏi định hướng 

Nhiệm vụ: Trình bày về bão và cách phòng chống bão ở nước ta. Liên hệ với địa phương em. 

Câu hỏi khái quát: Thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam cùng các biện 

pháp phòng chống. 

Câu hỏi bài học: 

- Diễn biến của bão ở Việt Nam? 

- Nguyên nhân và hậu quả của bão? 

Câu hỏi nội dung: 

- Biểu hiện của bão? 

- Thời gian mùa bão ở Việt Nam? 

- Tần suất và số lượng các cơn bão ở Việt Nam? 

- Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều của bão? 

- Nguyên nhân gây ra bão? 

- Hậu quả do bão gây ra? 

- Các biện pháp phòng chống bão ở Việt Nam? 

- Liên hệ với thiên tai bão ở Hải Phòng  

Tham khảo một số trạng web bằng cách sử dụng các từ khóa: bão, bão ở Việt Nam, bão ở 

Hải Phòng. 

- Câu hỏi định hướng nhóm 2, 3 cũng tương tự như nhóm 1. 

Câu hỏi định hướng 

Nhiệm vụ: Chiến lược bảo vệ môi trường và cách phòng chống thiên tai ở nước ta. Liên 

hệ với địa phương em 

Câu hỏi khái quát: Chiến lược bảo vệ môi trường và cách phòng chống thiên tai ở 

nước ta. Liên hệ với địa phương em. 

Câu hỏi bài học: 

- Bảo vệ môi trường là gì? 

- Giới thiệu về chiến lược bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ở nước ta 

- Những nhiệm vụ của chiến lược đề ra là gì? 
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Câu hỏi nội dung: 

- Trong bảo vệ môi trường ở nước ta gồm những vấn đề nào? 

- Hãy nêu nguyên nhân, biểu hiện của các vấn đề trên. 

- Theo em để bảo vệ môi trường thì chúng ta cần phải làm gì? 

- Giới thiệu về chiến lược bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ở nước ta 

- Những nhiệm vụ của chiến lược đề ra là gì? 

- Hải Phòng thường chịu hậu quả của những thiên tai nào do thiên nhiên gây ra? Địa 

phương bạn đã có những giải pháp gì để hạn chế thiệt hại? 

Tham khảo một số trạng web bằng cách sử dụng các từ khóa: bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai ở Việt Nam. 

- Các nhóm lập kế hoạch thực hiện WebQuest: Xác định mục tiêu, phân công 

nhiệm vụ, cách thức thực hiện, thời gian hoàn thành,… và báo cáo thường xuyên. 

-  GV cung cấp bảng tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo WebQuest, phiếu 

học tập, bảng đánh giá thái độ tham gia hoạt động của các thành viên trong nhóm. 

PHIẾU HỌC TẬP: TÌM HIỂU VỀ CÁC THIÊN TAI Ở VIỆT NAM 

Thiên tai Bão Ngập lụt Lũ quét Hạn hán Thiên tai khác 

Thời gian      

Nơi hay xảy ra      

Nguyên nhân       

Hậu quả      

Biện pháp phòng chống      

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI KẾT QUẢ HỌC TẬP 

- Bão: 

Hoạt động của bão ở Việt Nam Hậu quả Biện pháp phòng chống 

- Thời gian: mùa bão T6=>T11 

- Mùa bão chậm dần từ Bắc vào 

Nam 

- Hoạt động mạnh nhất ở ven biển 

Trung bộ 

- Trung bình 8,8 cơn bão/ năm 

- Mưa lớn gây gập lụt... 

- Gió mạnh.... 

-Tàn phá cả những 

công trình vững chắc 

như nhà cửa, công sở, 

cầu cống,  

- Ô nhiễm môi trường 

- Dự báo 

- Củng cố đê biển 

- Sơ tán dân 

- Thông báo cho các tầu bè..  

- Chống lụt, úng ở đồng bằng 

- Chống lũ, xói mòn miền núi 
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- Ngập lụt, thiên tai khác: 

Thiên tai Ngập lụt Thiên tai khác 

Thời gian Mùa mưa: T5 => T10 -Động đất mạnh nhất và tập trung nhất 

ở vùng Tây Bắc, sau đó đến vùng Đông 

Bắc và vùng ven biển NTB 

-Mưa đá, sương muối xảy ra thường 

xuyên. 

Nơi hay xảy ra ĐB sông Hồng, ĐB SCL 

Nguyên nhân  - Mưa nhiều tập trung theo mùa. 

- Ảnh hưởng của thủy triều 

- Đặc điểm của địa hình 

Hậu quả - Phá hủy mùa màng 

- Dịch bệnh, ô nhiễm môi trường 

- Sinh hoạt, sản xuất,… 

Gây tác hại lớn đến sản xuất và đời 

sống. 

Biện pháp 

phòng chống 

- XD hệ thống đề điều, hệ thống 

thủy lợi,... 

Động đất là thiên tai bất thường, bởi 

vậy rất khó dự báo và phòng tránh. 

- Lũ quét, hạn hán:  

 Ngập lụt Thiên tai khác 

Thời gian Mùa mưa: T5 => T10 -Động đất mạnh nhất và tập trung nhất 

ở vùng Tây Bắc, sau đó đến vùng Đông 

Bắc và vùng ven biển NTB 

-Mưa đá, sương muối xảy ra thường 

xuyên. 

Nơi hay xảy ra ĐB sông Hồng, ĐB SCL 

Nguyên nhân  - Mưa nhiều tập trung theo mùa. 

- Ảnh hưởng của thủy triều 

- Đặc điểm của địa hình 

Hậu quả - Phá hủy mùa màng 

- Dịch bệnh, ô nhiễm môi trường 

- Sinh hoạt, sản xuất,… 

Gây tác hại lớn đến sản xuất và đời 

sống. 

Biện pháp 

phòng chống 

- XD hệ thống đề điều, hệ thống 

thủy lợi,... 

Động đất là thiên tai bất thường, bởi 

vậy rất khó dự báo và phòng tránh. 

Kế hoạch thực hiện phân công công việc của nhóm có thể mô tả như bảng dưới đây: 

 

Công việc 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

Thứ 2-4 Thứ 5-7 Thứ 2-4 Thứ 5-7 Thứ 2-4 Thứ 5-7 

Tìm kiếm và thu thập tài liệu       

Tổng hợp tài liệu thu thập       

Phân tích và xử lí thông tin       

Vẽ sơ đồ tư duy       

Viết báo cáo       

Thảo luận để hoàn thiện       

Trình bày sản phẩm trên 

WebQuest 
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b) Bước 2. Thực hiện WebQuest (1-3 tuần) 

- Các nhóm thu thập thông tin. 

- Trao đổi với GV những khó khăn trong quá trình thực hiện qua điện thoại, 

email hoặc gặp trực tiếp. 

- Thực hiện hoạt động trải nghiệm (một buổi) ở trạm khí tượng Thiên Văn để 

tìm hiểu về thiên tai đã xảy ra đối với Hải Phòng. 

- HS có thể chụp ảnh, quay phim và phỏng vấn người thân trong gia đình, cán 

bộ ở trạm khí tượng Thiên Văn về những thiên tai đã từng xảy ra ở Hải Phòng, để 

có thêm tư liệu hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Kết quả của 

buổi tham quan thực địa nhằm trả lời các câu hỏi sau: 

- Hải Phòng có đặc điểm khí hậu như thế nào? 

- Những thiên tai nào thường xuyên xuất hiện ở Hải Phòng? 

- Nguyên nhân của những thiên tai đó là gì? 

- Những giải pháp khắc phục hậu quả của thiên tai? 

c) Bước 3. Giới thiệu sản phẩm WebQuest trước lớp 

- Mỗi nhóm có 3-5 phút trình bày lí do chọn đề tài, video giới thiệu về nhóm 

và các hoạt động của nhóm trong suốt quá trình xây dựng WebQuest. 

- Các nhóm báo cáo sản phẩm trong khoảng 10 phút (trình chiếu Power Point, 

sơ đồ tư duy, sản phẩm cụ thể, video clip,…) 

- Trong khoảng thời gian 10 phút, các nhóm trả lời câu hỏi do các nhóm khác 

và GV chất vấn. 

d) Bước 4. Đánh giá kết quả học tập theo WebQuest 

- HS nhận xét về sản phẩm WebQuest của nhóm mình và các nhóm khác. 

- HS đánh giá quá trình thực hiện WebQuest của nhóm mình và nhóm khác 

theo phiếu đánh giá. 

- GV đánh giá thông qua bảng tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo 

WebQuest, bảng đánh giá mức độ tham gia hoạt động của các thành viên trong nhóm. 

- GV tóm tắt nội dung bài học và đưa ra nhận xét, đánh giá, cho điểm học tập 

từng nhóm và từng HS dựa trên các bảng điểm, các phiếu đánh giá. 

Toàn lớp rút kinh nghiệm dựa trên toàn bộ hồ sơ WebQuest để chuẩn bị cho 

các WebQuest tiếp theo bao gồm: 

- Các sản phẩm của WebQuest. 

- Các phiếu đánh giá theo các nhóm, phiếu đánh giá cá nhân và các đánh giá 

trong quá trình HS thực hiện WebQuest. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA WEBQUEST 

CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 

(Dành cho HS trong nhóm đánh giá lẫn nhau và GV đánh giá HS) 

Họ và tên người đánh giá:………………………………………………………….… 

Nhóm: …………………Lớp: …………………Trường: …………………………… 

Tên WebQuest:……………………………………………………………………..… 

Thang điểm:      

20 điểm = Tốt hơn các thành viên khác trong nhóm 

15 điểm = Khá 

10 điểm = Trung bình 

5 điểm   = Không tốt bằng các thành viên khác trong nhóm 

0 điểm   = Không giúp ích gì cho nhóm 

 

Stt 
Họ tên 
thành 
viên 

Nhiệt 
tình, trách 

nhiệm 

Tinh thần 
hợp tác, tôn 
trọng, lắng 

nghe 

Đưa ra ý 
kiến có 
giá trị 

Đóng góp 
trong việc 

hoàn thành sản 
phẩm 

Hiệu quả 
công 
việc 

Tổng 
điểm 

1        

2        

3        

4        

5        
 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ WEBQUEST CỦA NHÓM HỌC SINH 

(Dành cho GV đánh giá HS) 

Họ và tên người đánh giá:………………………………………………………… 
Nhóm: …………………Lớp: …………………Trường: ……………………….. 
Tên WebQuest:…………………………………………………………………… 
Giáo viên hướng dẫn WebQuest: ………………………………………………… 

Mục đích đánh giá 

Tiêu chí 

Chi tiết 
Điểm 
tối đa 

Kết 
quả 

Quá trình 

hoạt động nhóm 

Sự tham gia của các thành viên 4  

Sự lắng nghe của các thành viên 4  
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(Tối đa 28 điểm) Sự phản hồi của các thành viên 4  

Sự hợp tác giữa các thành viên 4  

Sự sắp xếp thời gian 4  

Giải quyết xung đột trong nhóm 4  

Sự thống nhất trong nhóm 4  

Quá trình thực hiện 

WebQuest của nhóm 

(Tối đa 30 điểm) 

Khả năng thu thập thông tin 6  

Khả năng lựa chọn, tổ chức thông tin 6  

Khả năng liên kết thông tin 6  

Khả năng kết luận về thông tin, khái quát 

vấn đề 
12  

Đánh giá bài báo cáo 

(Tối đa 30 điểm) 

Ý tưởng 6  

Nội dung 6  

Thuyết trình 6  

Kỹ thuật 6  

Sơ đồ tư duy 6  

Tính sáng tạo 

của sản phẩm 

(Tối đa 12 điểm) 

 12  

Tổng  100  
 

2.3.3.5. Kiểm tra, đánh giá 

GV kiểm tra mức độ vận dụng kiến thức của bài học để giải quyết các câu hỏi sau: 

I.  Mức độ nhận biết, thông hiểu 

1.  Phân tích một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đối với sản xuất và đời 

sống con người? 

2.  Trình bày tình trạng ngập lụt ở nước ta? 

3.  Lũ quét thường xảy ra ở đâu? Trình bày những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tác 

hại của lũ quét?  

4.  Hạn hán thường xảy ra ở đâu? Cần làm gì để giảm thiểu tác hại của hạn hán? 

5.  Ở nước ta, động đất thường hay xảy ra ở những vùng nào? Trình bày hậu quả của 

động đất? 

6.  Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường? 
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II.  Mức độ vận dụng 

7.  Dựa vào Átlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày hoạt động của bão 

ở Việt Nam? Hãy trình bày biện pháp phòng chống bão ở địa phương em? 

8.  Dựa vào Átlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày hoạt động của bão 

ở Việt Nam? Hãy trình bày biện pháp phòng chống bão ở địa phương em? 

III.  Vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

9.  Hải Phòng thường chịu hậu quả của những thiên tai nào do thiên nhiên gây ra? Tại 

sao ở Hải Phòng ngập lụt xảy ra khá nghiêm trọng? Địa phương em đã có những 

giải pháp gì để hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra? 

2.4. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ HỖ TRỢ 

CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 

2.4.1. Mục đích của việc tổ chức dự án giáo dục biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ 

của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12 

Việc tổ chức các dự án GDBĐKH với sự hỗ trợ của ICT trong dạy học Địa lý 

12 nhằm những mục đích sau đây: 

- Nâng cao năng lực của HS: Thông qua giải quyết các nhiệm vụ phức hợp về 

BĐKH. HS được nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp, xử lí và trình bày kết quả 

nghiên cứu và năng lực ứng phó với BĐKH. 

- Thay đổi về kỹ năng và thái độ của HS đối với các vấn đề BĐKH ở địa phương. 

Đây là một trong những PPDH thực hiện hoàn chỉnh nhất mục tiêu của GDBĐKH 

trong các nhà trường hiện nay là không chỉ hướng đến việc thay đổi nhận thức, thái 

độ mà còn thay đổi hành vi và hoạt động vì BĐKH bởi thông qua việc giải quyết 

các vấn đề của dự án BĐKH, HS được hiểu biết rõ hơn về thực trạng BĐKH tại địa 

phương, thông qua đó hình thành nên thái độ và hành vi tích cực và có trách nhiệm 

với các vấn đề BĐKH ở địa phương. 

- Mở rộng không gian học tập kết hợp giữa bài học trên lớp với hoạt động 

thực địa ngoài trường học với sự kết nối của các công cụ đa phương tiện. DHDA về 

BĐKH nhằm mở rộng không gian học tập của bài học trên lớp với không gian cộng 

đồng bên ngoài nhà trường giúp HS được tiếp xúc với thực tiễn và hướng đến cộng 

đồng. Từ đó, HS được tạo cơ hội để củng cố và hình thành kiến thức, kỹ năng và từ 

thực tiễn. Như vậy có thể nói, DHDA là một trong những cách để xã hội hóa giáo 

dục, kết hợp giữa nhà trường và xã hội. 

- Đa dạng hóa các phương tiện học tập với sự trợ giúp của ICT. Nếu như 

trong BHĐT và WebQuest các công cụ dạy học chủ yếu mới dừng lại ở 1 hoặc 2 
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công cụ ICT (PowerPoint) hay kết hợp giữa bài trình chiếu đa phương tiện 

(PowerPoint) với các WebQuest thì trong DHDA về BĐKH, HS sử dụng đa dạng 

các công cụ đa phương tiện kết hợp công nghệ (như máy ảnh, máy quay phim,…) 

và truyền thông (như mạng Internet với các website để tra cứu tài liệu). Mức độ sử 

dụng công cụ ICT của HS cũng chủ động hơn. HS là người chủ động sử dụng các 

công cụ ICT ở thực địa để giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. 

2.4.2. Quy trình tổ chức dự án giáo dục biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ của công 

nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12 

2.4.2.1. Xây dựng quy trình chung 

Từ quy trình thực hiện DHDA [53] chúng tôi xây dựng quy trình vận dụng 

DHDA để dạy học tích hợp GDBĐKH với sự hỗ trợ của ICT như sau (Hình 2.2). 

Quy trình chung để thiết kế và tổ chức các dự án được xây dựng theo 4 giai 

đoạn. Các giai đoạn đó bao gồm: 

Giai đoạn 1. Chuẩn bị thực hiện dự án 

Giai đoạn 2. Lập kế hoạch thực hiện dự án 

Giai đoạn 3. Thực hiện dự án    

Giai đoạn 4. Trình bày và đánh giá sản phẩm. 
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2.4.2.2. Quy trình thiết kế và tổ chức các giai đoạn 

Theo chúng tôi, DHDA là PPDH có tính hệ thống, mỗi giai đoạn và các bước 

thực hiện có vai trò, yêu cầu khi thiết kế và thực hiện riêng mà nếu thiếu/hoặc 

không tuân thủ yêu cầu ở một vài bước sẽ gây khó khăn trong quá trình tổ chức, ảnh 

hưởng đến hiệu quả của việc vận dụng. 

a) Giai đoạn Chuẩn bị 

Đây là giai đoạn mà các công việc chủ yếu được thực hiện bởi GV. Giai đoạn 

Hình 2.2. Sơ đồ quy trình vận dụng DHDA trong dạy học tích hợp 
GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT 

 

2. LẬP KẾ 
HOẠCH 

THỰC HIỆN 
DỰ ÁN  

GIAI ĐOẠN CÁC BƯỚC THỜI GIAN 

1. CHUẨN BỊ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

Xác định đối tượng HS 

Thiết lập điều kiện thực hiện 

Trước khi 
bắt đầu môn 
học và trước 
khi bắt đầu 

dự án 

Xác định các nhiệm vụ khi 
thực hiện dự án 

Xác định mục tiêu dự án 

Đánh giá nhu cầu, kiến thức 
của người học khi thực hiện  

Chia nhóm và lập kế hoạch 
dự án 

Buổi đầu 
tiên của 
DHDA 

 

Đảm bảo 
điều kiện 
vận dụng 
DHDA 

Đảm bảo 
mục tiêu 
day - học 

3. THỰC HIỆN 
DỰ ÁN 

HS thực hiện theo nhiệm vụ 1 - 3 tuần 
(phụ thuộc 
từng dự án) 

 

Sản phẩm 
cụ thể 

4. TRÌNH BÀY 
VÀ ĐÁNH GIÁ 

SẢN PHẨM  

Buổi học 
cuối cùng 
của dự án 

Hoàn thành sản phẩm 

Trình bày sản phẩm 

Đánh giá sản phẩm 

Tổng kết dự án 

Chuyển hóa 
kết quả ở 
người học 

Xây dựng ý tưởng dự án 

Lập kế hoạch đánh giá 

Xây dựng công cụ đánh giá 
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này có ý nghĩa quyết định đối với tiến trình tổ chức cho HS thực hiện các dự án. GV 

trên cơ sở phân tích tổng hợp các yếu tố đầu vào bao gồm: đối tượng, điều kiện dạy 

học, chương trình…để đi đến mục tiêu và dự kiến sản phẩm của dự án. Trước khi 

bắt đầu, GV cần chuẩn bị các công việc sau: 

- Xác định đối tượng HS thực hiện dự án: Các yếu tố cần xác định gồm: quy 

mô lớp học; trình độ HS; khả năng và nhu cầu học tập theo phương pháp DHDA 

(tiếp cận hay chưa tiếp cận với DHDA, có mong muốn học tập theo PP này hay 

không; các năng lực học tập DA như thế nào (kỹ năng hợp tác, kỹ năng ICT,…); 

kiến thức và nhu cầu tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến BĐKH; sở thích và mong 

muốn của HS. 

- Xác định điều kiện dạy học và dự kiến công cụ ICT cần thiết: Chương trình, 

SGK và khả năng áp dụng phương pháp DHDA về BĐKH; xác định các nguồn tài 

liệu (tài liệu in, tài liệu trên Internet); điều kiện cơ sở vật chất: phòng học, đồ dùng 

học tập…; hạ tầng ICT và khả năng kết nối Internet; và khả năng tạo điều kiện cho 

việc DHDA của trường sở tại. 

- Dự kiến các công cụ ICT trong các giai đoạn của dự án: Tổ chức cho HS 

thực hiện các dự án về BĐKH với sự hỗ trợ của ICT, rõ ràng các công cụ ICT có ý 

nghĩa hết sức quan trọng. Bảng dưới đây trình bày các công cụ và vai trò của chúng 

trong từng giai đoạn cụ thể của dự án (Bảng 2.2): 

Bảng 2.2. Các công cụ ICT trong các giai đoạn của dự án 

Giai 
đoạn 

Giáo viên Học sinh 
Vai trò Công cụ Vai trò Công cụ 

Giai 
đoạn 
chuẩn 
bị 

- Tập huấn về phương 
pháp dự án 

- Website 
 

Hình thành kỹ năng 
tìm kiếm, thu thập 
thông tin 

- Các trình duyệt 
web 

- Xây dựng hồ sơ HS - Các công cụ 
quản lí trường 
học 

- Cung cấp thông tin 
cá nhân 

- Mẫu thông tin cá 
nhân trực tuyến 

Khởi 
động 
dự án 

- Cung cấp thông tin 
về DA 

- Website, Wiki 
- Bloger, face 
book, forum 

- Tiếp xúc dự án - Website, Wiki 
- Bloger, face 
book, forum 

Danh mục tài nguyên 
DA 

- Website - Tìm kiếm tài 
nguyên dự án 

- Website 

Thực 
hiện dự 
án 

- Quản lý việc học của 
nhóm HS 
- Hướng dẫn kỹ năng 
làm việc hợp tác 
- Đánh giá kỹ năng 
làm việc hợp tác 

- Yahoo 
- Messengar 
- Chat room 

- Tổ chức học nhóm 
để thực hiện dự án 

- Yahoo Messengar 
- Gmail (gửi cho cả 
nhóm) 
- Wiki, face book 
- Bloger, skype 
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Giai 
đoạn 

Giáo viên Học sinh 
Vai trò Công cụ Vai trò Công cụ 

- Cung cấp tài liệu 
hướng dẫn, các nguồn 
tài nguyên hỗ trợ thực 
hiện dự án 

- Website,  
- Wiki 
- Bloger 
- Face book 
- Forum 

- Lưu trữ, chia sẻ 
thông tin, tài nguyên 
cho các thành viên 
trong nhóm, trong 
lớp, chia sẻ thông tin 
với GV 

- Website,  
- Wiki 
- Bloger 
- Face book 

- Khắc phục những 
khó khăn HS gặp phải 
trong quá trình thực 
hiện DA 

- Website,  
- Wiki 
- Bloger 
- Face book 

- Theo dõi tiến độ 
DA, kiểm tra kế 
hoạch thực hiện DA 

- Website,Wiki 
- bloger, face book 
- Các công cụ quản 
lý thời gian trực 
tuyến (email, 
gmail) 

Kết 
thúc 
dự án 

Đánh giá kết quả DA - Website 
- Wiki 

Trình bày kết quả 
DA 

- Website 
- Wiki 
 

Đánh giá kết quả thực 
hiện DA 

- Các công cụ 
quản lý điểm 

Đánh giá kết quả dự 
án của nhóm bạn 

- Wiki 

Thu thập thông tin 
phản hồi 

- Email Phản hồi kết quả học 
tập 

- Email 

Công bố và quảng bá 
kết quả DA 

- Website,Wiki 
- Bloger, face 
book, Forum 

Công bố và quảng bá 
kết quả dự án 

- Website,Wiki 
- Bloger, face 
book, Forum 

- Xác định mục tiêu và dự kiến sản phẩm của dự án: Xác định những gì HS 

phải biết và có thể làm được khi kết thúc dự án. Xác định mục tiêu cụ thể của DA 

học tập bao gồm: mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực HS cần đạt. 

- Xây dựng ý tưởng dự án: Có nhiều cách để xây dựng ý tưởng dự án: xây 

dựng ý tưởng dự kiến từ các chuẩn học tập và từ cộng đồng. 

+ Xây dựng ý tưởng dự án từ các chuẩn học tập: Căn cứ vào những chuẩn học 

tập để suy nghĩ về ý tưởng của dự án, lựa chọn những chuẩn học tập có thể xây 

dựng thành DA. Những chuẩn được lựa chọn thường có liên quan trực tiếp và có ý 

nghĩa đối với cuộc sống thực của HS. 

+ Xây dựng ý tưởng dự án từ cộng đồng: Sau khi có các ý tưởng về DA, lựa 

chọn những ý tưởng liên quan đến những vấn đề ở cộng đồng, các hoạt động ở địa 

phương, những vấn đề xã hội, hoặc các sự kiện thế giới hiện đang được quan tâm. 

- Hình thành kế hoạch đánh giá: Giai đoạn này được thực hiện xuyên suốt 

quá trình và phải có bộ công cụ đánh giá. Bộ công cụ đánh giá được xây dựng trên 

nhiều mặt dựa trên quy chuẩn (rubics). Theo lịch trình của bài học, ta có lịch trình 

đánh giá của dự án. Đây được coi là công cụ hữu ích để mô tả trực quan các hoạt 

động đánh giá trong suốt bài dạy và là một bước khởi đầu có ích trong quá trình 



 109

phát triển kế hoạch đánh giá. Một kế hoạch đánh giá sẽ: đảm bảo dự án bám sát mục 

tiêu học tập; đề ra các phương pháp và công cụ đánh giá; định rõ các kết quả mong 

đợi và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm và cách thể hiện; định rõ các mốc kiểm 

tra trong quá trình thực hiện dự án và các biện pháp để giữ cho các thầy và trò 

không đi chệch mục tiêu. 

- Xây dựng các bộ công cụ của dự án: Các công cụ để tổ chức thực hiện DA 

có thể chia làm ba nhóm. Tuy nhiên, cách phân chia này cũng chỉ mang ý nghĩa 

tương đối bởi một số công cụ có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: nhóm 

công cụ giúp HS thực hiện DA; nhóm công cụ giúp GV quản lí DA; và nhóm công 

cụ kiểm tra, đánh giá. 

- Xây dựng câu hỏi định hướng trong dự án: Bộ CHĐH là một phần quan 

trọng trong kế hoạch bài dạy, được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện DA. Bộ 

CHĐH giúp dự án tập trung vào những kiến thức trọng tâm, gắn mục tiêu của dự án 

với mục tiêu học tập và chuẩn chương trình; định hướng quá trình học tập của HS 

thông qua những vấn đề mang tính kích thích tư duy, cung cấp cấu trúc để tổ chức 

các thông tin có sẵn; giúp HS kết nối những khái niệm cơ bản trong cùng một môn 

học hoặc giữa các môn học khác nhau. Bộ CHĐH gồm: câu hỏi khái quát, câu hỏi 

bài học và câu hỏi nội dung. 

b) Giai đoạn Lập kế hoạch thực hiện dự án 

- Xác định các nhiệm vụ cần làm khi thực hiện dự án: Trên cơ sở phân tích nội 

dung bài học, phân chia các nội dung dự án, dự kiến sản phẩm của từng nhiệm vụ. 

- Đánh giá nhu cầu của người học trước khi thực hiện dự án: Mục đích là để 

xác định được khả năng, nhu cầu, sở thích của HS trong phương pháp DHDA cũng 

như đo lường được kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi của HS. Đối với các dự án 

GBĐKH, HS cần xác định kiến thức của bản thân về BĐKH. Từ đó đưa ra nhu cầu 

cần tìm hiểu về BĐKH. 

+ Đánh giá mức độ tiếp cận với các công cụ trên Internet của HS. Từ đó, GV 

có định hướng, kế hoạch hỗ trợ và giúp đỡ HS chưa tiếp cận với các công cụ ICT 

phục vụ việc giải quyết dự án. 

- Chia nhóm và lập kế hoạch thực hiện dự án: 

+ Chia nhóm: Có nhiều cách để hình thành nên các nhóm học tập hiệu quả dựa 

trên cùng sở thích, mối quan tâm, gần nhà nhau, nhóm HS thường xuyên sử dụng 

Internet và các nhóm do GV lựa chọn… 
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+ Trong việc soạn kế hoạch hành động cần phát triển những kịch bản sao cho 

chúng có thể đem lại những trải nhiệm học tập phong phú cho HS. Việc tạo điều 

kiện cho các em tham gia tìm hiểu, giải quyết vấn đề hoặc các phần việc khác nhau 

giúp các em giải quyết nhiệm vụ học tập và tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa 

trong cuộc sống. Trong việc lập kế hoạch dự án cần thực hiện các công việc sau: 

+ Lập kế hoạch tổ chức dự án: Sử dụng một lịch trình dự án để tổ chức những 

mốc chính và những hoạt động chủ yếu. Lịch trình dự án cho thấy trình tự thực hiện 

các công việc chủ yếu trước khi dự án bắt đầu. Nó cũng phân biệt những việc làm 

của Thầy và những hoạt động của Trò. 

+ Phân bố các hoạt động: Khi đã xác định xong những mốc công việc là công 

đoạn lên kế hoạch các hoạt động chi tiết. Cần phải cân đối những hoạt động cá 

nhân, theo nhóm và các hoạt động do GV thực hiện. Có thể thiết kế thêm các hoạt 

động có liên hệ với cộng đồng nếu thấy thích hợp. 

+ Lên kế hoạch chi tiết của DA thông qua kế hoạch thực thi: Soạn các bài tập 

và các hoạt động thực hiện hằng ngày thật chi tiết như lịch trình dự án đã đề ra. 

c) Giai đoạn Thực hiện dự án 

- Giai đoạn này gồm 2 bước: 1) HS thực hiện dự án theo kế hoạch đã lập ra và 

2) hoàn thành sản phẩm. Sản phẩm của dự án là một kết quả học tập rất đặc trưng 

trong DHDA, vừa là một đối tượng để đánh giá dự án, cách trình bày kết quả dự án 

đòi hỏi một số kỹ năng nhất định trong số các kỹ năng mà DHDA hình thành và 

phát triển ở người học. 

- Giai đoạn này chủ yếu là việc thực hiện các hoạt động học tập của các nhóm 

HS theo bản kế hoạch của dự án. Không gian học tập có thể là lớp học, địa bàn 

nghiên cứu thực tế, phòng tự học, phòng máy tính và thời gian thực hiện dự án phụ 

thuộc vào bản kế hoạch của nhóm. 

d) Giai đoạn Trình bày và đánh giá sản phẩm 

- HS trình bày sản phẩm, thực hiện các bản đánh giá, nhận xét do GV cung 

cấp trước khi thực hiện dự án. GV tổng hợp và công bố kết quả đánh giá các nhóm 

dự án. Trên cơ sở mục tiêu dạy học tích hợp GDBĐKH và đặc điểm DHDA, GV 

xây dựng các tiêu chí đánh giá thể hiện trong các phiếu đánh giá, HS tự đánh giá, 

đánh giá đồng đẳng, đánh giá hợp tác nhóm, GV thực hiện đánh giá quá trình và 

đánh giá sản phẩm. Buổi báo cáo/trình bày sản phẩm phải được thực hiện trên lớp, 

có sự tham gia của tất cả thành viên tham dự của các nhóm khác để thực hiện đánh 

giá đồng đẳng. 
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2.4.3. Tổ chức thực hiện dự án “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải Phòng” 

với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12 

2.4.3.1. Lí do lựa chọn dự án 

- Tên Dự án: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải Phòng 

- Lí do lựa chọn  dự án: Ông Lê Khắc Nam (Phó chủ tịch UBND thành phố) 

đã nói: “Sau 3 lần tổ chức, lễ hội Hoa Phượng Đỏ từng bước khơi dậy lòng tự hào, 

thể hiện rõ cốt cách của người Hải Phòng, sống gần biển, dựa vào biển và chịu nhiều 

tác động từ biển. Qua đó mọi người hiểu, gắn bó và yêu thành phố Cảng hơn”. 

Để PTBV và ứng phó với BĐKH toàn cầu thì vấn đề sử dụng luôn phải đi đôi 

với bảo vệ tài nguyên. Việt Nam nói chung và Hải phòng nói riêng là một thành phố 

chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển và tác động của BĐKH, vì vậy, vấn đề sử dụng và 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai đang rất được quan tâm. Là 

một công dân của thành phố Cảng em sẽ có những biện pháp gì sử dụng và bảo vệ 

hợp lí tài nguyên của Hải Phòng? 

Nội dung của dự án sẽ được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

2.4.3.2. Mục tiêu tổ chức dự án 

Thông qua học tập dự án “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Hải Phòng” 

với sự trợ giúp của các công cụ ICT, HS có khả năng: 

- Thể hiện sự hiểu biết của mình về sự suy thoái tài nguyên rừng, đất, đa dạng 

sinh học, một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm 

môi trường của Hải Phòng. 

- Trình bày và đánh giá được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã 

phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của ở Hải Phòng và cách ứng xử khi 

thiên tai xảy ra và ứng phó với BĐKH trên cơ sở biết phân tích và sử dụng các bảng 

số liệu về sự biến động của khí hậu ở Hải Phòng. 

- Cải thiện năng lực của bản thân về giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp và 

năng lực sử dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu ngoài thực địa, sử dụng bản đồ, 

biểu đồ, tranh ảnh, video clip. 

1. Tìm hiểu hiện trạng sử 

dụng đất quận Hải An và 

Hải Phòng và biện pháp 

bảo vệ 

2. Tìm hiểu hiện trạng sử dụng các 

tài nguyên khác của Hải Phòng 
VẤN ĐỀ SỬ 

DỤNG VÀ 

BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN Ở 

HẢI PHÒNG 
3. Một số thiên tai chủ yếu ở Hải 

Phòng và biện pháp phòng chống 
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- Thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên và  

tích cực tham gia vào việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường cho người dân tại địa phương mình sinh sống. 

2.4.3.3. Giai đoạn “Chuẩn bị dự án” 

- Xác định đối tượng thực hiện dự án: HS lớp 12A5-Trường THPT Lê Quý 

Đôn; có 42 HS (24 nữ và 18 nam). HS lớp 12 phần lớn có hứng thú với phương pháp 

học tập theo nhóm, có những kỹ năng làm việc nhóm cơ bản. Hầu hết HS đã tiếp cận 

với phương pháp DHDA từ các lớp dưới; HS có kỹ năng ICT: biết sử dụng phần 

mềm soạn thảo văn bản, máy tính, máy chiếu, phần lớn HS thành thạo trong việc tìm 

kiếm Internet, giao tiếp chủ yếu qua facebook, email và mạng xã hội khác. 

- Xác định điều kiện dạy học và chuẩn bị của GV, HS: 

a) Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Tranh ảnh và video clip sưu tầm được về các hoạt động khai thác tài nguyên, 

chặt phá rừng, hậu quả của thiên tai. 

- Phấn, bảng, bút, giấy nháp, giáo án word, giáo án điện tử. 

- Bản kế hoạch phân công, tổ chức nhiệm vụ cho học sinh. 

- Các tài liệu, website cần thiết giới thiệu cho học sinh. 

- Giấy A0, bút dạ, phiếu học tập.... để học sinh thảo luận nhóm. 

- Các phiếu trước khi bắt đầu dự án: Phiếu điều tra người học; Hợp đồng học tập. 

- Trong khi thực hiện dự án: Phiếu học tập định hướng; Biên bản làm việc 

nhóm; Phiếu đánh giá cá nhân trong hoạt động nhóm; Phiếu đánh giá cá nhân trong 

hoạt động định hướng; Phiếu đánh giá báo cáo. 

- Kết thúc dự án: Phiếu ghi nhận thông tin; Biên bản nghiệm thu và thanh lý 

hợp đồng; Nhật ký cá nhân; Báo cáo tổng kết. 

b) Chuẩn bị của học sinh 

- Sưu tầm tài liệu về các vấn đề có liên quan đến bài học, clip, tranh ảnh minh 

họa họa về suy giảm tài nguyên, các biện pháp bảo vệ và sử dụng tài nguyên. 

 - Giấy A0, bút màu, giấy màu, thước kẻ.... Các ấn phẩm do học sinh tự thiết kế. 

- Xây dựng ý tưởng dự án: Để PTBV và ứng phó với BĐKH toàn cầu thì vấn 

đề sử dụng luôn luôn phải đi đôi với bảo vệ tự nhiên. Sau khi học xong bài 15 “Bảo 

vệ môi trường và phòng chống thiên tai”, HS cần phải có những liên hệ với thực 
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tiễn để hiểu và ứng phó được với những thiên tai ở địa phương nơi mình sinh sống 

và học tập để từ đó chung tay bảo vệ tài nguyên và môi trường, đồng thời cũng là để 

giải quyết cho vấn đề học như thế nào và học để làm gì.  

Hải Phòng là một thành phố biển, gặp nhiều ảnh hưởng sâu sắc của biển và tác 

động của điều kiện tự nhiên. Do đó, vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải Phòng 

có ý nghĩa quan trọng. 

- Xây dựng bộ câu hỏi định hướng:  

+ Câu hỏi khái quát: Tại sao vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên của Hải 

Phòng lại có vai trò quan trọng? 

+ Câu hỏi bài học:  

Tài nguyên thiên nhiên ở Hải Phòng có những đặc điểm gì nổi bật? 

Hải Phòng thường chịu những hậu quả của những thiên tai nào do thiên nhiên gây ra? 

Địa phương em đã có những giải pháp gì để hạn chế thiệt hại? 

- Hướng dẫn HS xác định mục tiêu và thảo luận về ý tưởng dự án: GV cùng 

HS xây dựng ý tưởng dự án “Hãy đóng vai trò là nhà nghiên cứu về môi trường của 

Hải Phòng, tìm hiểu về hiện trạng sử dụng tài nguyên của Hải Phòng và một số 

thiên tai chủ yếu, đề xuất các biện pháp phòng chống thiên tai ở Hải Phòng? 

- Lập kế hoạch đánh giá và xây dựng các tiêu chí đánh giá: 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, TINH THẦN LÀM VIỆC, 

TÍNH HỢP TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 

(Chú ý: Phiếu này được thực hiện bởi nhóm HS) 

Stt 
Họ 

tên 

Đánh giá chất 

lượng sản phẩm 

Đánh giá tinh thần 

làm việc nhóm 

Tính hợp tác với 

cácthành viên khác 

Tốt TB 
Chưa 

tốt 

Tích 

cực 

Không 

ổn định 

Chưa 

Tích cực 
Tốt TB 

Chưa 

tốt 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
 

Trưởng nhóm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT 

Người đánh giá:……………………………………Lớp:……………………..... 

Nhóm được đánh giá:…………………………………………………………..... 

Mức độ 

Nội dung 

đánh giá 

Mức 4 

(3,25-4 điểm) 

Mức 3 

(2,25 - 3 điểm) 

Mức 2 

(1,25 - 2 điểm) 

Mức 1 

(< 1 điểm) 

Số 

điểm 

Nội dung Trình bày đầy đủ 

nội dung kiến 

thức theo yêu 

cầu một cách cô 

đọng, tất cả hình 

ảnh/số liệu minh 

họa phù hợp 

Trình bày đầy đủ 

nội dung kiến 

thức theo yêu cầu 

nhưng hơi dài 

dòng, đa số hình 

ảnh/số liệu minh 

họa phù hợp 

Nội dung kiến 

thức trình bày 

thiếu một vài ý 

quan trọng, đa số 

hình ảnh/số liệu 

không phù hợp 

Nội dung kiến 

thức trình bày 

thiếu hơn một 

nửa ý chính, đa 

số hình ảnh/số 

liệu không phù 

hợp 

 

Hình thức Kênh chữ rõ 

ràng, văn phong 

lưu loát và cô 

đọng, hình ảnh 

sắc nét, mầu sắc 

hài hòa, hiệu 

ứng trình chiếu 

phù hợp. 

Kênh chữ không 

rõ ràng, văn 

phong lưu loát 

và cô đọng, đa số 

hình ảnh sắc nét, 

mầu sắc đôi chỗ 

chưa hài hòa, 

hiệu ứng trình 

chiếu phù hợp. 

Kênh chữ không 

rõ ràng, văn 

phong đôi chỗ 

chưa lưu loát, dài 

dòng, đa số hình 

ảnh không sắc 

nét, mầu sắc của 

một vài slide 

chưa hài hòa, 

hiệu ứng trình 

chiếu chưa phù 

hợp. 

Kênh chữ 

không rõ ràng, 

văn phong nhiều 

chỗ chưa lưu 

loát, dài dòng, 

đa số hình ảnh 

không mầu sắc 

của hơn một nửa 

slide chưa hài 

hòa, hiệu ứng 

trình chiếu chưa 

phù hợp. 

 

Trình bày 

sản phẩm 

trên lớp 

Trình bày lưu 

loát, dễ hiểu. 

Trình bày đôi 

chỗ chưa lưu loát 

và hơi khó hiểu. 

Trình bày nhiều 

chỗ chưa lưu loát 

và khó hiểu. 

Trình bày rất 

khó hiểu, không 

lưu loát. 

 

 

2.4.3.4. Giai đoạn “Lập kế hoạch thực hiện dự án” 

Bước 1. Xác định các nhiệm vụ cần làm khi thực hiện dự án 

1. Tìm hiểu về hiện trạng sử dụng đất của quận Hải An và thành phố Hải 

Phòng, biện pháp bảo vệ. 

2. Tìm hiểu các tài nguyên khác của Hải Phòng (sinh vật, du lịch, khoáng sản,…) 

3. Tìm hiểu một số thiên tai chủ yếu ở Hải Phòng và biện pháp phòng chống. 

- GV định hướng cho HS thực hiện dự án với hai dạng sản phẩm sau: 

1. Sản phẩm 1: Bài trình bày trên PowerPoint, Phiếu học tập. 

2. Sản phẩm 2: Bài trình bày trên PowerPoint, Phiếu học tập. 

3. Sản phẩm 3: Poster trên giấy A0 
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Bước 2. Đánh giá nhu cầu, kiến thức người học trước khi thực hiện dự án 

Trước khi thực hiện dự án, GV điều tra nhu cầu và khả năng của HS bằng phiếu 

điều tra sau: 

PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CỦA HỌC SINH 

(Trước khi thực hiện dự án) 

Họ và tên......................................................................... 

Lớp.................................................................................. 

Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống trong bảng có câu trả lời 

phù hợp với em. 

1. Em quan tâm (hoặc có hứng thú) đến nội dung nào của dự án? 

Nội dung Có Không 

1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật.   

2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất.   

3. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên khác.   

4. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống: Bão, lũ quét.   

5. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống: ngập lụt, hạn 

hán, động đất. 

  

6. Chiến lược quốc gia, Chính sách tài nguyên và  bảo vệ môi trường.   

2. Mức độ quan tâm đến các sản phẩm dự kiến sẽ thực hiện 

Học sinh đánh số theo mứcđộ như sau:1-Rất thích; 2-Thích; 3-có thể tham gia vào ô “Mức 

độ quan tâm” 

STT Sản phẩm mong muốn thực hiện Mức độ quan tâm 

1 Trình bày bằng bản Word  

2 Poster trên giấy A0  

3 Trình bày bằng Powetpoint  

4 Trình bày bằng các ứng dụng khác như: Proshow, Fezi, 

Mindmaps... 

 

3. Mong muốn của các em khi tham gia vào dự án: Đánh dấu X vào ô trả lời 

STT Mong muốn của học sinh Trả lời 

1 Phát triển năng lực hợp tác  

2 Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin  

3 Phát triển năng lực giao tiếp  

4 Phát triển năng lực thu thập và xử lí thông tin  

5 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề  

6 Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu  

7 Các năng lực khác...  
 

Sau khi thu phiếu điều tra, GV kết hợp thông tin trong phiếu điều tra với khả 

năng và trình độ của HS để phân chia HS vào các nhóm theo những định hướng sản 

phẩm khác nhau. 
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Bước 3. Chia nhóm và lập kế hoạch thực hiện dự án 

- GV phát phiếu thăm dò sở thích nhóm; HS điền phiếu số 2 (Khả năng của 

em). GV công bố kết quả sắp xếp nhóm theo sở thích. 

- Các nhóm bàn bạc bầu nhóm trưởng, thư ký: 

- Chú ý: GV có thể điều chỉnh các đối tượng học khác nhau trong nhóm theo 

trình độ HS và theo năng lực sử dụng ICT của HS. Trong mỗi nhóm đều có các HS 

có năng lực học tập trung bình và yếu, khá, tốt, năng lực tìm kiếm thông tin trên 

mạng, năng lực sử dụng PowerPoint và các ứng dụng khác. 

KHẢ NĂNG CỦA EM (Đánh dấu X vào câu trả lời) 
 

STT Nội dung điều tra 
Trả lời 

Có Không 

1 Khả năng thiết kế bản trình chiếu trên PowerPoint   

2 Khả năng hội họa   

3 Khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng   

4 
Khả năng thiết kế bản thuyết trình trên các ứng dụng phần 

mềm ICT 

  

5 Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin   

6 Khả năng vẽ biểu đồ trên Excel   

7 Khả năng thuyết trình   

Bước 4. GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm 

Nhóm 1: Hiện trạng sử dụng đất của quận Hải An và Hải Phòng, biện pháp 

bảo vệ.  

Nhóm 2: Tìm hiểu các tài nguyên khác của Hải Phòng qua sách báo, Internet 

và người thân. 

Nhóm 3: Một số thiên tai chủ yếu ở Hải Phòng và biện pháp phòng chống. 

Thời gian thực hiện dự án trong 3 tuần; trong đó 2 tuần đầu làm việc ngoài 

thực địa, tuần 3: HS trình bày sản phẩm trên lớp. 

Bước 5. GV phát cho HS phiếu học tập định hướng và gợi ý cho HS một số 

nguồn tài liệu có thể tham khảo giúp hoàn thành nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS cách khai thác các nguồn tài liệu, cách ghi chép và trích 

dẫn tài liệu tham khảo, sử dụng các nguồn tài liệu... 

GV tổ chức cho 1 nhóm đi thực địa tại quận Hải An và làng hoa Đằng Hải để 

tìm hiểu hiện trạng sử dụng đất. Tổ chức cho 1 nhóm đi thực địa tại trạm khí tượng 

Thiên Văn ở Kiến An để thu thập thông tin về thiên tai của Hải Phòng. 

HS Nghiên cứu phiếu học tập định hướng. 

HS lắng nghe, ghi chép, hỏi GV những nội dung chưa hiểu. 
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PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 1 

Yêu cầu về nội dung: Bài trình bày phải thể hiện được các nội dung sau 

1-Tiềm năng, hiện trạng sử dụng đất của quận Hải An: 

 + Đất sản xuất nông nghiệp: 

 + Đất phi nông nghiệp: 

 + Đất chưa sử dụng: 

2- Xu hướng chuyển dịch. 

3- Hiện trạng sử dụng đất của Hải Phòng. 

4- Biện pháp bảo vệ. 

 

PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 2 

Yêu cầu về nội dung: Bài trình bày phải thể hiện được các nội dung sau 

1- Tiềm năng, hiện trạng sử dụng các loại tài nguyên khác của Hải Phòng: 

    + Rừng. 

    + Đa dạng sinh học. 

    + Nước. 

    + Khoáng sản. 

    + Du lịch. 

    + Biển 

2- Biện pháp bảo vệ chung cho các loại tài nguyên ở Hải Phòng. 
 

 

PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 3 

Yêu cầu về nội dung: Bài trình bày phải thể hiện được các nội dung sau 

1- Tìm hiểu Hải phòng có những thiên tai nào? 

2- Tìm hiểu cụ thể 2 thiên tai xảy ra mạnh nhất và ảnh hưởng nặng nề đến Hải Phòng 

hàng năm: 

    + Bão: Hoạt động, hậu quả và biện pháp phòng chống bão ở Hải Phòng. 

    + Ngập lụt: Nguyên nhân, thời gian, hậu quả, biện pháp phòng chống ngập lụt ở HP. 
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Bước 6. Kí kết hợp đồng học tập 

HỢP ĐỒNG HỌC TẬP NHÓM 1 

Ngày 15  tháng 11  năm 2015 

Đại diện bên A: 

 Bà: Vũ Thị Hải Huyền           Chức danh: Giáo viên dạy môn Địa lý 

Đại diện bên B: 

 Em: Quỳnh Anh                  Chức danh: Trưởng nhóm 1 của lớp 12A5 

Nội dung hợp đồng: 

 Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bản trình bày  

Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 2 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng 

 - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ 

trợ khi được yêu cầu. 

 - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình 

thức trình bày và thời gian hoàn thành. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
 

 

HỢP ĐỒNG HỌC TẬP NHÓM 2 

 Ngày 15  tháng 11  năm  2015 

Đại diện bên A: 

 Bà: Vũ Thị Hải Huyền                    Chức danh: Giáo viên dạy môn Địa lý 

Đại diện bên B: 

 Em Quang Anh                 Chức danh: Trưởng nhóm 2 của lớp 12A5 

Nội dung hợp đồng: 

 Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bản trình bày  

Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 2 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng 

 - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ 

trợ khi được yêu cầu. 

 - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình 

thức trình bày và thời gian hoàn thành 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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HỢP ĐỒNG HỌC TẬP NHÓM 3 

 Ngày 15  tháng 11  năm  2015 

Đại diện bên A: 

 Bà: Vũ Thị Hải Huyền Chức danh: Giáo viên dạy môn Địa lý 

Đại diện bên B: 

 Em  Thành Đạt                    Chức danh: Trưởng nhóm 3 của lớp 12A5 

Nội dung hợp đồng: 

 Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bản trình bày  

Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 2 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng 

 - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ 

trợ khi được yêu cầu. 

 - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình 

thức trình bày và thời gian hoàn thành. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

Bước 7. Các nhóm xây dựng kế hoạch làm việc 

GV hướng dẫn HS thảo luận về chủ đề, xây dựng đề cương và lên kế hoạch thực hiện. 

Nhóm 1: Tìm hiểu hiện trạng sử dụng đất của Hải Phòng bằng phương pháp 

thực địa để lấy số liệu tại phòng môi trường và tài nguyên quận Hải An và làng hoa 

Đằng Hải. 

Nhóm 2: Tìm hiểu các tài nguyên khác của Hải Phòng qua sách báo, mạng 

Internet, qua người thân.... 

Nhóm 3: Tìm hiểu một số thiên tai và biện pháp phòng chống ở Hải Phòng 

bằng phương pháp đi thực địa thu thập thông tin tại trạm khí tượng Thiên Văn ở 

Kiến An và tìm hiểu qua sách báo tại thư viện trường. 

Các nhóm HS dựa trên phiếu định hướng hoạt động phân công nhiệm vụ, xây 

dựng kế hoạch sinh hoạt nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Đề cương chi tiết cho từng chủ đề ở các nhóm. 

- Bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thời gian cho việc 

hoàn thành nhiệm vụ. 
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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA NHÓM 

Stt Họ và tên 
Chức danh 

trong nhóm 

Thỏa thuận nhiệm vụ 

trong nhóm 

Chữ kí 

Nhận 

việc 

Bàn 

giao 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Trưởng nhóm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

2.4.3.5. Giai đoạn “Thực hiện dự án” 

HS thực hiện dự án theo kế hoạch đã lập: 

- HS làm việc cá nhân và nhóm theo kế hoạch đề ra. 

- Thu thập thông tin: HS đi thực địa, tìm kiếm thu thập thông tin, bản đồ, tranh 

ảnh, sách báo, Internet. 

- Xử lí thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

- Viết báo cáo kết quả nghiên cứu và chuẩn bị trình bày trước lớp. 

- Các nhóm hoàn thành sản phẩm: chuyển đến tất cả các bạn trong lớp để đọc 

trước và chuẩn bị các câu hỏi (có thể chuyển qua email, copy hoặc in sẵn).HS nhận 

được bài trình bày của các nhóm, nghiên cứu và chuẩn bị các câu hỏi. 

2.4.3.6. Giai đoạn Trình bày và đánh giá sản phẩm 

Hoạt động 1: Các nhóm HS giới thiệu và quảng bá sản phẩm 

Nhóm 1: Biết sự suy thoái của tài nguyên đất, một số nguyên nhân dẫn đến sự suy 

giảm và cạn kiệt tài nguyên đất. Một số giải pháp bảo vệ tài nguyên đất ở Hải Phòng. 

- Thời gian: 9 phút 

- Tài liệu: Các thông tin đi thực địa thu thập tìm hiểu ở quận Hải An và làng 

hoa Đằng Hải, mạng internet, sách ở thư viện trường. 

- Đại diện nhóm 1 trình bày sản phẩm: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên 

đất ở Hải Phòng. 

Nhóm 2: Biết hiện trạng sử dụng và bảo vệ một số tài nguyên khác ở Hải Phòng 

- Thời gian: 8 phút 
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- Tài liệu: Các thông thu thập qua mạng internet, sách ở thư viện trường. 

- Đại diện nhóm 2 trình bày sản phẩm: Vấn đề sử dụng và bảo vệ các tài 

nguyên khác ở Hải Phòng 

Nhóm 3: Trình bày một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại 

sản xuất, gây thiệt hại về người và của ở Hải Phòng 

- Thời gian: 8 phút 

- Tài liệu: Các thông tin thu thập khi đi thực địa tại trạm khí tượng Thiên Văn 

và qua mạng internet, sách ở thư viện trường. 

- Đại diện nhóm 3 trình bày sản phẩm: Một số thiên tai chính và biện pháp 

phòng chống ở Hải Phòng 

Hoạt động 2: Vận dụng (Thời gian 10') 

GV giao nhiệm vụ cho HS: “Trên cơ sở những kiến thức các em đã nghiên 

cứu, các nhóm bàn luận, thống nhất đưa ra một thông điệp dưới dạng: có thể là đoạn 

văn, khẩu hiệu, tranh ảnh, băng rôn, áp phích, sơ đồ tư duy...về vấn đề sử dụng và 

bảo vệ tự nhiên”. 

- Yêu cầu: Thời gian 5 phút. 

- Phương tiện: giấy A1 và bút dạ 

- HS các nhóm thảo luận, thống nhất hoàn thành sản phẩm. HS các nhóm thảo 

luận về các ý tưởng của các nhóm; HS biểu quyết, bình bầu nhóm xuất sắc nhất. 

GV cho HS các nhóm bình luận về các sản phẩm của nhau. GV cho HS dựa 

vào sản phẩm các nhóm đã báo cáo và 3 sản phẩm bình bầu xem nhóm nào xuất sắc 

nhất về hình thức, về nội dung (phương pháp biểu quyết). 

GV tổng kết, thanh lý hợp đồng. 

GV chốt chủ đề: Việt Nam là 1 đất nước nhiều thiên tai. Đặc biệt với tình hình 

BĐKH như hiện nay thì Việt nam sẽ là 1 trong 5 nước chịu nhiều ảnh hưởng nhiều 

nhất của BĐKH. Cũng như vậy, Nhật Bản là 1 nước chịu rất nhiều ảnh hưởng của 

thiên tai. Nên người Nhật đã cung cấp kiến thức cho các công dân nước họ về thiên 

tai và đặc biệt là cách ứng xử khi thiên tai xảy ra như thế nào. Vì thế trong cơn siêu 

sóng thần 3/2011 cả thế giới nghiêng mình kính phục người dân Nhật Bản về cách 

ứng xử của người dân Nhật đối với thiên tai. Và người ta cũng đặt ra câu hỏi nếu 

thiên tai đó xảy ra ở Việt Nam thì sẽ thế nào? Vì vậy các em là những chủ nhân 

tương lai của đất nước thì các em rút ra được bài học gì qua chủ đề này trong cách 

ứng xử khi thiên tai xảy ra. Đó chính là thông điệp mà chủ đề “Vấn đề sử dụng và 

bảo vệ tự nhiên ở Hải Phòng” muốn gửi tới các em.  
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Hoạt động 3: Phát triển mở rộng (Thời gian 3') 

GV cử đại diện các nhóm sau giờ học đưa toàn bộ sản phẩm của các nhóm lên 

trang web của nhà trường. 

 Hoạt động 4: Kiểm tra đánh giá được thực hiện trong quá trình tiến hành 

các hoạt động của bài học. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI MONG MUỐN TỪ PHÍA HỌC SINH 

1. Hiện trạng sử dụng đất ở Hải Phòng và biện pháp bảo vệ 

 Đất nông 

nghiệp 

Đất phi 

nông nghiệp 

Đất chưa 

sử dụng 

Biện pháp bảo vệ 

Hiện trạng sử dụng    -Đất nông nghiệp.  

-Đất phi nông nghiệp. 

-Đất chưa sử dụng. 

Xu hướng chuyển 

dịch 

Giảm  

mạnh 

Tăng nhiều Tăng 

2. Hiện trạng sử dụng và biện pháp bảo vệ các tài nguyên khác ở Hải Phòng 

Loại tài nguyên Hiện trạng sử dụng Biện pháp bảo vệ 

1. Tài nguyên rừng. - Diện tích 

- Hiện trạng sử dụng 

- Khai thác hợp lí đi đôi với tái tạo và 

bảo vệ. 

- Khai thác phải chú ý vấn đề bảo vệ 

môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, 

đảm bảo PTBV. 

2. Đa dạng sinh học. - Tiềm năng 

- Hiện trạng sử dụng 

3. Tài nguyên khoáng 

sản. 

- Tiềm năng 

- Hiện trạng sử dụng; 

4. Tài nguyên du lịch. - Tự nhiên 

- Nhân văn 

5. Tài nguyên nước. - Tiềm năng 

- Hiện trạng sử dụng 

6. Tài nguyên biển. - Tiềm năng 

- Hiện trạng sử dụng 

3. Một số thiên tai và biện pháp phòng chống 

Loại thiên tai Nguyên nhân Hoạt động Hậu quả 
Biện pháp phòng 

chống 

1. Bão. - Đặc điểm địa 

hình. 

- Mưa nhiều mưa 

theo mùa. 

- Ảnh hưởng của 

BĐKH. 

- Thời gian 

- Số lượng 

- Cường độ 

- Đường đi 

- Thiệt hại 

lớn về người 

và của. 

- Dự báo. 

- Thông báo kịp thời. 

- Củng cố đê kè. 

- Hệ thống thủy lợi. 

- Kỹ năng ứng xử với 

thiên tai. 

 2. Ngập lụt. - Thời gian 

- Địa điểm 
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Hoạt động 5: Thanh lí hợp đồng (2 phút) 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÍ HỢP ĐỒNG 

Nhóm 1: Hiện trạng sử dụng đất của quận Hải An và Hải Phòng, biện pháp bảo vệ.  

Căn cứ vào hợp đồng đã kí giữa giáo viên dạy môn Địa lý lớp 12A5 và em Quỳnh Anh  

Về việc: Hoàn thành bản báo cáo. 

     Hôm nay ngày    tháng 11  năm 2015  

Chúng tôi gồm có:  

1. Bà: Vũ Thị Hải Huyền- Đại diện cho bên A  

2. Em Quỳnh Anh  - Đại diện cho bên B 

Qua theo dõi kiểm tra, bên A tiến hành nghiệm thu:  

- Nội dung sản phẩm: Bản báo cáo hiện trạng sử dụng đất Hải Phòng và biện pháp 

bảo vệ  

- Chất lượng: 

Bên A đồng ý nghiệm thu và thanh lí hợp đồng đã kí  
 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÍ HỢP ĐỒNG 

Nhóm 2: Hiện trạng sử dụng các loại tài nguyên còn lại của Hải phòng và biện pháp bảo 

vệ.  

Căn cứ vào hợp đồng đã kí giữa giáo viên dạy môn Địa lý lớp 12A5 và em Quang Anh 

Về việc: Hoàn thành Bản báo cáo  

Hôm nay ngày    tháng 11  năm 2015 

Chúng tôi gồm có:  

1. Bà Vũ Thị Hải Huyền - Đại diện cho bên A  

2. Em Quang Anh  - Đại diện cho bên B 

Qua theo dõi kiểm tra, bên A tiến hành nghiệm thu:  

- Nội dung sản phẩm: Bản báo cáo hiện trạng sử dụng các tài nguyên khác của Hải 

Phòng và biện pháp bảo vệ. 

- Chất lượng: 

Bên A đồng ý nghiệm thu và thanh lí hợp đồng đã kí. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÍ HỢP ĐỒNG 

Nhóm 3: Một số thiên tai chủ yếu ở Hải phòng và biện pháp phòng chống.  

Căn cứ vào hợp đồng đã kí giữa giáo viên dạy môn Địa lý lớp 12A5 và em Đạt  

Về việc: Hoàn thành Bản báo cáo. 

Hôm nay ngày     tháng 11  năm  2015 

Chúng tôi gồm có:  

1.Bà Vũ Thị Hải Huyền - Đại diện cho bên A  

2. Em Thành Đạt - Đại diện cho bên B 

Qua theo dõi kiểm tra, bên A tiến hành nghiệm thu:  

- Nội dung sản phẩm: Bản báo cáo về một số thiên tai chủ yếu ở Hải Phòng và biện pháp 

phòng chống. 

- Chất lượng: 

Bên A đồng ý nghiệm thu và thanh lí hợp đồng đã kí. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Dưới đây là kết luận chủ yếu về nội dung và kết quả nghiên cứu của chương 2: 

1. Để thiết kế và tổ chức thành công GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT trong 

dạy học Địa lý 12 theo quan điểm của dạy học hiện đại, thì rất cần phải tuân thủ một 

số nguyên tắc cơ bản. Đó là: 1) Nội dung GDBĐKH trong bài học phải được tích hợp 

một cách rõ ràng và hợp lí; 2) Xác định rõ mục tiêu, đầu vào, sản phẩm và quy trình 

thực hiện; 3) Trong quá trình dạy học, HS phải là chủ thể hành động tích cực, chủ 

động và 4) Bài học GDBĐKH cần tăng cường sử dụng thiết bị hiện đại và hình thức 

tổ chức phong phú nhằm gắn bài học với thực tiễn cuộc sống. 

2. Việc xác lập và phát triển những nguyên tắc, quy trình thiết kế và tổ chức 

hoạt động GBĐKH  là hết sức cần thiết và là kết quả nghiên cứu quan trọng của đề 

tài. Trên cơ sở xác định nguyên tắc của việc thiết kế và tổ chức hoạt động 

GDBĐKH và phân tích vai trò của các dạng hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp 

của ICT trong dạy học Địa lý 12, đề tài đã xác lập được những nguyên tắc, quy trình 

thiết kế và tổ chức hoạt động GBĐKH với 3 công cụ là BHĐT với sự hỗ trợ của 

PowerPoint theo tiếp cận mô đun; WebQuest và Dự án về BĐKH sử dụng ICT. 

3. Bài học điện tử về BĐKH theo tiếp cận mô đun là một trong những giải 

pháp quan trọng trong việc tổ chức các bài học GDBĐKH trên lớp trên quan điểm 

lấy HS làm trung tâm. Việc thiết kế BHĐT với sự trợ giúp của PowerPoint theo tiếp 

cận mô đun phải đảm bảo theo các nguyên tắc về tính khoa học, tính hiện đại và tính 

sư phạm. Theo quan điểm của CNDH, quy trình thiết kế BHĐT về BĐKH theo tiếp 

cận mô đun đi từ xác định mục tiêu bài học, các nguyên liệu đầu vào của quá trình 

dạy học, quy trình biên soạn BHĐT và cuối cùng là thử nghiệm và điều chỉnh BHĐT. 

4. Tổ chức GDBĐKH với sự trợ giúp của WebQuest là một trong những hoạt 

động hiệu quả nhất kết hợp giữa dạy học trên lớp và dạy học qua khám phá tài liệu 

trên Internet nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong việc GDBĐKH. 

Quy trình thiết kế và tổ chức một bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của WebQuest 

bao gồm 5 bước theo quan điểm của CNDH, đó là: 1) Giới thiệu; 2) Xác định nhiệm 

vụ; 3) Tiến trình thực hiện; 4) Trình bày kết quả và 5) Đánh giá và Kết luận. 

5. Dự án học tập về BĐKH sử dụng ICT được tổ chức nhắm kết nối việc học 

tập trên lớp và học tập ngoài cộng đồng. Tổ chức DHDA về BĐKH với sự trợ giúp 

của ICT là một hình thức dạy học hay một PPDH phức hợp trong đó dưới sự hướng 

dẫn của GV, HS tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ năng thông qua việc giải quyết 

một bài tập tình huống về BĐKH. Quy trình thiết kế và tổ chức DHDA về BĐKH 

với sự hỗ trợ của ICT trải qua các giai đoạn: 1) Chuẩn bị; 2) Lập kế hoạch thực hiện 

dự án; 3) Thực hiện dự án và 4) Trình bày và đánh giá sản phẩm. 
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Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 
3.1. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM 

3.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm (TNSP) được xem là khâu cuối cùng trong quá trình 

nghiên cứu đề tài về khoa học giáo dục. Thông qua TNSP, các kết quả nghiên cứu lí 

thuyết và nghiên cứu thực tế mà đề tài đã xác lập trong chương I và chương II sẽ 

được kiểm chứng và khẳng định. Trong TNSP, tính đúng đắn của giả thuyết khoa 

học mà đề tài đặt ra sẽ được kiểm nghiệm. 

Mục đích chủ chốt mà đề tài muốn đạt được khi tiến hành TNSP là chứng tỏ 

việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT trong dạy 

học Địa lý 12 khả thi và có tính ưu việt hơn so với việc thiết kế và tổ chức các hoạt 

động GBĐKH theo cá quan điểm và phương pháp truyền thống. So sánh những kết 

quả đạt được với những giả thuyết ban đầu để có thể điều chỉnh phù hợp về mục 

tiêu, quy trình của việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GBĐKH với sự trợ giúp 

của ICT cho phù hợp với điều kiện dạy học hiện nay.  

3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm 

Khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ 

bản sau: 

- Lập kế hoạch tổ chức thực nghiệm: Trong nhiệm vụ này cần phải: xác định 

loại hình thực nghiệm; mục đích thực nghiệm; xác định các giả thuyết khoa học; lựa 

chọn đối tượng, nội dung, phương pháp thực nghiệm và thiết kế giáo án thực 

nghiệm; thiết kế các công cụ đo kết quả thực nghiệm. 

- Tổ chức thực nghiệm: Tổ chức 03 thực nghiệm sư phạm về GBĐKH với sự 

hỗ trợ của ICT trong dạy học Địa lý 12. Trong quá trình tổ chức thực nghiệm chú ý 

sử dụng các biện pháp, công cụ nhằm thu thập các minh chứng liên quan đến hoạt 

động học tập: kiến thức, kỹ năng, thái độ của HS. 

- Đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm: Mục đích của nhiệm vụ này là đánh 

giá tính khả thi, hiệu quả của việc tổ chức GDBĐKH với sự hỗ trợ của ICT trong 

dạy học Địa lý 12. Trên cơ sở đó, đưa ra những kết luận và kiến nghị để hoàn thiện 

nội dung nghiên cứu. 
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3.2. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM 

Quá trình TNSP cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

a) Đảm bảo tính khoa học: Trước hết, phải đảm bảo tính khoa học trong việc 

lựa chọn nội dung và phương pháp thực nghiệm. Nội dung thực nghiệm phải dựa 

trên những nội dung nghiên cứu trong luận án, khối lượng kiến thức có trong 

chương trình và SGK. Dạy thực nghiệm phải bám sát thời khóa biểu của nhà trường 

và không làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dạy học của các lớp chọn làm thực 

nghiệm. Phương pháp TN phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giả thuyết khoa 

học mà đề tài đề ra. Các phương pháp thu thập và xử lí kết quả thực nghiệm phải 

đảm bảo, khách quan và có độ tin cậy. 

b) Đảm bảo tính khách quan: Trong quá trình thực nghiệm cần chú ý lựa 

chọn đối tượng thực nghiệm, địa bàn thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm. 

Việc lựa chọn HS giữa các trường, các lớp và các nhóm đối chứng phải đảm bảo 

đồng đều về cơ cấu, trình độ nhận thức, khả năng và điều kiện học tập giữa các 

trường TN. Đồng thời phải đảm bảo khách quan trong phương pháp đánh giá, kết 

hợp đánh giá định lượng với đánh giá định tính với 3 luận điểm để làm sáng tỏ giả 

thuyết thực nghiệm. 

c) Đảm bảo tính thực tiễn: Trong quá trình TNSP phải lựa chọn nội dung, đối 

tượng thực nghiệm phù hợp với thực tiễn của việc tổ chức dạy học ở địa bàn thực 

nghiệm. Việc thiết kế, phương pháp và địa bàn nghiên cứu gắn với thực tiễn. Lựa 

chọn những trường đã có thực tiễn trong việc tổ chức GDBĐKH (tham gia dự án 

hợp tác về GDBĐKH với Thụy Điển). Nội dung thiết kế có liên quan đến địa bàn và 

địa phương. Nội dung thiết kế phù hợp với GV và không yêu cầu quá cao đối với 

GV và phù hợp với HS có thể sử dụng được. Hoạt động GDBĐKH được tổ chức ở 

các trường thực nghiệm bao gồm cả các hoạt động bên ngoài lớp học (dự án học tập 

ngoài trời) và trên lớp thông qua các bài học Địa lý 12 (bài học điện tử theo tiếp cận 

mô đun, WebQuest). 

3.3. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN VÀ THỜI GIAN THỰC NGHIỆM 

- Đối tượng thực nghiệm: HS lớp 12 THPT.  

- Địa bàn thực nghiệm: Chúng tôi đã lựa chọn 03 trường THPT ở Hải Phòng 

(có những khác biệt, đặc trưng). Trong đó, có 2 trường đã có kinh nghiệm trong 

việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH (do tham gia dự án về giáo dục BĐKH) và có 

cơ sở vật chất tương đối tốt; 01 trường chưa tham gia dự án, nhưng bước đầu đã tổ 
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chức các hoạt động GBĐKH trong các giờ học Địa lý. 03 trường THPT được chọn 

đó là: 1) Trường THPT Thái Phiên; 2) Trường THPT Lê Quý Đôn và 3) Trường 

THPT Hải An. 

Mỗi trường, chúng tôi chọn một lớp thực nghiệm (TN) và một lớp đối chứng 

(ĐC) theo yêu cầu sau: 

- Học lực giữa hai lớp không có sự chênh lệch đáng kể; 

- Sĩ số giữa hai lớp tương đương nhau; 

- Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học của hai lớp tương tự nhau; 

- Cùng một giáo viên giảng dạy. 

- Giáo viên dạy thực nghiệm: Chọn GV trực tiếp tham gia giảng dạy chương 

trình Địa lý lớp 12 THPT hiện hành. Bài thực nghiệm được thiết kế theo kiểu 

BHĐT, bài giảng trên Word với việc sử các PPDH mới, các công cụ dạy học mới. 

Vì vậy, GV Địa lý phải có kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng ICT trong dạy học để 

việc thực nghiệm và nhận xét đảm bảo chính xác. 

- Số lượng GV tham gia thực nghiệm: 03 GV. 

- GV Địa lý tham gia TNSP có đặc điểm như sau: 

- Trình độ: 01 thạc sĩ và 02 cử nhân. 

- Kinh nghiệm giảng dạy: 01 GV có thâm niên > 5 năm; 01 GV có thâm niên 

10-20 năm; 01 GV có thâm niên > 20 năm. 

- GV được tiếp cận với các PPDH mới và các công cụ dạy học hiện đại. 

- GV có kỹ năng tổ chức hoạt động cho HS (theo nhóm, tập thể lớp); và kỹ 

năng quản lí điều hành hoạt động của HS ở trên lớp và qua mạng Internet. 

- Thời gian thực nghiệm: Việc dạy thực nghiệm được tổ chức theo đúng kế 

hoạch giảng dạy của bộ môn. Thời gian thực nghiệm được tiến hành trong 04 năm 

học: 2011-2012;2012-2014; 2014-2015; 2015-2016. 

3.4. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM 

Thực nghiệm trong đề tài gồm 3 nội dung cụ thể tương đương với 3 giáo án 

được dạy thực nghiệm: 

Nội dung 1. Thực nghiệm chứng tỏ việc áp dụng BHĐT theo tiếp cận mô đun 

về giáo dục BĐKH sẽ tốt hơn bài giảng điện tử tuyến tính trong dạy học Địa lý 12. 

Nội dung 2. Thực nghiệm chứng tỏ tác dụng tích cực của việc đổi mới tổ chức 

dạy học theo WebQuest về GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12. 

Nội dung 3. Thực nghiệm chứng tỏ tác dụng và hiệu quả của việc tổ chức dạy 

học dự án BĐKH với sự trợ giúp của công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý 12. 
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3.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 

3.5.1. Các bước tiến hành thực nghiệm 

a) Bước 1. Thiết kế mẫu thực nghiệm 

- Khảo sát các yếu tố đầu vào bao gồm: đối tượng HS, điều kiện dạy học. Tìm 

hiểu về nhận thức của HS, GV về các vấn đề về BĐKH và dạy học nội dung BĐKH 

tại trường THPT thông qua các phiếu điều tra GV và HS. 

- Đặt ra giả thuyết khoa học 

- Xác định mục tiêu và xây dựng thành hoạt động. 

b) Bước 2. Tiến hành các thực nghiệm 

- Tổ chức cho HS và GV thực hiện các thực nghiệm 

- Tiến hành quan sát, ghi chép làm cơ sở cho phân tích và đánh giá 

c) Bước 3. Đánh giá kết quả để trả lời cho giả thuyết 

- Phân tích các kết quả đạt được của thực nghiệm. 

- So sánh với giả thuyết khoa học và mục tiêu ban đầu để rút ra những đánh 

giá giả thuyết. 

- Điều chỉnh việc thiết kế và tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự hỗ trợ 

của ICT trong dạy học Địa lý 12 phù hợp trong các điều kiện cụ thể. 

3.5.2. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm 

Để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của việc thiết kế và tổ chức các hoạt 

động GBĐKH với sự hỗ trợ của ICT trong dạy học Địa lý 12, thông qua hoạt động 

này HS không những có được những tri thức khoa học cơ bản, nhận thức sâu sắc về 

vấn đề BĐKH mà còn hình thành ở các em thái độ tích cực và chung tay góp phần bảo 

vệ khí hậu của trái đất và ở chính địa phương em. Chúng tôi tiến hành đánh giá lớp 

TN, lớp ĐC, HS, nhóm HS trên hai mặt: đánh giá định lượng và đánh giá định tính. 

3.5.2.1. Đánh giá kết quả định lượng 

a) Đánh giá thành tích học tập của HS dựa trên điểm số 

- Đánh giá cho nhóm: 

Bước 1. Tính điểm Đ1 

Đ� =
�� + ⋯ +  ��

�
 

Trong đó: Pi là điểm chấm trên công cụ/phiếu thứ i với 

i=1,…,n 

n là số công cụ/phiếu dùng để đánh giá 
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Bước 2. Tính điểm trung bình của đánh giá hợp tác  

Đ� =
�� + ⋯ +  ����

� − 1
 

Trong đó: ai là điểm đánh giá hợp tác do nhóm thứ i chấm trên phiếu 

N là tổng hợp số nhóm trong lớp. 

Bước 3. Tính tổng điểm cho nhóm 

Đ =
Đ� +  Đ� � 2

3
 

- Đánh giá cho cá nhân: 

Tính điểm trung bình AXA� của thành viên X trong đánh giá đồng đẳng: 

�� =
�� + ⋯ +  ����

� − 1
 

Trong đó: ai: là điểm do thành viên thứ i đánh giá thành viên X 

                 n: là số thành viên trong nhóm 

- Chúng tôi nhận thấy khi GV yêu cầu HS thực hiện đánh giá đúng, khách 

quan sẽ cho kết quả sát với thực tế tiến hành thực nghiệm. 

b) Đánh giá tổng hợp toàn lớp thực nghiệm 

- Cả lớp TN và lớp ĐC đều do một GV giảng dạy, kết quả bài học được thể 

hiện qua kiểm tra hoặc phiếu điều tra về cùng một nội dung. 

- Thống kê kết quả sau khi đánh giá thành tích học tập của HS ở lớp TN và lớp 

ĐC theo thang điểm 10; 

- Xử lí kết quả theo thang bậc từ yếu đến giỏi để so sánh, đối chiếu và rút ra 

kết luận: loại yếu: dưới 5 điểm; loại trung bình từ 5 - 6 điểm; loại khá 7-8 điểm; loại 

giỏi 9-10 điểm.  

- Tỉ lệ %: để phân loại kết quả học tập, điểm số của HS lớp TN và lớp ĐC. 

- Tính điểm trung bình của lớp TN và lớp ĐC theo công thức sau: 

- Giá trị trung bình : Nhằm so sánh mức học trung bình của 2 nhóm lớp TN 

và ĐC. Giá trị này được tính theo công thức: 

�� =
���� + ⋯ +  ����

�
 

Trong đó:   

- : Giá trị trung bình cộng  xi: Giá trị điểm số 

- fi: Tần số của xi   n: Số học sinh 

X

X
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- Độ lệch chuẩn S: Độ lệch chuẩn, tham số đo mức độ phân tán của các số liệu 

xung quanh giá trị trung bình ( ) giữa 2 nhóm TN và ĐC. S càng nhỏ, chứng tỏ kết 

quả học tập của HS phân tán quanh giá trị trung bình  càng ít và ngược lại. S 

được tính theo công thức: 

� =  �
∑��(�� − ��)�

� − 1
 

Trong đó: 

S: Độ lệch chuẩn.    xi: Giá trị điểm số. 

n: Tổng số HS tham gia của mỗi nhóm : Giá trị trung bình cộng. 

fi: Tần số của xi 

Đại lượng kiểm định t: kiểm tra sự khác nhau của giá trị trung bình . Sự 

khác nhau giữa các giá trị điểm trung bình cộng chênh lệch của hai lớp TN và ĐC 

có ý nghĩa hay không cần phải được xem xét về mặt thống kê toán học. Đại lượng 

này được tính theo công thức: 

�� =  
��−��

�
��
�

��
+

��
�

��

 

Trong đó: 

 td : Giá trị của phép thử t- Student 

x1, x2  : Các trung bình cộng của nhóm TN và ĐC 

S1, S2 : Độ lệch chuẩn của nhóm TN và ĐC 

n1, n2 : Số HS của nhóm TN và ĐC 

Với giá trị tới hạn của t là tα (chọn α = 0,05 theo bảng phân phối Student) với 

bậc tự do f: 

Công thức: 

� =  
�

��

����
� 
(���)�

����

  

Trong đó: 

� =
��
�

��
 � 

1
��
�

��
+

��
�

��

 

Qua kết quả thu được, chúng ta có kết luận sau: Nếu td ≥ tα thì sự khác nhau 

của các giá trị điểm trung bình (x1, x2) là có ý nghĩa và ngược lại. 

X

X

X

X

X
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3.5.2.2. Đánh giá về mặt định tính 

Song song với việc đánh giá kết quả về mặt định lượng, kết quả TNSP của các 

lớp TN và lớp ĐC, chúng tôi tiến hành đánh giá kết quả về mặt định tính bằng cách: 

Dựa vào kết quả của việc đánh giá quá trình, kết quả của việc quan sát, dự giờ, trao 

đổi với GV và HS thực nghiệm, đánh giá qua kết quả làm bài của HS và gửi các 

phiếu hỏi trước và sau khi tiến hành thực nghiệm. 

Do thời gian tiến hành thực nghiệm của chúng tôi tiến hành trong 4 năm học vì 

vậy để có thể kiểm chứng được thái độ và hành vi của HS sau khi tổ chức các hoạt 

động GDBĐKH trên lớp với sự hỗ trợ của ICT, chúng tôi cho HS tự tổ chức các 

hoạt động GDBĐKH, tham gia các câu lạc bộ về BĐKH và tổ chức các cuộc thi về 

BĐKH như chụp ảnh, vẽ tranh để thu thập thêm thông tin, kiểm chứng về định tính 

về hành vi, thái độ của HS. 

3.6. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM 

Để đảm bảo mục đích, nguyên tắc đã đề ra, đề tài lựa chọn 3 giáo án thực nghiệm: 

3.6.1. Thực nghiệm 1 

Thực nghiệm chứng tỏ việc áp dụng BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun 

sẽ tốt hơn bài giảng điện tử tuyến tính trong dạy học Địa lý 12. 

3.6.1.1. Mục đích  

So sánh hiệu quả của việc sử dụng BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun 

với việc sử dụng bài giảng điện tử về GDBĐKH tuyến tính. 

3.6.1.2. Giả thuyết khoa học 

Nếu sử dụng BHĐT theo tiếp cận mô đun thì sẽ có hiệu quả cao hơn so với bài 

giảng điện tử tuyến tính trong việc GDBĐKH cho HS. 

3.6.1.3. Đối tượng thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành đối với HS lớp 12, Trường THPT Thái 

Phiên, Hải Phòng. Thời gian: học kỳ I năm học 2015-2016. 

3.6.1.4. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm là bài học tích hợp (bộ phận) nội dung GDBĐKH. Bài 

8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. Thời gian 1 tiết. 

3.6.1.5. Phương pháp thực nghiệm 

Giáo án bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển được tiến hành 

thực nghiệm tại 2 lớp 12D1 (TN) và 12D6 (ĐC) (Tích hợp toàn phần). 

Lớp 12D1: Tổ chức BHĐT về GBĐKH theo tiếp cận mô đun Bài 8. Thiên 

nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 

Lớp 12D6: Tổ chức bài giảng điện tử GDBĐKH tuyến tính Bài 8. Thiên nhiên 
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chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 

Tiến trình dạy học cụ thể (xem mục 2.2.3). HS lắng nghe bài giảng của GV, 

đặc biệt tập trung chú ý đến các chỉ dẫn trong mô đun (Giáo án lớp Thực nghiệm 

trong phần Phụ lục 4.1; Giáo án lớp Đối chứng trong phần Phụ lục 4.2). 

Sản phẩm của bài học: Hoàn thiện Phiếu học tập và trình bày về Ảnh hưởng 

của Biển Đông với thiên nhiên Việt Nam. 

3.6.1.6. Kết quả thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm được chúng tôi phân tích dựa trên hai tiêu chí sau: 

- Kết quả định lượng về kiến thức, kỹ năng, thái độ của HS thu được sau quá 

trình học trên lớp với BHĐT theo tiếp cận mô đun với bài giảng điện tử tuyến tính. 

Đặc biệt, là kết quả về việc nắm vững kiến thức BĐKH, thái độ và giá trị của HS 

đối với vấn đề BĐKH. 

- Kết quả định tính về hiệu quả học tập của người học dựa vào quan sát quá trình. 

a) Kết quả định lượng 

Kết quả học tập của HS sau bài 8 “Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của 

biển” của lớp TN và lớp ĐC được đánh giá qua kết quả của cùng một bài kiểm tra 

GV thiết kế cho 2 lớp TN và ĐC, cụ thể: 

- Kết quả bài kiểm tra của HS 2 lớp TN và ĐC: 

Bảng 3.1. Kết quả kiểm tra thực nghiệm 1 

Trường  
Thực nghiệm 

Lớp Sĩ số 
Điểm kiểm tra 

 
4 5 6 7                                                                                                                            8 9 10 

THPT Thái Phiên 
TN 47 0 0 0 17 11 11 8 8.21 

ĐC 47 3 9 10 11 13 9 4 7.74 

Bảng 3.2. Tỉ lệ điểm kiểm tra thực nghiệm 1 

Trường 
Thực nghiệm 

Lớp Sĩ số  
Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.Bình Yếu 

THPT Thái Phiên 
TN 47 17.1 51.2 29.3 2.4 

ĐC 47 7.1 35.7 50.1 7.1 

- So sánh đối chiếu kết quả thực nghiệm giữa lớp TN và lớp ĐC qua bảng 3.1 

và 3.2 cho thấy kết quả học tập giữa 2 lớp TN và ĐC có sự khác biệt. Cụ thể: 

- Điểm trung bình (Mean) ( ) của lớp TN (8.21) cao hơn lớp ĐC (7.74) 0.5 điểm. 

- Tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi (từ 7 -10 điểm) của lớp TN là 68.3% cao hơn tỉ lệ 

HS đạt điểm khá giỏi của lớp ĐC là 52.8%. 

- Tỉ lệ HS đạt điểm trung bình và yếu (dưới 7 điểm) của lớp TN lần lượt là 

29.3% và 2.4% thấp hơn so với lớp ĐC là 50.1% và 7.1%. 

X

X



 134

 

Hình 3.1. Phân phối tần suất điểm sau thực nghiệm của lớp TN và lớp ĐC 

(Trường THPT Thái Phiên) 

Sử dụng phép thử t-Student để xem xét, kiểm tra tính hiệu quả của việc thực 

nghiệm sư phạm, ta có kết quả như sau: 

Bảng 3.3. Các tham số kiểm định kết thực nghiệm 1 

Lớp 
Các tham số 

n  S t 

TN 47 8.21 1.122 1.64 

ĐC 47 7.74 1.224 1,79 

Qua số liệu kiểm chứng, tiếp tục khẳng định kết quả học tập của HS lớp TN tốt hơn 

lớp ĐC. Đối với lớp ĐC, kết quả học tập của một số HS đạt mức trung bình. Độ lệch 

chuẩn càng nhỏ, chứng tỏ điểm số của lớp TN ổn định hơn lớp ĐC (1.122 < 1.224). 

Như vậy, kết quả bài kiểm tra của lớp TN có điểm số cao, tỉ lệ số bài đạt loại 

giỏi nhiều hơn lớp ĐC. Điều này chứng tỏ tại lớp TN thông qua quá trình thực hiện, 

HS tự tìm hiểu, khai thác và trình bày kiến thức bài học nói chung và kiến thức về 

BĐKH nói riêng nên hiểu biết của các em về vấn đề này được mở rộng. Đồng thời 

mức độ ghi nhớ kiến thức của HS cũng tốt hơn. Tại lớp ĐC, hầu như HS được GV 

cung cấp thông tin về BĐKH khi trả lời câu hỏi đồng thời mức độ mở rộng kiến 

thức không có do thời gian GV truyền đạt trên lớp bị hạn chế, HS thụ động tiếp 

nhận kiến thức nên mức độ ghi nhớ kiến thức thấp. 

- Về kỹ năng của HS sau bài học ở hai lớp TN và ĐC:Tại lớp TN, HS có nhiều 

cơ hội rèn luyện những kỹ năng học tập với việc sử dụng ICT như: kỹ năng tìm 

kiếm thông tin, tranh ảnh, video từ internet, phân tích và xử lí nguồn thông tin đa 

dạng, kỹ năng thực hiện và trình bày sản phẩm trên PowerPoint, kỹ năng làm việc 

nhóm (hợp tác, phân công công việc); đặc biệt là kỹ năng tự học thông qua các chỉ 

dẫn trong bài học. 

- Về thái độ của HS sau bài học và BĐKH:Kết quả điều tra cho thấy HS lớp 

TN, 8, 14

TN, 9, 19

TN, 10, 3

TN, Điểm 
TB, 8.36

ĐC, 5, 2

ĐC, 6, 10

ĐC, 7, 12

ĐC, 8, 8
ĐC, 9, 9

ĐC, 10, 1

ĐC, Điểm 
TB, 7.19

TN

ĐC

X
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thực nghiệm rất hứng thú khi tham gia các hoạt động của bài học. HS hứng thú, tập 

trung theo dõi, phát biểu ý kiến, tích cực tham gia các hoạt động trong bài học. Có 

87% HS ủng hộ bài học theo PPDH mới, đặc biệt là những bài học về GDBĐKH, 

80.5% HS cam kết hành động tích cực vì BĐKH.Học sinh trình bày kết quả làm 

việc khi học bài 8 với BHĐT theo tiếp cận mô đun như sau: 

  

Hình 3.2. Học sinh trình bày kết quả làm việc trong BHĐT theo tiếp cận mô đun 

b) Kết quả định tính 

Khi tổ chức thực nghiệm sử dụng BHĐT theo cấu trúc mô đun chúng tôi đã sử 

dụng phương pháp quan sát để đánh giá hiệu quả bài học và mức độ tham gia bài 

học của HS. Qua quan sát, thống kê để đánh giá được hiệu quả của bài học, cụ thể: 

- Ở lớp ĐC, việc tổ chức bài giảng điện tử theo cấu trúc tuyến tính mặc dù đã 

phát huy được tính tích cực, chủ động của HS. Tuy nhiên, các kỹ năng của HS như 

tìm kiếm, tổ chức thông tin đặc biệt là khả năng tự học của HS sau bài học không tốt 

bằng lớp TN. 

- Ở lớp TN, hiệu quả bài học cao hơn, điều đó được thể hiện qua kết quả bài 

kiểm tra của HS (mức độ nắm vững kiến thức), khả năng tích cực tham gia phát 

biểu ý kiến, xây dựng bài, tập trung chú ý lắng nghe, và thái độ ủng hộ BHĐT mới. 

Qua khảo sát về hứng thú của HS sau bài học, 78% HS thích thú với việc học tập 

trên lớp với các BHĐT theo tiếp cận mô đun và thấy có sự khác biệt so với những 

BHĐT thông thường; 67,3% HS cho rằng ít có sự khác nhau giữa hai loại bài; Số 

còn lại (5 HS, chiếm 8,1%) cho rằng GV tốn nhiều công sức cho một bài học mà kết 

quả không đạt được như mong muốn. Kỹ năng của HS sau bài học: Kỹ năng tìm 

kiếm tài liệu trên Internet và trình bày bài giảng tốt. HS biết cách khai thác, sắp xếp 

và tổ chức một nguồn thông tin đa dạng bằng cách học hỏi những chỉ dẫn từ trong 

bài giảng cấu trúc mô đun. Sở dĩ như vậy là bởi vì, nguồn thông tin trong BHĐT 

theo tiếp cận mô đun được sắp xếp theo một logic chặt chẽ, chứa đựng cả mục tiêu, 
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nội dung, PPDH, cách kiểm tra, đánh giá được tổ chức xoay quanh một tình huống 

dạy học sắp xếp theo logic nhất định. Thông qua những chỉ dẫn cho HS (về câu hỏi, 

sơ đồ, hình vẽ,…) và những hướng dẫn về phương pháp học tập, HS có thể tự ôn 

tập và hệ thống hóa kiến thức theo nhịp độ của riêng mình. BHĐT theo tiếp cận mô 

đun có thể trở thành tài liệu tự học, hỗ trợ rất tốt cho việc tự học bài cũ, củng cố và 

kiểm tra kiến thức của HS ở nhà. 

3.6.2. Thực nghiệm 2 

Thực nghiệm chứng tỏ tác dụng tích cực của việc đổi mới tổ chức GDBĐKH 

với sự trợ giúp của WebQuest trong dạy học Địa lý 12. 

3.6.2.1. Mục đích thực nghiệm 2 

So sánh hiệu quả của việc tổ chức GDBĐKH với sự trợ giúp của WebQuest 

với việc tổ chức dạy học về GDBĐKH thông thường. 

3.6.2.2. Giả thuyết khoa học 

Nếu tổ chức GDBĐKH với sự trợ giúp của WebQuest thì sẽ có hiệu quả hơn so 

với việc tổ chức dạy học tích hợp GDBĐKH cho HS theo phương pháp thông thường. 

3.6.2.3. Đối tượng thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành đối với HS lớp 12, Trường THPT Hải 

An, Hải Phòng. Thời gian: học kỳ I năm học 2015-2016. 

3.6.2.4. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm là bài học tích hợp (bộ phận) nội dung GDBĐKH. Bài 

15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Thời gian 3 tiết. 

3.6.2.5. Phương pháp thực nghiệm 

Giáo án bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai được tiến hành 

thực nghiệm tại 2 lớp 12A3 (TN) và 12A1 (ĐC). 

Lớp 12A3: Tổ chức dạy học với sự trợ giúp của WebQuest bài 15. Bảo vệ môi 

trường và phòng chống thiên tai. 

Lớp 12A1: Tổ chức dạy học tích hợp nội dung GDBĐKH trong bài 15. Bảo vệ 

môi trường và phòng chống thiên tai theo phương pháp truyền thống.  

Tiến trình dạy học theo WebQuest bao gồm các phần sau đây: Nội dung 1. 

Giới thiệu về dạy học theo WebQuest - Khám phá trên mạng; Nội dung 2. Nội dung 

2: Thực hiện WebQuest về chủ đề “Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai” 

gồm 4 bước: Bước 1: Xác định nhiệm vụ và lập kế hoạch; Bước 2: Thực hiện 

WebQuest (1-3 tuần); Bước 3: Giới thiệu sản phẩm WebQuest trước lớp; Bước 4: 

Đánh giá kết quả học tập theo WebQuest và Nội dung 3: Củng cố, nhận xét, rút kinh 

nghiệm. Tiến trình tổ chức dạy học theo WebQuest cụ thể (xem mục 2.4.2) (Giáo án 
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lớp ĐC xem trong phần Phụ lục 5) 

Sản phẩm của bài học: WebQuest trình bày kết quả học tập 4 nhóm và bảng 

đánh giá mức độ tham gia học tập của HS trong suốt quá trình thực hiện WebQuest. 

3.6.2.6. Kết quả thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm được chúng tôi phân tích dựa trên hai tiêu chí sau: 

- Kết quả định lượng về đánh giá kết quả học tập của HS. Đối với dạy học theo 

WebQuest chú ý đến việc đánh giá quá trình thực hiện WebQuest, hoạt động nhóm, 

đánh giá bài báo cáo và tính sáng tạo của sản phẩm. 

- Kết quả định tính về kỹ năng, thái độ cuả HS sau bài học được tổ chức với 

WebQuest. 

a) Kết quả định lượng 

Kết quả học tập của HS sau bài học “Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên 

tai” của lớp TN và lớp ĐC được đánh giá qua kết quả của cùng một bài kiểm tra GV 

thiết kế cho 2 lớp TN và ĐC, cụ thể: 

- Kết quả bài kiểm tra của HS 2 lớp TN và ĐC: 

Bảng 3.4. Kết quả kiểm tra thực nghiệm 2 

Trường  

thực nghiệm 
Lớp Sĩ số 

Điểm kiểm tra  

 5 6 7                                                                                                                            8 9 10 

THPT Hải An 
TN 42 0 2 8 10 21 3 8.35 

ĐC 42 1 11 12 10 7 1 7.33 

 

Bảng 3.5. Tỉ lệ điểm kiểm tra thực nghiệm 2 

Trường 

thực nghiệm 
Lớp Sĩ số  

Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.Bình Yếu 

THPT Hải An 
TN 42 57.1 48.9 5.0 0.0 

ĐC 42 16.3 34.8 41.9 7.0 

- So sánh đối chiếu kết quả thực nghiệm giữa lớp TN và lớp ĐC qua bảng 3.6 

và 3.7 cho thấy kết quả học tập giữa 2 lớp TN và ĐC có sự khác biệt. Cụ thể: 

- Điểm trung bình (Mean) ( ) của lớp TN (8.35) cao hơn đáng kể so với lớp 

ĐC (7.33) 1 điểm. 

- Tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi (từ 7 -10 điểm) của lớp TN là 95% cao hơn tỉ lệ 

HS đạt điểm khá giỏi của lớp ĐC là 57.2%. 

- Tỉ lệ HS đạt điểm trung bình và yếu (dưới 7 điểm) của lớp TN lần lượt là 5% 

và 0% thấp hơn so với lớp ĐC là 41.9% và 7.0 %. 

X

X
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Hình 3.3. Phân phối tần suất điểm sau thực nghiệm của lớp TN và lớp ĐC 

(Trường THPT Hải An) 

Sử dụng phép thử t-Student để xem xét, kiểm tra tính hiệu quả của việc thực 

nghiệm sư phạm, ta có kết quả như sau: 

Bảng 3.6. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm 2 

Lớp 
Các tham số 

n  S t 

TN 42 8.35 0.9256 1.428 
ĐC 42 7.33 1.1825 1.825 

Qua số liệu kiểm chứng, tiếp tục khẳng định kết quả học tập của HS lớp TN 

vượt trội hơn lớp ĐC. Đối với lớp ĐC, kết quả học tập của một số HS đạt mức trung 

bình. Trong khi ở lớp TN, phổ điểm chủ yếu các em đạt được ở mức khá, giỏi. 

Về kiến thức BĐKH: 85% HS lớp TN hiểu được (thời gian, nơi xảy ra, diễn 

biến, nguyên nhân, hậu và biện pháp phòng chống thiên tai) ở nước ta và liên hệ với 

thực tế ở Hải Phòng. Thông qua việc tìm kiếm tài nguyên để thực hiện WebQuest 

của mỗi nhóm, HS có thể trình bày một cách sinh động những kiến thức này mà GV 

không phải giảng bài như đối với lớp ĐC.  

b) Kết quả định tính 

Khi tổ chức thực nghiệm tổ chức dạy học theo WebQuest bài học tích hợp nội 

dung BĐKH chúng tôi đã sử dụng phương pháp quan sát để đánh giá hiệu quả bài 

học và mức độ tham gia bài học của HS. Qua quan sát, thống kê để đánh giá được 

kỹ năng và thái độ của HS của bài học, cụ thể: 

- Về kỹ năng của HS sau bài học ở hai lớp TN và ĐC: 

Đối với lớp TN, việc đánh giá kết quả thực hiện sau bài học của HS là tổng 

hợp phiếu đánh giá kết quả WebQuest của các nhóm HS về quá trình hoạt động 

nhóm, quá trình thực hiện WebQuest, đánh giá bài trình bày và tính sáng tạo của 

sản phẩm do GV thực hiện. Ngoài ra, còn có đánh giá mức độ tham gia của các HS 

TN, 8, 14

TN, 9, 19

TN, 10, 3

TN, Điểm TB, 
8.36

ĐC, 5, 2

ĐC, 6, 10

ĐC, 7, 12

ĐC, 8, 8
ĐC, 9, 9

ĐC, 10, 1

ĐC, Điểm TB, 
7.19

TN

ĐC

X
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trong nhóm do HS đánh giá lẫn nhau và do GV đánh giá HS. Do vậy, kỹ năng của 

HS sau khi tổ chức dạy học theo WebQuest tốt hơn vượt trội so với việc tổ chức dạy 

học GDBĐKH thông thường. 

Kỹ năng tham gia hoạt động nhóm của HS lớp TN thể hiện ở những biểu hiện 

ở việc sự tham gia, lắng nghe, phản hồi, hợp tác của các thành viên; sự sắp xếp thời 

gian, giải quyết xung đột trong nhóm và sự thống nhất trong nhóm. Ở lớp TN, 

82.3% HS được GV đánh giá ở mức điểm 3 trở lên. Trong khi ở lớp ĐC, hoạt động 

nhóm chỉ được thể hiện khi HS các nhóm hoàn thành các phiếu học tập. GV tập 

trung chú ý đến một số HS trưởng nhóm trình bày phiếu học tập mà ít có thời gian 

chú ý đến các thành viên khác trong nhóm. 

Trong quá trình học tập: HS sau khi xác định được nhiệm vụ học tập của bản 

thân và nhóm, dưới sự định hướng của GV thông qua các câu hỏi định hướng học 

tập. HS tự tìm tài liệu, phân tích, xử lí và tiến hành thực hiện WebQuest. Do vậy, kỹ 

năng: thu thập thông tin, lựa chọn, tổ chức thông tin, liên kết thông tin từ Internet và 

khả năng kết luận về thông tin, khái quát vấn đề của HS tương đối tốt. Trong khi đó, 

ở lớp ĐC, việc tổ chức dạy học được thực hiện chủ yếu trên lớp với thời gian 1 tiết, 

HS tiếp thu kiến thức chủ yếu từ GV nên các kỹ năng tìm kiếm, xử lí, phân tích 

thông tin chủ yếu từ trong SGK mà ít có sự liên hệ bên ngoài. HS ít có những kết 

luận khái quát thông tin. Qua khảo sát, có trên 50% HS ở lớp TN đánh giá kỹ năng 

sử dụng ICT và tìm kiếm khai thác thông tin trên Internet đạt mức tốt. HS thành 

thạo các phần mềm xử lí văn bản và trong việc khai thác thông tin từ Internet để giải 

quyết các nhiệm vụ. 77% HS sử dụng Internet để khai thác thông tin; 78% để thảo 

luận nhóm và 71% để trao đổi với GV. HS lớp ĐC ở bài học này, kỹ năng sử dụng 

ICT ít được vận dụng. 

Đánh giá bài báo cáo: Trong bài báo cáo trên WebQuest, GV chú ý đánh giá 

về các mặt nội dung, ý tưởng, thuyết trình và kỹ thuật thể hiện WebQuest. Tính 

sáng tạo của sản phẩm được đề ra. Đánh giá lớp ĐC, GV thực hiện thông qua phiếu 

học tập của mỗi nhóm được trình bày trước lớp, với các ý được rút ra từ SGK. Tính 

sáng tạo của mỗi nhóm hầu như không có. Qua khảo sát cho thấy, 4 nhóm trong lớp 

ĐC đều đã hoàn thành đầy đủ 4 phiếu học tập, trình bày trước lớp, song việc liên hệ, 

dẫn chứng và phân tích về từng thiên tai hầu như ít. HS chưa liên hệ được với tình 

hình thiên tai ở Hải Phòng do thiếu thời gian tìm hiểu. Kỹ năng trình bày sản phẩm 

của HS lớp TN tốt hơn lớp ĐC do các em có nhiều thời gian tìm hiểu, xử lí và khái 

quát vấn đề nhiều hơn lớp ĐC. 
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Hình 3.4. Học sinh trình bày báo cáo và thực địa khi thực hiện WebQuest 

- Về thái độ của HS sau bài học về BĐKH: Kết quả điều tra cho thấy HS ở lớp 

TN rất hứng thú khi giải quyết các nhiệm vụ của bài học, HS tích cực thực hiện 

nhiệm vụ và hoạt động nhóm. Hầu như HS đồng ý ủng hộ bài học được tổ chức theo 

WebQuest. Đây cũng là cách để HS có thể tuyên truyền về BĐKH cho mọi người 

xung quanh. 

3.6.3. Thực nghiệm 3 

Thực nghiệm về hiệu quả của việc tổ chức thực hiện dự án về BĐKH với sự 

trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12. 

3.6.3.1. Mục đích thực nghiệm 3 

So sánh hiệu quả của việc tổ chức dự án BĐKH ứng dụng ICT với việc tổ 

chức dạy học tích hợp (bộ phận) BĐKH thông thường. 

3.6.3.2. Giả thuyết khoa học 

Nếu tổ chức dạy học dự án GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT sẽ nâng cao 

hiệu quả bài học và phát triển năng lực cho HS so với tổ chức dạy học tích hợp (bộ 

phận) nội dung BĐKH thông thường. 

3.6.3.3. Đối tượng thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành đối với HS lớp 12A5 (43 HS) và 12A7 

(ĐC) Trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng. Thời gian: học kỳ I năm học 2015-2016. 

3.6.3.4. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm là chủ đề tích hợp GDBĐKH: Vấn đề sử dụng và bảo 

tự nhiên ở Hải Phòng. Thời gian 3 tiết. 

3.6.3.5. Phương pháp thực nghiệm 

Giáo án chủ đề tích hợp “Vấn đề sử dụng và bảo tự nhiên ở Hải Phòng” được 

tiến hành thực nghiệm tại 2 lớp 12A5 (TN) và 12A7 (ĐC). 

Lớp 12A5: Tổ chức dạy học dự án “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải Phòng”. 
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Lớp 12 A7: Tổ chức dạy học tích hợp nội dung “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự 

nhiên ở Hải Phòng” sau khi học xong bài 14 “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên”. 

Tiến trình tổ chức dự án học tập “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải 

Phòng” cụ thể (xem mục 2.4.2). Giáo án lớp Đối chứng xem trong phần Phụ lục 6. 

Sản phẩm của bài học: Dự án trình bày kết quả học tập 3 nhóm và bảng đánh 

giá mức độ tham gia học tập của HS trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

3.6.3.6. Kết quả thực nghiệm 

Để đánh giá hiệu quả của việc tổ chức thực hiện dự án giáo dục BĐKH với sự 

trợ giúp của công nghệ thông tin chúng tôi sử dụng phương pháp thực nghiệm so 

sánh kết quả học tập, kỹ năng, thái độ của HS về BĐKH lớp TN và lớp ĐC. Riêng 

đối với nhóm TN, việc đánh giá hiệu quả bài học và sự phát triển các năng lực của 

HS còn được đánh giá qua kết quả thực hiện các sản phẩm dự án và phiếu đánh giá 

mức độ tham gia hoạt động nhóm của HS. 

a) Kết quả định lượng 

Kết quả học tập của HS sau bài học “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải 

Phòng” của lớp TN và lớp ĐC được đánh giá qua kết quả của cùng một bài kiểm tra 

kiến thức về BĐKH được GV thiết kế cho 2 lớp TN và ĐC, cụ thể. 

- Kết quả bài kiểm tra của HS 2 lớp TN và ĐC: 

Bảng 3.7. Kết quả kiểm tra thực nghiệm 3 

Trường 

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số 

 Điểm kiểm tra  
4 5 6 7                                                       8 9 10 

THPT Lê Quý 

Đôn 

TN 43 0 0 3 4 14 19 3 8.36 

ĐC 42 2 2 10 12 8 9 1 7.19 
 

Bảng 3.8. Tỉ lệ điểm kiểm tra thực nghiệm 3 

Trường 

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số  

Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.bình Yếu 

THPT Lê Quý Đôn 
TN 43 51.1 41.9 7.0 0.0 

ĐC 42 21.4 45.2 28.6 4.8 
 

- So sánh đối chiếu kết quả thực nghiệm giữa lớp TN và lớp ĐC qua bảng 3.9 

và 3.10 cho thấy kết quả học tập giữa 2 lớp TN và ĐC có sự khác biệt. Cụ thể: 

- Điểm trung bình (Mean) ( ) của lớp TN (8.36) cao hơn đáng kể so với lớp 

ĐC (7.19) tới 1.2 điểm. 

- Tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi (từ 7 -10 điểm) của lớp TN là 93% cao hơn tỉ lệ 

HS đạt điểm khá giỏi của lớp ĐC là 66.6%. 

X

X
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- Tỉ lệ HS đạt điểm trung bình và yếu (dưới 7 điểm) của lớp TN lần lượt là 7% 

và 0% thấp hơn so với lớp ĐC là 28.6% và 4.8 %. 

 

Hình 3.5. Phân phối tần suất điểm sau thực nghiệm của lớp TN và lớp ĐC 

(Trường THPT Lê Quý Đôn) 

Sử dụng phép thử t-Student để xem xét, kiểm tra tính hiệu quả của việc thực 

nghiệm sư phạm, ta có kết quả như sau: 

Bảng 3.9. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm 3 

Lớp 
Các tham số 

n  S t 

TN 43 8.36 0.9972 .1521 

ĐC 42 7.16 1.4523 .2241 

Qua số liệu kiểm chứng, tiếp tục khẳng định kết quả học tập của HS lớp TN 

vượt trội hơn lớp ĐC. Đối với lớp ĐC, kết quả học tập của một số HS đạt mức trung 

bình. Trong khi ở lớp TN, phổ điểm chủ yếu các em đạt được ở mức khá, giỏi. 

b) Kết quả định tính 

Thông qua việc phân tích bài kiểm tra của HS, phân tích sản phẩm bài học, 

quá trình học tập, kỹ năng và thái độ của HS sau bài học ở cả 2 lớp TN và ĐC, 

chúng tôi thấy có sự khác biệt giữa lớp TN và lớp ĐC. 

- Ở lớp ĐC: Đa số HS nắm được hiện trạng sử dụng đất, sử dụng các tài 

nguyên khác của Hải Phòng và biện pháp bảo vệ các tài nguyên ở Hải Phòng. HS có 

kể tên được một số loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở Hải Phòng. Rất ít HS mới 

bước đầu giải thích được nguyên nhân, hoạt động và giải pháp phòng chống thiên 

tai ở địa phương. Tuy nhiên, đa số (80.7%) HS không giải thích được tại sao lại có 

xu thế chuyển dịch đất nông nghiệp ở Hải Phòng. HS mới chỉ kể tên được các loại 

thiên tai mà không giải thích được tại sao Hải Phòng lại thường xuyên hứng chịu 

thiên tai ấy. Kiến thức của HS có được chủ yếu do sự cung cấp thông tin của GV. 

HS ít có sự liên hệ hiện trạng BĐKH ở Hải Phòng với BĐKH ở Việt Nam. Kỹ năng 

của HS lớp ĐC chủ yếu là làm việc theo nhóm với các phiếu học tập GV cung cấp. 
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ĐC, 5, 2

ĐC, 6, 10
ĐC, 7, 12

ĐC, 8, 8
ĐC, 9, 9

ĐC, 10, 1

ĐC, Điểm 
TB, 7.19

TN

ĐC

X
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HS khá thụ động trong việc giải thích và liên hệ giữa các kiến thức của bài học với 

thực tiễn địa phương. HS ít giơ tay phát biểu, chủ yếu là trưởng nhóm đại diện trình 

bày các phiếu học tập. HS được học trên lớp 1 tiết nên mức độ ghi nhớ kiến thức 

của HS cũng hạn chế. 

- Ở lớp TN: HS thông qua trải nghiệm dự án học tập “Vấn đề sử dụng và bảo 

vệ tự nhiên ở Hải Phòng” đã tự mình chiếm lĩnh được các tri thức về vấn đề của bài 

học. Ở lớp TN, HS được chia thành 3 nhóm học tập theo năng lực về ICT, tiến hành 

thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra. GV hướng dẫn các nhóm giải quyết nhiệm vụ 

dự án thông qua các phiếu định hướng học tập và gợi ý trên lớp. HS tự tìm kiếm các 

tài liệu thực hiện dự án ở SGK, trang web và các tài liệu khác ở thư viện nhà 

trường. Các nhóm HS còn được tổ chức thực địa xuống các địa phương của Hải 

Phòng theo từng nhiệm vụ. Nhóm 1 thực địa xuống quận Hải An và làng hoa Đẳng 

Hải để tìm hiểu về hiện trạng sử dụng đất của quận Hải An. Nhóm 2 phỏng vấn 

người thân, tìm kiếm tài liệu qua sách báo, internet để tìm hiểu về hiện trạng sử 

dụng các tài nguyên khác của Hải Phòng. Nhóm 3 thực địa tại trạm khí tượng Thiên 

Văn ở Kiến An để thu thập về thiên tai ở Hải Phòng. HS tự xây dựng kế hoạch làm 

việc, phân công làm việc nhóm và xuống thực địa làm việc. HS ký kết các hợp đồng 

công việc với GV, một cách để HS cảm thấy phải có trách nhiệm giải quyết công 

việc một cách hiệu quả (Hình 3.4). 

  

HS nhóm 1 đi thực tế ở làng hoa  
Đằng Hải 

HS nhóm 2 nghiên cứu ở  
thư viện trường 

  
HS nhóm 3 đi thực tế ở trạm khí tượng thủy văn ở Kiến An 

Hình 3.6. HS các nhóm lớp Thực nghiệm đi thực tế 
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- Sản phẩm học tập: Bài trình bày của 3 nhóm về các nhiệm vụ được phân 

công. HS trình bày rõ ràng, mạch lạc, bài báo cáo được trình bày đẹp mắt có ứng 

dụng ICT. Kết quả đánh giá học tập của 3 nhóm HS hầu hết đều trên 8 là tổng hợp 

của 3 tiêu chí là nội dung, hình thức và trình bày trên lớp. Sản phẩm học tập các 

nhóm đề cao tính sáng tạo trong việc giải quyết các nhiệm vụ. 

- Kỹ năng của HS sau dự án: Có sự khác nhau cơ bản giữa lớp TN và lớp ĐC. 

Ở lớp TN, trong quá trình thực hiện dự án, HS phát huy được kỹ năng thu thập 

thông tin, xử lí, phân tích và tổng hợp thông tin, kết quả nghiên cứu từ bản đồ, tranh 

ảnh, sách báo và internet; kỹ năng làm việc ở thực địa; kỹ năng viết báo cáo và trình 

bày bài báo cáo; kỹ năng làm việc nhóm (tôn trọng, hợp tác, đối thoại trong nhóm); 

kỹ năng sử dụng ICT trong quá trình thực hiện dự án (sử dụng yahoo, gmail, 

facebook để trao đổi thông tin trong nhóm, trao đổi với GV, sử dụng máy ảnh, máy 

quay phim trong quá trình phỏng vấn dưới thực địa). Thông qua quan sát của GV và 

tự đánh giá về các kỹ năng của HS sau dự án cho thấy có sự khác biệt giữa kỹ năng 

của HS lớp TN và lớp ĐC (Bảng 3.10). 

Bảng 3.10. Điểm trung bình về kỹ năng HS sau thực nghiệm 

Kỹ năng 
Lớp TN Lớp ĐC 

TB 1 2 3 4 TB 1 2 3 4 

Tìm kiếm thông tin 

từ internet 
3.12 46.5 27.9 16.3 9.3 2.62 26.2 26.2 31.0 16.7 

Xử lí nguồn thông 

tin 
2.95 37.2 32.6 18.6 11.6 2.31 14.3 26.2 35.7 23.8 

Phân tích và tổng 

hợp thông tin 
2.91 34.9 27.9 30.2 7.0 2.14 14.3 19.0 33.3 33.3 

Vẽ biểu đồ trên 

Excel 
3.00 46.5 23.3 14.0 16.3 2.62 23.8 28.6 33.3 14.3 

Viết báo cáo kết quả 

nghiên cứu 
2.70 30.2 27.9 23.3 18.6 2.05 14.3 19.0 23.8 42.9 

Khả năng thiết kế 

bản thuyết trình ICT 
2.88 32.6 37.2 16.3 14.0 2.21 16.7 21.4 28.6 33.3 

KN làm việc hợp tác 

nhóm 
3.74 79.1 16.3 4.7 0 2.36 16.7 28.6 28.6 26.2 

KN thuyết trình 2.72 18.6 46.5 23.3 11.6 1.83 9.5 9.5 35.7 45.2 

Học tập dưới thực 

địa 
3.77 79.1 18.6 2.3 0 1.62 4.8 9.5 28.6 57.1 

(Ghi chú: 1: Tốt; 2: Khá; 3: Trung bình; 4: Yếu) 
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So với lớp ĐC, ở lớp TN nhìn chung kỹ năng của HS tốt hơn. Điểm Trung 

bình (TB) ở tất cả các kỹ năng ở lớp TN đều cao hơn lớp ĐC. Sau quá trình thực 

nghiệm DHDA về BĐKH sử dụng ICT, kỹ năng làm việc nhóm (TB=3.74)và kỹ 

năng học tập dưới thực địa (TB=3.77) (chiếm tới 79.1% HS ở mức tốt) của HS lớp 

TN là cao nhất. Kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu (TB=2.70) và kỹ năng 

thuyết trình (TB=2.72) của HS là hai kỹ năng yếu hơn. Trong khi đó, ở lớp ĐC, kỹ 

năng tìm kiếm thông tin từ Internet và kỹ năng vẽ biểu đồ trên Excel (TB=2.72) là 

cao nhất và kỹ năng học tập dưới thực địa (TB=1.62) (chỉ có 4.8% HS ở mức tốt) và 

kỹ năng thuyết trình (TB=1.83)của HS là thấp nhất. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là 

bởi vì trong việc tổ chức DHDA, HS được chia thành 4 nhóm làm việc hợp tác và 

được học tập dưới thực địa để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm. Do 

đó, 2 kỹ năng làm việc nhóm và học tập dưới thực địa của HS lớp TN tốt hơn. Kỹ 

năng thuyết trình ở lớp TN mặc dù chưa thực sự tốt so với các kỹ năng còn lại của 

HS trong lớp TN nhưng so với lớp ĐC vẫn cao hơn do HS lớp TN được đặt ra 

nhiệm vụ phải trình bày và quảng bá được sản phẩm của cả nhóm. Tuy nhiên, mỗi 

nhóm có khoảng 2-3 HS tự đánh giá mình đạt mức tốt ở kỹ năng này do các em là 

đại diện trình bày sản phẩm của nhóm. Trong khi ở lớp ĐC, HS ít có điều kiện được 

hoạt động nhóm và trình bày thuyết trình trước lớp nên hai kỹ năng này thấp hơn 

lớp TN. 

Thái độ của HS sau dự án: Kết quả điều tra cho thấy 88.9% HS lớp thực 

nghiệm rất hứng thú khi giải quyết nhiệm vụ học tập. HS hứng thú, tập trung theo 

dõi, phát biểu ý kiến, tích cực tham gia các hoạt động trong bài học. Có 95.6% HS 

ủng hộ việc học tập theo dự án về GDBĐKH. Thông qua quá trình trải nghiệm ở 

thực địa, HS tự tin trong việc trình bày sản phẩm, đặt câu hỏi và bình luận sản phẩm 

của các nhóm khác. HS tự mình đưa ra được thông điệp sau bài học. 80.5% HS cam 

kết hành động tích cực vì BĐKH.  
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

1. Mục đích quan trọng TNSP của đề tài là kiểm chứng tính hiệu quả và khả 

thi của việc tổ chức các bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT mà đề tài đã xác 

lập. Các TNSP của đề tài tập trung vào việc tổ chức các bài học GDBĐKH với sự 

hỗ trợ của ICT trong dạy học Địa lý 12 ở 3 trường THPT ở Hải Phòng đó là: 

Trường THPT Thái Phiên, THPT Lê Quý Đôn và THPT Hải An. 

2. Đề tài đã thực hiện thành công 3 thực nghiệm với các phương pháp tổ chức 

đánh giá kết quả thực nghiệm khác nhau. Trên cơ sở xác định mục đích và nhiệm 

vụ và các nguyên tắc của TNSP, mỗi thực nghiệm đã thực nghiệm nhằm kiểm 

chứng cho một giả thuyết khoa học nhằm chứng minh hiệu quả của một công cụ dạy 

học, cụ thể: 

- Thực nghiệm 1. Thực nghiệm về hiệu quả của việc sử dụng BHĐT về giáo 

dục BĐKH theo tiếp cận mô đun trong dạy học Địa lý 12. 

- Thực nghiệm 2. Thực nghiệm về tác dụng tích cực của việc tổ chức dạy học 

với sự trợ giúp của WebQuest về GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12. 

- Thực nghiệm 3. Thực nghiệm về tác dụng và hiệu quả của việc tổ chức dạy 

học dự án BĐKH với sự trợ giúp của công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý 12. 

3. Bằng cách đánh giá định lượng và định tính các TNSP đã chứng minh tính 

hiệu quả của việc tổ chức dạy học GDBĐKH với sự hỗ trợ của ICT. Các kết quả 

đánh giá về mặt định lượng cho thấy có sự khác biệt về mặt điểm số giữa lớp TN và 

ĐC. Thông qua quan sát và đánh giá của HS kỹ năng (tìm kiếm, thu thập, xử lí 

thông tin từ Internet; kỹ năng thuyết trình; hợp tác nhóm và trình bày sản phẩm) cho 

thấy có sự khác biệt giữa lớp TN và lớp ĐC. Bên cạnh đó, thái độ của HS đối với 

bài học về những vấn đề BĐKH ở các lớp TN tích cực hơn so với lớp ĐC. Điều đó 

thể hiện ở việc HS tích cực tham gia bài học, và cam kết hành động nhằm bảo vệ 

thiên nhiên chống lại những vấn đề BĐKH. 

4. Trên cơ sở phân tích và so sánh các kết quả thu được ở lớp TN và lớp ĐC, 

chúng tôi có đủ căn cứ để khẳng định tính khả thi và hiệu quả của việc thiết kế và tổ 

chức bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT theo quan điểm mới của dạy học 

hiện đại (quan điểm GDPTBV, quan điểm lấy HS làm trung tâm và quan điểm 

CNDH) với với quan điểm truyền thống. Những thành công trong việc thiết kế và tổ 

chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT mà tiêu biểu và điển hình là  

BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun, WebQuest về GDBĐKH và dự án học 

tập về BĐKH là những minh chứng có cơ sở khoa học và thực tiễn rõ ràng về việc 

đổi mới việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của thông tin theo 

quan điểm dạy học hiện đại.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Quá trình nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn, tổ chức và đánh giá kết quả 

thực nghiệm cho phép chúng tôi rút ra một số kết luận quan trọng sau: 

1.1. Tích hợp GDBĐKH trong dạy học Địa lý phổ thông nói chung và trong 

chương trình Địa lý lớp 12 nói riêng theo định hướng đổi mới theo hướng tăng 

cường tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT là một xu thế tất 

yếu không thể đảo ngược. Quá trình nghiên cứu lí thuyết và thực tiễn của chúng tôi 

đã chỉ ra rằng việc tổ chức các hoạt động GĐBDKH với sự trợ trợ giúp của ICT chỉ 

có thể thành công nếu qúa trình này được thiết kế và tổ chức theo các quan điểm 

mới của dạy học hiện đại như dạy học lấy HS là trung tâm, dạy học theo quan điểm 

GDPTBV và dạy học theo quan điểm CNDH và mô hình dạy học Blended learning. 

Đây được xem là chìa khoá giúp HS tích cực, chủ động chiếm lĩnh, chia sẻ kiến 

thức về BĐKH dưới sự tổ chức, điều khiển của GV thông qua các phương pháp dạy 

học mới. Để quán triệt và tuân thủ các quan điểm và tiếp cận nêu trên, thì việc thiết 

kế và tổ chức các bài học GDBĐKH phải đảm bảo các nguyên tắc: nội dung 

GDBĐKH trong bài học phải được tích hợp một cách rõ ràng và hợp lí; xác định rõ 

mục tiêu, đầu vào, sản phẩm và quy trình thực hiện; trong quá trình dạy học, HS 

phải là chủ thể hành động tích cực, chủ động và bài học GDBĐKH cần tăng cường 

sử dụng công cụ dạy học hiện đại (BHĐT theo tiếp cận mô đun, WebQuest và dự án 

học tập) và hình thức tổ chức phong phú (các hoạt động ngoài lớp học và các bài 

học trên lớp) nhằm gắn bài học với thực tiễn cuộc sống. 

1.2. Đổi mới việc thiết kế và tổ chức BHĐT về BĐKH theo tiếp cận mô đun là 

một trong những giải pháp quan trọng trong việc tổ chức các bài học GDBĐKH trên 

lớp trên quan điểm lấy HS làm trung tâm. BHĐT theo tiếp cận mô đun là bài giảng 

có sự hỗ trợ của các công cụ hoặc các phần mềm tin học một cách hoàn chỉnh có 

tương tác và quản lý nhằm chuyển tải một đơn vị trong chương trình dạy học một 

cách tương đối độc lập (thường gồm một đến hai tiết học), được cấu trúc một cách 

đặc biệt, chứa cả mục tiêu, nội dung, PPDH và hệ thống công cụ đánh giá kết quả 

lĩnh hội, chúng gắn bó chặt chẽ với nhau như một chỉnh thể toàn vẹn. Theo quan 

điểm của CNDH, quy trình thiết kế 1 BHĐT bắt đầu từ việc xác định mục tiêu, xác 

định các nguyên liệu đầu vào của quá trình dạy học, quy trình biên soạn BHĐT và 

cuối cùng là thử nghiệm và điều chỉnh BHĐT theo tiếp cận mô đun. 
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1.3. Tăng cường GDBĐKH với sự trợ giúp của WebQuest là một trong những 

hoạt động hiệu quả nhất kết hợp giữa dạy học trên lớp và dạy học qua khám phá tài 

liệu trên Internet nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong việc 

GDBĐKH. Lí luận và thực tiễn đã chứng tỏ rằng WebQuest vừa là một công cụ dạy 

học hiệu quả vừa là một kiểu tổ chức học tập theo định hướng tìm tòi, trong đó 

người học làm việc với hầu hết hoặc toàn bộ thông tin từ mạng Internet. Nguồn tài 

nguyên về BĐKH trên mạng Internet rất phong phú, do đó việc tổ chức GDBĐKH 

cho HS thông qua công cụ WebQuest nhằm phát huy năng lực tìm tòi khám phá của 

HS mặt khác tăng cường khả năng sử dụng ICT trong việc tìm kiếm, phân tích và 

xử lí thông tin. Quy trình thiết kế và tổ chức một bài học GDBĐKH với sự trợ giúp 

của WebQuest bao gồm 5 bước theo quan điểm của CNDH, đó là: giới thiệu; xác 

định nhiệm vụ; tiến trình thực hiện; trình bày kết quả và đánh giá; và kết luận. 

1.4. Cần tăng cường và đẩy mạnh tổ chức dạy học dự án về BĐKH với sự trợ 

giúp của ICT, một trong những hình thức hoạt động GDBĐKH mang tính hiện đại 

và hiệu quả cao, ở những nơi có điều kiện thích hợp nhằm kết nối việc học tập trên 

lớp và học tập ngoài cộng đồng. Tổ chức DHDA về BĐKH với sự trợ giúp của ICT 

là một hình thức dạy học hay một PPDH phức hợp trong đó dưới sự hướng dẫn của 

GV, HS tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ năng thông qua việc giải quyết một bài 

tập tình huống về BĐKH, tích hợp trong chương trình môn học, có sự kết hợp giữa 

lí thuyết với thực hành và tạo ra sản phẩm cụ thể bằng việc sử dụng các công cụ 

ICT. Quy trình thiết kế và tổ chức DHDA về BĐKH với sự hỗ trợ của ICT trải qua 

các giai đoạn: chuẩn bị; lập kế hoạch thực hiện dự án; thực hiện dự án và trình bày 

và đánh giá sản phẩm. Từ vai trò quan trọng của DHDA trong việc tổ chức 

GDBĐKH, cần tạo cho DHDA một vị trí xứng đáng trong khung chương trình môn 

học Địa lý ở nhà trường phổ thông. 

1.5. Qua thử nghiệm việc tổ chức GDBĐKH với sự hỗ trợ của ICT trong dạy 

học Địa lý 12 theo quan điểm, mô hình, cách thức và PPDH hiện đại mà chúng tôi đã 

đề cập ở trên, đề tài đã chứng minh được tính khả thi của giả thuyết khoa học. Thông 

qua việc thực nghiệm sư phạm tại 3 trường THPT ở Hải Phòng đề tài nhằm khẳng 

định hiệu quả của bài học GDBĐKH được thiết kế và tổ chức theo quan điểm 

GDPTBV, quan điểm lấy HS làm trung tâm và quan điểm CNDH với sự hỗ trợ của 3 

công cụ công nghệ là BHĐT theo tiếp cận mô đun, WebQuest và dự án BĐKH có sự 

hỗ trợ của ICT so với bài học được thiết kế và tổ chức theo quan điểm lấy thầy làm 

trung tâm. 
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2. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Để hoàn thiện và phát triển đề tài trong thời gian tới khi điều kiện cho phép 

chúng tôi sẽ khắc phục hạn chế và phát triển đề tài nghiên cứu theo một số hướng 

sau đây: 

- Phạm vi của đề tài dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ 

giúp của ICT trong chương trình Địa lý 12. Trong thời gian tới nếu điều kiện cho phép,  

tác giả sẽ mở rộng phạm vi ra chương trình Địa lý THPT (bao gồm 3 khối lớp 10, 11, 

12) nhằm theo dõi được sự thay đổi trong nhận thức, hành vi, thái độ của HS đối với 

các vấn đề của BĐKH ở địa phương, đồng thời thấy được sự phát triển của năng lực sử 

dụng ICT, năng lực thuyết trình, làm việc nhóm của HS,… từ lớp 10 đến lớp 12. 

- Hiện nay, đề tài mới tiến hành điều tra thực trạng GDBĐKH với sự trợ giúp của 

ICT và tổ chức thực nghiệm một số trường THPT ở Hải Phòng. Trong thời gian tới nếu 

điều kiện cho phép và tìm kiếm thêm được các nguồn lực cho nghiên cứu, chúng tôi sẽ 

mở rộng phạm vi nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm ở ngoài địa bàn của Hải Phòng, 

tăng số lượng và kiểu loại trường tham gia thực nghiệm tại một số tỉnh và thành phố 

tiêu biểu ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam nhằm tăng giá trị khái quát cho các kết 

luận nghiên cứu của đề tài. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức thực nghiệm mở rộng, tác 

giả sẽ chú ý hơn đến quá trình phân tích kết quả thực nghiệm với nhiều chỉ tiêu đánh 

giá, hơn, điều mà tác giả nên chưa làm được trong quá trình thực hiện luận án này.   

- Mặc dù trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã cố gắng gắn kết việc tổ chức các 

hoạt động GDBĐKH trợ giúp của ICT trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông với 

việc phát triển năng lực HS, nhưng kết quả còn nhiều hạn chế do đây là một vấn đề mới 

và khó. Vì vậy, trong thời gian tới khí điều kiện cho phép tác giả sẽ cố gắng nghiên cứu 

sâu hơn vấn đề phát triển năng lực của HS trong việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH 

với sự trợ giúp của ICT, đặc biệt là vấn đề đo được sự phát triển trong năng lực HS 

(năng lực sử dụng ICT, năng lực thuyết trình, làm việc nhóm, năng lực thích ứng với 

BĐKH,…). Theo định hướng đó tác giả sẽ nghiên cứu sử dụng các công cụ để đo được 

các năng lực HS sau khi học xong các bài học trên lớp (với việc sử dụng PowerPoint 

theo tiếp cận mô đun), đến việc sử dụng WebQuest và cuối cùng là các bài học ngoài 

lớp thông qua các dự án học tập sử dụng ICT.  

3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ 

Xuất phát từ nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi xin đưa ra 

một số khuyến nghị để thực hiện có hiệu quả việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

BĐKH trong nhà trường phổ thông: 



 150

a) Đối với các cấp quản lý 

- Đưa GDBĐKH là một nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông. 

- Giáo dục BĐKH là một chương trình tổng thể và được lồng ghép, tích hợp 

trong các cấp học từ mầm non đến đại học, sau đại học. 

- Có các tài liệu hướng dẫn, chuyên đề về việc giáo dục BĐKH. 

- Tăng cường các hội thảo, tập huấn về giáo dục BĐKH trong nhà trường phổ 

thông. Từ đó, hình thành nên một mạng lưới, cộng đồng cán bộ quản lý, GV có 

cùng mối quan tâm chung về GDBĐKH. 

b) Đối với giáo viên  

- Nhận thức được nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của việc GDBĐKH trong 

nhà trường phổ thông. 

- Tăng cường việc tích hợp GDBĐKH trong các bài giảng Địa lý. Nắm vững 

quan điểm, mô hình và cách thức tổ chức các hoạt động GDBĐKH với sự trợ giúp của 

ICT. 

- Tăng cường việc tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là 

năng lực công nghệ thông tin. 

- Các tổ bộ môn Địa lý tại các trường phổ thông cần hợp tác với nhau đồng 

thời cần trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các tổ bộ môn khác xây dựng các bài 

học liên môn về BĐKH. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1.  

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIÁO DỤC  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Các em học sinh thân mến! 

Để tìm ra những biện pháp thúc đẩy việc học tập nội dung biến đổi khí hậu trong dạy 

học Địa lý với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông, chúng tôi tiến hành 

trưng cầu ý kiến của các em. Em hãy đọc kĩ và cho ý kiến cụ thể ở từng nội dung dưới đây 

bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn và điền thêm thông tin vào chỗ trống. 

Cảm ơn sự cộng tác của em! 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Họ tên:..................................................................................................................................................... 

- Giới tính:    Nam   Nữ 

- Năm sinh:........................................... Đang học lớp: …….................................................................... 

- Dân tộc:...............…...................................Trường:.............................................................................. 

- Thuộc quận/huyện:....................................Tỉnh/thành phố:................................................................... 

II. PHẦN NỘI DUNG 

Câu 1. Em quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay ở mức độ nào? 

Rất quan tâm  Quan tâm Bình thường Không quan tâm 

Câu 2. Em hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây dưới mỗi câu trả lời em cho là đúng 

nhất về biến đổi khí hậu (BĐKH)? 

1. Biến đổi khí hậu được định nghĩa là: 

 Là sự thay đổi nhiệt độ của Trái Đất 

 Là sự thay đổi của thủy quyển 

 Là sự thay đổi trạng thái khí quyển 

Là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình/dao động của khí hậu duy trì trong một 

khoảng thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến tự nhiên, hệ thống kinh tế - xã hội của con người 

2. Nguyên nhân trực tiếp gây ra BĐKH là: 

 Do quy luật khách quan của tự nhiên 

 Do việc sử dụng quá nhiều năng lượng đã thải vào khí quyển các chất ô nhiễm 

 Do quá trình đô thị hóa, gia tăng các hoạt động giao thông vận tải, phá rừng 

 Tất cả các nguyên nhân trên 

3. Biểu hiện của BĐKH là: 

 Nhiệt độ tăng. Sự nóng lên của Trái Đất. 

 Nước biển dâng 

 Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường sẽ xảy ra. 

 Tất cả các biểu hiện trên 
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4. Theo em thì Việt Nam có chịu ảnh hưởng của BĐKH ở mức độ nào? 

 Việt Nam không chịu ảnh hưởng của BĐKH 

 Việt Nam chỉ chịu ảnh hưởng rất ít của BĐKH 

 Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động mạnh nhất của BĐKH 

Câu 3. Em thường tiếp cận với vấn đề về BĐKH qua kênh thông tin nào dưới đây? 

 Tìm hiểu thông tin thực tế địa phương  Sách, báo, mạng internet 

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng  Bài học trên lớp 

 Hoạt động tại cộng đồng  Các hoạt động khác 

Câu 4. Em thấy nội dung BĐKH được học trong nhà trường có vai trò như thế nào? 

Hình thành cho em các kiến thức về BĐKH (khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả). 

 Hình thành cho em thái độ đúng đắn trước hiện tượng BĐKH. 

 Hình thành cho em các kỹ năng thích ứng và hành vi giảm thiểu BĐKH. 

 Hình thành cho em ý thức trách nhiệm cao và hành động cụ thể để bảo vệ môi trường và 

ứng phó với BĐKH. 

Câu 5. Em đã được học nội dung BĐKH trong các môn học nào dưới đây? 

Môn học Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Chưa bao giờ 
Địa lý     
Sinh học     
GDCD     
Các môn khác     
Câu 6. Trong môn Địa lý, em được học về BĐKH với số lượng và hình thức như thế 

nào? 

- Số lượng: 

Số tiết/tuần: Số tiết/học kỳ: Số tiết/năm: 

- Hình thức: 

Hình thức 
Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Hiếm khi 
Chưa bao 

giờ 
Lồng ghép, tích hợp trong bài học Địa 
lý 

    

Sinh hoạt câu lạc bộ BĐKH     
Dự án nghiên cứu về BĐKH     
Đội tuyên truyền về BĐKH     
Hoạt động ngoại khóa về BĐKH     
Câu 7. Trong các bài học Địa lý về BĐKH được tổ chức với sự trợ giúp của công nghệ 

thông tin, em thường được tham gia vào bài học nào dưới đây? 

Hình thức 
Thỉnh 
thoảng 

Thường 
xuyên 

Hiếm khi 
Chưa bao 

giờ 
Bài giảng PowerPoint về BĐKH     
BHĐT theo tiếp cận mô đun về BĐKH     
Dạy học theo WebQuest về BĐKH     
Dạy học dự án BĐKH có ứng dụng CNTT     
Truyền thông facebook về BĐKH     
Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH     
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Câu 8. Em vui lòng cho biết mức độ hứng thú và tích cực của bản thân khi GV tổ chức 

các bài học giáo dục về BĐKH với sự trợ giúp của công nghệ thông tin? 

Hình thức 
Rất 

thích 

Bình 

thường 

Không 

thích 

Tích 

cực 

Ít tích 

cực 

Chưa 

tích cực 

Bài giảng PowerPoint        

BHĐT theo tiếp cận mô đun        

Dạy học theo WebQuest        

Dạy học dự án có ứng dụng CNTT       

Truyền thông facebook về BĐKH       

Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH       

Câu 9. Sau bài học về BĐKH có sử dụng công nghệ thông tin, em thấy những kỹ năng 

học tập của mình phát triển ở mức độ nào? 

Kỹ năng học tập 
Mức độ 

Tốt Khá TB Yếu 

Tìm kiếm thông tin từ internet     

Xử lí nguồn thông tin     

Phân tích và tổng hợp nguồn thông tin     

Vẽ biểu đồ trên Excel     

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu     

Khả năng thiết kế bản thuyết trình trên các phần mềm CNTT     

Kỹ năng làm việc hợp tác nhóm     

Kỹ năng thuyết trình     

Học tập dưới thực địa     

Câu 10. Em có thấy việc tổ chức các hoạt động giáo dục BĐKH với sự hỗ trợ của CNTT 

của GV là hiệu quả và hữu ích với em không? Tại sao? 

 Hiệu quả  Ít hiệu quả  Bình thường  Không hiệu quả 

Em có ủng hộ bài học GBĐKH với sự trợ giúp của CNTT hay không? 

 Có  Không  Không quan tâm 

- Lí do: 

 Bài học rất sinh động, giúp em phát triển kỹ năng thuyết trình, nhóm, tìm tài liệu và kỹ 

năng về CNTT. 

 Em đã thay đổi việc học tập của mình khi được tham gia các bài học GDBĐKH có sử 

dụng CNTT (tự giác, chủ động hơn). 

 Em cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với vấn đề BĐKH ở địa phương khi được học 

tập và trao đổi với các bạn khác về BĐKH thông qua các công cụ CNTT. 

 Em không thích các bài học GDBĐKH có sử dụng CNTT bằng các bài học truyền 

thống. 
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 Em phải thực hiện các nhiệm vụ Thầy/Cô đặt ra trong bài học GDBĐKH có sử dụng 

CNTT vì em phải chấp hành nhiệm các yêu cầu của Thầy/Cô. 

Câu 11. Trong quá trình tham gia các bài học/hoạt động giáo dục về BĐKH có sử dụng 

công nghệ thông tin em thường gặp những khó khăn gì? 

 Tài liệu tham khảo còn hạn chế  Không theo kịp tiến độ bài giảng của GV 

 Thời gian tổ chức các bài học còn ít  Khó ghi chép bài học 

Thời gian để thực hiện các hoạt động ở nhà còn ít  Làm việc nhóm chưa hiệu quả 

 Cơ sở vật chất của nhà trường không đáp ứng 

được việc học tập 

 Khả năng sử dụng CNTT của em còn hạn 

chế 

 Áp lực của việc thi cử đối với HS, GV và ban 

giám hiệu nhà trường 

 Khả năng thuyết trình của em còn hạn 

chế 

Những khó khăn khác:………………………………………………………………………….. 

Câu 12. Theo em để nâng cao hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH với việc 

sử dụng CNTT thì HS, GV và nhà trường em cần có những biện pháp như thế nào? 

Đối với HS:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….... 

Đối với GV: ………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Đối với nhà trường:……………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
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PHỤ LỤC 2. 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ VỀ VIỆC 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Với mục đích tìm hiểu về việc tổ chức GDBĐKH trong dạy học Địa lý với sự trợ 

giúp của CNTT, chúng tôi mong nhận được ý kiến về vấn đề này ở nhà trường Thầy/Cô 

đang dạy. Đề nghị Thầy/Cô vui lòng cho biết những ý kiến của bản thân mình bằng cách 

đánh dấu X vào ô lựa chọn và điền thêm thông tin vào chỗ trống trong bảng hỏi dưới đây: 
Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Quý Thầy/Cô! 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
- Họ tên của Thầy/Cô................................................................................ Năm sinh:............................... 

- Giới tính:     Nam    Nữ 

- Chức vụ hiện nay:.......................................................... Số năm giữ vị trí này:...................................... 

- Số năm tham gia giảng dạy:...............…..........… Trường đang giảng dạy............................................. 

- Trình độ đào tạo:    Đại học Sư phạm;  Thạc sỹ;    Tiến sỹ 

     Đại học khác; Nghiệp vụ sư phạm; 

- Danh hiệu đạt được trong năm học vừa qua: 

Giáo viên dạy giỏi:   cấp trường;   cấp huyện;    cấp tỉnh 

II. PHẦN NỘI DUNG 

Câu 1. Thầy/cô quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay ở mức độ nào? 
Rất quan tâm  Quan tâm Bình thường Không quan tâm 

Câu 2. Thầy/cô thường tiếp cận với vấn đề BĐKH qua kênh thông tin nào dưới đây? 

 Tìm hiểu thông tin thực tế địa phương  Sách, báo, mạng internet 

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng Qua các khóa tập huấn chuyên đề về BĐKH 

 Hoạt động tại cộng đồng  Các nguồn khác 

Câu 3. Theo Thầy/cô thì GDBĐKH cho HS trong nhà trường có vai trò như thế nào? 

Hình thành cho HS các kiến thức về BĐKH (khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả). 

 Hình thành cho HS các kỹ năng thích ứng và hành vi giảm thiểu BĐKH. 

 Hình thành cho HS ý thức trách nhiệm cao và hành động cụ thể để bảo vệ môi trường và 

ứng phó với BĐKH. 

 Tất cả các ý kiến trên. 

Câu 4. Trong năm vừa qua, Thầy/cô có thường xuyên tổ chức các bài học GBĐKH cho 

HS trong các giờ học Địa lý hay không?  

Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Chưa bao giờ 

Câu 5. Thầy/cô thường tổ chức các bài học GDBĐKH cho HS dưới những hình thức 

nào dưới đây? 

Hình thức 
Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Hiếm khi 
Chưa bao 

giờ 
Lồng ghép, tích hợp trong bài học Địa 
lý 

    

Sinh hoạt câu lạc bộ BĐKH     
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Dự án nghiên cứu về BĐKH     
Đội tuyên truyền về BĐKH     
Hoạt động ngoại khóa khác về BĐKH     
- Số lượng: 

Số tiết/tuần: Số tiết/học kỳ: Số tiết/năm: 

Câu 6. Thầy/cô vui lòng cho biết tình hình sử dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động 

dạy học Địa lý ở trường THPT hiện nay? 

Nội dung khảo sát 

Mức độ đã thực hiện 

Đầy đủ 

(T.xuyên) 

Khá Đ.đủ 

(Khá TX) 

Còn ít 

(Chưa TX) 

Không 

thực hiện 

Trường có trang bị MVT/ dạy học     

Trường có nối mạng Internet     

Trường có phòng học đa chức năng     

Phòng học bộ môn có trang bị LCD, MVT     

Sự quan tâm của CBQL về ƯDCNTT      

Sự quan tâm của GV về ƯDCNTT      

Khả năng tiếp cận CNTTcủa GV/DH     

Mức độ triển khai ƯDCNTT/dạy học     

Trình độ tin học của GV Địa lý Trình độ A;Tự học 

Câu 7. Thầy/Cô thường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các bài học 

GDBĐKH với những hình thức nào dưới đây? 

Hình thức 
Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

Bài giảng PowerPoint về BĐKH     

BHĐT theo tiếp cận mô đun về BĐKH     

Dạy học theo WebQuest về BĐKH     

Dạy học dự án BĐKH có ứng dụng CNTT     

Truyền thông facebook về BĐKH     

Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH     

Câu 8. Thầy/cô đánh giá như thế nào về mức độ hứng thú và tích cực của HS khi tham 

gia vào các bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của công nghệ thông tin? 

Hình thức 
Rất 

thích 

Bình 

thường 

Không 

thích 

Tích 

cực 

Ít tích 

cực 

Chưa 

tích cực 

Bài giảng PowerPoint        

BHĐT theo tiếp cận mô đun        

Dạy học theo WebQuest        

Dạy học dự án có ứng dụng CNTT       

Truyền thông facebook về BĐKH       

Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH       



 166 

Câu 9. Thầy/cô đánh giá như thế nào về những kỹ năng học tập của HS sau bài học giáo 

dục BĐKH có sử dụng công nghệ thông tin? 

Kỹ năng học tập 
Mức độ 

Tốt Khá TB Yếu 
Tìm kiếm thông tin từ internet     
Xử lí nguồn thông tin     
Phân tích và tổng hợp nguồn thông tin     
Vẽ biểu đồ trên Excel     
Viết báo cáo kết quả nghiên cứu     
Khả năng thiết kế bản thuyết trình trên các phần mềm CNTT     
Kỹ năng làm việc hợp tác nhóm     
Kỹ năng thuyết trình     
Học tập dưới thực địa     
Câu 10. Thầy/cô đánh giá như thế nào về hiệu quả của bài học với thái độ của HS?  

 Hiệu quả  Ít hiệu quả  Bình thường  Không hiệu quả 

Thầy/cô có ủng hộ bài học GBĐKH với sự trợ giúp của CNTT hay không? 

 Có  Không  Không quan tâm 

Câu 11. Thầy/cô thường gặp những khó khăn gì trong quá trình tham gia các bài 

học/hoạt động giáo dục về BĐKH có sử dụng công nghệ thông tin? 

 Thời gian tổ chức các bài học còn ít  Khả năng sử dụng CNTT của GV còn hạn 

chế 

 Thiếu các tài liệu hướng dẫn sử dụng 

các công cụ CNTT và các bài giảng mẫu 

 Khả năng tiếp cận được với những PPDH 

mới còn hạn chế 

 HS không hợp tác với GV  Khả năng tiếp cận được với phương pháp 

đánh giá HS còn hạn chế 

 Trình độ HS còn hạn chế BGH nhà trường, cộng đồng và phụ huynh 

không ủng hộ 

Cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường 

không đáp ứng được việc học tập 

 Áp lực của việc thi cử đối với HS, GV và 

ban giám hiệu nhà trường 

Những khó khăn khác: …………………………………………………………………….. 

Câu 12. Theo Thầy/cô để nâng cao hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động GDBĐKH 

với việc sử dụng CNTT thì HS, GV và nhà trường cần có những biện pháp như thế nào? 

Đối với HS:…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Đối với GV: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Đối với nhà trường:…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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PHỤ LỤC 3. 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG KHẢO SÁT 

 

I. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG KHẢO SÁT GIÁO VIÊN 
 

TT 
 

CÁC TRƯỜNG 
GV 

TT CÁC TRƯỜNG 
GV 

SL % SL % 
1 THPTNgô Quyền 4 10 11 THPT Nam Triệu 1 2.5 
2 THPT Cát Bà 1 2.5 12 THPT Quốc Tuấn 1 2.5 
3 THPTLê Chân 1 2.5 13 THPTAn Dương 6 15.0 
4 THPTKiến Thụy 1 2.5 14 THPTHùng Thắng 2 5.0 
5 THPTAn Lão 2 5.0 15 THPT An Hải 2 5.0 
6 THPTTrần Tất Văn 1 2.5 16 THPT Lê Quý Đôn 4 10 
7 THPTKiến An 1 2.5 17 THPT Nguyễn Trãi 2 5.0 
8 THPT Đồ Sơn 1 2.5 18 THPT Nguyễn Đức Cảnh 5 12.5 
9 THPT Quang Trung 1 2.5 19 THPT Hải An 3 7.5 
10 THPT Vĩnh Bảo 1 2.5  Tổng cộng 40 100 

 

II.  DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG KHẢO SÁT HỌC SINH 

 

TT CÁC TRƯỜNG 
GV 

Số lượng % 

1 THPTLê Quý Đôn 135 21.4 

2 THPT Thái Phiên 135 24.4 

3 THPTHải An 135 26.2 

4 THPTNguyễn Đức Cảnh 130 27.0 

 Tổng cộng 545 100.0 
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PHỤ LỤC 4.1 

GIÁO ÁN BÀI 8. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN 

(Giáo án Thực nghiệm - Bài học điện tử theo tiếp cận mô đun) 
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PHỤ LỤC 4.2 
BÀI 8. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN 

(Giáo án Đối chứng - Bài giảng điện tử thông thường) 
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 176 
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PHỤ LỤC 5.1 

GIÁO ÁN BÀI 15. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG  

THIÊN TAI 

(Giáo án Thực nghiệm - Sử dụng WebQuest) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học với WebQuest, HS có khả năng:  

1. Kiến thức 

- Biết được một số vấn đề chính về bảo vệ môi trường ở nước ta: mất cân bằng sinh 

thái và ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất). 

- Trình bày được sự phân bố và một số tác động tiêu của một số loại thiên tai chủ 

yếu (bão, ngập lụt lũ quét, hạn hán, động đất) thường xuyên gây tác hại đến đời 

sống kinh tế ở nước ta. Biết cách phòng chống đối với mỗi loại thiên tai. 

- Biết được nội dung chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và mới trường. 

2. Kỹ năng 

- Tìm hiểu, quan sát thực tế, thu thập tài liệu về môi trường. 

- Vận dụng được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai ở địa 

phương. 

3. Thái độ 

- Giao tiếp: Lắng nghe/phản hồi tích cực,trình bày suy nghĩ/ý tưởng về vấn đề bảo 

vệ môi trường & phòng chống thiên tai. Thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với những 

người không may gặp thiên tai.  

- Tư duy:Tìm kiếm & xử lí thông tin về các vấn đề bảo vệ môi trường. 

- Làm chủ bản thân: Ứng phó với thiên tai ở nước ta. Quản lí thời gian,đảm nhận 

trách nhiệm… 

II. TÍCH HỢP NỘI DUNG GDBĐKH 

- Nội dung có thể tích hợp: Vấn đề bảo vệ môi trường. Một số thiên tai chủ yếu và 

biện pháp phòng chống. 

- Mục đích giáo dục: Tìm hiểu các nguyên nhân, đưa ra các giải pháp ứng phó và 

thích nghi, các nội dung cần thực hiện nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu từ 

thiên tai, bảo vệ cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người 

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG 

-Động não. 

-Hỏi -đáp, Tranh luận. 

-Nhóm nhỏ. 

-Thuyết trình tích cực.... 
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IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

- Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.  

- Atlat Địa lý Việt Nam. 

- Một số hình ảnh về bão, lũ quét...ở nước ta. 

- Một số hình ảnh về suy thoái tài nguyên, phá hủy cảnh quan thiên nhiên và ô 

nhiễm môi trường. 

V. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  

A/Ổn định lớp.(Thời gian 1 phút) 

B/Kiểm tra bài cũ: (Thời gian 5 phút) 

Trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm:  

Chọn ý đúng nhất trong các câu trả lời sau: 

Câu 1. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng.  

A. Gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc.  

B. Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.  

C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.  

D. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.  

Câu 2. 

Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là :A. Tài nguyên rừn

g đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.  

B. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng. 

C. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm. 

D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh.  

Câu 3. Khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ thuộc:  

A. Thành phố Hải Phòng.  

B. Thành phố Hồ Chí Minh.  

C. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

D. Tỉnh Cà Mau.  

Câu 4. 

Nội dung chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường là:  

A. Đảm bảo việc bảo vệ tài nguyên môi trường đi đôi với sự phát triển bền vững. 

B. Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống con người.  

C. Cân bằng giữa phát triển dân số với khả năng sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên  

D. Phòng, chống, khắc phục sự suy giảm môi trường, đảm bảo cho sự phát triển 

bền vững 
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Câu 5. 

Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các loại đất phải cải tạo ở nước ta hiện nay là:  

A. Đất phèn.  

B. Đất mặn.  

C. Đất xám bạc màu.  

D. Đất than bùn, glây hoá 

C. Bài mới: 

Mở bài/Khởi động: GV có thể đưa ra các hình ảnh hoặc số liệu về thiệt hại do các 

cơn bão trong những năm gần đây ở nước ta và cho các em nhận xét về hậu quả. 

- Hãy nói tương ứng tên các cơn bão/năm/vùng chịu ảnh hưởng lớn: 

+ Linda (bão số 5)  11/1997  Bình Thuận-Cà Mau 

+ Chanchu (bão số 1) 5/2006  Thanh Hoá  

+ Lêkima   2007   Quảng Nam- Đà Nẵng 

+ Haiyan (bão số 14) 11/2013  Hải Phòng- Quảng Ninh 

GV: Các loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, cháy rừng là những 

mối đe doạ thường trực đối với môi trường và cuộc sống người Việt Nam, vì vậy 

chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng và đối phó hiệu quả thiên tai.  

Hoạt động 1: Nhóm 

Chia lớp thành 4 nhóm; Phân công nhiệm vụ các nhóm: 

Nhóm 1: Trình bày về bão và cách phòng chống bão ở nước ta. Liên hệ với địa 

phương em. 

Nhóm 2: Trình bày về ngập lụt và các thiên tai khác, cách phòng chống ngập lụt, lũ 

quét ở nước ta. Liên hệ với địa phương em. 

Nhóm 3: Trình bày về lũ quét và hạn hán, cách phòng chống hạn hán ở nước ta. 

Liên hệ với địa phương em. 

Nhóm 4: Chiến lược bảo vệ môi trường và cách phòng chống thiên tai ở nước ta. 

Liên hệ với địa phương em. 

Gợi ý các định hướng cho nhiệm vụ các nhóm 

Nhóm 1: 

Nhiệm vụ: Trình bày về bão và cách phòng chống bão ở nước ta. Liên hệ với địa 

phương em. 

Câu hỏi khái quát: Thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam cùng các 

biện pháp phòng chống. 

Câu hỏi bài học: 

- Diễn biến của bão ở Việt Nam? 

- Nguyên nhân và hậu quả của bão? 
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Câu hỏi nội dung: 

- Biểu hiện của bão? 

- Thời gian mùa bão ở Việt Nam? 

- Tần suất và số lượng các cơn bão ở Việt Nam? 

- Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều của bão? 

- Nguyên nhân gây ra bão? 

- Hậu quả do bão gây ra? 

- Các biện pháp phòng chống bão ở Việt Nam? 

- Liên hệ với thiên tai bão ở Hải Phòng  

Tham khảo một số trạng web bằng cách sử dụng các từ khóa: bão, bão ở Việt 

Nam, bão ở Hải Phòng. 

Câu hỏi định hướng nhóm 2, 3 cũng tương tự như nhóm 1. 

Nhóm 4: 

Nhiệm vụ: Chiến lược bảo vệ môi trường và cách phòng chống thiên tai ở nước ta. 

Liên hệ với địa phương em 

Câu hỏi khái quát: Chiến lược bảo vệ môi trường và cách phòng chống thiên tai ở 

nước ta. Liên hệ với địa phương em. 

Câu hỏi bài học: 

- Bảo vệ môi trường là gì? 

- Giới thiệu về chiến lược bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ở nước ta 

- Những nhiệm vụ của chiến lược đề ra là gì? 

Câu hỏi nội dung: 

- Trong bảo vệ môi trường ở nước ta gồm những vấn đề nào? 

- Hãy nêu nguyên nhân, biểu hiện của các vấn đề trên. 

- Theo em để bảo vệ môi trường thì chúng ta cần phải làm gì? 

- Giới thiệu về chiến lược bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ở nước ta 

- Những nhiệm vụ của chiến lược đề ra là gì? 

- Hải Phòng thường chịu hậu quả của những thiên tai nào do thiên nhiên gây ra? 

Địa phương bạn đã có những giải pháp gì để hạn chế thiệt hại? 

Tham khảo một số trạng web bằng cách sử dụng các từ khóa: bảo vệ môi trường, 

phòng chống thiên tai ở Việt Nam 

- Các nhóm lập kế hoạch thực hiện WebQuest: Xác định mục tiêu, phân công 

nhiệm vụ, cách thức thực hiện, thời gian hoàn thành,…và báo cáo thường xuyên. 

-  GV cung cấp bảng tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo WebQuest, phiếu học 

tập, bảng đánh giá thái độ tham gia hoạt động của các thành viên trong nhóm. 
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PHIẾU HỌC TẬP: TÌM HIỂU VỀ CÁC THIÊN TAI Ở VIỆT NAM 

Thiên tai Bão Ngập lụt Lũ quét Hạn hán Thiên tai khác 

Thời gian      

Nơi hay xảy ra      

Nguyên nhân       

Hậu quả      

Biện pháp phòng chống      

THÔNG TIN PHẢN HỒI KẾT QUẢ HỌC TẬP 

- Bão: 

Hoạt động của bão ở Việt Nam Hậu quả Biện pháp phòng chống 

- Thời gian: mùa bão T6=>T11 

- Mùa bão chậm dần từ Bắc vào 

Nam 

- Hoạt động mạnh nhất ở ven biển 

Trung bộ 

- Trung bình 8,8 cơn bão/ năm 

- Mưa lớn gây gập lụt... 

- Gió mạnh.... 

-Tàn phá cả những 

công trình vững chắc 

như nhà cửa, công sở, 

cầu cống,  

- Ô nhiễm môi trường 

- Dự báo 

- Củng cố đê biển 

- Sơ tán dân 

- Thông báo cho các tầu bè..  

- Chống lụt, úng ở đồng bằng 

- Chống lũ, xói mòn miền núi 

- Ngập lụt, thiên tai khác: 

Thiên tai Ngập lụt Thiên tai khác 

Thời gian Mùa mưa: T5 => T10 -Động đất mạnh nhất và tập trung nhất 

ở vùng Tây Bắc, sau đó đến vùng Đông 

Bắc và vùng ven biển NTB 

-Mưa đá, sương muối xảy ra thường 

xuyên. 

Nơi hay xảy ra ĐB sông Hồng, ĐB SCL 

Nguyên nhân  - Mưa nhiều tập trung theo mùa. 

- Ảnh hưởng của thủy triều 

- Đặc điểm của địa hình 

Hậu quả - Phá hủy mùa màng 

- Dịch bệnh, ô nhiễm môi trường 

- Sinh hoạt, sản xuất,… 

Gây tác hại lớn đến sản xuất và đời 

sống. 

Biện pháp 

phòng chống 

- XD hệ thống đề điều, hệ thống 

thủy lợi,... 

Động đất là thiên tai bất thường, bởi 

vậy rất khó dự báo và phòng tránh. 

- Lũ quét, hạn hán:  

 Ngập lụt Thiên tai khác 

Thời gian Mùa mưa: T5 => T10 -Động đất mạnh nhất và tập trung nhất 

ở vùng Tây Bắc, sau đó đến vùng Đông 

Bắc và vùng ven biển NTB 

-Mưa đá, sương muối xảy ra thường 

xuyên. 

Nơi hay xảy ra ĐB sông Hồng, ĐB SCL 

Nguyên nhân  - Mưa nhiều tập trung theo mùa. 

- Ảnh hưởng của thủy triều 

- Đặc điểm của địa hình 

Hậu quả - Phá hủy mùa màng 

- Dịch bệnh, ô nhiễm môi trường 

- Sinh hoạt, sản xuất,… 

Gây tác hại lớn đến sản xuất và đời 

sống. 

Biện pháp 

phòng chống 

- XD hệ thống đề điều, hệ thống 

thủy lợi,... 

Động đất là thiên tai bất thường, bởi 

vậy rất khó dự báo và phòng tránh. 
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Xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam phát triển bền vững” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Cả lớp - Thực hiện Web Quest: 

- Các nhóm thu thập thông tin. 

- Trao đổi với GV những khó khăn trong quá trình thực hiện qua điện thoại, 

email hoặc gặp trực tiếp. 

- Thực hiện hoạt động trải nghiệm (một buổi) ở trạm khí tượng Thiên Văn để 

tìm hiểu về thiên tai đã xảy ra đối với Hải Phòng. 

- HS có thể chụp ảnh, quay phim và phỏng vấn người thân trong gia đình, cán 

bộ ở trạm khí tượng Thiên Văn về những thiên tai đã từng xảy ra ở Hải Phòng, để 

có thêm tư liệu hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Kết quả của 

buổi tham quan thực địa nhằm trả lời các câu hỏi sau: 

- Hải Phòng có đặc điểm khí hậu như thế nào? 

- Những thiên tai nào thường xuyên xuất hiện ở Hải Phòng? 

- Nguyên nhân của những thiên tai đó là gì? 

- Những giải pháp khắc phục hậu quả của thiên tai? 

Hoạt động 3: Nhóm - Giới thiệu sản phẩm WebQuest trước lớp 

- Mỗi nhóm có 3-5 phút trình bày lí do chọn đề tài, video giới thiệu về nhóm 

và các hoạt động của nhóm trong suốt quá trình xây dựng WebQuest. 

- Các nhóm báo cáo sản phẩm trong khoảng 10 phút (trình chiếu Power Point, 

sơ đồ tư duy, sản phẩm cụ thể, video clip,…) 

- Trong khoảng thời gian 5 phút, các nhóm trả lời câu hỏi do các nhóm khác 

và GV chất vấn. 

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Duy trì các 
quá trình sinh 
thái chủ yếu 

và các hệ 
thống sống có 
ý nghĩa quyết 
định đến đời 

sống con 
người 

Đảm bảo sự 
giàu có của 
đất nước về 
vốn gen các 

loài nuôi 
trồng cũng 

như các loài 
hoang dại 

Đảm bảo việc 
sử dụng hợp lí 
các nguồn tài 

nguyên tự 
nhiên, điều 

khiển việc sử 
dụng trong 

giới hạn có thể 
hồi phục được. 

Đảm bảo chất 
lượng môi 
trường phù 
hợp với yêu 
cầu về đời 
sống con 
người. 

Phấn đấu đạt 
tới trạng thái 
ổn định dân 

số ở mức cân 
bằng với khả 
năng sử dụng 
hợp lí các tài 

nguyên tự 
nhiên 
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Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập theo WebQuest 

- HS nhận xét về sản phẩm WebQuest của nhóm mình và các nhóm khác. 

- HS đánh giá quá trình thực hiện WebQuest của nhóm mình và nhóm khác 

theo phiếu đánh giá. 

- GV đánh giá thông qua bảng tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo WebQuest, 

bảng đánh giá mức độ tham gia hoạt động của các thành viên trong nhóm. 

- GV tóm tắt nội dung bài học và đưa ra nhận xét, đánh giá, cho điểm học tập 

từng nhóm và từng HS dựa trên các bảng điểm, các phiếu đánh giá. 

Toàn lớp rút kinh nghiệm dựa trên toàn bộ hồ sơ WebQuest để chuẩn bị cho 

các WebQuest tiếp theo bao gồm: 

- Các sản phẩm của WebQuest. 

- Các phiếu đánh giá theo các nhóm, phiếu đánh giá cá nhân và các đánh giá 

trong quá trình HS thực hiện WebQuest. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ WEBQUEST CỦA NHÓM HỌC SINH 

Dành cho GV đánh giá HS) 

Họ và tên người đánh giá:………………………………………………………… 

Nhóm: …………………Lớp: …………………Trường: ……………………….. 

Tên WebQuest:…………………………………………………………………… 

Giáo viên hướng dẫn WebQuest: :………………………………………………… 

Mục đích đánh giá 
Tiêu chí 

Chi tiết 
Điểm 
tối đa 

Kết 
quả 

Quá trình 
hoạt động nhóm 
(Tối đa 28 điểm) 

Sự tham gia của các thành viên 4  
Sự lắng nghe của các thành viên 4  
Sự phản hồi của các thành viên 4  
Sự hợp tác giữa các thành viên 4  
Sự sắp xếp thời gian 4  
Giải quyết xung đột trong nhóm 4  
Sự thống nhất trong nhóm 4  

Quá trình thực 
hiệnWebQuest của 

nhóm 
(Tối đa 30 điểm) 

Khả năng thu thập thông tin 6  
Khả năng lựa chọn, tổ chức thông tin 6  
Khả năng liên kết thông tin 6  
Khả năng kết luận về thông tin, khái quát 
vấn đề 

12  

Đánh giá bài báo cáo 
(Tối đa 30 điểm) 

Ý tưởng 6  
Nội dung 6  
Thuyết trình 6  
Kỹ thuật 6  
Sơ đồ tư duy 6  

Tính sáng tạo 
của sản phẩm 

(Tối đa 12 điểm) 
 12  

Tổng  100  
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA WEBQUEST 

CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 

(Dành cho HS trong nhóm đánh giá lẫn nhau và GV đánh giá HS) 

Họ và tên người đánh giá:………………………………………………………….… 

Nhóm: …………………Lớp: …………………Trường: …………………………… 

Tên WebQuest:……………………………………………………………………..… 

Thang điểm: 

20 điểm = Tốt hơn các thành viên khác trong nhóm 

15 điểm = Khá 

10 điểm = Trung bình 

5 điểm = Không tốt bằng các thành viên khác trong nhóm 

0 điểm = Không giúp ích gì cho nhóm 
 

Stt 

Họ tên 

thành 

viên 

Nhiệt 

tình, trách 

nhiệm 

Tinh thần 

hợp tác, tôn 

trọng, lắng 

nghe 

Đưa ra ý 

kiến có 

giá trị 

Đóng góp 

trong việc 

hoàn thành sản 

phẩm 

Hiệu quả 

công 

việc 

Tổng 

điểm 

1        

2        

3        

4        

5        
 

Hoạt động 5. Kiểm tra, đánh giá 

GV kiểm tra mức độ vận dụng kiến thức của bài học để giải quyết các câu hỏi sau: 

IV.  Mức độ nhận biết, thông hiểu 

10.  Phân tích một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đối với sản xuất và 

đời sống con người? 

11.  Trình bày tình trạng ngập lụt ở nước ta? 

12.  Lũ quét thường xảy ra ở đâu? Trình bày những biện pháp cần thiết nhằm hạn 

chế tác hại của lũ quét?  

13.  Hạn hán thường xảy ra ở đâu? Cần làm gì để giảm thiểu tác hại của hạn hán? 

14.  Ở nước ta, động đất thường hay xảy ra ở những vùng nào? Trình bày hậu quả 

của động đất? 

15.  Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường? 
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V.  Mức độ vận dụng 

16.  Dựa vào Átlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày hoạt động 

của bão ở Việt Nam? Hãy trình bày biện pháp phòng chống bão ở địa phương 

em? 

17.  Dựa vào Átlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày hoạt động 

của bão ở Việt Nam? Hãy trình bày biện pháp phòng chống bão ở địa phương 

em? 

VI.  Vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

18.  Hải Phòng thường chịu hậu quả của những thiên tai nào do thiên nhiên gây 

ra? Tại sao ở Hải Phòng ngập lụt xảy ra khá nghiêm trọng? Địa phương em 

đã có những giải pháp gì để hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra? 
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PHỤ LỤC 5.2 

GIÁO ÁN BÀI 15. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG  

THIÊN TAI 

(Giáo án Đối chứng - Dạng bài tích hợp GDBĐKH) 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, HS có khả năng:  

1. Kiến thức 

- Trình bày được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra (bão, ngập lụt, lũ 

quét, hạn hán, động đất). 

- Biết được nội dung chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và mới trường. 

2. Kỹ năng:  

-Vận dụng được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai ở địa 

phương. 

3. Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề,giao tiếp, hợp tác, tự học 

- Năng lực riêng:  + Tư duy tổng hợp lãnh thổ 

       + Sử dụng bản đồ  

II. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bản đồ Tự nhiên Việt Nam. 

- Atlat Địa lý Việt Nam.  

- Một số hình ảnh về bão, lũ quét...ở nước ta. 

- Một số hình ảnh về suy thoái tài nguyên, phá hủy cảnh quan thiên nhiên và ô 

nhiễm môi trường. 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, Át lát, tư liệu sưu tầm... 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian 1 phút) 

- GV có thể đưa ra các hình ảnh hoặc số liệu về thiệt hại do các cơn bão trong 

những năm gần đây ở nước ta và cho các em nhận xét về hậu quả. 

- Hãy nói tương ứng tên các cơn bão/năm/vùng chịu ảnh hưởng lớn: 

+ Chanchu  2005  Thanh Hoá  

+ Hagibis   2007   Quảng Bình- Hà Tĩnh 

+ Lêkima  2007  Quảng Nam- Đà Nẵng 
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- GV: Các loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, cháy rừng là những 

mối đe doạ thường trực đối với môi trường và cuộc sống người Việt Nam, vì vậy 

chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng và đối phó hiệu quả thiên tai.  

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 2.1. Trình bày một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra (bão, 

ngập lụt lũ quét, hạn hán, động đất) 

- Thời lượng: 23 phút 

- Hình thức tổ chức: học tập nhóm nhỏ(mỗi bàn là một nhóm) 

- Đồ dùng: + GV: tranh ảnh về hậu quả của các thiên tai.. 

   + HS: SGK, Át lát, tư liệu sưu tầm,... 

- Phương pháp/kỹ thuật: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề,thông tin 

phản hồi trong quá trình dạy học. 

- Không gian lớp học: HS ngồi theo bàn. 

- Tài liệu học tập, tranh ảnh, biểu đồ..., SGK, Át lát, tư liệu sưu tầm,... 

- Tiến trình tổ chức: 

Các bước Hoạt động của GV và HS Sản phẩm chủ yếu 

Bước 1:  

Nhận 

nhiệm vụ 

GV yêu cầu: 

- Nhóm 1: Đọc SGK mục 1 kết hợp quan 

sát hình 10.3, hãy nhận xét đặc điểm của 

bão ở nước ta theo dàn ý:  

Thời gian hoạt động của bão:............... 

 Mùa bão.............................................. 

Số trận bão trung bình mỗi năm........... 

- CH: Cho biết vùng bờ biển nào của nước 

ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão. Vì 

sao? 

Nhóm 2: Tìm hiểu sự hoạt động của ngập 

lụt.  

Nlhóm 3: Tìm hiểu sự hoạt động của lũ 

quét.  

Nhóm 4: Tìm hiểu sự hoạt động của hạn 

hán.  

(Theo nội dung trong phiếu học tập) 

HS nhận nhiệm vụ: nhắc lại nhiệm vụ 

1. Một số thiên tai chủ yếu và 

biện pháp phòng chống 

a. Bão   

* Hoạt động của bão ở Việt Nam 

- Thời gian hoạt động từ tháng VI, 

kết thúc vào tháng XI. 

 - Mùa bão chậm dần từ bắc vào 

nam.  

- Trung bình mỗi năm có 8,8 trận 

bão.  

 * Hậu quả của bão: 

- Gió mạnh và Mưa lớn gây ngập 

úng đồng ruộng, tàn phá nhà cửa, 

đường xá, con người… 

- Ô nhiễm môi trường gây dịch 

bệnh.  

* Biện pháp phòng chống bão  

-Dự báo chính xác về quá trình hình 

thành và hướng di chuyển của cơn 

bão. 

- Thông báo cho tàu thuyền đánh cá 

Bước 2. 

HS làm 

việc  

- GV tư vấn và giám sát các hoạt động dưới 

đây: 
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Các bước Hoạt động của GV và HS Sản phẩm chủ yếu 

1- Khám 

phá 

+ Học sinh làm việc nhóm để ra sản phẩm 

nhóm và báo cáo trước lớp. 

 

trở về đất liền.  

- Củng cố hệ thống đê kè ven biển.  

- Sơ tán dân khi có bão mạnh.  

- Chống lũ lụt ở đồng bằng, chống 

xói mòn lũ quét ở miền núi.  

b. Ngập lụt 

- Ngập lụt diễn ra hầu hết các ĐB 

như: ĐBSH, ĐBSCL, DHMT do 

địa hình thấp và mưa bão tập trung 

gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất và 

đời sống nhân dân. 

c. Lũ quét 

- Chủ yếu ở miền núi. 

- Do địa hình dốc, mất rừng. 

- Thiệt hại lớn về người và của cải 

- Thời gian gây lũ quét các vùng 

khác nhau. 

- Phòng tránh: Quy hoạch điểm dân 

cư, bảo vệ rừng, làm thủy lợi… 

d. Hạn hán 

- Diễn ra ở khắp nơi trên cả nước. 

- Gây thiếu nước sản xuất và sinh 

hoạt, cháy rừng. 

- Làm tốt thủy lợi. 

e. Các thiên tai khác: Động đất, lốc 

xoáy, mưa đá 

2- Bàn 

luận 

- HS: Các nhóm cử đại diện trình bày sản 

phẩn trong 2 phút, các nhóm HS khác nhận 

xét....  

- Dự kiến các câu hỏi của HS: 

Vì sao nước ta chịu tác động mạnh của 

bão? Nêu các hậu quả do bão gây ra ở nước 

ta. (Nước ta chịu tác động mạnh của bão 

vì: nước ta giáp Biển Đông, nằm trong 

vành đai nội chí tuyến, nửa cầu Bắc là hoạt 

động của dải hội tụ nhiệt đới). 

- Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô 

ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam?  

(Mùa khô ở miền Bắc trùng với các tháng 

mùa đông, nhiệt độ hạ thấp nên khả năng 

bốc hơi nước không cao. Cuối mùa đông 

gió Đông Bắc đi qua biển nên gây mưa 

phùn làm giảm mức độ khô hạn. Miền Nam 

mùa khô nhiệt độ cao nên khả năng bốc hơi 

nước lớn, gió mậu dịch khô lại bị chắn bởi 

các cao nguyên Nam Trung Bộ càng trở 

nên khô hơn khi ảnh hưởng tới Tây Nguyên 

và Nam Bộ).  

GDBĐKH: các giải pháp ứng phó và thích 

nghi, các nội dung cần thực hiện nhằm hạn 

chế tối đa những tác động xấu từ bão. 

- HS bàn luận sửa chữa sản phẩm của nhau. 

- HS bàn luận, sửa chữa TTPH của GV 

3- Thống 

nhất, lưu 

sản phẩm 

- HS biểu quyếtlấy ý kiến chung để đưa ra 

sản phẩm cuối cùng. 

- HS làm việc cá nhân, ghi sản phẩm vào 

vở ghi. 

4- Đánh 

giá quá 

trình học 

tập của 

- HS xếp loại sản phẩm của nhau 

- HS nhận xét về tinh thần, cách thức làm 

việc của các nhóm. 

- GV nhận xét chung. 
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Các bước Hoạt động của GV và HS Sản phẩm chủ yếu 

các 

nhóm, 

các cá 

nhân HS 

- GV tổ chức cuộc thi viết "Thông báo bão 

khẩn cấp và công điện khẩn của uỷ ban 

phòng chống bão Trung ương gửi các địa 

phương xảy ra bão". 

Hoạt động 2.2. Biết nội dung chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi 

trường 

- Thời lượng: 3 phút 

- Hình thức tổ chức: học tập nhóm nhỏ (mỗi bàn là một nhóm) 

- Đồ dùng:  + GV:tranh ảnh  

                    + HS: SGK, Át lát, tư liệu sưu tầm,... 

- Phương pháp/kỹ thuật: Đàm thoại gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề, thông tin 

phản hồi trong quá trình dạy học. 

- Không gian lớp học: HS ngồi theo bàn. 

- Tài liệu học tập, tranh ảnh, biểu đồ..., SGK, Át lát, tư liệu sưu tầm,... 

- Tiến trình tổ chức: 

Các bước Hoạt động của GV và HS Sản phẩm chủ yếu 
Bước 1:  
Nhận nhiệm 
vụ 

 - GV yêu cầu HS đọc mục 3 SGK để nhớ được 
các chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và 
môi trường. Giải thích ý nghĩa các chiến lược 
gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường.  
- GV tổ chức HS thành 2 đội chơi, mỗi đội gồm 
4 HS. Các đội lên bảng xây dựng ngôi nhà phát 
triển bền vững (Xem mẫu phần phụ lục). 
HS nhận nhiệm vụ: nhắc lại nhiệm vụ 

3. Chiến lược quốc gia về 
bảo vệ tài nguyên và môi 
trường 
a. Nguyên tắc 
Bảo đảm sự bảo vệ đi đôi với 
phát triển bền vững. 
b. Các nhiệm vụ chiến lược 
(thông tin phản hồi phần phụ 
lục) Bước 2. HS 

làm việc  
- GV tư vấn và giám sát các hoạt động dưới 
đây: 

1- Khám 
phá 

+ HS làm việc nhóm để ra sản phẩm nhóm và 
báo cáo trước lớp. 
 

2- Bàn luận - HS: Các nhóm cử đại diện trình bày sản phẩn 
trong 2 phút, các nhóm HS khác nhận xét  
- HS bàn luận sửa chữa sản phẩm của nhau 
- HS bàn luận, sửa chữa thông tin phản hồi của 
GV 

3- Thống 
nhất, lưu 
sản phẩm 

- HS: biểu quyết lấy ý kiến chung để đưa ra sản 
phẩm cuối cùng. 
- HS làm việc cá nhân, ghi sản phẩm vào vở 
ghi. 

4- Đánh giá 
quá trình 
học tập của 
các nhóm, 
các cá nhân 
HS 

- HS xếp loại sản phẩm của nhau. 
- HS nhận xét về tinh thần, cách thức làm việc 
của các nhóm. 
- GV nhận xét chung. 
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3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(Thời gian 6 phút) 

Bước 1: Em hãy xây dựng sơ đồ và đặt một số câu hỏi của nội dung bài học 

Bước 2: Hãy phân loại các câu hỏi sau theo các dạng (Trình bày, chứng minh, 

giải thích, so sánh) và lập dàn ý trả lời. 

- Đối với HS trung bình: 

Câu 1. Xây dựng sơ đồ nội dung bài học. 

Câu 2. (Khoanh tròn ý em cho là đúng) 

70% tổng số cơn bão ở Việt Nam xảy ra vào các tháng: 

A. 5, 6, 7.      C. 8, 9, 10. 

B. 6, 7, 8.     D. 1 0, 1 1, 1 2. 

3. Mùa bão ở nước ta: 

A. Chậm dần từ Nam ra Bắc.  C. Diễn ra đồng đều ở mọi nơi. 

B. Chậm dần từ Bắc vào Nam.   D. Có sự khác nhau ở các vùng. 

4. Hiệu quả của mất rừng đầu nguồn là: 

A. Xói mòn đất, giảm độ phì cho đất. C. Mất đa dạng sinh học  

B. Lũ lụt, hạn hán tăng. D. Tất cả các ý kiến trên 

5. Biện pháp để bảo vệ tính đa dạng sinh học của nước ta: 

A. Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. 

B. Ban hành “Sách đỏ Việt Nam” 

C. Quy định khai thác gỗ, động vật và thủy hải sản. 

D. Tất cả các biện pháp trên. 

6. Để mang lại kinh tế, bảo vệ tài nguyên thủy hải sản và góp phần bảo vệ an ninh 

quốc phòng, đối với ngành đánh bắt thủy hải sản cần tăng cường. 

A. Đánh bắt xa bờ. 

B. Đánh bắt ven bờ.  

C. Sử dụng lưới mắt nhỏ để đánh bắt. 

D. Áp dụng các hình thức đánh bắt hiện đại. 

7. Vấn đề chủ yếu về bảo vệ MTở nước ta là gì?Vì sao? 

8. Hãy cho biêt thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở VN, biện pháp phòng 

chống. 

9. Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để giảm 

nhẹ tác hại của các thiên tai này/ Ở nước ta động đất hay xảy ra ở những vùng nào? 

10. Hãy nêu những nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên 

và môi trường. 
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- Đối với HS khá giỏi: 

1.Vùng đồng bằng nào ở nước ta chịu gập lụt mạnh? Vì sao? 

- Vùng ĐB chịu ngập lụt mạnh: ĐBSH và ĐBSCL. 

- ĐBSH: có mưa cường độ lớn, tập trung, mặt đất thấp, xung quanh có đê sông đê 

biển bao bọc, nhiều ô trũngnên chịu ngập lụt mạnh. Ngoài ra, do mật độ xây dựng 

cao, làm nước thoát chậm nên mức độ ngập lụt nghiêm trọng hơn. 

- ĐBSCL: ngập lụt diễn ra trên diện rộng, ko chỉ do mưa mà còn do mực thủy triều 

cao. Bề mặt ĐBSCL thấp và phẳng hơn ĐBSH nên khả năng tiêu nước kém hơn và 

còn phụ thuộc dòng triều. 

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (thời gian 3 phút) 

Hải Phòng thường chịu hậu quả của những thiên tai nào do thiên nhiên gây ra? Địa 

phương em đã có những giải pháp gì để hạn chế thiệt hại? 

5. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (thời gian 1 phút) 

- Học bài theo câu hỏi SGK/65, chuẩn bị bài 16 

- Sưu tầm tư liệu về dân số Hải Phòng. 

IV. PHỤ LỤC 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Các thiên tai Ngập lụt Lũ quét Hạn hán 
Nơi hay xảy 
ra 

Đồng bằng sông Hồng và 
ĐBSCL 

Xảy ra đột ngột ở miền 
núi 

Nhiều địa phương 

Thời gian hoạt 
động 

Mùa mưa (tháng 5 đến 
tháng 10) riêng Duyên hải 
miền Trung từ tháng 9 
đến tháng 12 

Tháng 6-10 ở miền 
Bắc. Tháng 10-12 ở 
miền Trung. 

Mùa khô (tháng 11-
4) 

Hậu quả Phá hủy mùa màng, tắc 
nghẽn giao thông, ô 
nhiễm môi trường 

Thiệt hại về mùa màng 
và tính mạng của dân 
cư 

Mất mùa, cháy 
rừng, thiếu nước 
cho sản xuất và sinh 
hoạt 

Nguyên nhân - Địa hình thấp 
- Mưa nhiều tập trung 
theo mùa. 
- Ảnh hưởng của thủy 
triều. 

- Địa hình dốc 
- Mưa nhiều, tập trung 
theo mùa. 
- Rừng bị chặt phá. 

- Mưa ít 
- Cân bằng ẩm nhỏ 
hơn 0. 

Biện pháp 
phòng chống 

Xây dựng đê điều, hệ 
thống thủy lợi 

- Trồng rừng, quản lí 
và sử dụng đất đai hợp 
lí. 

- Trồng rừng 
- Xây dựng hệ 
thống thủy lợi. 
- Trồng cây chịu 
hạn 

V. RÚT KINH NGHIỆM 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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PHỤ LỤC 6. 

GIÁO ÁN BÀI 14. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

(Giáo án Đối chứng) 

(Tích hợp nội dung “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải Phòng”) 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, HS cần: 

1. Kiến thức  

- Biết được sự suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật ở nước ta, tình trạng 

suy thoái và hiện trang sử dụng tài nguyên đất ở nước ta. Nguyên nhân và hậu quả 

của sự suy giảm tài nguyên sinh vật, sự suy thoái tài nguyên đất. 

- Biết được các biện pháp của nhà nước nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên 

sinh vật và các biện pháp bảo vê tài nguyên đất, các tài nguyên khác. 

- Biết sự suy thoái tài nguyên rừng, đất, đa dạng sinh học, một số nguyên nhân dẫn 

đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường của Hải Phòng. 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng liên hệ thực tế về các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất.  

- Phân tích bảng số liệu để nhận xét sự suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh 

vật ở nước ta, tình trạng suy thoái và hiện trang sử dụng tài nguyên đất  

3. Về thái độ: Có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

II. DẠY TÍCH HỢP 

1. Giáo dục biến đổi khí hậu 

- Nội dung có thể tích hợp: Vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên sinh vật, 

tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch. 

- Mục đích GD: Hiểu được các nguyên nhân làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, đưa ra các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên. Liên hệ 

thực tế ở địa phương. 

- Mức độ tích hợp: liên hệ 

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG 

- Quan sát và xử lí thông tin qua phương tiện trực quan, 

- Động não. 

- Đàm thoại gợi mở; phát vấn. 

- Nhóm nhỏ. 

- Thuyết trình tích cực, sơ đồ tư duy. 
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IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

- Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.  

- Hình ảnh về các hiện tượng chặt phá, đốt rừng; hậu quả của mất rừng. 

- Hình ảnh về các loài chim thú quý hiếm cần bảo vệ. 

- Hình ảnh về vấn đề ô nhiễm môi trường. 

- Bảng số liệu. 

V. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ: thu bài thực hành (Thời gian 1 phút) 

3. Bài mới:  

- Khởi động:GV nêu vấn đề: Tại sao người ta chỉ trồng cà phê ở vùng Tây Nguyên 

mà không trồng ở Đồng bằng sông Hồng và ngược lại? Tại sao người H’mông phải 

làm ruộng bậc thang? 

GV: Trong quá trình sản xuất và đời sống, vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ các 

nguồn tài nguyên bao giờ cũng được đặt ra với tất cả tính chất nghiêm trọng và hầu 

như không thay đổi của nó. 

- Cho HS xem một số hình ảnh (đoạn phim) về hiện tượng khai thác và sử dụng một 

số TNTN. Sau đó đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu việc khai thác và sử dụng 

TNTN không hợp lí? HS trả lời, GV bổ sung và đi vào nội dung chính của bài. 

Hoạt động 1. Tìm hiểu tài nguyên rừng 

- Hình thức: Cặp.  

- Thời gian 8 phút 

- Phương pháp: thảo luận, thuyết trình tích cực. 

- Tư liệu: SGK 

- Đồ dùng: Bảng số liệu Sự biến động diện tích rừng, tranh ảnh về chặt phá rừng,.. 

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

Bước 1: GV đưa câu hỏi, yêu cầu HS trao đổi với 

bạn bên cạnh để trả lời.  

Các HS tổ 1, 2: Quan sát bảng 17.1, hãy:  

- Nhận xét về sự biến động tổng diện tích rừng, 

rừng tự nhiên, rừng trồng và độ che phủ rừng.  

 Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi trên. 

- Việc khai thác gỗ củi phục vụ mục đích năng 

lượng đã gây ra những hậu quả gì? 

Các HS thuộc tổ 3, 4: Đọc SGK mục 1.a, kết hợp 

1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh 

vật 

a. Tài nguyên rừng 

* Suy giảm tài nguyên rừng và hiện 

trạng rừng. 

+ Từ 1943-1983 rừng nước ta có dấu hiệu 

suy giảm nhanh. chỉ còn 22% (1983). 

+ Từ 1983-2005 rừng đã có dấu hiệu 



 194 

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

hiểu biết của bản thân, hãy:  

- Nhận xét sự thay đổi của diện tích rừng giàu. 

 - Một khu rừng trồng và 1 khu rừng tự nhiên có 

cùng độ che phủ thì rừng nào có sản lượng gỗ cao 

hơn?  

-Hãy nêu ý nghĩa về kinh tế, về môi trường của 

việc bảo vệ rừng. Cho biết những qui định của 

Nhà nước về bảo vệ và phát triển vốn rừng.  

Bước 2: Hai HS cùng bàn bạc trao đổi để trả lời 

câu hỏi.  

Bước 3: Đại diện HS trình bày trước lớp, các HS 

khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét phần trình 

bày của HS và bổ sung kiến thức. 

Bước 4: GV: (Nguyên nhân do khai thác thiếu 

hợp lí và diện tích rừng trồng không nhiều nên 

diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng giảm sút. Từ 

năm 1990 cùng với các biện pháp bảo vệ rừng và 

đẩy mạnh công tác trồng rừng nên diệntích rừng 

và tỉ lệ che phủ rừng đã tăng lên nhanh chóng). 

Chuyển ý: Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng 

lên nhưng chất lượng rừng vẫn bị suy giảm vì 

diện tích rừng tăng chủ yếu là rừng mới trồng và 

chưa đến tuổi khai thác. Suy giảm diện tích rừng 

là nguyên nhân cơ bản dẫn tới suy giảm tính đa 

dạng sinh học và suy thoái tài nguyên đất. 

phục hồi. độ che phủ là 38% (2005) 

+ Chất lượng rừng bị giảm sút 

* Ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên 

rừng: 

 - Về kinh tế. cung cấp gỗ, làm dược 

phẩm, phát triển du lịch sinh thái 

- Về môi trường: Chống xói mòn đất; 

Tăng lượng nước ngầm, hạn chế lũ lụt; 

Điều hòa khí quyển...(Đặc biệt trong 

điều kiên tự nhiên nước ta nhiều đồi 

núi, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, có 2 

mùa mưa/khô rõ rệt)  

* Biện pháp bảo vệ rừng:  

- Tăng cường quản lívề quy hoạch, 

bảo vệ và phát triểnrừng. 

- Triển khai luật bảo vệ rừng. 

- Giao đất, giao rừng cho người dân 

- Thực hiện tốt chương trình 5 tr.ha 

rừng 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự suy giảm tính đa dạng sinh học.  

- Hình thức: cá nhân. 

- Thời gian 8 phút 

- Phương pháp: Đàm thoại gợi mở;phát vấn 

- Tư liệu: SGK 

- Đồ dùng: tranh ảnh về các loài chim thú quý hiếm cần bảo vệ 
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Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

Bước 1: GV yêu cầu HS căn cứ bảng: 14.2 để 

nhận biết được tính đa dạng của tài nguyên 

SV nước ta.sau đó trả lời. 

- Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước 

ta biểu hiện ở những mặt nào? 

- Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng 

loài ĐV-TV tự nhiên? 

- nêu những biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh 

học.ở nước ta. 

Bước 2: HS trả lời 

Bước 3: GV chuẩn kiến thức. 

*Lưu ý: GV yêu cầu HS liên hệ ở địa phương 

những loài có nguy cơ bị cạn kiệt & tìm ra 

nguyên nhân dẫn đến sự cạn kiệt đó, biện 

pháp bảo vệ... 

 

1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật 

a. Tài nguyên rừng 

b. Đa dạng sinh học 

* Hiện trạng: 

- Nước ta có sự đa dạng về SV  

+ Số lượng thành phần loài, các kiểu hệ 

sinh thái lớn. 

+ Nhiều nguồn gen quý hiếm 

- Đang bị suy giảm rất lớn. 

+ Giảm số lượng các loài. 

+ Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. 

* Nguyên nhân: Do những tác động không 

hợp lí của con người.  

+ Khai thác quá mức  

+ Ô nhiễm môi trường  

* Biên pháp bảo vệ: 

+ Xd hệ thống vườn quốc gia và khu bảo 

tồn thiên nhiên. 

+ Ban hành Sách đỏ 

+ Qui định khai thác: gỗ, động vật & thuỷ 

sản..  

Hoạt động 3. Tìm hiểu vấn đề sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất 

- Hình thức: Nhóm 

- Thời gian 6 phút 

- Phương pháp: thảo luận, thuyết trình tích cực. 

- Tư liệu: SGK 

- Đồ dùng: tranh ảnh về sử dụng tự nhiên của một số vùng 

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

Bước 1: GV chia nhóm và giao nhiệm vụ, các nhóm 

cùng đọc SGK, sau đó cùng thảo luận & trả lời câu 

hỏi: 

- Hiện trạng sử dung tài nguyên đất của nước ta. 

- Nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. 

- Các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất 

đồng bằng. 

2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên 

đất  

* Hiện trạng sử dụng đất (2005) 

- Đất nông nghiệp khoảng 9,4triệu 

ha 

- Đất lâm nghiệp 12,7 tr.ha  

- Đất chưa sử dụng 5,35 tr.ha. 
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Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

- Người dân ở địa phương em đã làm gì để cải tạo 

đất nông nghiệp? 

Bước 2: Đại diên 1 nhóm trình bày, cả lớp lắng nghe 

& bổ sung. 

Bước 3:GV nhận xét và chuẩn kiến thức. 

*Lưu ý Liên hệ thực tiễn về sử dụng & bảo vệ tài 

nguyên đất ở địa phương. 

Hiện trạng sử dụng đất ở Hải Phòng và biện 
pháp bảo vệ 
 Đất nông 

nghiệp 
Đất phi 

nông 
nghiệp 

Đất 
chưa 

sử 
dụng 

Biện 
pháp 

bảo vệ 

Hiện 
trạng 
sử dụng 

   - Đất 
nông 
nghiệp.  
- Đất 
phi nông 
nghiệp. 
- Đất 
chưa sử 
dụng. 

Xu 
hướng 
chuyển 
dịch 

Giảm 
mạnh 

Tăng 
nhiều 

Tăng 

 

- Đất hoang hóa 5 tr.ha 

- Bình quân đất nông nghiệp 0,1ha.  

- Khả năng mở rộng diện tích đất 

nông nghiệp thì không nhiều. 

- Hiện nay diện tích đất trống giảm 

mạnh. 

- Tuy nhiên diện tích đất bị suy 

thoái vẫn rất lớn. 

* Biện pháp:  

- Vùng đồi núi: Cần chống xói mòn 

bằng cách bảo vệ rừng, thực hiện 

các biện pháp canh tác phù hợp 

(làm ruộng bậc thang, kết hợp sản 

xuất nông-lâm). 

- Đồng bằng: Đối với đất nông 

nghiệp có biện pháp quản lí chặt 

chẽ, sử dụng vốn đất hợp lí, có các 

biện pháp chống suy thoái đất và 

phòng ngừa ô nhiễm MT đất, đi đôi 

với cải tạo. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu tình hình sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác ở 

nước ta.  

- Hình thức: Nhóm 

- Thời gian 6 phút 

- Phương pháp: thảo luận, thuyết trình tích cực. 

- Tư liệu: SGK 

- Đồ dùng: Phiếu học tập, tranh ảnh về sự ô nhiễm môi trường của một số vùng. 

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

Bước 1: GV kẻ bảng (xem phiếu học 

tậpphần phụ lục) và chia nhóm (2 bàn 1 

nhóm), mỗi nhóm tìm hiểu một loại tài 

nguyên như bảng bên.  

Bước 2: Đại diện 1 nhóm trình bày, cả lớp 

lắng nghe & bổ sung. 

Bước 3: GV nhận xét & chuẩn kiến thức 

3. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác  

- TN nước: Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm, 

đảm bảo cân bằng nguồn nước. 

TN khoáng sản: Quản lí chặt chẽ việc khai 

thác, tránh lãng phí 

- TN du lịch: Bảo tồn, tôn tạo các giá trị tài 

nguyên du lịch 
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Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

Bước 4: GV yêu cầu HS trả lời: 

- Phân biệt các tài nguyên có khả năng phục 

hồi, các tài nguyên có thể bị cạn kiệt, các tài 

nguyên không thể phục hồi, các tài nguyên ở 

dạng “tiềm ẩn”. 

- Hiện nay chúng ta chủ yếu sử dụng tài 

nguyên năng lượng từ nguồn nguyên liệu 

nào? Nguồn nguyên liệu đó thuộc nhóm tài 

nguyên nào: tài nguyên có khả năng phục 

hồi, các tài nguyên có thể bị cạn kiệt, các tài 

nguyên không thể phục hồi, các tài nguyên ở 

dạng “tiềm ẩn” 

- Em hãy đề ra phương hướng sử dụng và 

biện pháp giải quyết đối với nguồn tài 

nguyên năng lượng. 

B2: HS trả lời. 

B3: GV chuẩn kiến thức. 

- Khai thác và sử dụng hợp lí các tn khác: 

khí hậu, biển… 

Tài nguyên Tình hình 

sử dụng 

Các biện 

pháp... 

Nước   

K/sản   

Du lịch   

Khi hâu 

Biển.... 

  

 

Hoạt động 5: Liên hệ kiến thức về giáo dục biến đổi khí hậu 

- Hình thức: cả lớp 

- Thời gian 2 phút 

- Phương pháp: Động não.đàm thoại  

- Tư liệu: SGK 

- Đồ dùng: tranh ảnh về sự ô nhiễm môi trường 

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

Bước1: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- Giải thích nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường 

nước. (Do nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt 

và dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất 

nông nghiệp). 

Ghi chú: Đối với tài nguyên nước và khoáng sản, để 

HS hiểu sâu hơn,GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 

+ Tại sao cần phải sử dụng có hiệu quả đảm bảo cân 

bằng và chống ô nhiễm MT nước? 

+ Tại sao cần phải quản lí chặt chẽ việc khai thác tài 

nguyên khoáng sản? 

- Liên hệ kiến thức về vấn đề sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên ở Hải 

Phòng. 
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Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

- Đối với tài nguyên du lịch, tài nguyên khí hậu, tài 

nguyên biển cần phải chú ý gì trong khai thác? (Cần 

có các biện pháp để nhằm khai thác các tài nguyên 

còn dưới dạng tiềm năng.) 

- Tại sao cần phải đẩy mạnh phát triển du lịch sinh 

thái? (Khai thác tốt những quần thể môi trường sinh 

thái rộng lớn và đặc sắc mà thiên nhiên đã ban tặng, 

thúc đẩy du lịch phát triển, tăng thu nhập quốc dân. 

Phát triển du lịch sinh thái còn là biện pháp hiệu quả 

để bảo vệ môi trường). 

Bước 2: HS trả lời. 

Bước 3: GV chuẩn kiến thức. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ĐÁNH GIÁ (Thời gian 6 phút) 

- Đối với HS trung bình: 

1. Xây dựng sơ đồ nội dung bài học (Trình bày) 

2. (Khoanh tròn ý em cho là đúng) Diện tích rừng tăng lên nhưng tài nguyên rừng 

vẫn bị suy thoái vì: 

A. Rừng giàu chỉ còn rất ít 

B. Phần lớn là rừng non mới trồng và rừng trồng chưa khai thác được.  

C. 70% điện tích là rừng nghèo.  

D. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi. 

3. Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật ở nước ta. Các biện 

pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật (Trình bày) 

4. Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệđất ở vùng 

đồi núi và đồng bằng. 

5. Nêu các loại tài nguyên khác cần sử dụng hợp lí và bảo vệ (Trình bày) 

- Đối với HS khá giỏi: 

1. Hoàn thành các sơ đồ. Hậu quả chặt phá rừng 

VII. Hoạt động nối tiếp: (Thời gian 1 phút)  

- Liên hệ thực tế bản thân đối với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên của em trong 

đời sống hàng ngày. 

- Hãy kể tên một số loài sinh vật ở địa phương có nguy cơ bị tiệt chủng. Em có hành 

động gì để bảo vệ đa dạng sinh học ở địa phương. 

- Viết một báo cáo ngắn gọn về thực trạng sử dụng và bảo vệ một loại tài nguyên 

thiên nhiên ở nơi em sinh sống. 
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VIII. PHỤ LỤC 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tài 

nguyên 
Tình hình sử dụng Các biện pháp 

Nước - Tình trạng thừa nước trong 

mùa mưa gây ra lũ lụt, thiếu 

nước vào mùa khô gây hạn hán. 

- Mức độ ô nhiễm môi trường 

nước ngày càng tăng. 

- Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên 

nước, đảm bảo cân bằng và phòng chống 

ô nhiễm nước. Tăng cường xây dựng các 

nhà máy xử lí chất thải. 

Khoáng 

sản 

- Nước ta có nhiều mỏ khoáng 

sản nhưng phần nhiều là mỏ nhỏ, 

phân tán nên khó khăn trong 

quản lí khai thác. 

- Khai thác và sử dụng còn lãng 

phí, chưa hợp lí. 

- Quản lí chặt chẽ việc khai thác. Tránh 

lãng phí tài nguyên và làm ô nhiễm môi 

trường từ khâu khai thác, vận chuyển tới 

chế biến khoáng sản. 

Du lịch Tình trạng ô nhiễm môi trường 

xảy ra ở các điểm du lịch khiến 

cảnh quan du lịch bị suy thoái. 

Cần bảo tồn, tôn tạo giá trị tài nguyên du 

lịch và bảo vệ môi trường du lịch khỏi bị 

ô nhiễm, phát triển du lịch sinh thái. 

Khi hậu Trái đất nóng lên, mưa axít, tầng 

ozôn bị thủng và ngày càng lớn. 

- Giảm lượng CO2, SO2, NO2, CH4 trong 

sản xuất và sinh hoạt. 

- Cắt giảm lượng CFCs trong sản xuất và 

sinh hoạt. 

Biển Ô nhiễm biển Đảm bảo an toàn hàng hải. 

 

IX. RÚT KINH NGHIỆM 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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PHỤ LỤC 7: 

BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH SAU BÀI HỌC 

 

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 

Thời gian: 5’ 

Khoanh tròn ý đúng nhất trong các câu trả lời sau: 

Câu 1: Biển Đông có đặc điểm là: 

A. Biển ấm, kín, nằm trong vùng nhiệt đới 

B. Biển ấm, kín, nằm trong vùng nhiệt đới ẩm giá mùa 

C. Biển rộng, kín, nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa 

D. Biển hẹp, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương 

Câu 2. Nhờ có biển Đông, khí hậu nước ta trở nên: 

A. Ôn hòa hơn 

B. Mang tính chất hải dương 

C. Tăng độ ẩm, lượng mưa lớn 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 3. Các dạng địa hình ven biển nước ta chủ yếu là: 

A. Các vịnh cửa sông; Các tam giác châu có bãi triều rộng 

B. Các bờ biển mài mòn, các bãi cát phẳng; Các cồn cát, đầm phá, vũng vịnh nước sâu 

C. Các đảo ven bờ và những rạn san hô 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 4. Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh. 

A. Khánh Hòa  B. Đà Nẵng C. Quảng Ninh  D. Phú Yên 

Câu 5. Các thiên tai phổ biến ở nước ta: 

A. Bão  B. Lũ lụt  C. Sạt lở bờ biến D. Tất cả các ý trên 

Câu 6. Nhận định chưa chính xác về đặc điểm của Biển Đông là: 

A. Có tính chất nhiệt đới gió mùa. 

B. Nhiệt độ nước biển thấp. 

C. Vùng biển rộng, tương đối kín. 

D. Giàu tài nguyên khoáng sản và hải sản 

Câu 7. Các dạng địa hình biển có giá trị du lịch ở nước ta là: 

A. Các bãi cát ven biển.   B. Các vũng, vịnh. 

C. Các đảo ven bờ và các rạn san hô. D. Tất cả các ý trên 

Câu 8. Tài nguyên năng lượng có giá trị nhất ở Biển Đông là loại tài nguyên: 

A. Dầu mỏ   B. Khí đốt  C. Sức gió  D. Thủy triều 
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Câu 9. Những biểu hiện thời tiết bất thường của khí hậu nước ta 

A. Nhiệt độ tăng,  

B. Bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, và nước biển dâng cao. 

C. Hạn hán 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 10. Nguyên nhân của những biểu hiện thời tiết bất thường của nước ta là do: 

A. Biến đổi khí hậu 

B. Hiệu ứng nhà kính 

C. Con người 

D. En Nino; La Nina 

Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 

Thời gian: 5’ 

Khoanh tròn ý đúng nhất trong các câu trả lời sau: 

Câu 1: Mỗi năm trung bình nước ta có từ: 

A. 3-4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển 

B. 4-5 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển 

C. 5-6 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển 

D. 6-7 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển 

Câu 2. 70% tổng số cơn bão ở Việt Nam xảy ra vào các tháng: 

A. 5, 6, 7.    C. 8, 9, 10. 

B. 6, 7, 8.   D. 1 0, 1 1, 1 2. 

Câu 3. Mùa bão ở nước ta: 

A. Chậm dần từ Nam ra Bắc.  C. Diễn ra đồng đều ở mọi nơi. 

B. Chậm dần từ Bắc vào Nam.   D. Có sự khác nhau ở các vùng. 

Câu 4. Hiệu quả của mất rừng đầu nguồn là: 

A. Xói mòn đất, giảm độ phì cho đất. C. Mất đa dạng sinh học  

B. Lũ lụt, hạn hán tăng. D. Tất cả các ý kiến trên 

Câu 5. Biện pháp để bảo vệ tính đa dạng sinh học của nước ta: 

A. Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. 

B. Ban hành “Sách đỏ Việt Nam” 

C. Quy định khai thác gỗ, động vật và thủy hải sản. 

D. Tất cả các biện pháp trên. 

Câu 6. Để mang lại kinh tế, bảo vệ tài nguyên thủy hải sản và góp phần bảo vệ an 

ninh quốc phòng, đối với ngành đánh bắt thủy hải sản cần tăng cường. 

A. Đánh bắt xa bờ. 
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B. Đánh bắt ven bờ.  

C. Sử dụng lưới mắt nhỏ để đánh bắt. 

D. Áp dụng các hình thức đánh bắt hiện đại. 

Câu 7. Vùng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất nước ta là 

A. Vùng đồng bằng sông Hồng 

B. Vùng duyên hải miền Trung 

C. Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

D. Vùng Đông Nam Bộ 

Câu 8. Lũ quét nước ta thường xảy ra ở khu vực: 

A. Lưu vực các sông đổ ra biển 

B. Lưu vực sông suối miền núi 

C. Vùng miền núi 

D. Vùng đồng bằng 

Câu 9. Nguyên nhân của hạn hán nước ta: 

A. Do phá rừng 

B. Do qui hoạch thủy lợi không hợp lí 

C. Do con người 

D. Do biến đổi khí hậu 

Câu 10. Hải Phòng thường chịu hậu quả của những thiên tai nào do thiên nhiên gây 

ra: 

A. Bão 

B. Lũ 

C. Hạn hán 

D. Tất cả các ý trên 
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PHỤ LỤC 8 

TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ VỀ VIỆC 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Bảng 1. Thầy/cô quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay ở mức độ nào? 

47,0% Rất quan tâm  53% Quan tâm 0 % Bình thường 0 % Không quan tâm 

Bảng 2. Thầy/cô thường tiếp cận với vấn đề BĐKH qua kênh thông tin nào dưới đây? 

Nguồn thông tin Tỷ lệ 

Tìm hiểu thông tin thực tế địa phương 20% 

Qua các phương tiện thông tin đại chúng 75% 

Hoạt động tại cộng đồng 29% 

Sách, báo, mạng internet 77.5% 

Qua các khóa tập huấn chuyên đề về BĐKH 50% 

Các nguồn khác 26% 

Bảng 3. Theo Thầy/cô thì GDBĐKH cho HS trong nhà trường có vai trò như thế nào? 

Nội dung Tỷ lệ 

Hình thành cho HS các kiến thức về BĐKH (khái niệm, biểu hiện, 

nguyên nhân, hậu quả). 
70% 

Hình thành cho HS các kỹ năng thích ứng và hành vi giảm thiểu 

BĐKH. 
60% 

Hình thành cho HS ý thức trách nhiệm cao và hành động cụ thể để 

bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH. 
80% 

Tất cả các ý kiến trên 100% 

 

Bảng 4. Trong năm vừa qua, Thầy/cô có thường xuyên tổ chức các bài học GBĐKH cho 

HS trong các giờ học Địa lý hay không? 

 80% Thường xuyên 15% Thỉnh thoảng  5% Hiếm khi  0 Chưa bao giờ 

Bảng 5. Thầy/cô thường tổ chức các bài học GDBĐKH cho HS dưới những hình thức 

nào dưới đây? 

Hình thức 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

Lồng ghép, tích hợp trong bài học Địa 

lý 

12 12 12 0 

Sinh hoạt câu lạc bộ BĐKH 1 5 7 6 

Dự án nghiên cứu về BĐKH 1 5 6 7 

Đội tuyên truyền về BĐKH 1 6 10 1 

Hoạt động ngoại khóa khác về BĐKH 5 4 13 2 
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Bảng 6. Thầy/cô vui lòng cho biết tình hình sử dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động 

dạy học Địa lý ở trường THPT hiện nay? 

Nội dung khảo sát 

Mức độ đã thực hiện 

Đầy đủ 

(T.xuyên) 

Khá Đ.đủ 

(Khá TX) 

Còn ít 

(Chưa TX) 

Không 

thực hiện 

Trường có trang bị MVT/ dạy học 100    

Trường có nối mạng Internet 100    

Trường có phòng học đa chức năng 15 40 20 25 

Phòng học bộ môn có trang bị LCD, MVT 40 60   

Sự quan tâm của CBQL về ƯDCNTT  25 58.3 16.7  

Sự quan tâm của GV về ƯDCNTT  40.1 30.0 21.0 9.9 

Khả năng tiếp cận CNTTcủa GV/DH 33.3 39.0 20.7 18.0 

Mức độ triển khai ƯDCNTT/dạy học 90.0 10.0   

Trình độ tin học của GV Địa lý 68.7% trình độ A;31.3% tự học 

 

Bảng 7. Thầy/Cô thường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các bài học 

GDBĐKH với những hình thức nào dưới đây? 

Hình thức 
Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

Hiếm 

khi 

Chưa bao 

giờ 

Bài giảng PowerPoint về BĐKH 92.0 8.0 0 0 

BHĐT theo tiếp cận mô đun về BĐKH 6.0 6.0 18.0 70.0 

Dạy học theo WebQuest về BĐKH 33,3 40.0 16.7 10.0 

Dạy học dự án BĐKH có ứng dụng CNTT 80.0 12.0 3.0 5.0 

Truyền thông facebook về BĐKH 40.0 25.0 10.0 25.0 

Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH 45.0 20.0 19.0 6.0 

 

Bảng 8. Thầy/cô đánh giá như thế nào về mức độ hứng thú và tích cực của HS khi tham 

gia vào các bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của công nghệ thông tin? 

Hình thức 
Rất 

thích 

Bình 

thường 

Không 

thích 

Tích 

cực 

Ít tích 

cực 

Chưa 

tích cực 

Bài giảng PowerPoint  50.0 30.0 20.0 45.0 35.0 20.0 

BHĐT theo tiếp cận mô đun  60.0 25.0 15.0 65.0 30.0 5.0 

Dạy học theo WebQuest  67.0 23.0 10.0 64.0 18.0 18.0 

Dạy học dự án có ứng dụng CNTT 80.0 12.0 8.0 85.0 12.0 3.0 

Truyền thông facebook về BĐKH 50.0 34.0 16.0 56.0 30.0 14.0 

Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH 40.0 20.0 40.0 46.0 26.0 18.0 
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Bảng 9. Thầy/cô đánh giá như thế nào về những kỹ năng học tập của HS sau bài học giáo 

dục BĐKH có sử dụng công nghệ thông tin? 

Kỹ năng học tập 
Mức độ 

Tốt Khá TB Yếu 

Tìm kiếm thông tin từ internet 46.5 27.9 16.3 9.3 

Xử lí nguồn thông tin 37.2 32.6 18.6 11.6 

Phân tích và tổng hợp nguồn thông tin 34.9 27.9 30.2 7.0 

Vẽ biểu đồ trên Excel 46.5 23.3 14.0 16.3 

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu 30.2 27.9 23.3 18.6 

Khả năng thiết kế bản thuyết trình trên các phần mềm CNTT 32.6 37.2 16.3 14.0 

Kỹ năng làm việc hợp tác nhóm 79.1 16.3 4.7 0 

Kỹ năng thuyết trình 18.6 46.5 23.3 11.6 

Học tập dưới thực địa 79.1 18.6 2.3 0 

Bảng 10. Thầy/cô đánh giá như thế nào về hiệu quả của bài học với thái độ của HS?  

Tác dụng Tỷ lệ 

Hiệu quả 70.0 

Ít hiệu quả 24.0 

Bình thường 29.0 

Không hiệu quả 10.0 

 

Thầy/cô có ủng hộ bài học GBĐKH với sự trợ giúp của CNTT hay không? 

Ủng hộ Tỷ lệ 

Có 96.0 

Không 4.0 

Không quan tâm 2.5 

Bảng 11. Thầy/cô thường gặp những khó khăn gì trong quá trình tham gia các bài 

học/hoạt động giáo dục về BĐKH có sử dụng công nghệ thông tin? 

Khó khăn Tỷ lệ 

Thời gian tổ chức các bài học còn ít 50.9 

Thiếu các tài liệu hướng dẫn sử dụng các công cụ CNTT và các bài giảng mẫu 70.0 

HS không hợp tác với GV 40.0 

Trình độ HS còn hạn chế 20.0 

Khả năng sử dụng CNTT của GV còn hạn chế 50.0 

Khả năng tiếp cận được với những PPDH mới còn hạn chế 54.0 

Khả năng tiếp cận được với phương pháp đánh giá HS còn hạn chế 54.0 

BGH nhà trường, cộng đồng và phụ huynh không ủng hộ 24.7 

Áp lực của việc thi cử đối với HS, GV và ban giám hiệu nhà trường 40.0 

Cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường không đáp ứng được việc học tập 20.0 
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PHỤ LỤC 9 

PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN HỌC SINH VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIÁO DỤC  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Bảng 1. Em quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay ở mức độ nào? 

Mức độ Tỉ lệ HS 

Rất quan tâm 48.5% 

Quan tâm 47,0% 

Bình thường 10,0% 

Không quan tâm 4.5% 

 

Bảng 2. Em hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây dưới mỗi câu trả lời em cho là đúng 

nhất về biến đổi khí hậu (BĐKH)? 

Nội dung Đúng Sai 

Định nghĩa về BĐKH 78.3% 10.7% 

Nguyên nhân trực tiếp gây ra BĐKH 60% 40.0% 

Biểu hiện của BĐKH 60.0 40% 

Tác động của BĐKH ở Việt Nam  90.0 10% 

 

Bảng 3. Em thường tiếp cận với vấn đề về BĐKH qua kênh thông tin nào dưới đây? 

Kênh thông tin Tỷ lệ 

Tìm hiểu thông tin thực tế địa phương 40.5% 

Qua các phương tiện thông tin đại chúng 66.5% 

Sách, báo, mạng internet 65.8% 

Bài học trên lớp 40.7% 

Hoạt động tại cộng đồng 23,5% 

Các hoạt động khác 19.2% 

 

Bảng 4. Em thấy nội dung BĐKH được học trong nhà trường có vai trò như thế nào? 

Nội dung Tỷ lệ 

Hình thành cho em các kiến thức về BĐKH (khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, hậu 

quả). 

78.7% 

Hình thành cho em thái độ đúng đắn trước hiện tượng BĐKH 63.5% 

Hình thành cho em các kỹ năng thích ứng và hành vi giảm thiểu BĐKH. 68.0% 

Hình thành cho em ý thức trách nhiệm cao và hành động cụ thể để bảo vệ môi 

trường và ứng phó với BĐKH 

90.6% 
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Bảng 5. Em đã được học nội dung BĐKH trong các môn học nào dưới đây?  

Môn học Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Chưa bao giờ 

Địa lý 38.8 50.0 4.5 0.0 

Sinh học 20.5 34.0 5.0 4.5 

GDCD 18.0 28.0 7.9 10.6 

Các môn khác 12.0 13.0 8.0 30.0 

 

Bảng 6. Trong môn Địa lý, em được học về BĐKH với số lượng và hình thức như thế nào? 

Hình thức 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

Lồng ghép, tích hợp trong bài học Địa 

lý 

48.8 40.0 5.0 6.2 

Sinh hoạt câu lạc bộ BĐKH 13.6 19.6 40.4 26.4 

Dự án nghiên cứu về BĐKH 8.4 25.8 36.5 29.3 

Đội tuyên truyền về BĐKH 19.7 20.0 20.3 40.0 

Hoạt động ngoại khóa về BĐKH 20.3 79.7 0 0 

 

Bảng 7. Trong các bài học Địa lý về BĐKH được tổ chức với sự trợ giúp của công nghệ 

thông tin, em thường được tham gia vào bài học nào dưới đây? 

Hình thức 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

Bài giảng PowerPoint về BĐKH 48 47 5 0 

BHĐT theo tiếp cận mô đun về BĐKH 10 23 10 56 

Dạy học theo WebQuest về BĐKH 10 12 12 68 

Dạy học dự án BĐKH có ứng dụng CNTT 70 14 6 10 

Truyền thông facebook về BĐKH 40 20 20 20 

Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH 40 13 18 29 

 

Bảng 8. Em vui lòng cho biết mức độ hứng thú và tích cực của bản thân khi GV tổ chức 

các bài học giáo dục về BĐKH với sự trợ giúp của công nghệ thông tin? 

Hình thức 
Rất 

thích 

Bình 

thường 

Không 

thích 

Tích 

cực 

Ít tích 

cực 

Chưa 

tích cực 

Bài giảng PowerPoint  50 47.5 3.5 60.7 20.6 19.7 

BHĐT theo tiếp cận mô đun  60 30 10 70.2 11 8.8 

Dạy học theo WebQuest  72 18 10 78.5 17.5 4.0 

Dạy học dự án có ứng dụng CNTT 80 12 8 85.0 12.0 3.0 

Truyền thông facebook về BĐKH 60 20 20 79.0 11.0 10.0 

Cuộc thi chụp ảnh về BĐKH 50 30 20 50.0 25.0 25.0 
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Bảng 9. Sau bài học về BĐKH có sử dụng công nghệ thông tin, em thấy những kỹ năng 

học tập của mình phát triển ở mức độ nào? 

Kỹ năng học tập 
Mức độ 

Tốt Khá TB Yếu 

Tìm kiếm thông tin từ internet 26.2 26.2 31.0 16.7 

Xử lí nguồn thông tin 14.3 26.2 35.7 23.8 

Phân tích và tổng hợp nguồn thông tin 14.3 19.0 33.3 33.3 

Vẽ biểu đồ trên Excel 23.8 28.6 33.3 14.3 

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu 14.3 19.0 23.8 42.9 

Khả năng thiết kế bản thuyết trình trên các phần mềm CNTT 16.7 21.4 28.6 33.3 

Kỹ năng làm việc hợp tác nhóm 16.7 28.6 28.6 26.2 

Kỹ năng thuyết trình 9.5 9.5 35.7 45.2 

Học tập dưới thực địa 4.8 9.5 28.6 57.1 

Bảng 10. Em có thấy việc tổ chức các hoạt động giáo dục BĐKH với sự hỗ trợ của CNTT 

của GV là hiệu quả và hữu ích với em không? Tại sao? 

Tác dụng Tỷ lệ 

Hiệu quả 60% 

Ít hiệu quả 20% 

Bình thường 10% 

Không hiệu quả 10% 

Ủng hộ bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của CNTT  

Ủng hộ Tỷ lệ 

Có 90% 

Không 7.5% 

Không quan tâm 2.5% 

Bảng 10. Lí do ủng hộ bài học GDBĐKH với sự trợ giúp của CNTT: 

Lí do Tỷ lệ 

Bài học rất sinh động, giúp em phát triển kỹ năng thuyết trình, nhóm, tìm tài 

liệu và kỹ năng về CNTT. 

78.0% 

Em đã thay đổi việc học tập của mình khi được tham gia các bài học 

GDBĐKH có sử dụng CNTT (tự giác, chủ động hơn). 

57.0% 

Em cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với vấn đề BĐKH ở địa phương khi 

được học tập và trao đổi với các bạn khác về BĐKH thông qua các công cụ 

CNTT. 

85.5% 

Em không thích các bài học GDBĐKH có sử dụng CNTT bằng các bài học 

truyền thống. 

15.% 

Em phải thực hiện các nhiệm vụ Thầy/Cô đặt ra trong bài học GDBĐKH có 

sử dụng CNTT vì em phải chấp hành nhiệm các yêu cầu của Thầy/Cô. 

20.0% 
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Câu 11. Trong quá trình tham gia các bài học/hoạt động giáo dục về BĐKH có sử dụng 

công nghệ thông tin em thường gặp những khó khăn gì? 

Khó khăn Tỷ lệ 

Tài liệu tham khảo còn hạn chế 20.0 

Thời gian tổ chức các bài học còn ít 50.0 

Thời gian để thực hiện các hoạt động ở nhà còn ít 45.0 

Cơ sở vật chất của nhà trường không đáp ứng được việc học tập 49.0 

Áp lực của việc thi cử đối với HS, GV và ban giám hiệu nhà trường 56.0 

Không theo kịp tiến độ bài giảng của GV 52.0 

Khó ghi chép bài học 35.0 

Làm việc nhóm chưa hiệu quả 10.0 

Khả năng sử dụng CNTT của em còn hạn chế 26.0 

Khả năng thuyết trình của em còn hạn chế 50.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


